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Giới thiệu 
Tại sao cần áp dụng ranh giới với trẻ? 
“C
uốn sách mới này của bố và bác Henry viết về chủ đề gì thế?” Ricky, cậu con trai 7 tuổi của tôi hỏi.
“Về các ranh giới và những đứa trẻ,” tôi (Tiến sĩ Townsend) trả lời.
Ricky suy nghĩ một lát rồi nói giọng nghiêm túc: “Con thích đặt ra các ranh giới, nhưng không thích bị áp đặt chúng đâu.”
Ai cũng thế thôi, Ricky. Tất cả chúng ta đều muốn đặt ra các ranh giới, nhưng lại không muốn bị người khác áp đặt ranh giới lên mình. Chúng tôi đồng cảm với bạn, dù bạn chọn cuốn sách này vì bất cứ lý do nào, bởi câu nói của Ricky đã mô tả vị thế của mọi đứa trẻ (và nhiều người lớn): Thứ làm chúng ta hài lòng thì được coi là “tốt”, còn thứ khiến chúng ta thất vọng là “xấu”. Từ thời Adam và Eva, chúng ta đã mặc nhiên cưỡng lại việc làm chủ cuộc sống và chịu trách nhiệm về bản thân. Với tư cách là một bậc phụ huynh, nhiệm vụ của bạn là giúp con tiếp thu những gì mà bạn hướng dẫn: tinh thần trách nhiệm, sự tự chủ và tự do. Đặt ra và duy trì các ranh giới không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, nhưng nếu được thực hiện đúng cách, nó thực sự sẽ mang lại hiệu quả.
Tại sao cần áp dụng ranh giới đối với trẻ?
Vài năm trước, chúng tôi là đồng tác giả của cuốn Giới hạn cho chính bạn1. Cuốn sách này đưa ra quan điểm rằng, việc thiết lập những giới hạn sẽ giúp chúng ta làm chủ cuộc sống tốt hơn. Việc cuốn sách vẫn được đông đảo bạn đọc đón nhận cho thấy vẫn còn rất nhiều người đang phải chật vật đấu tranh với các vấn đề như những mối quan hệ thiếu trách nhiệm, sự kiểm soát, những vấn đề tình cảm, bất mãn trong công việc, v.v…
Kể từ khi Giới hạn cho chính bạn được xuất bản, nhiều phụ huynh đã đặt ra cho chúng tôi những câu hỏi về vai trò của các ranh giới trong việc nuôi dạy con cái. Họ quan tâm đến việc làm thế nào để nuôi dạy những đứa trẻ không chỉ biết yêu thương mà còn phải biết chịu trách nhiệm. Và những điều họ muốn không chỉ dừng lại ở việc hàn gắn những ranh giới đã bị phá vỡ, họ muốn một thứ có thể ngăn chặn được các vấn đề về ranh giới, tạo nên các ranh giới ở trẻ. Đây là cuốn sách dành cho họ – một cẩm nang ứng dụng các nguyên tắc trong cuốn Giới hạn cho chính bạn vào bối cảnh cụ thể của việc nuôi dạy con cái.
Đối tượng độc giả
Giới hạn cho con bạn là cuốn cẩm nang phù hợp với các bậc cha mẹ có con ở mọi độ tuổi, từ sơ sinh đến thanh thiếu niên. Tuy nhiên, nếu không thuộc nhóm đó, bạn vẫn có thể sử dụng Giới hạn cho con bạn để giúp đỡ những đứa trẻ mà bạn yêu thương hoặc có ảnh hưởng đến một phần cuộc sống của chúng. Cuốn sách này sẽ vô cùng hiệu quả với bạn nếu bạn là:
• Giáo viên
• Ông bà
• Huấn luyện viên
• Hàng xóm
• Người giúp việc
• Sơ nhà thờ
• Hoặc ngay cả một thiếu niên đang cố gắng giữ những ranh giới của riêng mình!
Dù có thể không phải là cha mẹ, nhưng chắc hẳn bạn vẫn muốn là một đại diện cho trách nhiệm và sự công bằng trong cuộc sống của những đứa trẻ có liên quan tới bạn. Cuốn sách sẽ giúp bạn thực hiện các nguyên tắc này, dù bạn là người bảo hộ trực tiếp hay chỉ đóng vai trò thứ yếu trong cuộc sống của trẻ.
Tại sao bạn nên đọc cuốn sách này?
Cuốn sách này không phải là chiếc phao cứu sinh dành riêng cho những ai đang ngụp lặn trong khủng hoảng. Các nguyên tắc trong sách phù hợp với mọi tình huống. Con bạn có thể đang ở mức độ trưởng thành tương ứng với độ tuổi ở nhà, ở trường và trong các mối quan hệ. Vì vậy, có thể bạn sẽ muốn sử dụng cuốn sách này để đảm bảo rằng con bạn sẽ chuyển từ giai đoạn hiện tại sang giai đoạn tiếp theo một cách thuận lợi.
Nhưng Giới hạn cho con bạn cũng sẽ giúp giải quyết các vấn đề và khủng hoảng trong việc nuôi dạy con cái. Mọi bậc cha mẹ đều có vấn đề. Một số vấn đề liên quan đến trách nhiệm và sự tự chủ. Cuốn sách này sẽ chỉ cho bạn cách xử lý các loại vấn đề sau:
• Sự bốc đồng
• Phớt lờ yêu cầu của cha mẹ
• Không nghe theo chỉ bảo
• Gào khóc
• Trì hoãn
• Không hoàn thành nhiệm vụ
• Hành vi hung hăng
• Các vấn đề ở trường
• Xung đột với bạn bè
• Hành vi tình dục
• Chất gây nghiện
• Băng nhóm
Dù cuốn sách sẽ giải quyết những vấn đề này và nhiều vấn đề khác, nhưng trọng tâm của cuốn sách không phải là “các vấn đề” mà là “các nguyên tắc”. Ý chúng tôi là cuốn sách được bố cục xung quanh những khái niệm cốt lõi để giúp trẻ làm chủ cuộc sống của chính. Chúng tôi đã lấy những khái niệm này từ nghiên cứu của chúng tôi về Kinh Thánh và những lời giảng đạo của Chúa về trách nhiệm, sự tự chủ và khả năng tự kiểm soát bản thân. Trong Giới hạn cho chính bạn, chương sách “10 quy tắc về ranh giới” chỉ cho độc giả cách chịu trách nhiệm với cuộc sống của chính mình. Còn trong cuốn sách này, mỗi quy luật đều sẽ được mở rộng ra thành một chương hoàn chỉnh, tương ứng với việc nuôi dạy con cái.
Giới hạn cho con bạn không được viết theo trình tự thời gian với các phần riêng biệt từ giai đoạn trẻ sơ sinh, biết đi, học mẫu giáo rồi đến tuổi vị thành niên. Chúng tôi đã bố cục cuốn sách theo cách riêng với suy nghĩ rằng các quy tắc về ranh giới với trẻ luôn mang tính phổ quát, và chúng phù hợp với trẻ ở mọi cấp độ phát triển. Bạn cần áp dụng những quy tắc này với con tùy thuộc vào độ tuổi và mức độ trưởng thành. Vì vậy ở mỗi chương, chúng tôi đã đưa vào nhiều ví dụ và minh họa về cách áp dụng các quy tắc này ở mọi độ tuổi, để bạn có thể áp dụng linh hoạt vào hoàn cảnh của mình.
Cuốn sách này thiên nhiều về cách bạn – với cương vị là phụ huynh – cư xử với con hơn là dạy dỗ chúng. Học hỏi về các ranh giới liên quan nhiều đến việc trải nghiệm, chẳng hạn như lãnh hậu quả do hành vi gây ra, học cách làm chủ và đối phó với các ranh giới của người khác. Như Kinh Thánh đã mô tả quá trình phát triển: “Không có sự kỷ luật nào là có vẻ dễ chịu tại thời điểm đó, mà nó chỉ gây ra nỗi đau đớn. Tuy nhiên sau này, nó sẽ tạo ra một vụ mùa bội thu, đầy ắp sự công bình và an lành cho những người đã kiên trì khổ luyện” (Hebrews 12:11).
Khi bạn biết cách buộc trẻ phải chịu trách nhiệm, chúng sẽ học được giá trị của việc chịu trách nhiệm. Dù vậy, quá trình này phải bắt đầu từ bạn.
Bố cục của cuốn sách
Giới hạn cho con bạn được chia thành ba phần. Phần I, “Tại sao cần đặt ra những ranh giới cho trẻ?” là tổng quan về tầm quan trọng của việc giúp trẻ học cách chịu trách nhiệm. Nó cho thấy bức tranh về một đứa trẻ trưởng thành cùng những ranh giới trông như thế nào, và một bậc phụ huynh với các ranh giới của riêng mình nên cư xử và hành động ra sao. Phần II, “10 quy tắc về ranh giới mà trẻ cần biết”, lần lượt đề cập đến 10 quy tắc về ranh giới một cách cụ thể. Trong phần này, bạn sẽ biết rằng bạn phải là một ranh giới đi kèm với các hậu quả chứ không chỉ đơn thuần dạy cho trẻ các ranh giới, để giúp trẻ hiểu rằng trẻ phải tự lo cuộc sống của chúng chứ đừng ỷ lại vào bạn. Cuối cùng, Phần III, “Áp dụng các quy tắc về ranh giới với trẻ”, kết lại cuốn sách bằng sáu bước hướng dẫn cách áp dụng những ranh giới cụ thể và thiết thực cho con bạn.
Cuối cùng, nếu bạn vẫn đang loay hoay với nhiệm vụ dạy một đứa trẻ luôn coi trách nhiệm là một thứ gì đó cần phải né tránh bằng mọi giá, thì hãy thư giãn. Chúa cũng là một bậc phụ huynh và Ngài cũng “đau đầu” như bạn suốt nhiều năm qua. Ngài hiểu và sẽ luôn song hành với con tim đã sẵn sàng của bạn: “Chúa luôn dõi theo đường đi của người công chính” (Thi Thiên 1:6). Hãy đề nghị Ngài chỉ dạy để bạn có thể tiến bước trên hành trình giúp đỡ con mình tự trưởng thành.
Chào mừng các bạn đến với Giới hạn cho con bạn! Mong rằng bạn sẽ tìm thấy sự trợ giúp, thông tin hữu ích và cả niềm hy vọng để giúp trẻ biết khi nào nên nói “có”, khi nào nên nói “không”, từ đó làm chủ cuộc sống của chính mình. 



PHẦN 1 
TẠI SAO CẦN ĐẶT RA NHỮNG RANH GIỚI CHO TRẺ? 



Chương 1 
Tương lai là ngay lúc này! 
Đ
ó là một ngày bình thường, nhưng cũng là ngày đã làm thay đổi mãi mãi việc nuôi dạy con cái của bạn tôi.
Tôi (Tiến sĩ Cloud) đến thăm cô bạn Allison và chồng cô ấy, Bruce. Chúng tôi vừa ăn tối xong và cô ấy rời bàn ăn để làm vài việc lặt vặt. Bruce và tôi tiếp tục nói chuyện cho đến khi anh ấy nhận được một cuộc điện thoại và phải ra ngoài, vì vậy tôi đã đến để xem có thể giúp Allison một tay không.
Tôi nghe thấy tiếng cô ấy từ phòng cậu con trai 14 tuổi của họ, Cameron. Tôi bước vào và cảnh tượng lúc đó đã khiến tôi bối rối. Cô ấy đang vui vẻ dọn dẹp quần áo, đồ chơi và giường của Cameron. Cô ấy mở lời như thể mọi thứ rất bình thường: “Tớ không thể chờ cậu xem hết số ảnh chụp chuyến đi. Nó quá nhiều, nên…”
“Cậu đang làm gì thế?” Tôi hỏi.
“Tớ dọn dẹp phòng của Cameron,” cô nói, “có vấn đề gì sao?”
“Cậu đang làm gì?”
“Tớ đã nói rồi mà. Đang dọn dẹp phòng cho thằng bé. Sao cậu lại nhìn tớ như thế?”
Tất cả những gì tôi có thể làm là chia sẻ với cô ấy suy nghĩ trong đầu mình. “Tớ chỉ cảm thấy thương cho vợ tương lai của Cameron mà thôi.”
Allison sững sờ một lúc, đứng dậy rồi vội vã rời khỏi phòng. Tôi bước ra hành lang và thấy cô đứng đó bất động. Do không biết phải nói gì nên tôi đã im lặng. Sau một lúc, cô ấy nhìn tôi và nói: “Tớ chưa bao giờ nghĩ về việc này theo cách đó.”
Hầu hết mọi người cũng vậy. Chúng ta nuôi dạy con cái mà không nghĩ gì về tương lai. Chúng ta thường giải quyết các vấn đề trước mắt. Suy nghĩ suốt cả buổi chiều về việc không muốn gửi các con tới một trại hè 8 năm ở Alaska có vẻ là một việc lớn! Nhưng một trong số các mục tiêu của việc nuôi dạy con cái là để mắt đến tương lai. Chúng ta cần nuôi dạy chúng trở thành những người trưởng thành có trách nhiệm.
Các bậc cha mẹ thường tương tác với con cái một cách tự nhiên. Ví dụ, Allison mặc nhiên cho mình là một “người trợ giúp”, và cô sẵn sàng làm giúp con trai mình. Mỗi người có một cách nuôi dạy con riêng. Một số người thoải mái và thờ ơ, mặc kệ bọn trẻ dù phòng chúng có bừa bộn thế nào đi chăng nữa. Có những người lại áp dụng hình phạt nặng nề, nghiêm khắc nếu căn phòng không được sắp xếp gọn gàng.
Chắc chắn, việc nuôi dạy con cái đòi hỏi nhiều sự can thiệp khác nhau. Có những lúc cần giúp đỡ, có lúc cần ngó lơ, có lúc lại cần nghiêm khắc. Nhưng vấn đề thực sự là: Những gì bạn đang làm có được thực hiện một cách chủ đích không? Hay bạn làm điều đó vì những lý do mà bạn không hề nghĩ đến, chẳng hạn như tính cách, thời thơ ấu, nhu cầu tại thời điểm đó hoặc những nỗi sợ hãi?
Hãy nhớ rằng, nuôi dạy con cái không chỉ dừng lại ở hiện tại. Bạn đang chuẩn bị cho tương lai của con. Nhân cách của một người là số phận của chính họ.
Nhân cách của một người sẽ quyết định phần lớn vai trò của họ trong cuộc đời. Họ có thể hiện tốt trong tình yêu và công việc hay không phụ thuộc vào những khả năng nội tại của họ. Trong một thế giới mà mọi người bắt đầu đưa ra nhiều lời biện hộ khác nhau để lý giải cho hành vi của mình, họ cũng đồng thời tự hỏi tại sao cuộc sống của mình lại không được như ý. Hầu hết những vấn đề mà chúng ta gặp phải đều bắt nguồn từ điểm yếu nhân cách của chính chúng ta. Nếu sở hữu sức mạnh nội tại, chúng ta sẽ thành công bất chấp những hoàn cảnh khó khăn. Ngược lại, nếu sâu thẳm bên trong chúng ta tràn ngập sự yếu đuối, chúng ta sẽ rơi vào rắc rối hoặc thất bại. Nếu một mối quan hệ cần sự thấu hiểu và lòng vị tha mà chúng ta lại không có những tính cách đó, mối quan hệ sẽ tan vỡ. Nếu lúc nào đó chúng ta gặp khó khăn trong công việc và cần sự kiên nhẫn hoặc trì hoãn sự hài lòng nhưng chúng ta lại không sở hữu những đặc điểm đó, chúng ta sẽ thất bại. Nói tóm lại, nhân cách nắm giữ mọi thứ.
Từ nhân cách mang những ý nghĩa khác nhau với những người khác nhau. Một số người sử dụng từ nhân cách để chỉ hành động đạo đức hay sự liêm chính. Chúng tôi sử dụng từ này để mô tả thứ tạo nên một con người, cho thấy họ là ai. Nhân cách đề cập đến khả năng của một người, đạo đức của họ, hành động của họ trong các mối quan hệ và cách họ thực hiện các nhiệm vụ. Họ làm gì trong những tình huống nhất định và làm việc đó như thế nào? Khi cần nỗ lực để làm thật tốt, họ sẽ đáp ứng những đòi hỏi như thế nào? Liệu họ có biết yêu thương? Họ có biết chịu trách nhiệm không? Họ có đồng cảm với người khác không? Họ có thể phát triển tài năng của mình không? Họ có thể giải quyết vấn đề không? Họ có thể đối mặt với thất bại không?... Đó là một vài đặc điểm lột tả nhân cách của một người.
Nếu nhân cách của một người quyết định tương lai của họ, vậy thì việc nuôi dạy con cái chủ yếu liên quan đến hoạt động phát triển nhân cách ở trẻ, giúp chúng có được hành trang để tiến tới một cuộc sống an toàn, đảm bảo, hiệu quả và vui vẻ. Các bậc phụ huynh – và những người làm công việc liên quan đến con trẻ – sẽ làm tốt nếu ghi nhớ và áp dụng điều này. Mục tiêu chính của việc nuôi dạy con cái là giúp trẻ phát triển nhân cách để có một tương lai tốt đẹp.
Không phải cho đến tận khi Allison nhìn thấy thực tế tương lai này, cô mới thay đổi việc nuôi dạy con cái của mình. Cô thích giúp Cameron, nhưng ở nhiều góc độ, hành động đó thực sự chẳng giúp gì cho cậu bé. Cậu đã hình thành một khuôn mẫu mà trong đó cậu cảm thấy sự giúp đỡ của mọi người là điều tất yếu, và suy nghĩ đòi hỏi quyền lợi này sẽ ảnh hưởng đến các mối quan hệ của cậu ở trong trường và ngoài xã hội. Allison luôn sẵn lòng giúp Cameron giải quyết mọi đống lộn xộn mà cậu tạo ra. Mỗi việc mà Cameron làm dang dở lại là một cơ hội để mẹ cậu thể hiện tình yêu của mình với con.
Thế nhưng, Allison không chỉ làm mẹ mà còn là một người phụ nữ trưởng thành và một người vợ. Khi cô nghĩ đến tương lai và thấy Cameron luôn luôn chờ đợi người khác chịu trách nhiệm thay cho mình, cô bất giác trở nên lo lắng. Những gì một người mẹ không ngại làm có thể là việc mà những người khác phàn nàn. Cô thoáng nhìn thấy kết cục do nhân cách mang lại. Và cô đã thay đổi cách tương tác với Cameron để giúp cậu hình thành nên ý thức trách nhiệm, giúp cậu hiểu được rằng cách cư xử của cậu sẽ ảnh hưởng đến những người khác như thế nào và liệu những người khác có muốn trở thành một phần trong tương lai của cậu hay không.
Đó là lý do tại sao chúng tôi nói rằng tương lai là ngay lúc này. Khi làm cha mẹ, bạn sẽ giúp tạo ra tương lai của một đứa trẻ. Những khuôn mẫu (nhân cách) mà trẻ hình thành ngay từ đầu đời sẽ đồng hành với chúng trong suốt phần đời còn lại. Và nhân cách luôn được hình thành trong các mối quan hệ. Chúng tôi không thể đề cao quá mức vai trò của bạn trong việc phát triển nhân cách này. Châm ngôn có câu: “Hãy chỉ cho trẻ con đường mà chúng phải theo, dù cho về già cũng không hề rời khỏi đó” (Châm ngôn 22:6).
Tư duy dự phòng
Năm 1992, chúng tôi viết Giới hạn cho chính bạn, cuốn sách đề cập đến khả năng kiểm soát cuộc sống của một người. Trong Giới hạn cho chính bạn, chúng tôi đã nói về cách hàn gắn những tổn thương nhân cách do việc thiếu đi các ranh giới gây ra. Kể từ thời điểm đó, thông qua các cuộc hội thảo, diễn giảng trên sóng phát thanh và truyền hình, chúng tôi đã trò chuyện với hơn một triệu người về việc tạo ra các ranh giới trong cuộc sống của họ. Hàng nghìn người đã nói với chúng tôi rằng việc tạo ra những ranh giới đã giúp họ có được cuộc sống tốt hơn; đối với một số người, đó còn là lần đầu tiên trong đời. Không gì thú vị hơn là thấy mọi người trưởng thành và thay đổi.
Nhưng từ kinh nghiệm của chính chúng tôi và của độc giả, chúng tôi nhận ra một điều hiển nhiên: những người trưởng thành gặp các vấn đề về ranh giới thường không hình thành những vấn đề đó khi đã ở tuổi trưởng thành. Họ học hỏi những hình mẫu này từ giai đoạn rất sớm trong cuộc đời, sau đó tiếp diễn những hình mẫu nằm ngoài tầm kiểm soát đó trong suốt quãng thời gian trưởng thành của mình, gắn liền với mức rủi ro ngày một cao hơn. Họ đã gặp phải những vấn đề về nhân cách sau đây từ khi còn nhỏ:
• Không thể nói “không” hoặc đặt ra các giới hạn về hành vi với những người đang gây tổn thương cho mình;
• Không thể nói “không” với những cơn bốc đồng mang tính hủy hoại của chính họ;
• Không thể chấp nhận câu trả lời “không” từ người khác và tôn trọng các giới hạn của họ;
• Không thể trì hoãn sự hài lòng và hoàn thành các mục tiêu hay nhiệm vụ;
• Có xu hướng bị hút về phía những người vô trách nhiệm hoặc gây tổn thương, sau đó cố gắng “thay đổi” họ;
• Nhận trách nhiệm về cuộc sống của người khác;
• Dễ dàng bị điều khiển hoặc kiểm soát;
• Gặp khó khăn để thân mật và duy trì sự gần gũi với những người khác;
• Không thể thành thật với những người xung quanh;
• Không thể đối diện với người khác và giải quyết xung đột hiệu quả;
• Trải nghiệm cuộc sống như một nạn nhân thay vì sống có mục đích với cảm giác về sự tự chủ;
• Nghiện ngập và không có khả năng chế ngự những ham muốn;
• Vô tổ chức và thiếu động lực.
Vì vậy, chúng tôi bắt đầu tư duy theo hướng phòng ngừa. Chúng tôi muốn giúp những người trưởng thành phải sống chung với các vấn đề về ranh giới trong nhiều năm, nhưng chúng tôi cũng muốn giúp những đứa trẻ không phải trải qua những gì mà nhiều người lớn đã phải trải qua để chữa lành những thiếu hụt về ranh giới. Nhận thức này đã dẫn chúng tôi đến với ý tưởng viết một cuốn sách về ranh giới dành cho trẻ. Hầu hết những người trưởng thành mà chúng tôi gặp đều có những bậc cha mẹ sở hữu tư tưởng tích cực, nhưng nhiều khi những bậc cha mẹ này không biết cách gây dựng các ranh giới ở con cái của họ; do đó họ đã truyền sang chúng các ranh giới hạn chế của chính mình. Nếu những bậc cha mẹ này biết cách nuôi dạy con cái thông qua những ranh giới tích cực, phần lớn những đau thương đó sẽ được ngăn chặn. Chúng tôi hy vọng cuốn sách này sẽ giúp bạn hình thành kiểu nhân cách đó ở con cái mình, để từ đó giúp chúng ngăn chặn những vấn đề mà nhiều người lớn phải chật vật vượt qua.
Ngoài ra, các bậc cha mẹ bắt đầu đề nghị được sở hữu cuốn sách này. Họ biết rõ những nỗi đau mà mình đã phải trải qua và không muốn con cái đi theo vết xe đổ của mình. Thà để một đứa trẻ mất đi một đặc quyền còn hơn là khiến nó phải mất đi một gia đình hạnh phúc hay một công việc như ý sau khi đã trưởng thành. Ngoài ra, họ còn nhận thấy ranh giới là chìa khóa để xây dựng và duy trì bất kỳ mối quan hệ nào, và họ muốn biết cách biến những nguyên tắc về ranh giới trở thành xương sống trong hành trình nuôi dạy con cái của họ. Các câu hỏi của họ có thể được phân thành ba nhóm cơ bản:
• Tôi có thể dạy cho các con tôi về ranh giới bằng cách nào?
• Tôi có thể buộc các con tuân thủ các ranh giới của riêng tôi sao cho phù hợp bằng cách nào?
• Làm sao tôi có thể đảm bảo rằng các con sẽ không gặp phải các vấn đề với ranh giới mà tôi đã trải qua?
Chúng tôi sẽ giúp bạn trả lời những câu hỏi này và giúp con bạn hình thành kiểu nhân cách sẽ giúp chúng có được một cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai.
Trẻ không sinh ra mà đã có sẵn các ranh giới
Ranh giới là “đường giới hạn” định nghĩa một người; nó định rõ điểm kết thúc của người này và điểm khởi đầu của người kia. Nếu biết rõ vị trí các ranh giới của một người, chúng ta có thể mong đợi họ biết cách kiểm soát bản thân. Chúng ta có thể đòi hỏi ở họ trách nhiệm đối với cảm xúc, hành vi và thái độ của chính mình. Ví dụ, tất cả chúng ta đều từng thấy các cặp vợ chồng tranh cãi với nhau về việc “ai là người có lỗi”, mỗi người đều né tránh việc phải chịu trách nhiệm với người kia. Trong một mối quan hệ với ai đó, chúng ta có thể xác định những gì chúng ta mong đợi ở người kia, sau đó chúng ta có thể yêu cầu đối phương chịu trách nhiệm về phần của mình. Khi mỗi người nắm quyền sở hữu một phần mối quan hệ, mối quan hệ sẽ bền vững, và tất cả chúng ta đều đạt được mục đích của mình.
Một đứa trẻ cũng vậy. Nó cần phải biết mình có thể bắt đầu từ đâu, cần hoặc không cần phải chịu trách nhiệm về điều gì. Nếu biết mình phải tự chịu trách nhiệm về bản thân và cuộc sống của chính mình, nó sẽ tìm cách đáp ứng những yêu cầu đó và sống hòa hợp với mọi người trong cuộc sống.
Nhưng nếu trẻ lớn lên trong một mối quan hệ mà chúng cảm thấy bối rối về các ranh giới của chính mình (những thứ mà chúng phải chịu trách nhiệm) và về ranh giới của người khác (những thứ mà họ phải chịu trách nhiệm), trẻ sẽ không có được sự tự chủ – yếu tố sẽ giúp trẻ có được một cuộc đời thành công. Trẻ sẽ lớn lên cùng với những ranh giới rối rắm, dẫn chúng đi theo hướng ngược lại: cố gắng kiểm soát người khác và không thể kiểm soát bản thân. Trên thực tế, có thể nói những đứa trẻ này thường không thể kiểm soát bản thân và cố gắng kiểm soát mọi người xung quanh. Chúng không muốn thay đổi để thích ứng với các yêu cầu của cha mẹ; mà muốn cha mẹ phải thay đổi sao cho phù hợp với các yêu sách của chúng!
Bạn có thể thấy tại sao việc nuôi dạy con cái lại khó khăn đến vậy. Trẻ không được sinh ra đã mang trong mình các ranh giới. Chúng tiếp thu, học hỏi và trang bị cho mình các ranh giới nhờ những mối quan hệ và kỷ luật bên ngoài. Để trẻ biết mình là ai, phải chịu những trách nhiệm gì, các bậc cha mẹ phải đặt ra những ranh giới rõ ràng với chúng và hướng dẫn sao cho chúng có thể tự học được các ranh giới của riêng mình.
Nếu các ranh giới được thể hiện rõ ràng, trẻ sẽ hình thành một số phẩm chất sau:
• Ý thức rõ ràng về việc chúng là ai;
• Chúng phải chịu những trách nhiệm gì;
• Khả năng lựa chọn;
• Hiểu rõ rằng nếu chúng đưa ra lựa chọn đúng đắn, mọi thứ sẽ tiến triển tốt đẹp; nếu không, chúng sẽ phải chịu hậu quả;
• Khả năng có được tình yêu đích thực bắt nguồn từ sự tự do.
Bản chất của các ranh giới là sự tự chủ, trách nhiệm, tự do và tình yêu. Đây là những viên gạch nền của đời sống tinh thần. Cùng với việc yêu thương và lắng nghe Chúa, việc nuôi dạy con cái còn đạt được thành quả nào tuyệt vời hơn thế chứ? Nhưng câu hỏi đặt ra là: điều đó xảy ra như thế nào?
Ba vai trò của các bậc cha mẹ
Việc nuôi dạy con cái có thể được xem xét theo nhiều cách khác nhau. Một số coi cha mẹ là huấn luyện viên, một số thấy cha mẹ giống sĩ quan cảnh sát, một số coi cha mẹ là bạn bè, một số thấy họ chẳng khác gì Đấng Tối cao. Tất cả các vai trò này đều có phần đúng.
Theo quan điểm của chúng tôi, vai trò của cha mẹ hoặc người chăm sóc bao gồm ba chức năng chính sau:
• Người giám hộ
• Quản lý
• Nguồn lực
Người giám hộ
Người giám hộ chịu trách nhiệm về mặt pháp lý, bảo vệ và dìu dắt trẻ. Tại sao cha mẹ cần làm những việc đó?
Kinh Thánh cho rằng trẻ phải được “giám hộ và quản lý” cho đến một thời điểm thích hợp (Galatians 4:2 NASB). Trẻ chưa đủ thông minh để có thể tự bảo vệ và dìu dắt cuộc đời mình. Chúng chưa biết phân biệt phải trái, may rủi, tốt xấu, sống chết. Chúng chưa nghĩ về hậu quả của hành động của mình mà chỉ nghĩ đến sự hài lòng tức thời. Vì vậy, khi phát hiện và khám phá ra các giới hạn của mình, chúng sẽ tự đặt bản thân vào nguy hiểm. Trí tuệ chỉ có được nhờ trải nghiệm – thứ mà trẻ còn thiếu sót rất nhiều.
Người giám hộ sẽ trao cho trẻ một môi trường an toàn để học tập và mài giũa trí tuệ. Nếu có quá ít tự do để được trải nghiệm, đứa trẻ sẽ mãi chỉ là một đứa trẻ. Nếu quá buông lỏng, đứa trẻ có nguy cơ tự làm tổn thương chính mình. Vì vậy, việc cân bằng giữa tự do và các giới hạn sẽ là một nhiệm vụ chính yếu trong quá trình nuôi dạy con cái. Cha mẹ phải bảo vệ con cái trước hiểm nguy, trước sự tổn hại và dìu dắt chúng trong cuộc sống.
Khi bước vào cuộc đời của trẻ, người giám hộ này sẽ mang theo các ranh giới và giới hạn thích hợp để bảo vệ trẻ khỏi nhiều mối nguy hiểm:
1. Nguy hiểm xuất phát từ nội tại;
2. Nguy hiểm từ thế giới bên ngoài;
3. Sự tự do không thích hợp mà chúng chưa sẵn sàng giải quyết;
4. Những hành động, hành vi hoặc thái độ bị cấm hoặc tội ác (chẳng hạn như giết người hàng loạt, sử dụng chất gây nghiện);
5. Xu hướng thu mình với mong muốn mãi được dựa dẫm và không muốn trưởng thành.
Trong vai trò là người giám hộ, các bậc phụ huynh cần đảm bảo sự an toàn của trẻ để chúng có thể phát triển và khỏe mạnh. Thường thì họ sử dụng các ranh giới để thực hiện chức năng này. Họ đặt ra giới hạn về sự tự do, và sau đó thực thi chúng để bảo vệ trẻ. Thông qua quá trình này, trẻ sẽ tiếp thu các giới hạn và biến chúng thành hiểu biết của bản thân, đồng thời có thể bắt đầu tự chăm sóc mình.
Quản lý
Người quản lý đảm bảo rằng mọi thứ phải được thực hiện – đạt được các mục tiêu, nhu cầu và kỳ vọng. Trẻ không sinh ra đã tự giác; do đó những người khác phải đề ra kỷ luật cho chúng. Các nhà quản lý cung cấp hình thức kỷ luật này bằng cách yêu cầu trẻ thực hiện các nhiệm vụ trước mắt để đáp ứng những kỳ vọng quan trọng về sự phát triển của trẻ sau này.
Các nhà quản lý đề ra kỷ luật này bằng cách kiểm soát các nguồn lực, giảng giải, thực thi, uốn nắn, duy trì trật tự và xây dựng các kỹ năng. Họ sẽ giám sát quá trình gian khổ tiến tới mục tiêu từng ngày.
Khi Allison cho rằng cô không thể để Cameron đạt được mong ước trốn tránh việc chịu trách nhiệm với bản thân, cô đã tìm cách quản lý quá trình đó. Đúng như bạn nghĩ, Cameron không chấp nhận kế hoạch mới ngay lập tức! Allison đã phải đặt ra một số mục tiêu, kiểm soát các nguồn lực và quản lý hậu quả cho đến khi con trai cô tự hình thành nên kỷ luật rằng, cậu cần biết cách hòa thuận với cả những người khác ngoài mẹ của mình. Tóm lại, Allison phải quản lý sự ấu trĩ của cậu con trai. Ví dụ, cô vạch ra những mốc thời gian (timelines) để cậu bé học cách giữ gìn đồ đạc của mình và làm công việc nhà. Allison liệt kê ra những hậu quả mà cậu bé phải chịu nếu không làm vậy, và áp dụng chúng với cậu. Cậu bị tước đi nhiều đặc quyền và biết cái giá mà một kẻ lười biếng phải trả lớn đến nhường nào.
Ranh giới đóng một vai trò quan trọng trong việc quản lý. Đặt ra các giới hạn, yêu cầu trẻ chấp nhận (coi vấn đề là vấn đề của chính mình) và chịu trách nhiệm (thực hiện những gì mà chúng đã chấp nhận) đòi hỏi sự thấu hiểu về các ranh giới. Chúng tôi sẽ nói thêm về điều này sau.
Nguồn lực
Trẻ vốn sinh ra mà không có bất cứ nguồn lực nào. Chúng không biết đồ ăn từ đâu mà có, làm thế nào để có nơi trú ẩn, hay làm sao để kiếm được tiền mua nhu yếu phẩm. Chúng cũng có các nhu cầu phi vật chất mà không biết làm sao để được đáp ứng. Chúng cần được yêu thương, có được trí tuệ, sự hỗ trợ và kiến thức, tất cả những điều đó đều nằm ngoài tầm với.
Cha mẹ là nguồn lực cung cấp tất cả những điều tốt đẹp đó cho trẻ. Họ là cầu nối dẫn trẻ đến với thế giới bên ngoài, bao gồm các nguồn lực có thể duy trì sự sống. Và trong quá trình cho–nhận nguồn lực, ranh giới đóng một vai trò rất quan trọng. Trẻ cần biết cách nhận và sử dụng một cách có trách nhiệm những gì được trao, sau đó dần dần đảm nhiệm vai trò đáp ứng nhu cầu của chính mình. Ban đầu, cha mẹ là nguồn cung; dần dần họ trao cho trẻ sự tự do để chúng tự đạt được những gì mình cần.
Nếu cha mẹ chỉ cho đi mà không đặt ra các ranh giới, trẻ sẽ học thói ỷ lại, tự coi mình là trung tâm hoặc có thái độ đòi hỏi. Sự vô ơn sẽ trở thành hình mẫu nhân cách của chúng. Nếu cha mẹ kiểm soát nguồn lực quá chặt, trẻ sẽ bỏ cuộc và không mong đạt được mục tiêu đi kèm với những phần thưởng khiến cho chúng hài lòng. Chúng ta sẽ thấy các ranh giới đóng vai trò quan trọng như thế nào trong việc tổ chức các nguồn lực và việc nuôi dạy con cái.
Học cách chịu trách nhiệm
Khi Cameron lần đầu tiên tham gia vào quá trình học cách chịu trách nhiệm với việc dọn dẹp, cậu thiếu vài điều sau:
• Cậu không thấy rằng cần phải dọn dẹp. Mẹ cậu mới có cảm giác đó.
• Cậu không cảm thấy có động lực để dọn dẹp. Mẹ cậu thì ngược lại.
• Cậu không có kế hoạch hoặc dành thời gian để dọn dẹp. Mẹ cậu thì ngược lại.
• Cậu không có kỹ năng để sắp xếp. Mẹ cậu thì ngược lại.
Vậy Cameron đã học cách tự chịu trách nhiệm với bản thân như thế nào? Những hành vi này chuyển đổi một cách chậm chạp thành bản chất trong con người Cameron. Trong khi Allison có tất những phẩm chất này thì Cameron lại ngược lại, các ranh giới đã đảo ngược tất cả những điều đó. Cuối cùng, Allison không cảm thấy cần hay có động lực, và cô cũng không dành thời gian hoặc sử dụng các kỹ năng của mình. Thay vào đó, Cameron là người làm vậy. Ranh giới sẽ tạo điều kiện giúp trẻ tiếp thu những gì được dạy dỗ. Và cuối cùng, việc xây dựng các ranh giới ở trẻ sẽ làm được việc này: Những gì từng là hành vi bên ngoài trở thành phẩm chất bên trong.
Trong phần còn lại của cuốn sách, chúng tôi sẽ chia sẻ về quá trình mà trẻ tiếp thu cấu trúc mà chúng vốn không sở hữu từ khi sinh ra. Nếu bạn giữ vững lập trường về các ranh giới rõ ràng đầy tốt đẹp với trẻ, chúng sẽ có được động lực, nhu cầu, kỹ năng và kế hoạch để sống một cuộc đời tràn ngập yêu thương, có trách nhiệm, công bình, thành công, hòa hợp với những người khác. Và đây là định nghĩa về nhân cách.
Trong chương tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn về loại nhân cách mà chúng ta muốn trẻ phát triển. 



Chương 2 
Nhân cách là gì? 
K
hi hình dung về cuộc hôn nhân của cậu con trai Cameron trong tương lai, Allison có thể thấy rằng trách nhiệm đối với bản thân là một phẩm chất quan trọng cần có ở trẻ. Cô đã thay đổi sự tập trung của mình từ việc đối phó với thời điểm hiện tại sang suy nghĩ về việc phát triển nhân cách về lâu về dài. Cô sẽ dạy Cameron trở thành người như thế nào?
Chắc chắn chúng ta đều muốn con cái mình trở thành người có trách nhiệm, nhưng thường thì chúng ta không biết rõ kiểu nhân cách mà chúng ta đang cố gắng xây dựng cho trẻ. Khi nuôi dạy con cái, đôi khi chúng ta cố gắng làm sao cho nhanh qua hết ngày, hoặc đôi khi là qua hết giờ! Nhưng nếu có thể mường tượng ra mẫu người mà chúng ta đang cố gắng nuôi dạy, chúng ta có thể xử lý một số vấn đề tức thời về nuôi dạy con cái. Bạn cần nhận ra rằng khi muốn Johnny làm bài tập về nhà, vấn đề không dừng lại ở việc hoàn thành những bài tập ấy; mà vấn đề còn nằm ở sự thành công hay thất bại của cuộc hôn nhân hoặc nghề nghiệp của cậu bé sau này. Đó là lý do tại sao chúng tôi muốn bạn tham gia cùng chúng tôi trên một chuyến đi vượt thời gian tới cuộc đời “Johnny 20 năm sau”. Trong chương này, chúng tôi muốn giới thiệu đến bạn vài phẩm chất mà theo chúng tôi là rất quan trọng đối với vai trò của người lớn, những phẩm chất mà trong đó ranh giới đóng một vai trò phát triển cần thiết.
Biết yêu thương
Trong ba phẩm chất vĩ đại gồm sự thủy chung, niềm hy vọng và tình yêu, thì sứ đồ Paul đã viết rằng “vĩ đại nhất trong số đó là tình yêu” (Corinthians 13:13). Hầu hết các bậc cha mẹ đều nói rằng họ muốn con cái mình biết yêu thương.
Những người biết yêu thương sẽ nhận ra rằng thế giới không xoay quanh họ. Họ luôn cân nhắc hậu quả do hành vi của mình gây ra cho những người xung quanh trước khi hành động. Về mặt tâm lý, họ không hề “ích kỷ” – với suy nghĩ rằng mình là cái rốn của vũ trụ và những người xung quanh chỉ tồn tại để đáp ứng nhu cầu và mong muốn của mình mà thôi.
Nhưng đôi khi các bậc cha mẹ biết yêu thương nhất lại có những đứa con ích kỷ nhất. Tại sao lại thế? Hẳn là chúng ta đều nghe mọi người nói những câu như: “Chị biết Susan như thế nào rồi đấy. Cô ấy chỉ biết nghĩ cho bản thân thôi.” Và thường thì, Susan lại xuất thân từ một gia đình tuyệt vời. Nhưng cha mẹ Susan đã không đặt ra các ranh giới buộc cô phải tôn trọng cảm xúc của người khác. Sự thiếu hụt các ranh giới này dẫn đến sự ích kỷ, và điều này ảnh hưởng đến khả năng yêu thương mọi người của Susan. Việc không có các ranh giới trong thời thơ ấu cũng có thể dẫn đến các vấn đề về sự bốc đồng, nghiện ngập, vô trách nhiệm, đồng nghĩa với việc không biết yêu thương.
George ngồi ở văn phòng của tôi (Tiến sĩ Cloud) với vẻ mặt chán nản. Vợ anh, Janet, người mà anh yêu thương vô bờ, vừa mới dọn ra ngoài sống vì anh lại bị sa thải lần nữa. Là một người có tài, George có vẻ đã sở hữu mọi thứ anh cần để thành công. Nhưng anh đã bị sa thải vài lần khỏi những vị trí công việc rất ổn chỉ vì thiếu trách nhiệm và không biết chăm sóc các mối quan hệ của mình. Các ông chủ đánh giá cao tài năng của George nhưng không thích cách anh thể hiện. Và sau nhiều biến cố gia đình do những thất bại của anh gây ra, Janet đã không thể chịu nổi nữa.
“Tôi rất yêu cô ấy,” George nói với tôi. “Chẳng lẽ cô ấy không thấy điều đó sao?”
“Tôi tin anh yêu cô ấy,” tôi nói. “Nhưng trên thực tế, tôi không nghĩ rằng cô ấy nhìn thấy tình yêu đó ở anh. Tất cả những gì cô ấy nhìn thấy là hậu quả do hành vi của anh gây ra cho cô ấy và các con, và cô ấy tự hỏi, ‘Làm sao bố con lại có thể đối xử với chúng ta như thế nếu bố con yêu thương chúng ta?’ Anh không thể chỉ nói yêu một ai đó suông mà chẳng hành động gì để thể hiện tình yêu ấy. Tình yêu mà không mang lại trái ngọt thì không phải là tình yêu đích thực. Cô ấy cảm thấy không được yêu thương vì những gì anh đã buộc cô ấy phải chịu đựng.”
Nếu George có cơ hội lấy lại tình cảm của Janet, thì một lời hứa suông thôi thì không đủ. Anh cần hình thành các ranh giới để đạt được sự tự chủ, khiến anh trở thành một người có trách nhiệm. Janet chỉ tin vào hành động chứ không tin vào những lời nói sáo rỗng.
Trong suốt những năm tháng trưởng thành, George chưa bao giờ được yêu cầu phải thể hiện tình yêu bằng hành động. Cha mẹ anh tốt bụng và làm việc rất chăm chỉ. Nhưng sau khi trải qua cuộc Đại khủng hoảng và một đời cơ cực, họ không muốn George phải khốn khổ như mình. Kết quả là họ ra sức bao bọc anh và gần như không để anh đụng tay đụng chân vào việc gì. Khi họ giao việc và buộc anh phải chịu trách nhiệm nhưng anh không đáp ứng, họ không hề kỷ luật anh, với suy nghĩ rằng họ muốn anh có “lòng tự trọng tích cực” thay vì cảm giác “tội lỗi” mà họ từng mang trong mình khi lớn lên. Do đó, anh không thấy những người thân của mình phải chịu bất kỳ hậu quả nào khi anh không chịu hành động.
Nhưng hôn nhân thì khác. Giờ đây, anh đang ở trong một mối quan hệ mà người anh yêu cũng đặt ra những yêu cầu đối với anh, và mọi thứ đã vỡ tan. Để trở thành một người thực sự biết yêu thương, mà với tình yêu thương ấy, anh có thể tạo ra sự khác biệt thực sự trong cuộc sống của người khác, George sẽ phải trở thành một người có trách nhiệm. Suy cho cùng, yêu thương phải đi liền với hành động.
Hơn nữa, những người biết yêu thương thường tôn trọng các ranh giới của người khác. Bạn đã từng có quan hệ với một người không thể chấp nhận câu trả lời “không” chưa? Bạn cảm thấy thế nào? Thường thì bạn sẽ cảm thấy bị kiểm soát, lấn át và oán giận thay vì được tôn trọng và yêu thương. Một người kiểm soát thường vượt quá giới hạn và cố gắng chi phối người kia. Điều này sẽ không thể đem tới cảm giác yêu thương, dù đối phương nói rằng họ quan tâm đến bạn như thế nào đi nữa.
Những người biết yêu thương có thể kiểm soát sự bốc đồng của họ. Ví dụ, nhiều người nghiện rượu rất yêu thương gia đình mình. Việc họ say xỉn khiến những người thân gặp rắc rối, và họ cảm thấy tội lỗi khủng khiếp, nhưng họ vẫn uống rượu, và giống như George, họ yêu thương người thân, nhưng những ảnh hưởng của việc họ không thể ngừng uống rượu cuối cùng sẽ phá hủy các mối quan hệ mà họ quan tâm. Nhiều vấn đề liên quan đến sự bốc đồng khác – chẳng hạn như lạm dụng tình dục, chi tiêu thái quá, bạo hành gia đình, lạm dụng chất kích thích hoặc ma túy – cũng phá hủy tình yêu. Việc thiếu các ranh giới sẽ khiến những hành vi này tiếp diễn.
Có trách nhiệm
Một khía cạnh khác trong nhân cách của người trưởng thành là trách nhiệm. Sự thiếu trách nhiệm của George đã khiến anh phải trả giá bằng cuộc hôn nhân của mình, những tổn thất tài chính, sự hỗn loạn, thiếu ổn định và những giấc mơ dang dở.
Nhưng trách nhiệm mà chúng ta đang nói đến là gì? Nhiều câu trả lời sẽ nảy ra trong đầu, chẳng hạn như nhiệm vụ hoặc nghĩa vụ, sự tin cậy và sự phụ thuộc, hoặc chỉ đơn giản là “hoàn thành công việc”.
Trên thực tế, trách nhiệm mang nghĩa rộng hơn thế. Chúng tôi nghĩ đến trách nhiệm dưới dạng sự sở hữu. Sở hữu cuộc sống của bạn suy cho cùng là làm chủ cuộc sống ấy. Sở hữu là thực sự nắm giữ cuộc sống của bạn và biết rằng bạn phải chịu trách nhiệm với nó – chứ không phải Chúa hay những người khác. Khi nắm quyền sở hữu, bạn sẽ nhận ra mọi khía cạnh trong cuộc sống của bạn là của bạn và chỉ là của bạn mà thôi, và rằng không ai có thể sống cuộc đời ấy thay bạn được.
Những người có trách nhiệm sẽ coi cuộc sống là một điều gì đó đã được giao phó cho họ, và họ biết rằng họ (và chỉ họ) sẽ phải chỉ chịu trách nhiệm về những gì mà họ làm trong cuộc sống.
Trong cuốn Giới hạn cho chính bạn chúng tôi đã viết về những gì nằm trong các ranh giới, các ranh giới của chúng ta xác định và bảo vệ điều gì. Những người có trách nhiệm thực sự sở hữu những thứ sau đây:
• Cảm xúc
• Thái độ
• Hành vi
• Lựa chọn
• Giới hạn
• Tài năng
• Suy nghĩ
• Mong muốn
• Giá trị
• Tình yêu
Khi sở hữu những điều này, bạn sẽ thực sự trở thành một người có trách nhiệm – kiểu người mà bất cứ ai cũng muốn tạo dựng mối quan hệ. Một người có trách nhiệm sẽ nói: “Cảm xúc của tôi là vấn đề của tôi”, hoặc “Thái độ của tôi là vấn đề của tôi.”
Trách nhiệm đã gây rắc rối cho loài người từ Vườn Địa đàng. Bạn có còn nhớ Adam đã không dám nhận trách nhiệm liên quan đến những lựa chọn của chính mình? Khi Chúa hỏi chuyện gì đã xảy ra, anh ta đổ lỗi cho Eva. “Đó là lỗi của người đàn bà mà Ngài đã tặng ta,” anh ta nói, không chỉ ám chỉ Eva mà ám chỉ cả Chúa – như thể Chúa và Eva mới là những người khiến anh ta đưa ra lựa chọn sai lầm! Và rồi Eva đổ lỗi cho con rắn đã lừa dối cô. Và kể từ đó, nhân loại đã phải chật vật chống lại sự thiếu thốn khả năng sở hữu. Nếu không thể sở hữu cuộc sống của mình, chúng ta cũng đừng mong kiểm soát được chúng.
Một hôm, tôi tư vấn cho một cặp vợ chồng đang gặp vấn đề về hôn nhân. Tôi hỏi mỗi người về hành vi của họ.
“Tại sao cô lại xa cách chồng mình?” Tôi hỏi người vợ. “Vì anh ta mắng chửi tôi,” cô trả lời.
“Tại sao anh lại mắng chửi cô ấy?” Tôi hỏi người chồng. “Vì cô ấy xa cách tôi,” anh ta trả lời.
Câu hỏi của tôi lúc này rất đơn giản: “Anh chị nghĩ việc này có thể tiếp diễn trong bao lâu?”
Cả hai đều nói với tôi rằng họ không thể kiểm soát hành vi của chính họ. Mỗi người đều nghĩ rằng vấn đề của họ là lỗi của người kia. Cùng với việc đẩy trách nhiệm hành vi của mình về phía đối phương, họ có rất ít cơ hội để thay đổi. Họ khiến tôi nhớ đến Adam vàEva.
Mục tiêu của bạn đối với con cái, đó là trẻ sẽ dần nhận ra những gì thuộc về các ranh giới của chúng – cảm xúc, thái độ và hành vi – là vấn đề của chúng, chứ không phải của ai khác. Hãy nhớ rằng những đứa trẻ đổ lỗi cho em gái của mình: “Em bắt con làm việc đó”, sẽ nói điều tương tự khi lớn lên. Còn những người lớn thực sự có trách nhiệm sẽ nhận ra: "Tôi tự mình làm việc đó, tôi là người chịu trách nhiệm." Với nhận thức đó, tính tự chủ sẽ có cơ hội để phát triển.
Tự do
Bạn có rơi vào mối quan hệ nào mà đối phương luôn nhận mình là “nạn nhân” chưa? Họ cảm thấy như thể họ chẳng có lựa chọn nào khác trong cuộc sống. Cuộc sống là một cái gì đó xảy đến với họ, và bất cứ điều gì xuất hiện trong cuộc sống ấy đều có chỗ, có phần.
Một phụ nữ phàn nàn với tôi về một đồng nghiệp luôn thích làm phiền trong khi cô ấy đang cố gắng hoàn thành công việc của mình. Cô ấy hành động như thể việc cô ấy chậm công việc là do lỗi của đồng nghiệp.
“Tại sao cô lại nói chuyện với người đó?” Tôi hỏi.
“Ý anh là gì?”
“Khi người đó đến và làm phiền, tại sao cô lại tiếp chuyện người ta?”
“Chà, tôi phải làm thế. Cô ấy cứ đứng đó và nói liên hồi.”
“Tại sao cô không nói với cô ta rằng cô còn việc phải làm, hoặc đóng cửa và treo biển ‘Miễn làm phiền’?”
Người phụ nữ nọ nhìn tôi với ánh mắt trống rỗng. Đưa ra lựa chọn và kiểm soát hành vi của chính mình là một khái niệm không có trong từ điển của cô. Cô cảm thấy nếu có điều gì đó xảy ra “với mình”, thì điều đó hiển nhiên phải thế. Cô không thể làm gì để thay đổi điều đó. Khi tôi gợi ý rằng cô có nhiều sự lựa chọn, cô đã hỏi tôi về chúng. Tôi đưa ra 5-6 đề xuất, từ việc nói chuyện với người làm phiền kia về vấn đề này, nói chuyện với một người quản lý, yêu cầu được chuyển đến một khu vực khác... Đây là một kiểu suy nghĩ hoàn toàn mới với cô ấy; cô ấy chưa bao giờ nghĩ mình được thoải mái lựa chọn trong các mối quan hệ và trong cuộc sống.
Joe cũng là một nạn nhân như vậy. Công ty của anh đã áp dụng một số chính sách mới mà anh nhận thấy khó giải quyết, vì thế anh tỏ ra chán nản về những thay đổi.
“Anh định làm gì?” Tôi hỏi.
“Làm gì? Ý anh là sao?” Joe hỏi.
“Ý tôi là anh sẽ làm gì với việc bị mắc kẹt trong một cái gì đó mình không thích?”
Anh ấy nhìn tôi. Phải mất một thời gian dài trước khi anh ấy nhận ra rằng mình có thể gửi CV đến vài công ty khác và không chấp nhận trở thành nạn nhân của công ty nơi anh phải làm việc 50 giờ mỗi tuần mà anh ghét nữa.
Trẻ lớn lên với các ranh giới tích cực sẽ luôn biết rằng chúng không chỉ phải chịu trách nhiệm với cuộc sống của chính mình mà còn được tự do sống theo bất kỳ cách nào chúng chọn, miễn là chúng tự chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình. Còn đối với người trưởng thành có trách nhiệm, khả năng là vô tận.
Chúng ta đang sống trong một xã hội của những nạn nhân. Ngày nay, con người hành động như thể họ không có lựa chọn nào trong cuộc sống và rằng mọi thứ nên được bày sẵn ra trước họ, nếu không, họ không thể tự làm hoặc thay đổi. Đây là cơ hội lớn cho tương lai: Nếu bạn nuôi dạy con cái trở thành những người biết kiểm soát cuộc sống của chính mình, chắc chắn chúng sẽ vượt xa những người khác để đạt được thành công! Thật là một khởi đầu tuyệt vời.
Chủ động
Jeri kể cho tôi nghe về mối quan hệ của cô với Dave. Cô yêu sự hài hước, nhạy cảm và đồng cảm của anh, nhưng cô vô cùng khó chịu với sự thiếu chủ động của anh. Cô và Dave sẽ đồng ý làm một điều gì đó mới mẻ, chẳng hạn như tập thể dục với nhau, nhưng khi đến lúc phải làm theo kế hoạch, sẽ không có chuyện gì tiến triển trừ phi cô là người chịu trách nhiệm thúc ép. Cô luôn cảm thấy như thể mình đang phải “đẩy anh ấy lên dốc”.
Tôi biết rằng sếp của Dave cũng cảm thấy như vậy. Dave sẽ làm tất cả những gì được yêu cầu, nhưng luôn cần một động lực từ bên ngoài thúc ép mình. Mọi người rất khó chịu với sự thiếu chí tiến thủ của anh.
Một phần bản chất của hành vi con người là chủ động tạo ra mọi thứ. Thường thì vấn đề liên quan đến việc chủ động làm việc gì đó là một vấn đề về ranh giới. Dave thiếu cấu trúc cho hành vi định hướng mục tiêu mà các ranh giới có thể mang lại.
Một đứa trẻ cần phải được yêu cầu chủ động, một khía cạnh quan trọng trong quá trình đào tạo về ranh giới. Cách đây vài năm, người bạn của tôi có một cậu con trai 10 tuổi. Trong khi chúng tôi đang nói chuyện, Davey đã đến chỗ chúng tôi ngồi nhiều lần và phàn nàn về việc “không có gì để làm”, tỏ ý muốn mẹ bày trò chơi cho cậu. Biết rằng cậu đã có đủ thứ mình cần, bạn tôi nói: “Davey, con phải tự chịu trách nhiệm về việc tìm niềm vui cho mình chứ!” Không lâu sau đó, cậu đã tìm được một người bạn đến chơi cùng.
Gần đây, tôi gặp lại cô ấy, và chúng tôi đã hỏi han về cuộc sống của nhau. Cô ấy kể rất nhiều điều thú vị về cuộc sống năm cuối đại học của Davey. Tôi thầm nghĩ: Thằng bé vẫn đang tự chịu trách nhiệm về việc tìm niềm vui cho chính mình.
“Cuộc sống là điều xảy ra với chúng ta trong khi chúng ta đang mải mê lập ra các kế hoạch khác,” nhà văn bí ẩn Margaret Millar từng nói như vậy. Nhưng đối với nhiều người, cuộc sống là thứ họ có thể kiểm soát và theo đuổi một cách tích cực. Họ nắm lấy tài năng của bản thân, nhân rộng nó và ngày càng hòa mình vào cuộc sống. Họ đang “tự chịu trách nhiệm về việc tìm niềm vui cho chính mình” và kết quả cho các mục tiêu của bản thân. Trong nhiều trường hợp, những người không làm được điều này là những người không bị buộc phải chủ động hoàn thành nhiệm vụ hoặc mục tiêu của mình; thay vào đó, có một người khác đã làm điều đó cho họ hoặc giúp họ không phải hứng chịu hậu quả từ những hành vi của mình.
Tôn trọng thực tế
Ai đó đã từng nói rằng: “Thực tế là một nơi khó sống, nhưng nó là nơi duy nhất có được món bít–tết ngon.” Dù thực tế có khó đối mặt đi nữa, đó vẫn là nơi trú ngụ của những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Chúng ta phải luôn dành sự tôn trọng nhất định cho thực tế. Khi nói đến “thực tế”, ý chúng tôi là trải nghiệm hậu quả từ những hành động trong thế giới thực của chúng ta. Chúng ta sẽ đề cập đến ý tưởng này sâu hơn trong chương sau của cuốn sách, còn bây giờ hãy xem xét qua khái niệm này.
Tóm lại, mỗi người đều phải nhận ra rằng hành động của họ sẽ để lại những hậu quả thực sự trong thế giới thực. Những người trưởng thành sử dụng khái niệm này để tạo ra cuộc sống tuyệt vời cho bản thân, còn những người yếu đuối sẽ phải đối mặt với nó hết lần này đến lần khác.
Ở khía cạnh tích cực, nếu chịu khó học hỏi và tự rèn luyện bản thân, tôi sẽ gặt hái được phần thưởng cho những nỗ lực của mình. Gần đây, tôi thường dành thời gian với một người bạn đại học. Vào năm thứ hai, cậu ấy đã thay đổi chuyên ngành như dự định từ trước. Tôi vẫn nhớ cậu ấy đã học hành chăm chỉ như thế nào ở những môn như hóa học hữu cơ, vật lý và các môn tương tự. Một năm rưỡi sau đó, cậu ấy đã biết mình cần phải theo đuổi điều gì đó, sự nỗ lực học tập không ngừng đã giúp cậu được nhận vào trường y.
Bây giờ, người bạn này của tôi đã trở thành một bác sĩ phẫu thuật tim mạch nổi tiếng tại một thành phố lớn. Cậu ấy yêu thích công việc của mình và đã trở thành một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực y tế. Nhiều người thầm cảm phục và ngưỡng mộ công việc của cậu ấy. Khi gặp vị bác sĩ phẫu thuật tim mạch đáng kính này, họ không nhìn thấy chàng sinh viên luôn đề cao luật nhân quả: Có công mài sắt, có ngày nên kim. Họ chỉ nhìn thấy thành quả mà mọi nỗ lực của cậu ấy mang lại.
Khi chứng kiến những thành tựu lớn lao, chúng ta chỉ thấy bản thân thành tựu đó mà không thấy được hành trình dài dẫn đến nó. Kết quả là, chúng ta rơi vào cái bẫy tư duy thần kỳ. Chúng ta lầm tưởng rằng một người nào đó đạt được những điều tuyệt vời là nhờ các khả năng siêu phàm hoặc một bí quyết nào đó. Chúng ta nghĩ họ là thánh nhân. Nhưng thực tế là thành tựu chỉ xuất hiện mỗi ngày một lần, mỗi kỳ một lần, mỗi việc một lần. Và chúng ta cũng cần dạy con cái suy nghĩ theo cách đó. Khi nhận thức được điều này, trẻ sẽ biết rằng chúng cũng có thể đạt được những kết quả tuyệt vời. Chúng sẽ biết tôn trọng khía cạnh tích cực của thực tế.
Nhưng thực tế luôn có hai mặt. Trốn tránh hoặc lười biếng sẽ khiến chúng ta phải trả giá. Phóng nhanh vượt ẩu có thể khiến chúng ta phải trả giá bằng việc mất quyền sử dụng xe ô tô. Hành vi của chúng ta sẽ mang lại những hậu quả thực tế. Nếu nhận ra điều này, chúng ta sẽ làm mọi việc với hy vọng nhận được phần thưởng và mong muốn né tránh những thực tế đau đớn có thể xuất hiện do chúng ta không làm đến nơi đến chốn hoặc đưa ra lựa chọn sai lầm.
Người lớn thường không mấy khi coi trọng thực tế. Họ liên tục đưa ra những lựa chọn tồi tệ, và họ được những người khác khuyến khích làm vậy để né tránh hậu quả từ hành vi của mình, cho đến khi thảm họa xảy ra hoặc họ phải chịu đựng hết tổn thất này đến tổn thất khác. Chúng tôi tự hỏi rằng, tại sao họ cứ mãi đưa ra những lựa chọn có ảnh hưởng tiêu cực đến vậy.
Theo thời gian, chúng tôi nhận ra các hành vi như vậy bắt nguồn từ việc thiếu đi những ranh giới, mà nếu xuất hiện, chúng sẽ khiến người đó phải tôn trọng thực tế. Họ đã trốn tránh trách nhiệm quá nhiều lần. Họ được phép nghĩ rằng hậu quả là chuyện của người khác chứ không phải của họ.
Những người trưởng thành rất tôn trọng thực tế. Họ biết rõ rằng nếu làm tốt thì những điều tốt đẹp sẽ xảy ra. Nếu không làm gì hoặc có hành vi tồi tệ, những điều xấu sẽ xảy ra. Sự tôn trọng kép dành cho cả khía cạnh tích cực và tiêu cực của thực tế thường được gọi là sự khôn ngoan.
Tất nhiên, những điều tồi tệ cũng thường xảy ra với những người tốt, nhưng ngay cả khi đó, nếu họ có thái độ tích cực thì kết quả cũng sẽ tốt hơn. Chúng ta luôn có điều gì đó để nói về thực tại tối thượng mà chúng ta đang sống.
Phát triển
Bạn đã bao giờ gặp lại một người bạn đã lâu chưa gặp và nhận thấy cuộc sống của cô ấy tốt hơn nhiều so với trước đây chưa? Bạn có rời đi mà trong lòng hân hoan cảm kích trước những điều mà người đó đạt được không? Hãy nghĩ đến một số ví dụ mà chúng ta từng thấy:
• Một người nào đó giảm được 20kg.
• Một cặp vợ chồng suýt ly hôn đã hàn gắn lại tình cảm và đang sống hạnh phúc.
• Ai đó từng gặp khó khăn trong nghề nghiệp nhưng giờ bắt đầu thành công trở lại.
• Một người qua cơn “bĩ cực”, giờ đã đạt đến hồi “thái lai”.
• Một người nghiện rượu hoặc nghiện ma túy đã quay trở lại cuộc sống bình thường.
• Một người từng đổ vỡ tìm được một mối quan hệ lâu dài.
Hoặc nếu rời khỏi vương quốc của những khó khăn và nhìn vào những thứ bình thường, chúng ta sẽ thấy cùng một thứ:
• Ai đó bắt đầu một công việc buôn bán nhỏ và phát triển thành một công ty lớn.
• Một người nào đó thực hiện chuyến đi “phượt” với hành trang chỉ là sự dũng cảm để sống một cuộc đời mà mình muốn.
• Một người bỏ việc khi đã ở tuổi trung niên, học một nghề mới và gặt hái được thành công.
• Một người nhút nhát kết bạn và có được những mối quan hệ thân thiết.
Hiếm có điều gì truyền cảm hứng cho chúng tôi bằng câu chuyện về một người ngày càng trưởng thành hơn và vượt qua vô số trở ngại, khó khăn, đặc biệt là về nhân cách. Chúng tôi thích nhìn thấy mọi người thay đổi và phát triển, trở thành một người khác theo hướng tích cực hơn. Những bộ phim như Regarding Henry và The Doctor vô cùng hấp dẫn với chúng tôi, bởi lẽ các nhân vật trong đó luôn thay đổi và phát triển.
Khả năng phát triển là một vấn đề về nhân cách. Nuôi dạy con tốt có thể giúp một đứa trẻ hình thành nhân cách đối mặt với những trở ngại của cuộc sống với tinh thần cầu tiến. Nó bao gồm việc phát triển sự hiểu biết cũng như kỹ năng đối mặt với những điều tiêu cực mà bản thân cần thay đổi.
Nhân cách có thể phát triển bao gồm khả năng:
• Đứng dậy sau những tổn thương tinh thần;
• Kiên trì khi gặp áp lực căng thẳng, trì hoãn sự hài lòng hoặc cảm xúc tích cực cho đến khi hoàn thành xong một việc mà mình phải chịu trách nhiệm;
• Chấp nhận, đau buồn và buông bỏ những gì không thể giành được;
• Nhận lỗi;
• Thay đổi hành vi hoặc phương hướng khi đối mặt với thực tế;
• Vị tha;
• Đón nhận một vấn đề.
Gần đây, tôi đã nhận lời trở thành cố vấn cho một vấn đề nhân sự của một tổ chức lớn. Người gặp vấn đề đang ở bước đường cùng; hành vi và hiệu suất của anh ta không đáp ứng được kỳ vọng của tổ chức. Anh ta rất giỏi, nhưng có thể mất đi vị trí của mình nếu không thay đổi. Gần đây, anh ta được đề bạt lên một vị trí cao hơn, quản lý các hoạt động kinh doanh ở nhiều tiểu bang. Anh ta đã gặp khó khăn khi những trách nhiệm mới đòi hỏi khả năng cao hơn trong việc giải quyết các vấn đề và nhân sự.
Ví dụ, anh ta phải giải quyết mâu thuẫn giữa các nhân viên. Đôi khi, việc ai đó có nghỉ việc hay không phụ thuộc vào cách anh ta xử lý xung đột, nhưng anh ta luôn gặp vấn đề trong việc giải quyết những tình huống liên quan đến khía cạnh tình cảm với mọi người. Dần dần anh ta trở thành kẻ thù. Ngoài ra, anh ta muốn đạt được thành công ngay lập tức từ những thay đổi này.
Thay vì phản ứng với những cơ hội mới và yêu cầu mới bằng thái độ cầu tiến, anh ta lại làm ngược lại. Anh ta đòi hỏi tổ chức và sếp của mình phải thay đổi và luôn nghĩ rằng mình “đúng”. Trên thực tế, khi nhìn vào danh sách các khả năng ở trên – những nét đặc trưng của một người đang phát triển, anh ta đã thiếu đi một vài khả năng. Anh ta tỏ ra khó chịu với các vấn đề thay vì giải quyết chúng. Anh ta không thể chịu đựng những tổn thất, buông bỏ và lập kế hoạch hành động. Anh ta không sẵn sàng buông bỏ những cái cũ và thực hiện những thay đổi mà có thể không mang lại kết quả ngay lập tức; anh ta muốn có kết quả tức thời. Khi gặp khó khăn, anh ta thường đổ lỗi. Khi được yêu cầu thay đổi, anh ta thường tiếp tục cố chấp.
Cuối cùng, anh ta bị thay thế bởi một người tuy không giỏi bằng nhưng lại sở hữu nhân cách tuyệt vời hơn. Tôi đã rất buồn sau chuyện đó, bởi nếu có tinh thần cầu tiến và chấp nhận thay đổi, có thể anh ta sẽ làm rất tốt. Khi quan sát thêm về anh ta, tôi nhận ra các mô thức cưỡng lại sự phát triển của anh ta bắt nguồn từ khi còn nhỏ. Anh ta chưa bao giờ thực sự được yêu cầu phải thích ứng với các nhu cầu của thực tế. Anh ta luôn được phép là “chính mình” ở hiện tại; anh ta luôn khéo léo sử dụng tài năng của bản thân để từ chối sự thay đổi.
Để tránh lãng phí loại tài năng này, các bậc cha mẹ cần yêu cầu con cái thay đổi, thay vì cố gắng thay đổi thực tế. Ranh giới giúp trẻ thấy người khác kỳ vọng gì ở chúng và chúng cần phát triển để đáp ứng những kỳ vọng đó như thế nào.
Hướng tới sự thật
Vị trí của một người không trung thực thường nằm ở đâu đó giữa khốn khổ và thảm họa. Là một chuyên gia tư vấn, tôi từng chứng kiến sự không trung thực đã gây ra những tổn thất về mặt tình cảm nhiều hơn bất kỳ vấn đề nào khác. Thiếu trung thực gây ra sự phản bội, ngăn chặn sự gần gũi và cản trở sự phát triển. Chừng nào một người có thể và sẵn sàng trung thực, họ mới có thể phát triển.
Sự trung thực bắt đầu từ việc các bậc cha mẹ phải làm gương, yêu cầu trẻ phải trung thực và cung cấp cho chúng một môi trường an toàn để chúng có thể trung thực. Đa phần trẻ che giấu sự thật khi sự thật có thể làm phương hại đến chúng. Vì vậy, cha mẹ cần phải tạo ra một môi trường trong đó trẻ có thể vượt qua xu hướng tâm lý muốn che giấu vốn rất tự nhiên ở trẻ. Điều này đòi hỏi cha mẹ phải cân bằng giữa sự an toàn và các tiêu chuẩn.
Tôi từng làm việc với Sara và Tom trong vài tháng, kể từ ngày Sara đến gặp tôi và nói: “Mọi chuyện kết thúc rồi. Tôi không thể tin tưởng anh ấy, và tôi sẽ không bao giờ có thể làm thế.”
“Chuyện gì đã xảy ra vậy?” Tôi hỏi cô, nghĩ rằng chắc Tom lại có những mối quan hệ ngoài luồng. Anh ấy từng làm vậy một vài năm trước và điều đó khiến cô ấy vô cùng đau khổ.
“Anh ấy nói chắc như đinh đóng cột chúng tôi có đủ tiền để chi trả các hóa đơn và tôi không phải lo lắng. Thế nhưng hôm nay tôi nhận được một vài thông báo qua thư cho hay chúng tôi đã trả chậm mọi thứ.” Cô bắt đầu nức nở. “Tôi không thể sống theo cách này nữa.”
Khi chúng tôi trao đổi về điều này, tôi được nghe một kịch bản mà tôi đã nghe hàng trăm lần từ các cặp vợ chồng không thành thật với nhau. Đáng buồn là: Tiền bạc không phải là vấn đề. Vấn đề là Tom không trung thực về tiền bạc. Sara có thể giải quyết được vấn đề tiền bạc, nhưng vì Tom không trung thực về việc họ không thể trả nổi các hóa đơn, nên Sara luôn ở trong cát lún. Cô luôn phát hiện ra mọi thứ không như Tom nói. Những điều mà các cặp vợ chồng nói dối nhau thường không quá to tát, nhưng giấu giếm và nói dối sẽ làm mất niềm tin. Tôi thường nghe người vợ/chồng nào đó khóc lóc kể rằng: “Tôi không quan tâm đó là vấn đề gì, chỉ cần thành thật để tôi được biết cả hai đang gặp khó khăn như thế nào mà thôi.”
Câu hỏi đáng buồn dành cho kẻ nói dối là “Tại sao?” Tại sao người đó lại nói dối trong khi nói ra sự thật dễ dàng hơn nhiều? Tại sao lại lừa dối khi sự lừa dối gây ra sự giận dữ hơn nhiều so với việc thừa nhận sai lầm? Tại sao lại tạo ra một vấn đề khác (nói dối) khi bạn đã gặp một vấn đề rồi?
Thông thường, câu trả lời nằm ở quá khứ và quá trình hình thành nhân cách của người đó. Họ sợ sai lầm của mình sẽ gây ra sự tức giận, xấu hổ, tội lỗi, lên án và bỏ rơi trong một mối quan hệ. Vì vậy, họ phải che giấu sự thật. Và sau khi bị phát hiện, họ phải đối mặt với sự tức giận, cảm giác xấu hổ, tội lỗi khi bị đối phương lên án và bỏ rơi – tất cả những điều mà họ sợ lúc đầu.
Các ranh giới sẽ giúp chúng ta nói ra sự thật. Bên cạnh việc đòi hỏi sự thật, ranh giới đảm bảo sự an toàn về những hậu quả hiển nhiên của thất bại. Trẻ có thể xử lý các hậu quả do những sai lầm của mình gây ra như bị cách ly, không được xem tivi hoặc không được đến trung tâm thương mại, tốt hơn nhiều so với việc chúng có thể xử lý các hậu quả liên quan đến mối quan hệ như giận dữ, tội lỗi, xấu hổ, lên án hoặc bỏ rơi. Trẻ trốn tránh những hậu quả liên quan đến mối quan hệ nhiều hơn những hậu quả hiển nhiên do hành vi của chúng gây ra.
Hướng tới siêu việt
“Chính Ngài là Đấng tối cao đã tạo dựng nên chúng ta, và chúng ta là của Ngài,” vị thánh Thi Thiên từng nói như vậy (Thi Thiên 100:3). Những câu hỏi quan trọng nhất mà bất cứ ai cũng phải trả lời là “Chúa là ai?” và “Là tôi, hay là Chúa?” Câu trả lời cho những câu hỏi này chi phối mọi hướng đi trong cuộc đời của một người.
Những người biết rằng họ không phải là Chúa sẽ ngước nhìn lên Chúa để vượt qua sự tồn tại của chính họ. Họ sống một cuộc đời xung quanh Ngài và các giá trị của Ngài. Họ nhận ra họ đang ở đây không phải để phục vụ bản thân mà để phục vụ Ngài. Họ hiểu điều răn vĩ đại nhất: “Ngươi phải yêu thương Giê-hô-va – Đức Chúa trời của ngươi hết lòng, hết mình và hết tâm trí.” (Matthew 22:37). Đặt niềm tin nơi Chúa sẽ ban cho họ hướng đi và ý nghĩa tồn tại của họ, cho phép họ vượt qua cuộc sống, vấn đề, những hạn chế và sai lầm của chính họ, và tội lỗi của người khác chống lại họ. Nếu không có một định hướng nhằm vượt qua những thực tại của cuộc đời này và chạm vào những thực tế của Chúa, khả năng của con người sẽ rất hạn chế.
Đối với những người luôn nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ, trong mắt họ thì những người khác chỉ là các vật thể thay vì con người. Vượt ra khỏi chính mình nghĩa là có thể vượt qua sự tồn tại của bản thân và coi trọng sự tồn tại của những người khác. Theo cách nào đó, những người không làm được điều này luôn mong đợi rằng cuộc sống và những người khác sẽ phục vụ họ, chứ không phải sống với tâm thế có đi có lại.
Những người có khả năng vượt qua chính mình sẽ vượt ra khỏi sự ích kỷ của chính họ để hòa nhập với những người khác, Chúa và đạo đức mà họ nắm giữ quan trọng hơn bản thân họ và hạnh phúc trước mắt. Họ có thể trì hoãn hoặc từ bỏ ngay lập tức sự hài lòng vì lợi ích của một đức hạnh hoặc giá trị cao hơn, hoặc vì lợi ích của một ai đó. Tóm lại, vì họ có thể nhận thấy cuộc sống vốn dĩ lớn lao hơn bản thân họ, nên họ ngày một trưởng thành để đáp ứng các nhu cầu của cuộc sống. Sự khiêm nhường sẽ khiến họ trở nên vĩ đại hơn – đây quả là một nghịch lý! Tự kiêu mang đến sự hủy diệt, và sự khiêm nhường là chiến thắng đích thực.
Nhiệm vụ nặng nề
Coi việc hình thành nhân cách là nhiệm vụ của việc nuôi dạy con cái thì có phần hơi thái quá, việc kiểm soát thời điểm hiện tại hoặc thuận theo tự nhiên chắc chắn sẽ dễ hơn nhiều. Tuy nhiên nhu cầu đó đang ngày càng cao và rộng, như chúng tôi đã nói trong phần trước, nhân cách của trẻ sẽ quyết định phần lớn cuộc đời của chúng.
“Hãy bắt đầu từ cái kết trong tâm trí,” Stephen Covey đã nói như vậy trong cuốn sách bán chạy nhất của ông The Seven Habits of Highly Effective People (7 thói quen của người thành đạt). Bắt đầu từ cái kết trong tâm trí là một đặc điểm của những người thành đạt. Nó cũng là một đặc điểm của những người giỏi nuôi dạy con cái. Khi hiểu được rằng mục tiêu chính của các bậc cha mẹ là giúp cho con trở thành một người có nhân cách, chúng ta đã tiến gần hơn đến mục tiêu đó.
Nhưng để hình thành nhân cách ở trẻ, trước tiên chúng ta phải là những bậc cha mẹ có nhân cách. Để đặt ra những ranh giới ở trẻ, chúng ta phải có những ranh giới của riêng mình. Và đó là chủ đề của chương tiếp theo. 



Chương 3 
Trẻ cần những bậc cha mẹ có ranh giới 
T
ôi (Tiến sĩ Townsend) lần đầu tiên nghe thấy cụm từ “trẻ có vấn đề” khi còn đi học. Tôi đã nghe lỏm hai giáo viên nói về Wayne, một người bạn cùng lớp của tôi. “Tôi biết Wayne là một đứa trẻ có vấn đề ngay cả trước khi thằng bé vào lớp tôi,” một giáo viên nói với đồng nghiệp của mình.
Bởi tôi biết Wayne, nên cụm từ đó khiến tôi quan tâm. Dù yêu mến cậu ấy, nhưng quả thực Wayne có vẻ luôn mất kiểm soát. Cậu ấy thường gây rối, xô xát, căng thẳng và phản ứng lại các thầy cô. Tôi đã không nghĩ nhiều về lý do tại sao cậu ấy có thái độ như vậy cho đến khi tôi đến thăm nhà cậu ấy vào thứ Bảy.
Bố mẹ Wayne rất tử tế, nhưng họ hướng dẫn cậu con trai của mình rất ít. Ví dụ, cậu ấy và tôi đã gây ra những tiếng ồn rất lớn khi đập bóng rổ trong phòng khách. Chúng tôi đã làm thế rất lâu trước khi có ai đó can thiệp. Rồi mẹ cậu bước vào vừa cười vừa nói giọng nài nỉ: “Wayne, con yêu, mẹ không muốn con mất vui, nhưng con không thể tìm một chỗ khác để chơi sao?”
Cậu ấy bỏ ngoài tai lời của mẹ và chúng tôi tiếp tục.
Sau một lúc, bố cậu bước vào và quát: “Này, hai đứa, bố phải nói các con bao nhiêu lần nữa thì các con mới thôi đập bóng đây?”
Vì vậy, chúng tôi rời đi và tiếp tục đập bóng trên tầng, trong phòng ngủ của Wayne, khiến tất cả những người ở tầng dưới còn khó chịu hơn nữa. Wayne đã làm náo loạn cả nhà.
“Trẻ có vấn đề” không tự nhiên mà có vấn đề. Mỗi đứa trẻ có vấn đề thường sống trong một bối cảnh vấn đề, và trẻ ngoan cũng không tự nhiên mà ngoan. Dù về bản chất, từ khi sinh ra chúng ta luôn cưỡng lại những giới hạn áp đặt, và được trợ giúp rất nhiều trong quá trình phát triển hoặc không phát triển các ranh giới.
Theo các nhà tâm lý học, chúng ta sống trong hai môi trường khác nhau. Thế giới tôn giáo đôi khi đổ lỗi các vấn đề ở trẻ là do bản chất tội lỗi của con người. Giới tư vấn đôi khi đổ lỗi cho cha mẹ, đặt tất cả các hành vi ngoài tầm kiểm soát vào “những gì chúng được dạy dỗ khi còn nhỏ”. Trong mỗi trường hợp đều có cả điểm tốt và không tốt.
Không có quan điểm nào trong số này hoàn toàn chính xác. Trên thực tế, chúng thiên về tin xấu hơn! Con người ngày nay về cơ bản là kết quả của hai thế lực: Môi trường của chúng ta và những phản ứng của chúng ta đối với nó. Môi trường nuôi dạy, các mối quan hệ và hoàn cảnh chi phối có thể ảnh hưởng rất lớn đến nhân cách và thái độ của chúng ta. Nhưng cách chúng ta phản ứng với các mối quan hệ và hoàn cảnh nổi bật – dù mang tính phòng thủ hay có trách nhiệm – cũng ảnh hưởng đến kiểu người mà chúng ta trở thành sau này.
Bạn có thể có một đứa con gặp khó khăn về các ranh giới, hoặc bạn chỉ đơn giản là muốn giúp con trở thành một người có trách nhiệm và trung thực. Dù là gì đi nữa, nội dung của chương này cũng không nhằm mục đích khiến bạn cảm thấy có lỗi. Thay vào đó, chúng tôi muốn giới thiệu yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất giúp trẻ học hỏi về các ranh giới: một phụ huynh có ranh giới.
Con bạn đang phản ứng với việc nuôi dạy con cái của bạn
Đừng bỏ qua thực tế rằng cậu bạn Wayne của tôi cũng có vấn đề, và đừng bỏ qua vấn đề của Wayne rằng cậu ấy cần đối diện với chúng. Nhưng có một nguyên tắc khá hiệu quả ở đây: Bạn cần diễn giải hành vi của trẻ như là một phản ứng với hành vi của chính bạn cũng như động cơ, nhu cầu, tính cách và hoàn cảnh của trẻ. Điều này đòi hỏi bạn phải thay đổi sự tập trung, vì chúng ta thường nhìn vào hành động của một người xét về động cơ, nhu cầu, tính cách và hoàn cảnh của họ, chứ không phải của chính chúng ta.
Lấy Wayne làm ví dụ. Bạn tôi là một đứa trẻ thiếu tôn trọng, không nghe lời người lớn và mất kiểm soát. Người ta có thể cố hiểu hành vi của Wayne theo nhiều cách. Cậu ta là một người bốc đồng, coi mình là trung tâm hoặc chưa trưởng thành. Tất cả những điều này có thể đúng, nhưng không đúng với trường hợp của cha mẹ cậu ấy. Wayne đang phản ứng lại phong cách dạy dỗ con cái của cha mẹ. Cậu ấy bướng bỉnh chừng nào bố mẹ cậu cho phép. Cậu ấy biết mẹ cậu bất lực và sợ xung đột, vì thế cậu ấy đã lợi dụng điểm yếu đó của mẹ mình. Wayne cũng biết cha mình sẽ càm ràm và rằng cậu có thể làm bất cứ điều gì mình muốn cho đến khi cha quát ầm lên. Wayne hiểu rằng, thậm chí sau đó, cậu ấy có thể giả vờ nghe lời cha và né ra chỗ khác để làm theo ý mình, bởi cha gần như không bao giờ thực hiện lời đe dọa của mình, thay vào đó, cha cậu sẽ quay trở lại đọc báo, với suy nghĩ rằng mình đã uốn nắn được con.
Trẻ thường không biết chúng đang làm gì. Chúng gần như không biết xử lý cuộc sống sao cho đúng. Đó là lý do tại sao chúng cần cha mẹ – để yêu thương, chỉ dạy và hướng dẫn chúng trưởng thành. Vì vậy, cũng giống như một chú chó con cần được huấn luyện để vâng lời, trẻ cũng cần sự giúp đỡ từ những người xung quanh. Về cơ bản, sự trưởng thành của trẻ tương ứng với mức độ hướng dẫn của cha mẹ, không hơn. Những giới hạn của cha mẹ về khả năng chịu trách nhiệm của họ và khả năng dạy trẻ chịu trách nhiệm sẽ ảnh hưởng đến mức độ học hỏi về cách chịu trách nhiệm ở trẻ. Trẻ không có sẵn trách nhiệm từ khi sinh ra để trưởng thành dựa trên đó. Chúng sẽ phản ứng và thích ứng với cách chúng được dạy dỗ.
Nhận thức tinh thần đầu tiên và cơ bản nhất của trẻ về cách thế giới vận hành là từ chính căn nhà của chúng. Nhà là nơi chúng hình thành những khái niệm về thực tế, tình yêu, trách nhiệm, sự lựa chọn và tự do. Vì vậy, nếu bạn đối xử với trẻ sao cho những hành động của bạn phản ánh các quy tắc của xã hội, chúng sẽ có được một bước chuyển tiếp thành công ra thế giới bên ngoài. Nhưng nếu bạn bao bọc trẻ để chúng không phải gánh chịu những hậu quả của sự thiếu trách nhiệm, bạn đã đặt chúng vào vị trí phải gánh chịu nhiều khó khăn trong tuổi trưởng thành sau này.
Một trong những câu hỏi hữu ích nhất mà các bậc cha mẹ có thể tự hỏi khi đối mặt với vấn đề ở trẻ không phải là: “Tại sao thằng bé cứ liên tục đánh em nó?” mà là “Mình đã làm gì khiến thằng bé có hành động như thế?” Việc này có thể rất đau đớn, bởi nó buộc bạn phải “dòm cái rác trong mắt mình thay vì soi cây đà ở con bạn” (Matthew 7:1–5). Nhưng lợi ích của phương pháp này là khiến bạn thôi không cố kiểm soát con, thay vào đó là tập trung kiểm soát lập trường của bạn đối với chúng.
Là một bậc phụ huynh có các ranh giới, việc dạy trẻ bằng ranh giới buộc bạn phải chấp nhận thực tế rằng chỉ cuốn sách này thôi là không đủ. Hãy tự mình trải nghiệm. Hãy tìm ra những vị trí còn yếu kém thuộc ranh giới của bạn. Hãy tìm kiếm thông tin và sự trợ giúp. Nếu bạn chưa từng đọc Giới hạn cho chính bạn, chúng tôi khuyên bạn nên đọc cuốn sách đó và cả cuốn sách bài tập. Chúng tôi cũng có sẵn một chương trình video dành cho các nhóm. Hãy sửa chữa và phát triển các ranh giới với Chúa và với những người đang trưởng thành khác trong cuộc sống của bạn.
Ba cách ảnh hưởng
Bạn có thể ảnh hưởng đến con cái và giúp chúng phát triển các ranh giới theo ba cách như sau:
Dạy dỗ
Bạn dạy con cách buộc giày, đi xe đạp và dọn phòng của chúng. Bạn gửi chúng đến trường để học vô vàn kiến thức và kỹ năng. Bạn cũng có thể dạy trẻ các ranh giới – khả năng nghe và nói “không” khi thích hợp.
Các khái niệm và nguyên tắc về ranh giới rất rõ ràng và đơn giản. Chúng không phải là những ý tưởng mơ hồ, bí truyền; thay vào đó, chúng được đưa ra dựa trên thực tế, các quy tắc của Chúa và cuộc sống hằng ngày. Kết quả là, bạn có thể trực tiếp dạy trẻ về ranh giới, và con bạn có thể học chúng. Bạn có thể giúp con biến lý thuyết thành hành động, áp dụng những gì học được vào các tình huống mới, làm sáng tỏ và sửa đổi những lời dạy khi chúng trưởng thành và phát triển.
Ví dụ, đừng ngại sử dụng từ “ranh giới” với các con của bạn; đó là một từ hữu ích. Khi đứa trẻ bướng bỉnh hét vào mặt bạn, hãy đợi cho đến khi con bình tĩnh lại. Sau đó nói: “Jill này, trong nhà mình, có một ranh giới, đó là không la hét. Con có thể tức giận, cáu kỉnh với mẹ, nhưng la hét sẽ làm phiền mọi người. Nếu con la hét, hoặc vượt qua ranh giới đó, con sẽ không được phép chơi sau giờ học ở trường trong ngày hôm đó.”
Ngoài ra, hãy dạy cho trẻ các nguyên tắc về ranh giới, chứ không chỉ những ứng dụng thực tế đơn giản. Trẻ có thể học được câu: “Con phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình.” Điều này có nghĩa là chúng phải chịu trách nhiệm với những việc như dọn dẹp phòng, đạt điểm tốt, cư xử phù hợp ở bàn ăn và kiểm soát sự bướng bỉnh của bản thân. Chúng sẽ không thể đổ lỗi cho bất cứ ai về việc chưa hoàn thành. Các khái niệm về ranh giới như vậy có thể nhanh chóng trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của gia đình, và trẻ sẽ thấy ứng dụng của chúng ở khắp nơi. Tôi từng chứng kiến một cậu bé bốn tuổi đã nói với em của nó rằng: “Đừng lấy món đồ chơi đó, đó là ranh giới của anh.”
Dưới đây là một số hướng dẫn bao quát giúp bạn hiểu rõ các ranh giới khác nhau, có thể áp dụng với trẻ ở các độ tuổi khác nhau.
0–1 tuổi. Trong suốt cả năm đầu đời, trẻ gắn liền với bố mẹ và hình thành sự tin tưởng cơ bản, vì vậy các ranh giới ở độ tuổi này nên ở mức tối thiểu. Trẻ sơ sinh chưa có đủ tình yêu hoặc cấu trúc nội tại để có thể chịu đựng nhiều nỗi thất vọng. Trong thời gian này, người mẹ cần phải bảo vệ, nuôi dưỡng và đáp ứng các nhu cầu của trẻ về sự thoải mái và yêu thương.
1–3 tuổi. Trẻ em ở độ tuổi này có thể học cách phản ứng với từ “không” và có thể hiểu được hậu quả của sự không vâng lời. Điều này có thể áp dụng cho các tình huống nguy hiểm, những cơn giận dữ, bạo lực và hơn thế nữa. Trẻ có thể không hiểu được logic của bạn, nhưng chúng thường hiểu rằng nếu nghe lời, chúng có thể có được những điều tốt đẹp, nếu không thì chúng phải chịu những hậu quả khó chịu.
3–5 tuổi. Trong giai đoạn này, trẻ có thể hiểu rõ hơn lý do khiến chúng phải chịu trách nhiệm và những hậu quả là gì. Chúng có thể nói với bạn về điều đó. Học cách đối xử tử tế với bạn bè, nghe lời chỉ dạy, từ chối lịch sự và làm việc nhà là một phần của quá trình hình thành ranh giới ở giai đoạn này. Các hậu quả như cách ly, thu đồ chơi, không cho xem tivi hoặc tham gia các hoạt động vui chơi sẽ mang lại hiệu quả ở độ tuổi này.
6–11 tuổi. Giai đoạn này trẻ bắt đầu siêng năng hơn, đồng thời dành nhiều thời gian hơn ở ngoài gia đình: trường học, các hoạt động, nhà thờ và bạn bè. Các vấn đề về ranh giới sẽ xoay quanh việc cân bằng giữa thời gian ở nhà và thời gian với bạn bè, làm bài tập về nhà và bài học ở trường, định hướng mục tiêu, sắp xếp thời gian và cân đối tiền tiêu vặt. Hậu quả có thể bao gồm những hạn chế về việc kết bạn, quyền tự do và đặc quyền ở nhà.
12–18 tuổi. Tuổi vị thành niên là giai đoạn cuối cùng trước khi trẻ bước sang tuổi trưởng thành. Nó liên quan đến các nhiệm vụ như củng cố nhận dạng của bản thân so với nhận dạng của cha mẹ, tìm hiểu về sự nghiệp, tình dục, các lựa chọn tình yêu và các giá trị. Đây cũng là giai đoạn bạn nên bắt đầu từ bỏ vị trí “làm cha mẹ” và chuyển sang sang “làm bạn” với con.
Khi trẻ ở tuổi vị thành niên, hãy giúp chúng đối diện với các vấn đề như mối quan hệ, giá trị, lịch trình và mục tiêu dài hạn. Cung cấp cho chúng càng nhiều hậu quả tự nhiên càng tốt (chẳng hạn như không cho tiền hoặc hỗ trợ giải quyết hậu quả mà nhà trường đưa ra).
Ở giai đoạn này, bạn cần nhớ: Trẻ hành động như một đứa trẻ ba tuổi không nên có được sự tự do như một đứa trẻ có ý thức. Sự tự do mà trẻ có được là nhờ hoàn thành các nghĩa vụ, chứ không không phải là một món quà được kế thừa theo thời gian.
Làm gương
Làm gương khác với dạy dỗ. Trẻ sẽ quan sát và học hỏi cách bạn sử dụng các ranh giới trong thế giới riêng của mình. Chúng sẽ quan sát cách bạn đối xử với chúng, vợ/chồng và công việc của bạn. Và chúng sẽ cạnh tranh với bạn, vì mục đích tốt hoặc xấu. Chúng tôn trọng và muốn trở thành người lớn hơn, mạnh mẽ hơn như cha mẹ mình. Bằng cách đi giày của cha hoặc tô son của mẹ, chúng đang thử đóng vai người lớn để tìm xem có gì phù hợp không. Theo nghĩa này, ranh giới bị “bắt chước” nhiều hơn là “được dạy dỗ”.
Việc làm gương phải luôn diễn ra chứ không chỉ vào lúc bạn đang ở chế độ “dạy dỗ”. Về cơ bản, nó xảy ra bất cứ lúc nào miễn là bạn đang ở trong tầm mắt hoặc tầm nghe của trẻ. Nhiều bà mẹ hoang mang khi thấy con họ làm đúng những gì cô ấy đã làm, chứ không phải những gì họ nói: “Mẹ đã dạy con phân biệt đúng sai rồi mà!”. Đúng là có thể họ đã làm vậy, nhưng thường thì con họ sớm phát hiện ra niềm tin của (cha) mẹ chúng dựa trên hành động của họ.
Quy tắc ứng xử chung trong nhà là một ví dụ điển hình về điều này. Nhiều quy tắc về đặc quyền và trách nhiệm, chẳng hạn như giờ đi ngủ và giờ xem tivi, khác nhau tùy thuộc vào từng đứa trẻ và từng người lớn; tuy nhiên, một số quy tắc nên được áp dụng cho tất cả các thành viên trong gia đình. Ví dụ: “Không ai được ngắt lời người khác khi họ đang nói chuyện.” Các bậc cha mẹ thường cảm thấy những gì họ nói quan trọng hơn những lời huyên thuyên của trẻ về chuyện ở trường.
Tuy nhiên, nếu cả gia đình hiểu rằng bất kỳ thành viên nào cũng có thể yêu cầu người khác tuân thủ một quy tắc chung, đứa trẻ sẽ thấy mọi người đang làm gương quy tắc tôn trọng người khác. Khi Jeremy nhỏ bé có thể nói: “Mẹ, mẹ đang làm phiền con đấy ạ” và mẹ có thể thoải mái đáp lại rằng: “Con nói đúng, con trai. Mẹ xin lỗi nhé”, đứa trẻ đang học được rằng sự tôn trọng, quyền sở hữu, việc xin lỗi và thái độ tuân thủ các quy tắc trong nhà đều phải được mọi người tôn trọng.
Đây không chỉ là những khía cạnh tốt đẹp, lành mạnh hoặc thể hiện sự trưởng thành của một người lớn mà còn là những tiêu chuẩn của thực tế. Và trẻ đang tìm kiếm những tiêu chuẩn để chúng có thể học theo. Đó là lý do tại sao nếu thay vào đó, người mẹ nói: “Jeremy, con chẳng hiểu gì cả. Con phải làm theo những gì mẹ nói vì việc đó vô cùng quan trọng”, Jeremy có khả năng sẽ chống đối và hợp lý hóa hành vi chống đối hoặc vi phạm của mình. Nhu cầu “thuộc về” của trẻ luôn cao hơn nhu cầu trở thành “đứa trẻ ngoan”. Nếu việc tuân theo các giới hạn trong nhà giúp trẻ cảm thấy mình được “thuộc về”, nó sẽ tự giác tuân thủ chúng. Nếu việc nổi loạn chống lại các giới hạn trong nhà khiến nó được chú ý và cảm thấy mình được “thuộc về”, chúng sẽ lặp lại hành động đó. Vấn đề hoàn toàn nằm ở khả năng làm gương của bạn.
Giúp trẻ tiếp thu
Tiếp thu một điều gì đó là biến nó trở thành một phần của con người mình. Tiếp thu không dừng lại ở việc nắm được một thực tế, và khác hẳn việc quan sát một thực tế dần hoàn thiện. Tiếp thu là biến thực tế đó trở thành thực tế được trải nghiệm. Có hai cách để chúng ta “biết” một cái gì đó: qua học hỏi và trải nghiệm. Bạn có thể ghi nhớ định nghĩa về tình yêu lãng mạn – một “hiểu biết” mang tính lý thuyết. Tuy nhiên, việc phải lòng ai đó là một vấn đề hoàn toàn khác, đây là một “hiểu biết” mang tính trải nghiệm.
Sự khác biệt này có thể khiến bạn mất tinh thần, nhưng nếu nắm được nó, việc nuôi dạy con của bạn sẽ bùng nở mạnh mẽ: Nếu bạn chỉ hướng dẫn trẻ về các ranh giới bằng lời nói thì chắc chắn bạn đang phí sức. Nhưng nếu bạn thực hiện những ranh giới đó với con, chúng sẽ tiếp thu các trải nghiệm, ghi nhớ, nhập tâm và biến chúng trở thành một phần của “thực tế” mà chúng nhìn nhận.
Vợ tôi, Barbi, và tôi gần đây bắt đầu hướng dẫn hai con trai Ricky, 7 tuổi, và Benny, 5 tuổi về trách nhiệm tài chính. Chúng tôi cung cấp cho chúng một khoản tiền nhỏ hằng tuần, tùy thuộc vào những công việc mà chúng làm. Một phần thu nhập để nộp thuế, một phần để tiết kiệm, và một phần chi tiêu.
Khi mới bắt đầu, các con tôi nghĩ rằng tiền từ trên trời rơi xuống. Chúng thích có tiền nhưng lại không nhận thức được về trách nhiệm tài chính. Đối với chúng, có tiền thật tuyệt và chúng nghĩ sẽ luôn có nhiều tiền hơn. Barbi và tôi đã dạy các con vài lần về việc tiết kiệm để dành mua những gì chúng muốn và không tiêu tất cả số tiền có được cùng lúc. Lời nói của chúng tôi như nước đổ đầu vịt. Đó không phải lỗi của chúng; chỉ đơn giản là chúng chưa từng trải qua việc muốn một cái gì đó nhưng không thể sở hữu nó vì không có tiền.
Một ngày nọ, hai chàng trai bé nhỏ sử dụng tất cả tiền để mua một món đồ chơi mà chúng thích. Vài ngày sau đó, cuốn truyện tranh mà chúng muốn mua suốt một thời gian dài bỗng được giảm giá, và khi sờ đến khoản tiền chi tiêu, chúng không còn một xu dính túi. Đó lại càng không phải là túi thạch sanh. Vì vậy, chúng đến tìm chúng tôi để đề nghị giúp đỡ. Chúng tôi nói: “Bố mẹ không thể cho các con mượn tiền, và cũng không có chuyện tặng truyện cho các con. Các con hãy kiếm tiền với định mức như hằng tuần.” Sau đó, chúng đề nghị được làm thêm việc nhưng chúng tôi từ chối.
Rồi chúng bắt đầu khóc. Chúng tôi đồng cảm với việc mất đi cơ hội mua truyện giảm giá, nhưng túi tiền đã cạn. Một vài giờ sau, Benny nói: “Con sẽ phải đợi rất, rất lâu nữa.” Và cậu bé, à không, cả hai đứa đã phải làm vậy. Vào ngày trả lương tiếp theo, chúng đã cất đi phần tiền chi tiêu, nói về việc chúng sẽ tiết kiệm bao nhiêu, và phải chi tiêu dè sẻn thế nào. Chúng đã bắt đầu tiếp thu thực tế rằng nếu tiêu hết khoản tiền ngay lúc này, chúng sẽ chẳng có gì để tiêu sau này.
Không lời giảng giải hay răn đe nào có thể mang lại kết quả này. Các bậc cha mẹ phải hướng dẫn về ranh giới thông qua trải nghiệm thì mới mong trẻ hình thành ranh giới ở bản thân. Bạn phải giống như một cây sồi già mà đứa trẻ chạy đâm sầm vào hết lần này đến lần khác, cho đến khi nó nhận ra rằng cái cây vững chãi hơn nó và nó buộc phải đi vòng qua cây vào lần sau.
Những trở ngại đối với việc giảng dạy về ranh giới
Người ta từng nói: “Nếu không thể chịu được cái nóng, hãy tránh xa nhà bếp.” Một phần sức nóng của việc nuôi dạy con cái là chấp nhận và chịu đựng việc trẻ tức tối với những ranh giới của bạn. Bạn và trẻ, mỗi người đóng một vai trò riêng ở đây: vai trò của trẻ là thử sự quyết tâm của bạn, để nó có thể học hỏi về thực tế. Vai trò của bạn là chịu đựng sự thử thách đó, bao gồm cả sự bướng bỉnh, dỗi hờn, cau có của trẻ, v.v… Một trong những ví dụ về sự thất bại thảm hại của việc nuôi dạy con trong Kinh Thánh là vua David và con trai ông, Adonijah. Dù là một nhà lãnh đạo vĩ đại, nhưng David đã bỏ qua khía cạnh thiết lập các ranh giới với con trai mình: “David chưa bao giờ quấy rầy Adonijah bằng câu hỏi: ‘Tại sao con lại cư xử như thế?’”(1 King 1:6). Từ quấy rầy trong tiếng Hebrew có nghĩa là “làm bực mình hoặc phật ý”. Adonijah lớn lên, luôn tự coi mình là trung tâm và vô thần, đã cố chiếm đoạt ngai vàng.
Giảng dạy về các ranh giới là điều rất khó! Hầu hết các bậc cha mẹ đều phải chật vật để duy trì các ranh giới và rèn luyện con cái để chúng có thể tiếp thu những ranh giới này. Dưới đây là một vài trở ngại mà bạn nên biết:
Phụ thuộc vào đứa trẻ
“Tại sao con không thể ngủ qua đêm ở nhà Madelaine?” cô bé Beverly 13 tuổi rên rỉ với mẹ, Samantha. Samantha ngập ngừng nói: “Con yêu, hãy nhớ rằng con đã ngủ ở ngoài hai đêm trong tuần này rồi nhé, và đó là một đêm ở trường. Mẹ nghĩ con có thể gặp Madelaine vào một dịp khác.”
“Mẹ không muốn con có bạn bè! Con không bao giờ được làm điều gì con muốn, không bao giờ, không bao giờ!” Sau khi hét lên như vậy, Beverly chạy ra khỏi nhà bếp và lao lên phòng.
Sau đó, Samantha bắt đầu màn kỳ kèo quen thuộc với cô con gái của mình suốt nhiều năm. Samantha muốn và cần Beverly vui vẻ và thân thiết với cô; mối quan hệ giữa họ là động lực của cô. Samantha không thể chịu nổi nếu họ xa cách. Đứng bên ngoài cánh cửa phòng ngủ đóng kín, Samantha nói: “Có lẽ mẹ đã hơi khó tính. Con đã học hành chăm chỉ cả tuần rồi. Mẹ đoán một đêm nữa chắc không sao đâu.”
Cánh cửa bật mở, Beverly ôm chầm lấy Samantha và hét lên: “Mẹ ơi, mẹ là người tuyệt vời nhất!” Một lần nữa, Samantha lại làm lành với con gái mình – và vô tình bảo vệ Beverly trước cái giá khắc nghiệt của sự trưởng thành.
Tình yêu đóng vai trò quan trọng nhất trong quá trình trưởng thành của một đứa trẻ. Là chỗ dựa lớn nhất của con, bạn cần cung cấp cho chúng sự gần gũi, thân mật và nuôi dưỡng để trẻ trưởng thành. Tuy nhiên, sự gần gũi này có thể trở thành rắc rối nếu đó là nhu cầu của cha mẹ đối với đứa trẻ. Điều này được gọi là sự phụ thuộc. Nó đi ngược lại với những gì mà mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái nên diễn ra.
Hầu hết chúng ta đều khao khát gia đình. Chúng ta muốn có một nơi để thuộc về, nơi chúng ta được chào đón và thấu hiểu. Chúa đã ban cho bạn khao khát và nhu cầu đó. Trên thực tế, Ngài đã “đặt cô đơn vào các gia đình” (Thi Thiên 68:6). Chúng ta lớn lên, tìm kiếm một người bạn đời và tạo dựng tổ ấm. Đây là một quá trình tốt đẹp và cần thiết. Gia đình sẽ đáp ứng rất nhiều nhu cầu của chúng ta.
Tuy nhiên, vấn đề sẽ nảy sinh khi cha mẹ cần sự gần gũi hoặc tình cảm của một đứa trẻ để đáp ứng nhu cầu của chính họ. Đứa trẻ vô tình được sử dụng để mang lại sự ấm áp, gắn kết và yêu thương cho cha mẹ; điều này biến trẻ trở thành “cha mẹ” quá sớm trong đời. Ví dụ, một trong những khách hàng của tôi xuất thân từ một đại gia đình từng hỏi mẹ mình tại sao bà lại đẻ nhiều con đến vậy. “Vì mẹ không muốn cô độc như thời còn bé”, bà trả lời.
Trẻ sẽ vui vẻ nhập vai “cha mẹ” trong mối quan hệ với cha mẹ mình. Chúng làm thế không phải vì chúng muốn thế; mà vì chúng bị mối quan hệ kéo theo. Nếu nhẹ nhàng an ủi và chăm sóc các nhu cầu cảm xúc của người cha có thể giúp chúng kết nối, chúng sẽ đảm nhận vai trò đó.
Sự phụ thuộc của cha mẹ vào con cái không chỉ gây ra các vấn đề cho trẻ sau này, như trở thành một “người chăm sóc”, trở nên chán nản hoặc tiêu cực, mà còn có thể khiến cha mẹ thỏa hiệp trong việc tạo ra những hạn chế phù hợp với trẻ. Khi bạn cần tình yêu của ai đó, sẽ rất khó để đối đầu với họ, bởi bạn sợ đánh mất đi tình cảm này nếu xa cách, giận dữ hoặc tạo ra các cảm giác tội lỗi. Kết quả là, đứa trẻ không bị kỷ luật thích đáng và nhận thấy chúng có thể đạt được thứ mình muốn nếu tước đoạt đi tình yêu ấy. Dù không nhận thức rõ điều đó, nhưng đứa trẻ đang “tống tiền” cảm xúc của cha mẹ mình. Cha mẹ thì cố gắng khiến mối quan hệ của mình và con thật thoải mái để không cắt đứt sợi dây gắn bó giữa họ.
Hãy đặt ra cho bản thân một câu hỏi nghiêm túc, trung thực: Mình có sợ rằng nếu nói “không” với các con, mình sẽ đánh mất tình yêu của chúng? Nếu đúng thế, hãy bắt đầu chuyển các nhu cầu của bạn về mối quan hệ đó sang người khác. Những nhu cầu này tích cực và chính đáng, bởi “Cô đơn thật sự không tốt cho chúng ta” (Sáng Thế Ký 2:18), nhưng trẻ đã phải gánh đủ những khó khăn chỉ để lớn lên. Đừng vắt thêm chiếc áo lên lưng con lừa. Hãy tìm bạn bè, đến nhà thờ và các nhóm hỗ trợ có thể giúp bạn thỏa mãn các nhu cầu ấy.
Quá đồng cảm với trẻ
Troy và vợ mình, Catherine, đang rất háo hức. Đã lâu rồi họ mới có một buổi hẹn hò thực sự mà không có cậu con trai Gavin ba tuổi đi cùng. Họ sẽ ăn tối và xem một buổi hòa nhạc như đã định. Khi người trông trẻ gõ cửa, Gavin lí nhí chào cô ấy. Nhưng khi thấy Troy và Catherine mặc áo khoác, cậu bé bắt đầu khóc lóc ỉ ôi và bám chặt vào chân mẹ.
“Đi nào, Cathy,” Troy nói, kéo tay cô. “Thằng bé sẽ ổn thôi.” Nhưng vợ anh đứng như trời trồng. Khi nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má con, cô biết Gavin cảm thấy bị bỏ rơi và cô độc đến nhường nào. Cô cảm nhận được sự tuyệt vọng, đau đớn của thằng bé. Cô biết mình phải lựa chọn. “Chúng ta có thể lên lịch lại không anh?” cô hỏi chồng. “Thằng bé đang buồn và sợ hãi.” Chồng cô thở dài và cởi áo khoác. Một đêm hẹn hò đã bị bỏ dở giữa chừng.
Cha mẹ thường không thể trì hoãn sự hài lòng của trẻ vì họ quá đồng cảm với cảm xúc của chúng. Cha mẹ cần cảm thông với nỗi đau, sự sợ hãi và cô độc của trẻ. Theo cách này, nội tâm của trẻ lúc nào cũng đủ đầy, cảm xúc của chúng được xác nhận và thấu hiểu, chúng học cách xử lý và sử dụng cảm xúc của mình. Tuy nhiên, một số bậc cha mẹ nhầm lẫn cảm xúc đau đớn của chính họ với của trẻ, nghĩ rằng các con đang gặp rắc rối nhiều hơn thực tế. Cha mẹ phỏng chiếu các vấn đề của họ lên trẻ. Những sự khó chịu của trẻ được nhìn nhận là bi kịch đối với người mẹ; những lo lắng của trẻ được người cha nhìn nhận như là sự hoảng sợ.
Thông thường, đây là một triệu chứng của các vấn đề chưa được giải quyết ở phụ huynh. Ví dụ, Catherine đã bị chính cha mẹ ruột của mình bỏ rơi về mặt tình cảm. Họ sẽ xa cách, bỏ đi hoặc không nói chuyện với cô trong một thời gian dài nếu cô không làm tốt. Sau khi Catherine lớn lên và lập gia đình, bất cứ khi nào Troy về nhà muộn hoặc đi công tác, cô sẽ cảm thấy khó chịu, không an toàn, không được bảo vệ và hoàn toàn cô độc. Cô cố gắng vực dậy tinh thần nhưng những cảm giác đó cứ mãi đeo đẳng. Những hệ lụy của việc bị bỏ rơi từ thời thơ ấu đã xuất hiện thường xuyên trong cuộc hôn nhân của họ.
Catherine “đọc” được những cảm xúc của chính mình ở Gavin khi cậu bé phản đối việc cô rời đi. Tiếng khóc của cậu bé xé nát trái tim cô, kéo cô ngược trở lại những tan nát của chính mình thời thơ ấu. Tuy nhiên, có một điểm khác biệt là Gavin chưa bao giờ bị bỏ rơi. Tình yêu thương vô bờ và tràn ngập của Catherine đã biến con trai cô trở thành một đứa trẻ rất được yêu thương. Nước mắt không phải là cách thể hiện sự tổn thương của một đứa trẻ không được yêu thương, mà là nỗi đau bình thường của một đứa trẻ ba tuổi cần học cách chấp nhận sự vắng mặt của mẹ.
Nếu bạn thấy rằng mình không thể chịu đựng nỗi đau của con, rất có thể bạn đang phản chiếu nỗi đau của mình lên chúng. Hãy nghĩ đến những vấn đề trong quá khứ chưa được chữa lành. Tìm kiếm sự trợ giúp tư vấn để hiểu hơn về những vấn đề này. Bạn cần được tư vấn, và con bạn cần một người cha/mẹ biết đâu là nỗi đau, đâu là sự tổn hại.
Nghĩ rằng tình yêu và sự xa cách là kẻ thù của nhau
Khi cậu bé Ron 12 tuổi mang về nhà một phiếu điểm toàn điểm thấp, Susie nói với Keith: “Đã đến lúc dùng hình phạt rồi. Ron có chỉ số IQ cao, nhưng các thầy cô nói rằng thằng bé học hành không đến nơi đến chốn ở lớp. Vợ chồng mình cần phải trao đổi về việc tước quyền sử dụng điện thoại, không cho đi chơi tối, không cho xem tivi hoặc bất cứ điều gì để thay đổi chuyện này.”
“Em yêu, anh biết điểm số là một vấn đề,” Keith trả lời. “Nhưng Ron cần phải biết chúng ta yêu nó. Nếu chúng ta quá cứng nhắc như thế, thằng bé sẽ nghĩ rằng chúng ta không quan tâm đến nó, và chúng ta có thể đẩy nó vào các băng nhóm. Hãy ngồi xuống và trò chuyện với con – anh nghĩ chắc con sẽ hiểu chuyện thôi.”
Như bạn có thể tưởng tượng, Ron đã không “hiểu chuyện” suốt một thời gian dài – không phải cho đến khi cậu bỏ học trường nghề 4 năm sau đó và gia nhập quân đội. Kỷ luật trong quân đội đã giúp cậu trưởng thành hơn nhưng cậu phải đánh đổi bằng thời gian và cơ hội! Keith đã mắc phải lỗi lầm thường gặp khi tin rằng kỷ luật và sự tách biệt với cậu con trai đồng nghĩa với việc tước đi tình yêu đối với con. Anh không muốn làm bất cứ điều gì ảnh hưởng đến tình thân của mình với con trai.
Nhiều bậc cha mẹ hiểu nhầm vấn đề này. Họ sợ rằng việc họ không đồng ý, đối đầu, hoặc đơn giản là khác biệt với con cái sẽ cho thấy một sự đứt gánh trong mối quan hệ với con. Vì vậy, họ sẽ không lên tiếng cho đến khi mọi chuyện thực sự đổ bể. Thực tế là tình yêu và xa cách luôn song hành, và chẳng cái nào đe dọa cái nào. Trên thực tế, càng tách biệt đủ xa khỏi con, bạn càng có thể thực sự yêu thương chúng.
Nếu bạn không bao giờ nói “Không” với người mà bạn yêu thương thì có gì đó thật sự sai sót. Một số người sợ là chính mình khi đối diện với người khác. Nỗi sợ như thế sẽ phủ nhận tình yêu. Kinh Thánh cho hay “Tình yêu trọn vẹn sẽ lấn át nỗi sợ hãi.” Bạn không thể thực sự yêu thương người mà bạn không thể tách biệt hoặc xa cách. Tình yêu không có nghĩa là đánh mất chính mình, mà là giải phóng và trao quyền cho bạn để trở thành chính mình.
Hành vi thể hiện tình yêu nhiều nhất mà Keith nên làm là ngồi xuống và phân tích cho Ron thấy những lựa chọn của cậu bé sẽ khiến nó phải trả giá thế nào, để cậu có thể bắt đầu trưởng thành. Đáng lẽ anh ấy nên cho con trai thấy họ là hai cá thể riêng biệt và có những sự bất đồng về cách cậu đang xử lý cuộc đời mình. Đáng lẽ Keith chỉ nên cho Ron thấy anh quan tâm đến cậu nhiều như thế nào và muốn những điều tốt nhất cho con ra sao.
Khi bạn tiếp tục đặt ra các ranh giới cho con, trẻ sẽ chỉ càng cảm thấy an toàn và được yêu thương nhiều hơn. Con biết rằng bạn tôn trọng quyền được chọn lựa con đường đi của chính nó trong một số giới hạn nhất định và rằng bạn sẽ bảo vệ và đồng hành cùng con trong sự tự do này.
Có thể bạn cảm thấy rằng khi nói sự thật với con, tình yêu sẽ không còn. Có thể bạn cảm thấy rằng khi gần gũi với con, bạn sẽ không thể thành thật. Nếu đúng như vậy, hãy nỗ lực để trở thành một người trung thực, đáng tin với Chúa và những người ủng hộ trong cuộc sống của bạn. Những người tốt sẽ đến gần và yêu quý bạn nhiều hơn. Những người xấu rất có thể sẽ bỏ mặc bạn. Hãy nhớ rằng với Chúa, tình yêu và sự thật là những người bạn: “Sự công bình (trung thực) và yên bình (tình yêu) trao nhau nụ hôn.” (Thi Thiên 85:10).
Phớt lờ và đột ngột nổi giận
Carol coi sự kiên nhẫn là một trong những đức tính của cô. Cô có thể xoa dịu các vấn đề của người khác, nhìn thấy “bức tranh lớn”, chờ đợi sự thay đổi cũng như kết quả. Phẩm chất này thường bị thử thách trong quá trình nuôi dạy Tess, cô con gái 5 tuổi, vốn là một đứa trẻ mạnh mẽ. Trong cửa hàng tạp hóa, Tess sẽ lớn tiếng và liên tục đòi mua đồ chơi và kem. Carol nghĩ tốt nhất là phớt lờ hành vi đó, để mặc mọi thứ qua đi. Nhưng không, mỗi lần đi chợ là Tess lại đòi hỏi lớn tiếng và có những hành vi đáng xấu hổ.
Cuối cùng, một người bạn của cô đã tình cờ đi mua sắm cùng lúc với Carol và Tess. “Con gái của cậu và con gái tớ luôn biết cách làm theo ý mình,” người bạn nói.
Carol cảm thấy xấu hổ. Khi họ vào trong xe, Tess lại đòi bánh quy. Carol nghiêm mặt với con: “Này quý cô, con làm mẹ bực mình quá! Con cứ liên tục đòi hỏi và mẹ vừa bị phê bình vì hành vi của con trong cửa hàng! Khi nào về nhà, hãy vào phòng và ở yên đó, chừng nào bố con biết chuyện này thì thôi!” Sự kiên nhẫn của Carol đã biến mất khi cô la mắng. Tess sợ hãi và cô bé đã khóc suốt trên đường về nhà. Carol cảm thấy có lỗi và bất lực.
Vô tình, Carol đang áp dụng cách tiếp cận “phớt lờ và đột ngột nổi giận” với Tess. Cô bỏ ngoài tai hành vi bất hợp lý của con, hy vọng rằng chúng sẽ biến mất, nhưng thay vào đó, sự bướng bỉnh lại càng gia tăng. Và cuối cùng, mọi sự thật mà cô bỏ qua đột nhiên bùng lên cùng một lúc, còn Tess cảm thấy đau đớn và sợ hãi. Mâu thuẫn phổ biến này bắt nguồn từ niềm tin rằng những điều xấu xa sẽ tự dưng biến mất. Thật không may, đó không phải là cách mà thế giới vận hành. Bạn không thể đối xử với những thói hư tật xấu theo cách đó. Nói chung, các vấn đề không được xử lý sẽ ngày càng trở nên tồi tệ hơn theo thời gian, chứ không tốt hơn.
Trẻ cũng vậy. Chúng chưa biết kiềm chế những hành vi đòi hỏi hoặc không phù hợp của mình: “Sự điên rồ bị trói trong trái tim của một đứa trẻ” (Proverbs 22:15). Chúng cần cha mẹ trở thành ranh giới bên ngoài của chúng, sửa chữa, hạn chế và đưa ra hậu quả, cho đến khi những ranh giới bên ngoài trở thành ranh giới bên trong. Đây là lý do tại sao sự nhất quán trong việc đối mặt với các hành vi có vấn đề của trẻ từ sớm lại quan trọng đến vậy.
Phớt lờ và đùng đùng nổi giận cho trẻ thấy nó nên tiếp tục đòi hỏi bất cứ điều gì nó muốn. Trẻ biết rằng mình có thể thoát tội 9/10 lần và chỉ cần học cách chịu đựng người mẹ nổi giận của mình 1/10 lần mà thôi. Đây là tỷ lệ cược tuyệt vời. Bạn hẳn sẽ háo hức đầu tư vào một cổ phiếu với 90% cơ hội thành công. Để tránh mắc phải sai lầm này, hãy trở thành một người nghiêm khắc từ sớm và đề nghị bạn bè giúp bạn nhất quán trong việc nuôi dạy con cái. Việc này giúp bạn chuẩn bị tinh thần cho con trước cuộc đời sóng gió trong tương lai, mà ở đó, không phải lúc nào nó cũng có được thứ mình muốn dù cố gắng bao nhiêu đi nữa.
Bị mềm lòng
Thật đáng sợ khi trẻ có thể cảm nhận được khi nào chúng ta yếu đuối và sẵn sàng đầu hàng. Nhiều phụ huynh có thể đồng cảm với đứa con đang tuổi vị thành niên thông minh của mình khi nó liên tục cầu xin, viện lý do suốt hàng giờ liền chỉ để thoái thác một trách nhiệm nào đó. Một vài người bạn của tôi nói rằng con trai cô ấy thường xuyên tranh luận suốt 45 phút về việc đổ rác – một công việc chỉ mất 10 phút! Thằng bé không ngại mất thời gian, miễn là nó không phải làm việc đó.
Trẻ sẽ liên tục tìm cách đánh bại chúng ta, chúng không từ bỏ một cách dễ dàng. Và nếu bạn yêu cầu con tuân thủ nghiêm túc các ranh giới càng muộn, chúng sẽ chống lại càng mạnh mẽ. Chúng tôi rất đồng cảm với các bậc phụ huynh vì nhiều lúc họ sẽ nghĩ rằng: “Ồ, mình sẽ thỏa hiệp và cho chúng tiền lần này. Có gì phải tranh cãi đâu.” Và điều đó có thể đúng trong một số trường hợp. Nhưng mỗi khi bạn để mặc cho trẻ bỏ bê trách nhiệm, khả năng trẻ biết tự kiểm soát sẽ càng thấp đi.
Nếu bạn thấy mình mềm lòng thì hẳn có vài lý do. Đầu tiên, có thể bạn ở trong tình trạng thiếu thốn, hoặc vì bạn bị cô lập khỏi các mối quan hệ hỗ trợ hoặc thiếu thời gian cho bản thân. Chúng ta không thể duy trì các ranh giới trong một môi trường không có sự tương tác. Hãy kết nối với mọi người hoặc sắp xếp thời gian cho chính mình để lấp đầy khoảng trống trong bạn. Hãy nhớ rằng nuôi dạy con cái là một công việc tạm thời. Trẻ có những bậc cha mẹ như vậy sẽ hiểu rằng chúng không phải là cái rốn của vũ trụ và chúng được tự do theo đuổi ước mơ của mình.
Thứ hai, bạn đang gián tiếp rèn cho trẻ thói quen rằng: cứ cố nài nỉ hết sức đi, rồi cha mẹ sẽ đầu hàng. Như một người bạn thân của tôi từng nói: “Bí quyết làm cha mẹ là giữ vững giới hạn của mình nhiều hơn khả năng con cái giữ vững đòi hỏi của chúng. Đó là tất cả những gì bạn cần.” Bạn cần bạn bè cổ vũ, giúp bạn giữ vững sợi dây đó hàng nghìn lần. Tin vui là trẻ thường sẽ hiểu rằng cha mẹ đang thực sự nghiêm túc, và chúng sẽ bắt đầu ngừng nỗ lực vô ích đó.
Đừng quên rằng, bạn không thể rèn con bằng những gì bạn không có. Đừng chỉ nói về ranh giới với các trẻ, hãy trở thành chính những ranh giới đó. Nếu vẫn chưa làm được như vậy thì hãy nỗ lực. Cả trẻ và bạn sẽ nhận được những thành quả xứng đáng.
Chúng tôi hy vọng bạn có động lực và được khuyến khích bởi tầm quan trọng của việc rèn luyện con về ranh giới và là một phụ huynh có ranh giới. Trong phần tiếp theo, bạn sẽ tìm hiểu 10 quy tắc về ranh giới. Những quy tắc này sẽ giúp bạn áp dụng các ranh giới vào nhiều khía cạnh của cuộc sống gia đình với các con. Hãy sử dụng chúng như là các công cụ để dạy cho trẻ về trách nhiệm. 
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Chương 4 
Chuyện gì xảy ra nếu mình làm việc này? 
Quy tắc nhân quả
Sally có những kế hoạch lớn cho cả gia đình. Họ sẽ đến Disneyland, và cô chắc mẩm chuyến đi sẽ vui hết xảy. Họ dự định sẽ rời nhà vào buổi trưa, nên từ bữa sáng cô đã nghĩ xem mọi người cần làm gì trước khi đi. Cô muốn con trai Jason làm một số công việc ngoài vườn mà thằng bé đã trì hoãn – chuyện thường xảy ra – bởi họ phải trả lại dụng cụ làm vườn cho một người bạn vào ngày hôm đó.
Sally nói với Jason rằng cậu bé “phải” làm việc này trước khi họ rời đi. Cô nhấn mạnh vào việc chúng phải được hoàn thành “xong” trước 11 giờ 30 phút, vì vậy cậu cần phải bắt tay làm càng sớm càng tốt. Một giờ sau đó, cậu bé vẫn chưa bắt đầu, và cô nhắc con một lần nữa. 30 phút sau đó, cô lặp lại lời nhắc nhở.
Cô bận rộn với vài việc và sắp đến 11 giờ 30 phút nhưng Jason vẫn đang xem tivi.
“Con đang làm gì vậy?” Cô hét lên. “Mẹ đã bảo con dọn sân trước khi chúng ta rời đi mà. Giờ tất cả chúng ta sẽ muộn mất! Mẹ không nghĩ con lại làm thế này.”
Cô tiếp tục phàn nàn trong giận dữ cho đến khi cô, bố bọn trẻ, em gái Jason và Jason nai lưng ra dọn dẹp công việc ngoài vườn để họ có thể rời đi lúc 1 giờ 10 phút chiều. Chuyến đi Disneyland bớt vui và Jason phải chịu những lời chê bai và miệt thị. Thời gian còn lại trong ngày cũng bị ảnh hưởng.
Ở đầu kia con phố, một kịch bản tương tự cũng xảy ra nhưng với kết quả khác. Susan có kế hoạch đi mua sắm vào buổi chiều với ba cô con gái của mình. Cô đã hướng dẫn chúng về những việc chúng cần làm trước khi họ rời đi. Cô nói họ sẽ rời nhà lúc 1 giờ chiều, và nếu ai không xong việc thì sẽ không được đi.
Khoảng 15 phút trước giờ khởi hành, cô thấy Jen, cô con gái thứ vẫn chưa làm xong công việc của mình.
“Có vẻ con không định đi?” Susan nói với Jen. “Thật buồn quá đi. Chúng ta sẽ rất nhớ con.”
“Mẹ không thể làm thế với con! Như thế không công bằng!” Jen kêu lên.
“Mẹ nghĩ mình đã nói rõ rằng công việc cần phải được hoàn thành trước khi chúng ta đi mua sắm. Mẹ thực sự rất buồn vì con đã chọn không nghe lời. Gặp con sau nhé. Nhân tiện, mẹ không có thời gian nghĩ về hình phạt nếu con không hoàn thành chúng trước bữa tối, nhưng có thể chúng ta không phải lo chuyện đó. Mẹ hy vọng con không muốn phải chịu thêm một hình phạt khác. Chúng ta sẽ rất nhớ con. Tạm biệt con yêu.”
Susan và hai cô con gái khác của cô đã có một buổi chiều tuyệt vời.
Dạy trẻ nguyên tắc Thực tế
Cha mẹ gặp phải một vấn đề lớn khi họ không phân biệt được các hậu quả tiêu cực (ảnh hưởng tới mối quan hệ và tâm lý) với hậu quả thực tế. Cuộc sống vận hành dựa trên những hậu quả thực tế. Những hậu quả tiêu cực ảnh hưởng đến mối quan hệ và tâm lý, chẳng hạn như nổi giận, đay nghiến, chì chiết, cằn nhằn, xa cách thường không khiến cho mọi người thay đổi. Nếu có, sự thay đổi này chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn, chỉ nhằm khiến người đó vơi bớt áp lực tâm lý. Thay đổi thực sự thường chỉ xuất hiện khi hành vi của ai đó khiến họ phải đối mặt với hậu quả thực tế như mất thời gian, tiền bạc, vật sở hữu, những thứ họ thích và những người mà họ coi trọng.
Trong các tình huống trên, Sally và Susan về cơ bản rơi vào cùng một tình huống, nhưng phản ứng của họ trái ngược nhau. Sally sử dụng hậu quả tiêu cực (ảnh hưởng tới mối quan hệ và tâm lý) để ngăn chặn hậu quả thực tế. Susan tránh né những hậu quả tâm lý và sử dụng hậu quả thực tế.
Tóm lại, Susan đã để Jen trải nghiệm Luật Nhân quả. Cô bé gieo hạt vô trách nhiệm và gặt hái hậu quả: mất đi thứ mà cô bé coi trọng. Đó không phải là cách thế giới vận hành sao? Hiểu rõ quy luật đó không phải là điều cô bé sẽ cần khi trưởng thành sao? Chúa từng nói: "Một người gặt hái những gì anh ta gieo trồng. Người nào gieo hạt giống để thỏa mãn bản chất tội lỗi của mình, bản chất đó sẽ nảy mầm thành sự hủy diệt; người gieo hạt để làm vui lòng Thánh Linh, từ Thánh Linh sẽ gặt hái sự sống đời đời."
	Hậu quả Sally dành cho Jason
	Hậu quả Susan dành cho Jen

	• Nhắc nhở suốt buổi sáng khiến Jason không cần phải nhìn đồng hồ cũng biết mấy giờ.
• La mắng và thể hiện sự tức giận đến mức vấn đề thực sự (sự lười biếng) không còn là trọng tâm, mà biến Sally trở thành vấn đề thực sự đối với Jason. Ví dụ, thay vì nói: “Mẹ bị trễ và có thể bỏ lỡ điều gì đó”, vấn đề trở thành “Mẹ đang điên tiết đây!”
• Biến mình trở thành nạn nhân của hành vi của trẻ – “Chúng ta sẽ đến muộn. Hãy nhìn những gì con đã gây ra đi!” – qua đó dạy trẻ rằng nó có thể chi phối thời gian và tâm trạng của cả gia đình.
• Xáo trộn tất cả những cảm xúc sai lầm trong đứa trẻ (cảm giác tội lỗi, oán giận và tức giận) thay vì cảm xúc duy nhất giúp cậu bé thay đổi – sự buồn bã.
• Tồi tệ nhất, đảm bảo rằng hành vi đó không khiến đứa trẻ phải gánh chịu bất cứ điều gì ngoài sự giận giữ của mẹ, mà từ lâu cậu đã không còn quan tâm.
	• Không liên tục nhắc nhở trong suốt quá trình. Cô cho rằng Jen có thể xem giờ nếu nó muốn.
• Không có phản ứng cảm xúc nào khiến cô ấy trở thành vấn đề với Jen.
• Không trở thành nạn nhân của hành vi của trẻ. Cô vẫn kiểm soát được cuộc sống của chính mình, và không để hành vi của Jen làm hỏng kế hoạch hay tâm trạng của gia đình.
• Không gợi nên phản ứng cảm xúc nào ở Jen và do đó, cho phép Jen được tự do trải nghiệm sự mất mát của chính mình.
• Đảm bảo hành vi khiến trẻ mất đi cơ hội làm điều gì đó mà nó coi trọng.


Chẳng phải khi được phép trả giá cho những sai lầm của bản thân, chúng ta sẽ học hỏi được từ chúng sao? Những mất mát trong thực tế sẽ khiến chúng ta thay đổi hành vi.
Chúng ta phụ thuộc vào Luật Nhân quả mỗi ngày, cả ở khía cạnh tích cực lẫn tiêu cực. Chúa đã gieo nó vào vũ trụ, và chúng ta có thể xây dựng một cuộc sống xoay quanh nó. Ở khía cạnh tích cực, chúng ta dựa vào nó để đạt được những thành quả tốt đẹp:
• Nếu làm việc chăm chỉ, chúng ta có thể thăng tiến trong sự nghiệp.
• Nếu thực hiện đủ số cuộc gọi, chúng ta có thể chốt được vài đơn hàng.
• Nếu dành thời gian cởi mở với những người mà chúng ta quan tâm, mối quan hệ của chúng ta sẽ phát triển.
Hoặc phải gánh chịu những hậu quả tồi tệ:
• Nếu ăn mọi thứ mà mình muốn, chúng ta sẽ tăng cân hoặc mắc các bệnh về tim mạch.
• Nếu hét vào mặt những người mà mình quan tâm, chúng ta sẽ làm tổn thương họ và tạo ra sự xa cách.
• Nếu không thôi thúc bản thân phát triển nghề nghiệp, chúng ta sẽ bị mắc kẹt ở đâu đó và không có được một cuộc sống viên mãn.
• Nếu không cẩn thận trong chi tiêu, chúng ta có thể rơi vào tình trạng khó khăn về tài chính và mất tự do.
Khía cạnh tích cực của Luật Nhân quả giúp chúng ta nhận thức rõ ràng về quyền lực và sự kiểm soát đối với cuộc sống của chúng ta. Khía cạnh tiêu cực của Luật Nhân quả giúp chúng ta biết sợ những điều xấu xa. Biết tôn trọng những hậu quả giúp chúng ta sống thực tế và hướng thiện. Thông qua hậu quả do những thất bại trong mối quan hệ mang lại, chúng ta sẽ học được cách yêu thương.
Nhưng nếu không bao giờ biết đến Luật Nhân quả, chúng ta sẽ đánh mất cả khía cạnh tích cực lẫn tiêu cực của cuộc sống. Chúng ta không có động lực để làm việc, thể hiện sự siêng năng, đồng thời chúng ta không sợ sự lười biếng, vô trách nhiệm và những vấn đề khác. Cả hai điều kiện này đều dẫn đến nỗi khổ đau: mất đi những thực tế tốt đẹp và gặp phải những thực tế tồi tệ.
Hãy nghĩ về những gì Jason đã học được: mình chẳng cần làm việc vì mọi người sẽ làm hộ cho. Những điều xấu xa sẽ không xảy ra khi mình tỏ ra vô trách nhiệm. Mình có thể rũ bỏ trách nhiệm mà vẫn được đi Disneyland. Mình chẳng mất bất cứ thứ gì. Chắc chắn, mọi người sẽ trách mắng mình, nhưng nếu mình phớt lờ mọi chuyện thì trách mắng sẽ không phải là vấn đề. Sau này, mình có thể làm thế với cấp trên và vợ mình.
Quá tệ đối với ai đó?
Hậu quả sẽ chuyển nhu cầu chịu trách nhiệm từ cha mẹ sang con cái. Hậu quả sẽ biến việc đó trở thành vấn đề của trẻ.
Một hôm, tôi đến nhà một người bạn và đề nghị cậu con trai chín tuổi của họ ra ngoài chơi bóng rổ với tôi.
“Cháu không thể. Cháu phải ở trong nhà,” cậu bé nói. “Sao lại thế?” Tôi hỏi
“Mẹ cháu đang nói chuyện điện thoại, cháu đã liên tục làm phiền mẹ. Cháu tệ quá.”
“Tệ quá!” Đây là bài học mà hậu quả dạy cho trẻ: hành vi của tôi trở thành vấn đề của tôi. Rất nhiều lần, hành vi của trẻ không trở thành vấn đề của chúng. Việc đó sẽ không khiến chúng mất đi những gì chúng coi trọng.
Thay vào đó, cha mẹ đã thay con cái để trở thành vấn đề đối với chúng. Hãy nhớ rằng, trẻ cần phải lo lắng về vấn đề và tìm cách giải quyết vấn đề đó. Vì vậy, vai trò của phụ huynh là giúp trẻ muốn làm điều đó. Hậu quả sẽ giúp mang lại động lực này.
Jen biết rằng sự châm trễ của cô bé là vấn đề của chính cô bé chứ không phải của mẹ. Tôi cá rằng vào lần tới, khi được bảo rằng cô bé sẽ bỏ lỡ một cái gì đó nếu không hoàn thành một nhiệm vụ trong một thời gian nhất định, Jen sẽ lập tức nhìn đồng hồ. Nhưng Jason vẫn chưa học được rằng hành vi của cậu bé là vấn đề của cậu bé. Đó vẫn là vấn đề của mẹ cậu. Cô đã lo lắng, căng thẳng và nỗ lực. Jason vẫn được đi chơi cùng cả nhà.
Trong các tình huống nuôi dạy con, hãy nhớ vài câu hỏi sau đây khi tìm cách xử lý vấn đề:
1. Vấn đề này là của ai?
2. Mình có thể làm gì để giúp con trải nghiệm vấn đề này?
3. Mình sẽ làm gì để ngăn con không trải nghiệm vấn đề?
Tuổi tác và sự thay đổi bối cảnh, quy luật “Vẫn y nguyên”
Luật Nhân quả sẽ dạy trẻ “kiểm soát bản thân” – một trong những bài học cơ bản nhất trong cuộc sống. Chúng học được rằng: “Mình là người kiểm soát chất lượng cuộc sống của chính mình.” Trẻ sẽ nhận ra rằng chúng chỉ có một lựa chọn, hoặc là ở trong và ăn năn hối lỗi hoặc là được ra ngoài chơi. Nếu làm việc của mình, trẻ sẽ được ra ngoài chơi. Nếu lười biếng, trẻ phải trả giá. Dù là lựa chọn nào, chính trẻ mới là người kiểm soát cuộc sống của chúng, chứ không phải cha mẹ.
Khi một đứa trẻ mới chập chững biết đi, bối cảnh có thể là: “Đừng chạm vào thứ đó, hoặc con sẽ phải ra ngồi ở ghế cách ly.” Lớn hơn một chút là: “Đừng đi xe đạp qua góc đường, hoặc con sẽ không được dùng xe nữa.” Đến tuổi thiếu niên, đó có thể là: “Đừng chạy quá tốc độ, nếu không con sẽ bị cấm dùng xe.” Tất nhiên, điều ngược lại xảy ra khi chúng đưa ra những lựa chọn tích cực. “Vì con không vi phạm các quy tắc, nên con có thể chơi ở đó bao lâu cũng được.” “Vì con biết tuân thủ các giới hạn và cẩn thận, nên chúng ta có thể cho con sử dụng xe thêm!” “Con luôn lái xe an toàn và cẩn thận, vì thế mẹ rất sẵn lòng để con lái xe đến buổi hòa nhạc ở San Diego.”
Các thông tin cụ thể sẽ luôn thay đổi, tùy thuộc vào bối cảnh mà trẻ – và sau này là người lớn – thấy mình trong đó. Nếu không ném thức ăn, con có thể ngồi ăn ở bàn. Nếu đáp ứng được định mức, cô ấy có thể quản lý toàn bộ khu vực. Mỗi bối cảnh mỗi khác nhưng quy luật vẫn y nguyên. Nếu đưa ra lựa chọn tốt, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn là không.
Công thức là để trẻ được tự do, cho phép chúng lựa chọn, và sau đó quản lý hậu quả tương ứng. Đưa ra lời khen ngợi và gia tăng sự tự do khi trẻ có trách nhiệm. Hãy chắc chắn rằng trẻ biết lý do tại sao chúng đang nhận được nhiều đặc quyền hơn – do sự đáng tin cậy mà chúng mang lại.
Khi trẻ có những lựa chọn tồi, hãy đồng cảm với sự mất mát của chúng. Tránh nói : “Bố/mẹ đã bảo con rồi mà!” Sự đồng cảm thể hiện ở những câu như:
• “Thật buồn khi không được đi chơi hôm nay.”
• “Mẹ biết. Mẹ lấy làm tiếc khi con không được tham gia trò chơi. Mẹ cũng không thích cảm giác này khi mẹ không có được thứ mà mẹ muốn.”
• “Mẹ nghĩ là con rất đói. Mẹ cũng không thích bị bỏ bữa.”
So sánh các câu nói trên với những câu sau:
• “Đừng có khóc với mẹ. Nếu con chịu làm công việc của mình, thì con sẽ không rơi vào mớ hỗn độn này.”
• “Đừng có nói với mẹ: ‘như thế là không công bằng’. Con tự làm, giờ con phải tự chịu trách nhiệm.”
• “Chà, nếu con làm xong công việc của mình và cư xử đúng mực, con sẽ được ăn cùng bố mẹ. Nhưng có lẽ mẹ nghĩ là lần tới, con sẽ không ích kỷ và khiến tất cả chúng ta gặp phải dùng bữa muộn nữa đâu.”
Trẻ em có thể dễ dàng oán trách người nói những câu loại thứ hai. Sau đó, chúng sẽ tập trung hơn vào việc ghét bỏ cha mẹ, người khiến chúng cảm thấy khó chịu thay vì thay đổi hành vi đã khiến chúng gặp rắc rối. Chúng ta không thể nhấn mạnh thái quá vào vai trò của sự đồng cảm đối với những trẻ đưa ra lựa chọn tồi tệ. Nó sẽ xây dựng một cây cầu dẫn đến bạn thay vì dựng nên một rào cản.
Cân bằng sự tự do, lựa chọn và hậu quả
Mục tiêu là không kiểm soát trẻ để ép chúng làm những gì bạn muốn. Mục tiêu là cho chúng được chọn làm những gì chúng muốn, và khiến hậu quả của việc có những hành vi không đúng đắn đau đớn đến mức chúng không muốn lặp lại hành vi đó thêm nữa. Bằng cách này, bạn không ép chúng làm bất cứ điều gì. Bạn cho phép chúng lựa chọn, nhưng buộc chúng phải tuân theo Luật Nhân quả. Nếu gieo tinh thần vô trách nhiệm, chúng sẽ gặt hái sự đau đớn. Và nếu gieo hành vi có trách nhiệm, chúng sẽ gặt hái được những lợi ích và muốn chọn đi theo con đường đó.
Joey bé nhỏ muốn hai điều hoàn toàn trái ngược:
1. Cậu muốn làm mọi thứ theo cách của mình.
2. Cậu muốn mọi thứ diễn ra tốt đẹp với mình.
Mẹ của Joey cũng muốn hai điều:
1. Cô ấy muốn mọi thứ tốt đẹp diễn ra với Joey.
2. Cô ấy muốn Joey làm điều đúng đắn.
Mẹ cậu biết, để trở thành một người có trách nhiệm, Joey cần những gì, và cô ấy kiểm soát hành động ban phát những đặc quyền, sự tự do, sự khen thưởng và các hình phạt mà Joey cần để khiến cuộc sống của cậu tốt đẹp hơn sau này. Nếu mẹ của Joey chỉ có thể nhớ rằng công việc của cô là đảm bảo rằng Joey không được đáp ứng mọi mong muốn, cô đã làm tốt. Joey chỉ có thể đạt được một mong muốn, chứ không phải cả hai. Nếu chọn làm mọi thứ theo ý mình, cậu phải lãnh hậu quả. Nếu mọi chuyện suôn sẻ với Joey, thì thường là vì cậu đã đưa ra lựa chọn tốt đẹp. Cha mẹ cần kiểm soát thành quả của con cái.
Ngoài ra, không người lớn nào có thể đạt được cả hai điều sau: “Tôi muốn thành công” và “Tôi muốn làm bất cứ điều gì tôi muốn mỗi ngày.” Người lớn phải chọn phương án này hoặc phương án kia, và con trẻ cũng vậy.
Chìa khóa ở đây là đứa trẻ phải chọn một trong hai điều. Đó là bản chất của tự do và gốc rễ của sự tự chủ. Tự chủ sẽ không thể tồn tại nếu thiếu tự do và lựa chọn. Vì vậy, nhiệm vụ của cha mẹ là đưa ra lượng tự do và lựa chọn phù hợp, sau đó quản lý hậu quả. Hãy nhớ công thức cơ bản sau:
Tự do = Trách nhiệm = Hậu quả = Tình yêu
Khi mà mọi yếu tố đều cân bằng, chúng ta đang làm tốt. Nếu trẻ được tự do lựa chọn và chịu trách nhiệm về hậu quả của hành động của mình, chúng ta đang nuôi dưỡng một người biết yêu thương, đang làm điều đúng đắn vì những lý do chính đáng. Nếu bất kỳ yếu tố nào trong các yếu tố này mất cân bằng – ví dụ, nhiều tự do được trao cho người đang phải chịu trách nhiệm – thì vấn đề về nhân cách sẽ tăng lên. Hoặc nếu ai đó đang phải chịu trách nhiệm nhưng không được tự do lựa chọn, họ sẽ trở thành nô lệ, họ sẽ không cảm thấy được yêu thương mà chỉ đang tuân thủ và luôn cảm thấy oán giận. Hoặc nếu ai đó được tự do và có trách nhiệm về điều gì đó nhưng không chịu hậu quả do dùng sai quyền tự do của mình, thì họ sẽ hình thành nên các vấn đề về nhân cách, và cuối cùng là làm những việc vô trách nhiệm và không đáng tin.
Trẻ cần có một chút tự do, đưa ra lựa chọn trong chừng mực tự do ấy, và chịu hậu quả do lựa chọn của mình mang lại, từ đó nhận về kết quả là tình yêu thương. Người lớn cũng vậy. Chúng ta cần trao tự do, đòi hỏi trách nhiệm, nhận về kết quả và yêu thương trong suốt quá trình.
Giải quyết khó khăn giúp trẻ
Phụ huynh thường gặp khó khăn trong việc buộc trẻ phải gánh chịu hậu quả. Xu hướng tự nhiên là muốn giải cứu cho chúng. Đây là một bài kiểm tra dành cho bạn: Bạn đã phải thức muộn bao nhiêu tối để giúp con hoàn thành một bài tập hôm sau phải nộp? Tình huống thường như sau:
“Mẹ ơi, con cần keo dán cho bài tập của mình.”
“Xin lỗi, con yêu. Nhà mình hết rồi.”
“Nhưng con phải có keo, mai là hết hạn rồi.”
“Con được giao bài tập này khi nào?”
“Hai tuần trước ạ.”
“Sao con không chuẩn bị trước?”
“Con quên mất.”
“Cửa hàng gần nhất đã đóng cửa 20 phút rồi. Sao con lại làm thế này với mẹ chứ?”
“Con xin lỗi mẹ. Nhưng con phải hoàn thành, nếu không con sẽ bị điểm kém mất.”
“Được rồi, vào xe đi.”
(Đôi khi mẹ thất vọng và tức giận, nhưng có lúc mẹ lại chẳng bận tâm chút nào.)
Hãy so sánh người mẹ này với người mẹ biết hướng đến tương lai:
“Mẹ, con cần keo dán cho bài tập của mình.”
“Xin lỗi, con yêu, nhà mình hết rồi.”
“Nhưng con phải có keo, mai là hết hạn rồi.”
“Cô giáo con vừa gọi và giao bài tập vào giờ này khiến con không có đủ thời gian chuẩn bị dụng cụ à?”
“Thôi nào, mẹ. Con được giao bài từ trường.”
“Khi nào?”
“Hai tuần trước ạ.”
“Vậy là con có hai tuần để chuẩn bị keo và các dụng cụ?”
“Vâng… nhưng con cứ nghĩ nhà mình có đủ.”
“Ồ. Thật tiếc. Mẹ nhớ là việc này cũng xảy ra với bài tập trước của con. Mẹ không có keo đâu nhé, và cũng đã quá giờ đi ngủ của mẹ rồi. Vì vậy, mẹ hy vọng con có thể tìm ra cách không cần dùng keo. Chúc ngủ ngon, con yêu.”
Người mẹ thứ hai có thể tưởng tượng ra rằng bài học nhân cách mà cô dạy cho con mình hôm nay có thể đảm bảo một tương lai tốt đẹp hơn cho cậu bé. Cô thấy một mô thức xuất hiện. Đây không phải là lần đầu tiên con trai cô đưa ra đề nghị vào phút chót về nguyên vật liệu. Sẽ chẳng có vấn đề gì với một người mẹ giúp đứa con biết lo nghĩ, có trách nhiệm và hoàn thành bài tập đúng giờ. Nhưng cậu con trai của người mẹ thứ hai không như vậy. Cô thấy tình trạng này diễn ra nhiều lần, một mô-típ có thể gây bất lợi cho cuộc sống của cậu bé sau này:
• Vội vã hoàn thành dự án sếp giao vào phút cuối và có thể bị cho nghỉ việc.
• Gặp rắc rối với sở Thuế vụ (IRS) vì không hoàn thiện nghĩa vụ thuế và phiếu thông tin.
• Phá hủy mối quan hệ vì không coi trọng và dựa dẫm vào người khác.
Vì vậy, cô quyết định không can thiệp vào Luật Nhân quả và để cậu phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Đứa trẻ gieo mầm trì hoãn sẽ phải gánh chịu hậu quả vì đã không chịu chuẩn bị. Lúc này, hậu quả sẽ dạy cho cậu một bài học rẻ hơn nhiều so với những hậu quả sau này. Bất cứ đặc quyền nào mà cậu bị mất ở trường cũng đều rẻ hơn những gì cậu phải gánh chịu nếu có hành vi tương tự khi đã trưởng thành.
Quy luật này sẽ hiệu quả nếu chúng ta không can thiệp. Nhưng chúng ta lại thường xuyên làm như vậy. Chúng ta giang tay giúp đỡ bằng cách làm gián đoạn hậu quả trước khi hậu quả có thể dạy cho trẻ một bài học cần thiết. Thường thì trẻ không học được điều đó cho đến mãi sau này, khi không ai giải cứu chúng nữa. Sự nghiện ngập hay vô trách nhiệm sẽ làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, và những người này sẽ phát ốm vì điều đó. Cha mẹ nên ngừng giải cứu con cái lúc này thay vì phát ốm với chúng sau này – và biện pháp duy nhất để làm được điều đó là không dung túng cho trẻ.
Để làm điều này, cha mẹ cần chấp nhận để trẻ chịu đựng đau khổ. Như Kinh Thánh cho hay: “Không kỷ luật nào mang lại sự dễ chịu vào thời điểm thực thi kỷ luật, khi đó chỉ có sự đau đớn mà thôi. Tuy nhiên, sau này, nó tạo ra một vụ mùa của sự công bình và hòa bình cho những người đã được nó tôi luyện (Hebrews 12:11). Theo người Hy Lạp, từ “đau khổ” có nghĩa là “một nỗi buồn, đau đớn, sự nặng nề.” Chẳng ai muốn thế, nhưng để gặt hái được trái ngọt kỷ luật, chúng ta phải trải qua đau đớn. Cha mẹ thường không muốn trẻ phải gánh chịu hậu quả của Luật Nhân quả bởi họ quá đồng cảm với nỗi đau của trẻ. Hãy để trẻ đau khổ bây giờ thay vì sau này. Chịu đựng sự khốn khổ là điều không thể tránh khỏi. Hãy đảm bảo điều đó xảy ra khi hậu quả của sự vô trách nhiệm là mất đặc quyền, còn hơn là đổ vỡ trong hôn nhân hay mất việc làm.
Nếu bạn cảm thấy không nỡ để con gánh chịu hậu quả, hãy tìm ai đó giúp bạn vượt qua sự kháng cự của chính mình. Bạn có thể từng đối diện với sự tổn thương trong quá khứ, thiếu hụt các ranh giới cho bản thân, hoặc sống phụ thuộc và dựa dẫm vào người khác từ thời thơ ấu. Tìm kiếm sự hỗ trợ từ một vị cố vấn giỏi hoặc một nhóm hỗ trợ gồm các bậc cha mẹ khác sẽ giúp bạn giữ vững lập trường trước các nhu cầu của trẻ.
Cân bằng giữa tình và lý
Chúng ta thường nói về việc phải cân bằng giữa tình và lý để sự phát triển có thể xảy ra, và chúng ta sẽ nói thêm về điều này sau. Nhưng nói một cách ngắn gọn thì công thức để một người phát triển luôn là tình và lý phải song hành theo thời gian. Trao cho một người cả tình (đặc ân vừa phải) và lý (quy tắc) song song nhiều lần, khả năng người đó sẽ có nhân cách tốt là rất cao.
Tình gồm sự hỗ trợ, nguồn lực, tình yêu, lòng từ bi, sự tha thứ, và mọi khía cạnh liên quan đến bản chất tốt đẹp của con người. Lý là quy tắc sống; nó cho chúng ta biết chúng ta phải sống như thế nào và cuộc sống thực sự vận hành ra sao. Luật Nhân quả là yếu tố cơ bản để có một cuộc sống thành công. Cha mẹ có thể nói với trẻ nhiều lần rằng đâu là điều tốt cho chúng; họ có thể rao giảng về cách làm mọi thứ, cách để thành công và có một cuộc sống tốt đẹp. Nhưng trước khi trở thành hiện thực với trẻ (trẻ bị trải nghiệm hậu quả) thì những lời dạy đó chỉ là lý lẽ sáo rỗng của các bậc cha mẹ lắm điều. Để sự thật trở thành thực tế với trẻ hay bất kỳ ai khác, nó phải là hiện thực, chứ không dừng lại ở một khái niệm. Nếu mẹ nói với tôi rằng tôi nên làm việc a, b hoặc c, thì tôi cần biến điều đó thành hiện thực để học hỏi – và đó là việc của mẹ. Sau đó (và chỉ sau đó), sự thật mới thực sự trở thành hiện thực.
Tận dụng Luật Nhân quả
Danh sách các hậu quả thực tế dài vô tận. Cái kết duy nhất nằm ở sự sáng tạo của riêng bạn. Nhưng dưới đây là một số gợi ý.
• Biến hậu quả trở thành một dòng chảy tự nhiên của tội lỗi. Ví dụ, nếu lề mề làm trễ giờ đi xem phim, tôi có thể phải ở nhà. Nếu chậm chạp và luôn đến bàn ăn muộn, tôi có thể phải nhịn đói. Nếu không chuẩn bị cẩn thận bài tập của mình, tôi có thể bị điểm kém. Nếu không làm việc nhà, tôi có thể đánh mất một đặc quyền vào tay những người còn lại trong gia đình. Nếu không nói với bố mẹ rằng mình sẽ đi đâu, tôi sẽ phải ở nhà vào lần sau.
• Dành hậu quả cho những tội lỗi nghiêm trọng. Nói chung, những hậu quả mà chúng ta đã thảo luận là cho những hành vi có nguy cơ trở thành hình mẫu nhân cách xấu xí. Đôi khi, tất cả chúng ta sẽ cần đến sự linh hoạt và thấu hiểu. Ví dụ, mọi người sử dụng lao động sẽ đưa ra các chính sách nghỉ ốm. Trường học sẽ liệt ra các lý do vắng mặt chính đáng. Nhưng nếu ai đó luôn có lý do cho mọi việc thì đó không còn là lý do nữa mà là cái cớ. Chúng ta phải chuyển sang giai đoạn hình phạt nếu lý lẽ, sự cảnh báo và trao đổi không mang lại hiệu quả.
• Đưa ra hậu quả tức thời. Đứa trẻ càng nhỏ, hậu quả tức thời càng cần thiết. Với trẻ còn quá nhỏ nên câu trả lời “không” một cách kiên định, cách ly, cho thời gian bình tĩnh, đánh nhẹ vào mông và đưa trẻ ra khỏi tình huống sẽ mang lại hiệu quả.
• Tránh xa những hậu quả liên quan đến tình cảm, và sử dụng những hậu quả thực tế. Bướng bỉnh, tội lỗi và xấu hổ không dạy Johnny trở thành người tốt hơn. Cảm nhận được nỗi đau của việc không được xem tivi, mất tiền hoặc thời gian dùng máy tính sẽ dạy cậu bé tốt hơn.
• Chỉ sử dụng các hậu quả về mối quan hệ nếu chúng liên quan đến cảm xúc của chính bạn. Nếu hành vi của Jill làm tổn thương bạn hoặc người khác, hãy nói với cô bé như vậy và nói những gì bạn định làm liên quan đến cảm xúc của bạn. “Mẹ rất buồn khi con nói chuyện với mẹ như thế. Mẹ sẽ cảm thấy xa cách với con. Vì vậy, mẹ không muốn nghe những lời thiếu tôn trọng từ con. Mẹ sẽ không để mình phải nghe con nói những lời như thế. Khi con nói kiểu khác, mẹ sẽ rất vui khi được lắng nghe con.”
• Coi những hậu quả là cách để bảo vệ bản thân và những người còn lại trong gia đình khỏi hành vi của trẻ. Nói cách khác, ranh giới của chính bạn là ranh giới tốt nhất. “Mẹ không thích ngồi ăn với những người hay mè nheo. Jimmy, hãy về phòng của con, và khi nào con ngừng mè nheo thì hãy quay lại ăn tối. Nhân tiện, mẹ sẽ dọn bàn lúc 7 giờ 30 phút, sau thời gian đó thì không còn đồ ăn nữa đâu. Đồ tráng miệng chỉ dành cho những người ăn tối.” Hoặc: “Mẹ không muốn thấy đồ dùng của con vương vãi ở đây. Mẹ sẽ giữ bất kỳ đồ chơi nào chưa được dọn khi mẹ đi ngủ vì cả nhà không thích phòng sinh hoạt chung lộn xộn. Con sẽ phải trả tiền nếu muốn có lại chúng.”
Susie, con gái của bạn tôi thường xuyên luyên thuyên đủ đều và đặt ra hàng vạn câu hỏi bất chấp yêu cầu dừng lời của mẹ. Cô ấy thường nói với Susie rằng: “Hết giờ nói chuyện rồi con!”
“Nhưng con đã nói xong đâu,” Susie trả lời.
Câu trả lời hoàn hảo của cô ấy sẽ là: “Mẹ biết, Susie. Không sao đâu. Nhưng mẹ nghe xong rồi.”
Ranh giới của bạn chính là những ranh giới tốt nhất.
• Cung cấp càng nhiều lựa chọn càng tốt. Trong các tình huống mà chỉ có một lựa chọn duy nhất cho trẻ (như rời đi cùng gia đình) thì bạn vẫn nên đưa ra các lựa chọn. “Con có thể đi cùng bố mẹ và chơi một cách vui vẻ, hoặc đi cùng cho có. Con thích thế nào? Và nếu con gây rối, chúng ta sẽ đánh dấu việc này cho lần xem phim tới.”
• Trước khi đưa ra hậu quả, hãy đảm bảo rằng bạn hiểu rõ nguyên nhân các hành vi sai trái của trẻ. Thử kiểm tra những nỗi sợ hãi và các vấn đề về sức khỏe hoặc cảm xúc của trẻ. Trẻ có thể thể hiện sự đau đớn, tổn thương về mặt cảm xúc, bất lực hoặc một số trạng thái cảm xúc khác cần bố mẹ thấu hiểu. Ví dụ, trẻ thường bắt đầu có hành vi không phù hợp hoặc thu mình khi có chuyện gì đó xảy ra trong gia đình, chẳng hạn như bố mẹ ly hôn, ly thân hoặc chuyển nhà. Nỗi đau có thể là phản ứng trực tiếp của việc bị cha mẹ hoặc anh chị em của mình làm tổn thương. Trẻ có thể bị tổn thương theo vô số cách, và thường thì hành vi sai trái của chúng là dấu hiệu cho thấy nỗi đau cần nhiều hơn chỉ đơn thuần là các giới hạn. Hãy xem chương về sự đồng cảm.
• Nói chuyện với trẻ và hỏi han về hành vi sai trái. Nên làm điều này tại thời điểm khi trẻ vui vẻ. “Khi con liên tục làm việc đó, mẹ muốn biết sao con lại làm vậy. Con đang muốn nói với mẹ điều gì à? Con có giận mẹ hay khó chịu về việc gì không? Theo con, lần tới nếu điều đó xảy ra, mẹ con mình có thể làm gì?”
Vài lời về phần thưởng và hình phạt
Gần đây, có một người mẹ nói với tôi rằng cô đã bảo cậu con trai làm những việc đơn giản như đổ rác, và cậu bé trả lời rằng: “Thế mẹ cho con cái gì?” Cô ấy hỏi tôi phần thưởng phù hợp cho con trai trong hoàn cảnh này. Tôi bảo cô ấy hãy nói với cậu bé rằng “Nếu không chịu làm những gì mẹ bảo, mẹ sẽ phạt con.” Cô ấy nhìn tôi và cười, nhưng chúng tôi có một cuộc thảo luận thú vị về phần thưởng và hình phạt.
Chúng ta nên dành phần thưởng cho trẻ khi chúng:
1. Học được các kỹ năng mới;
2. Thể hiện sự xuất sắc.
Chúng ta không nên dành phần thưởng cho trẻ khi chúng:
1. Làm những yêu cầu phù hợp với độ tuổi, thể hiện mình là người văn minh (như kỹ năng sống);
2. Đáp ứng những gì được mong đợi (chẳng hạn như công việc).
Phần thưởng ở đây có thể là những lời khen ngợi, đồ ăn nhẹ, tiền bạc, một chuyến đi thăm sở thú, hoặc poster hình ảnh của các ngôi sao thần tượng. Đôi khi, việc học được điều gì đó mới mẻ sẽ cần rất nhiều sự nỗ lực, trẻ sẽ cần động lực về sự hài lòng ngắn hạn mà các phần thưởng mang lại. Trẻ thích được thưởng khi học hỏi được điều gì đó mới mẻ.
Phần thưởng cũng là một lựa chọn tốt đẹp khi ai đó vượt qua những gì mà người khác mong đợi. Các trường học cũng như các tuyển trạch viên, tổ chức thể thao và người sử dụng lao động luôn nhận ra kiểu hiệu suất này. Khuyến khích hiệu suất và các đặc quyền khác nhau là một phần quan trọng trong việc thúc đẩy nhân viên.
Một người văn minh được kỳ vọng sẽ thực hiện một số hành vi cụ thể. Các thành phố, chủ nhà, người sử dụng lao động, trường học, bạn bè, vợ/chồng đều mong đợi một mức độ hiệu suất nhất định từ một người trưởng thành mà họ biết. Một khi trẻ học được các kỹ năng cần thiết để sống có trách nhiệm thì đây sẽ là kỳ vọng thông thường, không đi kèm phần thưởng. Ngược lại, chúng phải trả giá nếu không thực hiện những điều này.
Chúng ta thưởng cho một đứa trẻ hai tuổi khi bé học được cách sử dụng bô, chứ không thưởng cho những đứa trẻ lớn hơn khi chúng đã sử dụng bô thành thục. Bạn sẽ không được nhận phần thưởng khi đi làm đúng giờ, bởi đó là yêu cầu cho công việc. Nhưng nếu đi làm trễ vài lần, có thể bạn sẽ bị kỷ luật.
Hãy cẩn thận khi gieo vào đầu trẻ thái độ rằng chỉ cần làm tốt, chúng sẽ nhận được phần thưởng. Trẻ cần phải biết rằng chúng sẽ phải trả giá nếu không làm tốt. Điều này tránh mang lại thái độ “được hưởng quyền lợi” – thái độ của nhiều người ngày nay khi cho rằng họ ngẫu nhiên được hưởng lợi mà không cần phải động tay chân. Tốt hơn là chúng nên hiểu rằng tất cả mọi người trong gia đình đều phải làm công việc của mình. Nếu trẻ làm nhiều hơn phần việc của mình, chúng ta có thể cân nhắc về một số phần thưởng thêm, nhưng chúng ta yêu cầu chúng phải đáp ứng định mức tối thiểu. Trong thế giới thực, hiệu suất tối thiểu không bao giờ mang lại những bữa liên hoan. Nhưng nếu không đáp ứng các kỳ vọng tối thiểu, người thực hiện có thể bị phạt.
Thực tế là bạn
Trưởng thành là khi chúng ta ngừng đòi hỏi cuộc sống đáp ứng các nhu cầu của mình và bắt đầu đáp ứng các nhu cầu của cuộc sống. Luật Nhân quả buộc chúng ta đáp ứng các nhu cầu của cuộc sống, nếu không chúng ta sẽ phải chịu hậu quả. Chúng ta sẽ thay đổi hành vi khi nỗi đau duy trì hành vi lớn hơn nhiều so với nỗi đau của sự thay đổi. Hậu quả sẽ khiến chúng ta phải chịu đau khổ, và sự đau khổ này thôi thúc chúng ta thay đổi.
Thực tế không phải là kẻ thù mà là bạn của chúng ta. Làm mọi thứ theo yêu cầu của thực tế sẽ mang lại những phần thưởng tuyệt vời: “Con trai ta, đừng quên lời ta dạy, mà hãy nhớ những mệnh lệnh của ta trong tâm trí con, bởi chúng sẽ nối dài cuộc sống của con nhiều năm và mang lại cho con sự thịnh vượng. Hãy để tình yêu và lòng trung thành không bao giờ rời xa con… Nhất định con sẽ có được đặc ân và là một cái tên sáng giá trong mắt Chúa và nhân loại.” (Proverbs 3:1–4). Sống khôn ngoan, đưa ra những lựa chọn tốt đẹp, làm điều đúng đắn đồng nghĩa với một cuộc sống tươi đẹp.
Tuy nhiên, trong tâm trí của trẻ, thực tế lại là kẻ thù. Hậu quả sẽ dạy trẻ rằng thực tế có thể thực sự là bạn của chúng. Để thực hiện những thay đổi cần thiết về hành vi và đáp ứng các nhu cầu của thực tế có thể đồng nghĩa với việc mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Chúng ta biết rằng cuối cùng, chúng ta kiểm soát được phần lớn cuộc sống của mình. Nếu gieo hạt mầm đáp ứng nhu cầu của thực tế, chúng ta sẽ gặt hái được những lợi ích. Nếu gieo hạt mầm né tránh thực tế, cuối cùng thực tế sẽ buộc chúng ta phải trả giá. Và điều đó chẳng hay ho chút nào.
Hãy dạy trẻ kết bạn với thực tế ngay từ giai đoạn đầu đời. Việc này rẻ hơn và an toàn hơn, và bữa tối của cả gia đình bạn sẽ bắt đầu đúng giờ.
Nhưng để làm điều đó, chúng phải học cách chịu trách nhiệm về những điều đúng đắn. Trong chương tiếp theo, chúng tôi sẽ cho bạn biết đó là những gì. 



Chương 5 
Tự kéo chiếc xe cuộc sống của mình 
Quy tắc trách nhiệm
Khi các con trai tôi (Tiến sĩ. Townsend), Ricky và Benny, còn bé, chúng thường xuyên tranh cãi, như cách mà các anh chị em ruột vẫn làm. Vợ tôi, Barbi và tôi vừa đóng vai người hòa giải vừa đóng vai quan tòa. Vợ tôi hoặc tôi sẽ ngồi ở bàn bếp, và lần lượt từng đứa sẽ trình bày những lời than phiền về hành vi ngược đãi khủng khiếp của người kia. Chúng tôi nắm rõ tình hình tốt nhất có thể, quyết định ai đúng ai sai, và đưa ra cách khắc phục vấn đề: trả lại đồ chơi, xin lỗi, hoặc bất cứ điều gì.
Hệ thống trọng tài này làm việc hiệu quả cho đến khi tôi nhận thấy chúng tôi đã tốn quá nhiều thời gian cho việc đó. Mỗi khi ngồi xuống đọc báo hoặc nói chuyện với vợ, tôi phải bỏ lại tất cả và đóng vai thẩm phán. Các con phụ thuộc ngày càng nhiều hơn vào sự minh tuệ có phần thiếu sót của chúng tôi. Cuối cùng, tôi đã nảy ra một ý tưởng.
“Hãy thay đổi thỏa thuận này,” tôi nói với chúng. “Từ giờ trở đi, không ai trong số hai con được đến tìm bố hoặc mẹ nếu chưa tự giải quyết vấn đề với nhau. Hãy cố gắng khắc phục vấn đề. Sau đó, nếu tình hình vẫn tệ, các con có thể tìm bố mẹ. Nhưng nếu các con tìm đến bố mẹ ngay lập tức, người nào sai sẽ bị phạt.”
Phải mất một thời gian, nhưng hai cậu bé bắt đầu làm việc này. Chúng có hai động lực. Đầu tiên, thủ phạm, người muốn giải quyết vấn đề mà không bị phạt, sẽ muốn thương lượng! Thứ hai, chúng tự hào vì không cần bố mẹ giải quyết những cuộc cãi vã nhỏ.
Trên thực tế, tôi đã phải xử lý sự phụ thuộc của mình vào một ngày nọ khi thấy chúng cãi nhau. Muốn giúp đỡ, tôi đã bước tới và nói: “Được rồi, chuyện gì đang diễn ra vậy, các con?”
Benny quay sang tôi một cách sốt ruột và nói: “Bố ơi, chúng con đang tự giải quyết.”
Tôi kiềm chế và trở về chiếc ghế của mình. Tôi trở thành người thừa lúc đó. Hai cậu bé đang học một bài học có giá trị về ranh giới: Họ chịu trách nhiệm về bản thân và cuộc cãi vã của mình. Trẻ cần biết rằng vấn đề của chúng thuộc về chính bản thân chúng, chứ không phải ai khác. Cuộc sống của chúng là chiếc xe nhỏ màu đỏ của riêng chúng, và công việc của chúng là kéo nó, thay vì mong đợi ai khác làm thay mình. Kết quả tất yếu của việc này là dù trẻ nên quan tâm đến mối quan hệ của chúng, nhưng chúng đừng vơ cả các vấn đề của người khác vào. Họ chịu trách nhiệm về bản thân họ và người khác. (Xem thêm trong phần “Yêu thương khác với Giải cứu.”)
Một trong những điểm nổi bật của sự trưởng thành là chịu trách nhiệm về cuộc sống, ham muốn và vấn đề của chính mình. Nếu chúng ta đến chỗ làm muộn, đừng đổ lỗi cho đường sá. Nếu chúng ta muốn thăng tiến trong sự nghiệp, chúng ta phải tham gia các khóa học. Nếu tức giận, chúng ta hãy tìm nguyên nhân thay vì chờ đợi ai đó xoa dịu cảm xúc của chúng ta. Người trưởng thành coi mình là người giải quyết vấn đề thay vì cố gắng tìm người khác để đổ lỗi hoặc giải quyết các vấn đề cho họ.
Những người chưa trưởng thành trải nghiệm cuộc sống như là nạn nhân và liên tục muốn người khác giải quyết vấn đề cho mình. Ví dụ, một định nghĩa về người nghiện là người để người khác trả nợ cho mình. Tuy nhiên, như Kinh Thánh đã dạy, “mỗi người nên gánh gánh nặng của riêng mình” (Galatians 6:5).
Trẻ không tự nhiên biết chịu trách nhiệm về bản thân. Trong năm đầu đời, trẻ sơ sinh bận rộn với nhiệm vụ ngược lại – học cách phụ thuộc và đòi hỏi. Trẻ tìm cách đón nhận tình yêu và sự thoải mái từ người mẹ và học cách tin tưởng. Cuộc sống của trẻ thực sự nằm trong tay người khác, và trẻ có thể bỏ mạng nếu không được chăm sóc đúng đắn. Tuy nhiên, ngay cả khi đó, trẻ cũng đang học cách chịu trách nhiệm với mình khi đòi hỏi mẹ đáp ứng các nhu cầu của nó. Trẻ khóc khi khó chịu, cảnh báo mẹ rằng có điều gì đó không ổn. Trẻ nắm tay mẹ khi được bế. Trẻ đẩy mẹ ra khi muốn được đặt xuống. Từ thuở lọt lòng, Chúa đã dạy ta cách tự gánh vác gánh nặng của chính mình trong cuộc sống.
Vì vậy, phần lớn hoạt động đào tạo ranh giới cho trẻ là giúp chúng hiểu rằng chúng phải dần dần chịu trách nhiệm về các vấn đề của chính mình. Những gì bắt đầu như là gánh nặng của cha mẹ phải kết thúc là gánh nặng của con.
Vài người sẽ cảm thấy khó chấp nhận những lời này, nhất là những người lớn đã bị tổn thương về mặt tình cảm trong thời thơ ấu. Họ không nhận được những thứ gì đó họ cần, như sự chăm sóc, an toàn hoặc sự dạy dỗ. Hoặc họ có được một số thứ mà họ không cần, như sự giận dữ, thái độ khó chịu, sự xa cách hoặc đay nghiến, chì chiết. Và bản thân họ phải sửa chữa vấn đề, thay vì người gây ra chúng. Như thế là không công bằng.
Nhưng từ mùa thu trong Vườn Địa đàng, mọi thứ đã không công bằng rồi. Điều tồi tệ xảy ra với người tốt. Nhưng nếu chờ đợi công lý, chúng ta đang để những người làm tổn thương chúng ta kiểm soát cuộc sống của chúng ta. Tốt hơn là nên học theo giải pháp của Chúa về sự đau buồn và sự tha thứ, từ đó vươn lên trong tình huống không công bằng. Hãy nhớ rằng bản thân Chúa đã không đòi hỏi sự công bằng và công lý ở chúng ta; thay vào đó, Ngài coi trọng mối quan hệ của Ngài với chúng ta nhiều đến mức Ngài cầu nguyện cho chúng ta: “Đấng Christ chết vì sự bất tin” (Romans 5:6).
Tại một buổi hội thảo của chúng tôi, có một khán giả đã hỏi: “Con người tôi ngày nay có bao nhiêu phần là trách nhiệm của chính tôi và bao nhiêu phần là do ảnh hưởng bởi môi trường?” Nói cách khác, người hỏi muốn biết sự dạy dỗ của cha mẹ đã ảnh hưởng đến anh ta như thế nào.
Vừa cười, Henry và tôi vừa viết ra hai mảnh giấy riêng biệt về tỷ lệ trách nhiệm của trẻ đối với cuộc sống của nó và tỷ lệ ảnh hưởng bởi cha mẹ. Khi chúng tôi mở hai tờ giấy ra, các con số trùng khớp: Chúng tôi cảm thấy trách nhiệm của trẻ chiếm 70% còn cha mẹ chiếm 30%.
Những tỷ lệ này không mang tính cố định. Nhưng nó phản ánh kết luận của chính chúng tôi rằng, dù tất cả chúng ta đều đã bị gây tội lỗi và ngược đãi theo vài cách, nhưng phản ứng của bản thân chúng ta đối với môi trường của mình là những nhân tố quyết định chính về tính cách và nhân cách hiện tại của chúng ta. Trẻ chịu trách nhiệm phần lớn đối với sự phát triển của chính mình.
Trẻ cần chịu trách nhiệm về điều gì
Chúng tôi gọi các khía cạnh của cuộc sống mà trẻ cần phải chịu trách nhiệm là kho báu hoặc những thứ có giá trị lớn với chúng. Chúa Jê-su dạy rằng Thiên đàng giống như một kho báu trên cánh đồng, đang mời gọi chúng ta cùng sở hữu (Matthews 13:44). Một phần kho báu đó là nhân cách của chúng ta – cách chúng ta yêu thương, làm việc và phục vụ. Chúng ta phải bảo vệ, phát triển và nuôi dưỡng nhân cách, để lớn lên không chỉ trong cuộc đời này mà cả kiếp sau. Hãy xem một số kho báu mà con của bạn cần sở hữu.
Cảm xúc
Cheryl đang là người phải chịu trận. Cậu con trai 11 tuổi của cô, Nathan, giận dữ khi cậu bé cảm thấy thất vọng. Sự bướng bỉnh ở độ tuổi đó có thể rất đáng sợ. Cậu hét vào mặt mẹ, giậm chân, đóng sầm cửa và đôi khi ném đồ. Tuy nhiên, Cheryl nghĩ rằng, thằng bé cần chỗ để xả những cảm xúc khó chịu của mình, nếu không nó sẽ bị tổn thương. Vì vậy, cô ấy sẽ để Nathan “thể hiện bản thân”, hoặc cố xoa dịu và giúp con bình tĩnh. Nhưng hành vi của cậu bé ngày càng kích thích theo thời gian. Cuối cùng, một người bạn nói với cô ấy: “Chị đang dạy con trở thành một kẻ thích nổi giận.” Quá sững sờ, cô đã xin vài lời khuyên.
Sau khi được giúp đỡ, Cheryl đã thay đổi cách tiếp cận của mình với sự bướng bỉnh của Nathan. Cô nói với con rằng: “Mẹ biết con tức giận vì lẽ gì, và mẹ hiểu sự thất vọng của con. Tất cả chúng ta đều thế. Nhưng cảm xúc của con đang khiến mẹ và cả nhà khó chịu. Vì vậy, chúng ta thỏa thuận thế này nhé: Khi nào tức giận, con có thể nói với chúng ta rằng con đang giận. Chúng ta muốn con trung thực về cảm xúc của mình. Và nếu đó là việc liên quan đến chúng ta, chúng ta sẽ ngồi xuống và cố gắng giải quyết vấn đề. Nhưng la hét, nguyền rủa, giậm chân và ném đồ đạc là việc không thể chấp nhận được. Nếu những điều đó xảy ra, con sẽ phải về phòng mà không được dùng điện thoại, máy tính hoặc nghe nhạc cho đến khi con bình tĩnh lại. Tiếp nữa, số phút mà con làm phiền cả nhà sẽ được quy đổi ra việc nhà. Mẹ hy vọng chúng ta có thể giúp con xử lý với những cảm xúc này.”
Lúc đầu, Nathan không tin Cheryl nhưng cô rất cương quyết. Cậu bé tiếp diễn các hành vi gây rối của mình trong một thời gian (các bậc cha mẹ hãy đón nhận hiện tượng này vì trẻ cần phải chắc chắn rằng bạn nghiêm túc), nhưng Cheryl vẫn duy trì hình phạt. Cô cực kỳ lo lắng về phần này, vì sợ rằng Nathan sẽ không còn biết giải tỏa cảm xúc của mình ở đâu. Liệu thằng bé có trở nên căng thẳng hơn nữa không? Tinh thần của thằng bé có trở nên chai sạn hay suy sụp không?
Không có điều gì thực sự xảy ra cả. Sau giai đoạn phản kháng ban đầu, Nathan đã dịu lại. Sự bướng bỉnh của cậu bé ít căng thẳng hơn. Cậu bắt đầu nói với Cheryl về các vấn đề với vai trò là các vấn đề, chứ không phải là các đợt khủng hoảng, và cùng cô xử lý chúng. Nathan đã dần làm chủ được cảm xúc của mình. Cậu đã sử dụng những cảm xúc theo cách mà Chúa đã tạo ra chúng: những tín hiệu cho thấy trạng thái tâm hồn của chúng ta. Cậu có thể tức giận, nhưng thay vì để cảm xúc khiến cậu mất kiểm soát, cậu truy tìm nguyên nhân của sự giận dữ và giải quyết chúng. Nathan đã bắt đầu sở hữu một trong những kho báu của mình: cảm xúc của cậu.
Thái độ
Thái độ khác với cảm xúc. Thái độ là những quan điểm hoặc suy nghĩ mà chúng ta đưa ra về con người và các vấn đề. Ví dụ, một người có thể có những thái độ nhất định về cách một người hòa hợp trong cuộc sống. Thái độ tự coi mình là trung tâm sẽ là: “Tôi nên có được những gì tôi muốn trong cuộc sống, bằng cách là chính tôi.” Một thái độ trưởng thành hơn sẽ là: “Tôi sẽ có được những gì tôi nỗ lực đạt được trong cuộc sống.” Thái độ là cơ sở cho nhiều quyết định quan trọng mà chúng ta thực hiện trong đời, liên quan đến tình yêu, hôn nhân, nghề nghiệp và tâm linh. Dưới đây là danh sách ngắn những điều mà con bạn cần để trau dồi một thái độ tích cực:
• Bản thân (điểm mạnh và điểm yếu, những điều thích và không thích)
• Vai trò gia đình
• Bạn bè
• Chúa (con người Ngài và mối liên hệ với Ngài)
• Trường học (sở thích và nhiệm vụ của chúng)
• Công việc
• Các vấn đề đạo đức (giới tính, ma túy, băng nhóm)
Để kiểm soát thái độ của mình, trẻ cần được giúp đỡ theo hai cách. Chúng cần phải cảm thấy thái độ là thứ gì đó chúng nỗ lực đạt được, và thái độ của người khác không giống thái độ của chúng. Chúng ta cần giúp trẻ thấy được hậu quả của thái độ, cách chúng phải chịu trách nhiệm với những hậu quả này.
Ví dụ, thái độ của trẻ với gia đình có thể là “gia đình tồn tại để đáp ứng nhu cầu của mình” thay vì “mình thuộc một nhóm người mà nhu cầu của họ cũng quan trọng như của mình”. Hãy dạy cho trẻ giá trị của việc sống giữa tập thể và nhu cầu của chúng có thể được đáp ứng ở đó như thế nào. Hãy đưa ra những sự chỉ dạy đi kèm với trải nghiệm để giúp trẻ thấy được những thực tế này. Ví dụ, bạn có thể nói: “Molly, nếu con không thể đợi anh con nói xong, con sẽ phải đợi đến ngày mai để chia sẻ chuyện của mình. Mẹ thực sự muốn nghe về thời gian ở trường của con, nhưng con phải chờ đến lượt.” Điều này giúp trẻ phát triển thái độ tôn trọng cảm xúc của người khác.
Bạn sẽ làm được những điều tuyệt vời cho con bằng cách giúp chúng trải nghiệm nguyên tắc Ích kỷ và Rộng lượng. Nói cách khác, hãy dạy trẻ rằng bất cứ khi nào gặp vấn đề, chúng phải xem mình đã góp bao nhiêu phần trong vấn đề đó. Thái độ sẽ chi phối vấn đề này. Dưới đây là một số ví dụ:
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Hành vi
Trẻ em học cách cư xử ở nhà hoặc nơi công cộng thông qua tình yêu, sự dạy dỗ, làm gương và các trải nghiệm. Chúng cần phải biết rằng hành động của chúng thuộc về trách nhiệm của chúng.
Về bản chất, trẻ bị “rối loạn ứng xử”. Chúng liên kết cảm xúc với hành động mà không có tác nhân can thiệp nào như suy nghĩ, giá trị hay sự đồng cảm với người khác. Cảm xúc và hành vi của chúng liên hệ trực tiếp với nhau. Nếu điều này tiếp diễn đến tuổi trưởng thành, chúng có thể nghiện ngập hoặc bị rối loạn nhân cách. Hành vi của chúng bị phó mặc cho cảm xúc. Chúng không hề nghĩ: “Chuyện gì có thể xảy ra nếu mình hành động theo cảm xúc của bản thân?”
Đây là cách trẻ (hoặc những người lớn chưa bao giờ học được về ranh giới) hành động:
Nguyên nhân: Con tức giận vì mẹ không cho con xem tiếp tivi.
Kết quả: Con rên rỉ và bướng bỉnh, và mọi thứ bùng lên.
Trẻ có ranh giới sẽ hành động theo cách này:
Nguyên nhân: Con tức giận vì mẹ không cho con xem tiếp tivi.
Suy nghĩ: Con có thể nổi giận, nhưng khả năng cao là con có thể mất nhiều hơn cả việc xem tivi. Tốt hơn là nên điều chỉnh.
Kết quả: Con sẽ làm bài tập về nhà.
Con của bạn không sinh ra đã có sẵn tác nhân can thiệp đó. Tuy nhiên, Chúa đã ban cho những người làm cha mẹ những công cụ để giúp trẻ tiếp thu điều đó, ngay cả khi trẻ không hợp tác. Bạn chỉ cần khiến hậu quả mà trẻ phải chịu đựng khi nổi giận đau đớn hơn việc kiềm chế hành vi. Nhiều bậc cha mẹ đánh giá thấp mức độ kiểm soát của trẻ đối với hành vi của chúng (xem phần các giới hạn tùy theo lứa tuổi trong Chương 3). Những đứa trẻ bình thường, khỏe mạnh, có lý trí và ý chí hoàn toàn có thể học cách kiểm soát hành vi của chúng.
Trẻ tiếp thu các yếu tố can thiệp bằng sự xác nhận, hướng dẫn và trải nghiệm. Xác nhận: Cho chúng biết cảm xúc của chúng là thật, cho dù nó có thực hay không. Hướng dẫn: Nói với chúng rằng hành động thể hiện sự tức giận hoặc đòi hỏi của chúng là không thích hợp. Hãy chỉ cho chúng cách đối phó với những cảm xúc đó, chẳng hạn như nói chuyện hoặc thay thế cách trẻ có được những gì chúng cần (ví dụ, trẻ sẽ nhận được nhiều đặc quyền hơn khi thể hiện thái độ tôn trọng thay vì đòi hỏi). Trải nghiệm: Đưa ra hình phạt nếu trẻ có hành vi không phù hợp, và khen ngợi khi chúng biết kiểm soát hành vi của mình.
Ví dụ, trong một gia đình tôi biết, hai chị em gái gặp một vấn đề: Taylor sôi nổi càng nói nhiều thì càng khiến Heather trầm tính khó chịu. Cha mẹ đã nói chuyện với Taylor: “Taylor, bố mẹ biết con rất háo hức muốn kể với chúng ta mọi chuyện về con (Xác nhận). Nhưng con sẽ khiến chị khó chịu và bị tổn thương nếu liên tục làm phiền chị như thế. Chúng ta muốn con giữ lại những suy nghĩ của mình đến khi chị nói xong. Nếu không, chúng ta sẽ cho Heather gấp đôi thời gian nói đến khi nào con có thể kiềm chế bản thân. Chúng ta hy vọng điều này sẽ giúp con biết tự kiểm soát bản thân nhiều hơn, bởi nếu không, thói quen này có thể khiến mọi người khó chịu về con (Hướng dẫn).”
Taylor lắng nghe, sau đó kiểm tra hệ thống, bởi đó là công việc của cô bé. Cha mẹ đã thực thi hình phạt và Taylor đã rất buồn trong 1-2 ngày đầu, cha mẹ không nghe cô bé kể những gì đã xảy ra ở trường (Trải nghiệm). Sau đó, mẹ của Taylor đã cho tôi biết một điều thú vị đã xảy ra.
“Tối thứ ba,” cô kể, “Heather đang nói chuyện, và tôi thấy mắt Taylor sáng lên vì vừa nghĩ ra một điều quan trọng muốn nói với chúng tôi. Con bé hít một hơi thật sâu và mở miệng. Heather thậm chí còn ngừng nói giữa chừng. Sau đó, cả nhà im lặng, mặt Taylor biến sắc. Con bé đã nhớ ra mình mất cơ hội nói trong hai tối trước như thế nào. Và cô bé nhìn tất cả chúng tôi, cười toe toét và hỏi: ‘Chị đang nói gì vậy, Heather?’ Chúng tôi suýt ngã khỏi ghế vì buồn cười.”
Hoan hô! Taylor đã bắt đầu biết tự kiểm soát bản thân – một khía cạnh quan trọng giúp cô bé trưởng thành. Khả năng tự kiểm soát bản thân giúp chúng ta trở nên khác biệt so với thế giới động vật, và nó giúp trẻ chịu trách nhiệm về hành động của chúng. Chúng không phải diễn tả cảm xúc bằng hành động. Chúng có thể thể hiện, phản ánh hoặc trì hoãn sự hài lòng. Trẻ học được rằng không phải lúc nào chúng cũng có thể kiểm soát cảm xúc, nhưng chúng có thể kiểm soát hành vi của mình.
Trẻ cần hiểu gì?
“Việc này thật khó” so với “Con không thể”
Một khía cạnh khác của việc học cách chịu trách nhiệm về bản thân là giúp trẻ hiểu rằng không thể khác với không thoải mái. Trẻ thường coi hai điều này là một. Do đó, những gì chúng không thích có nghĩa là không thể. Thế nên, do chúng không thể làm việc mà mình không thích, nên người khác cần phải làm việc này. Và người đó chính là những bậc cha mẹ không có ranh giới.
Suy nghĩ rằng mình không thể làm những gì mình không thích sẽ cản trở khả năng học hỏi của trẻ về việc cuộc sống và vấn đề của chúng là trách nhiệm của chúng, chứ không phải của người khác. Chúng sẽ bỏ cuộc trước những khó khăn, nịnh nọt người khác làm việc đó hộ mình hoặc tìm cách lấp liếm như gian lận trong các kỳ thi.
Mọi thứ đều bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt. Gần đây, chính tôi cũng rơi vào trong một trong những tình huống này với Benny, cậu con trai 5 tuổi của chúng tôi. Thằng bé đánh đổ cốc nước ép trong bữa tối và với sự giúp đỡ, Benny đã làm rất tốt công việc dọn sạch. Khi xong việc, thằng bé tự động đưa chiếc khăn giấy thấm đẫm nước ép để tôi bỏ vào thùng rác. Tôi cũng đưa tay định làm việc đó cho con. Sau đó, có một điều gì đó ngăn tôi lại. Tôi nghĩ đó là vì tôi đã viết cuốn sách này.
Tôi nói: “Benny, chúng ta đang làm gì vậy? Con có thể đứng dậy và đi bỏ khăn giấy vào thùng rác mà.” Và Benny thực sự không gặp vấn đề gì với việc này. Thằng bé không tức giận hay phản đối. Nó đứng dậy và đem bỏ rác vào thùng, và chúng tôi tiếp tục ăn tối. Tôi nghĩ đó là một tư duy mới với cả hai chúng tôi.
Benny và tôi đã ở vào thế mà trong đó thằng bé sẽ chuyền bóng cho tôi, tôi nhận bóng và chạy tiếp sức thay con. Điều đó đã không xảy ra với tôi trong tình huống cụ thể kia khi mà con hoàn toàn khỏe mạnh và có thể bỏ rác vào thùng. Cậu bé không hề gặp vấn đề gì cần người lớn giải cứu. Điều thực sự quan trọng đối với tôi là: đó không phải lỗi của Benny, mà là lỗi của tôi.
Trẻ sẽ tận dụng mọi cơ hội mà chúng có để trốn tránh trách nhiệm của mình cho đến khi chúng ta biến khả năng chịu trách nhiệm trở thành một lối sống được mong đợi. Như chúng tôi đã nói (theo nhiều cách trong suốt cuốn sách này), bạn không chỉ cần dạy con về ranh giới. Hướng dẫn bằng lời nói không bao giờ là đủ. Bạn phải làm gương về ranh giới. Bạn phải trở thành ranh giới với chính con cái của mình. Nói cách khác, công việc của bạn là trở thành một người sắp xếp cuộc sống của trẻ xoay quanh trách nhiệm và thực tế, qua đó giúp hình thành nên ý thức trách nhiệm ở con.
Một phần của sự trưởng thành là nắm rõ chúng ta phải chịu trách nhiệm về những gì và khi nào sẽ cần sự giúp đỡ của người khác. Galatians 6 trình bày một nghịch lý rằng: “Mỗi người đều nên gánh vác gánh nặng của riêng mình” (v.5), nhưng “cũng nên đỡ đần gánh nặng của nhau” (v.2). Thoạt nhìn, câu này có vẻ có nghĩa là chúng ta phải giải quyết vấn đề của mình và của cả mọi người nữa! Đối với một số người trong chúng ta, cuộc sống là vậy, nhưng Kinh Thánh thực sự không có ý đó. Trong tiếng Hy Lạp, người ta diễn giải câu này theo một nghĩa khác. Như chúng tôi từng nói trong cuốn Giới hạn cho chính bạn, những “gánh nặng” mà chúng ta cần san sẻ với một người khác là những “gánh nặng” quá sức trong cuộc sống, chẳng hạn như khủng hoảng tài chính, sức khỏe hoặc tình cảm. “Gánh nặng” mà chúng ta cần mang theo là “những chiếc ba lô” – đó là những trách nhiệm bình thường liên quan đến công việc, học tập và hoàn thành nghĩa vụ với bạn bè, gia đình và xã hội.
Trẻ thường coi “những chiếc ba lô” này là gánh nặng và muốn chúng ta giải quyết vấn đề thay chúng. Chúng ta cần phải khước từ mong muốn này và khơi lên bên trong chúng cảm giác rằng, dù chúng có thể đề nghị chúng ta giúp đỡ trong những vấn đề nằm ngoài khả năng (giao thông, cơ hội kiếm tiền, khủng hoảng), nhưng chúng phải tự tìm cách xử lý nhiều việc (điểm số, hành vi, các nhiệm vụ đơn giản).
Ngược lại, chắc chắn sẽ có những điều và vấn đề mà trẻ thực sự cần giúp đỡ. Cuộc sống rất khó khăn, và không ai trong chúng ta có thể một mình làm tất cả những gì được yêu cầu. Trên thực tế, những kiểu “chiến binh đơn độc” có thể tự giải quyết tất cả các rắc rối của họ lại là những người cô độc. Kinh Thánh cho hay “chúng ta phải rèn luyện để tăng sức mạnh cho đôi bàn tay yếu ớt và đôi chân chùn bước (Hebrews 12:12). Tất cả chúng ta đều cần sự hỗ trợ, tình yêu, lời khuyên và sự khôn ngoan của người khác để sống.
Trẻ cần biết rằng chúng có thể đề nghị được giúp đỡ khi gặp khủng hoảng, cảm thấy bị choáng ngợp, hoặc gặp phải một số vấn đề mà nó không thể giải quyết một mình. Bạn cần phải tạo ra một môi trường an toàn, nơi con có thể trở về và nói: “Con trượt môn Toán mất mẹ ạ, con không thể hiểu đề bài nói gì”; “Con bị bắt” hoặc “Con đang mang thai”. Trong những tình huống này, gia đình cần dang tay đón đỡ và giúp trẻ giải quyết vấn đề.
Nhưng ngay cả trong các tình huống khủng hoảng như thế, một đứa trẻ vẫn phải biết rằng nó có trách nhiệm. Nó vẫn phải làm một số việc như sau:
• Trung thực và khiêm nhường đủ để nhận ra bản thân đang gặp vấn đề thay vì tự kiêu hoặc phủ nhận vấn đề.
• Chủ động yêu cầu sự giúp đỡ từ người khác thay vì trốn tránh hoặc hy vọng nó sẽ biến mất.
• Chọn những người có nhân cách đáng tin cậy để đề nghị giúp đỡ.
• Chung tay giải quyết vấn đề.
• Coi trọng và đánh giá cao sự trợ giúp của mọi người.
• Học hỏi từ trải nghiệm để không mắc lại sai lầm.
Tin xấu là: Ngay cả khi bất lực với vấn đề của bản thân, chúng ta vẫn có việc để làm. Nếu bị xe đâm, bạn là nạn nhân – nhưng bạn vẫn phải đến gặp chuyên gia trị liệu vật lý và chịu khó luyện tập. Nếu người bạn thân nhất chuyển đi, đó không phải là lỗi của bạn – nhưng việc của bạn là tìm những người khác phù hợp để kết giao. Có rất ít “tảng đá” mà trẻ không phải chịu trách nhiệm chút nào trong cuộc sống.
Yêu thương khác với giải cứu
Khi tôi học lớp tám, một giáo viên mới đã đến dạy thay cô Southall, giáo viên khoa học của chúng tôi khi cô bị ốm. Cô giáo mới thiếu kinh nghiệm và là người khá mong manh; Bill, một trong những học sinh cá biệt đã gây khó dễ cho cô. Trong giờ học, lúc cô quay lên bảng, cậu ấy đã chế nhạo cô, và cô đã khóc rồi rời khỏi phòng.
Khi trở lại vào ngày hôm sau, cô Southall đã rất tức giận. Cô muốn biết ai đã trêu chọc cô giáo dạy thay. Không ai dám nói ra tên Bill, dù tất cả chúng tôi đều biết. Vì vậy, cô Southall đi xuống các dãy bàn và hỏi riêng từng người. Chúng tôi không thể né tránh được vấn đề; chúng tôi phải nói dối hoặc nói sự thật. Từng người một, 30 đứa trẻ đều nhìn vào mắt cô Southall và nói dối, kể cả tôi.
Chỉ có một bạn nam, Jay, nói: “Bill đã làm điều đó.” Bill đã bị buộc tội và bị phạt sau lời khai của Jay. Bill đã rất giận Jay trong một thời gian dài. Cậu ta và đám bạn của mình đã tẩy chay Jay, vì vậy Jay đã phải gánh chịu hậu quả do hành động của mình.
Nhiều năm sau, tôi có hỏi Jay về hành động của anh ấy. Jay không phải là học trò cưng hay làm vậy để lấy điểm. Cậu ấy chỉ đơn giản không đồng ý rằng Bill nên được giải cứu. “Bill là bạn của tớ,” Jay nói. “Nhưng tớ chỉ nghĩ đúng sai phải rõ ràng. Tớ sẽ chẳng giúp gì được cậu ấy nếu nói dối.” Tôi ngưỡng mộ niềm tin của Jay. Cậu ấy đã chọn cách hứng chịu sự giận dữ và sự xa lánh của bạn bè để không giải cứu người bạn đó khỏi những hành động của cậu ta. Jay biết sự trợ giúp khác giải cứu như thế nào.
Nắm được sự khác biệt này là một trong những bài học quan trọng nhất trong khóa học về trách nhiệm của trẻ. Trẻ phải chịu trách nhiệm về chính mình. Trẻ cũng phải chịu trách nhiệm với người khác. Trẻ phải quan tâm đến bạn bè và nỗ lực giúp đỡ họ. Nhưng trách nhiệm buộc trẻ không được bao che, giấu giếm để giúp người khác trốn tránh những hậu quả mà hành động của họ gây ra.
Một lần nữa, trẻ không tự nhiên biết đến điều này. Chúng đứng giữa lòng tự trọng quá lớn của bản thân và khả năng quan tâm đến bạn bè. Chúng không biết sự khác biệt giữa chịu trách nhiệm “về” bản thân và chịu trách nhiệm “với” bạn bè. Đặc biệt là trong tình bạn, trẻ thường đánh đồng sự quan tâm với bảo vệ. (Ví dụ, một đứa trẻ có thể đề nghị bạn mình đứng về phía cậu ta khi cậu ta làm sai.)
Sự nhầm lẫn này là một phần của quá trình phát triển. Đó là khi trẻ bắt đầu trưởng thành và xa rời gia đình, chúng phát triển các hệ thống và cấu trúc xã hội khác để chuẩn bị cho bước chuyển này. Đặc biệt là trong những năm cuối của thời thiếu niên, trọng tâm cuộc sống của chúng được đặt ở bên ngoài thay vì bên trong gia đình. Quá trình này liên quan đến việc kết nối với bạn bè và “chống lại” cha mẹ. Chúng cảm thấy rằng cha mẹ không hiểu được những cảm xúc, vấn đề, niềm đam mê và âm nhạc của chúng, vì vậy chúng có nhóm bạn thân và dành thời gian để chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc và bí mật với nhau.
Đây là một điều tốt cho trẻ. Tuy nhiên, dù các bậc cha mẹ cần cho con cái được thoải mái có cuộc sống và bạn bè riêng trong những giới hạn hợp lý, nhưng trẻ vẫn cần phải biết rằng Quy luật Trách nhiệm được áp dụng cho cả bạn bè và gia đình của chúng. Trẻ cần phải chịu đựng áp lực xã hội rất lớn để không kể về một người bạn nghiện ngập hoặc gian lận trong các kỳ thi. Và tương tự, chúng cần phải học cách nói “không” với đề nghị giúp đỡ giải quyết vấn đề, chăm sóc cảm xúc hoặc khiến bạn bè vui lòng.
Trẻ không học được điều này từ một cuốn sách. Trẻ sẽ học về yêu thương và giải cứu ở nhà. Khi con bạn thấy bố mẹ và các anh chị em không cần phụ thuộc vào mình, trẻ sẽ học được rằng nó có thể yêu thương người khác mà không phải chịu trách nhiệm về họ. Trẻ thoải mái bước vào các mối quan hệ và biết rằng nó có thể đồng cảm với đối phương, nhưng cũng có thể nói “không” với những điều không tốt cho mình hoặc trở thành gánh nặng của người khác. Hãy để trẻ vấp ngã, đứng dậy và tự dán urgo, bạn không cần phải cuống quýt làm việc đó cho con. Hãy để con thấy bạn có một ngày tồi tệ như thế nào, nhưng cũng đừng quên để con thấy bạn sẽ tự chăm sóc bản thân ra sao.
Khi bạn giúp con hiểu được sự khác biệt giữa yêu thương và giải cứu, trẻ cũng sẽ học được cách chọn bạn và không cần ai đó thay chúng xử lý các vấn đề: những đứa trẻ có ranh giới có thể nói “không” mà không sợ mất bạn.
Trẻ giải cứu bạn bè khi nghĩ rằng chúng chỉ có thể giữ bạn khi làm vậy. Hãy giúp trẻ chọn những người bạn tốt hơn thế. Tôi luôn thầm cảm ơn Chúa khi thấy các con tương tác với nhau bên ngoài cửa sổ nhà bếp ở sân sau và thấy chúng không đồng tình với bạn bè của mình. Hầu hết những người bạn mà chúng chọn không nổi đóa lên khi ai đó không đồng ý với mình. Bọn trẻ sẽ cần kết bạn và gìn giữ tình bạn như vậy trong suốt cuộc đời.
Không khó để trẻ rơi vào tình trạng giải cứu và trở nên rối bời về trách nhiệm. Ví dụ, một cha mẹ đơn thân thường sẽ biến trẻ trở thành một người tâm sự, nghĩ rằng: Chẳng phải sẽ thật tuyệt vời khi mình và con gái trở thành bạn thân nhất sao? Mình có thể kể cho con mọi vấn đề của mình và ngược lại. Trên thực tế, đứa trẻ học cách nắm giữ vai trò chăm sóc đối với cha mẹ và có khả năng sẽ tiếp cận tất cả các mối quan hệ của chúng theo hướng đó. Chúng ta đã thấy hàng trăm người có những cuộc hôn nhân phụ thuộc, “người cho” kết hôn với “người nhận”. Trong nhiều trường hợp, thời thơ ấu của người cho gồm một trong những điều sau đây:
• Cha/mẹ cô đơn, thiếu thốn
• Cha/mẹ mất kiểm soát cần người giúp kiểm soát bản thân
• Cha/mẹ nhầm lẫn nhu cầu của con với của riêng mình
Con cái chúng ta không phải là tấm vé đảm bảo, một niên kim cho sự nghỉ hưu, hệ thống xã hội hoặc sự già yếu của chúng ta. Chúng phải có cuộc đời của chính mình. Việc để con biết được những điểm yếu và thất bại của bản thân bạn cũng tốt, bởi nhờ đó chúng biết được rằng người lớn không hoàn hảo. Thế nhưng mong chờ con đáp ứng các nhu cầu của mình lại là chuyện khác. Đừng tạo gánh nặng cho con cái bằng những tổn thương của bạn. Ví dụ, đừng mong các con xoa dịu nỗi đau của bạn hoặc trở thành bạn thân nhất của bạn; hãy tìm những người trưởng thành để làm việc này. Con bạn còn phải lo ăn lo ngủ để trưởng thành. Đồng thời, hãy học cách cân bằng giữa việc dạy trẻ ngừng giải cứu mà hãy quan tâm đến các nhu cầu chính của gia đình và bạn bè. Hãy giúp chúng học cách yêu thương bắt đầu từ sự đồng cảm, sau đó thấu hiểu nhiệm vụ là tôn trọng và chăm sóc người khác.
Làm sao một đứa trẻ nhỏ bé và yếu ớt lại có nhiều sức mạnh đến thế để trở thành một người trưởng thành? Nếu bạn từng chứng kiến cảnh một người mẹ phải chiều ý một đứa con ăn vạ ở một siêu thị, thì bạn đang chứng kiến một thế lưỡng nan kiểu này rồi đấy. Quy luật tiếp theo về ranh giới sẽ đề cập đến vấn đề này: giúp con bạn sở hữu sức mạnh thực sự mà mình có và từ bỏ sức mạnh mà nó không nên có. 



Chương 6 
Con không thể làm tất cả mọi việc, nhưng không có nghĩa là không thể làm gì 
Quy tắc sức mạnh
Khi được bảy tuổi, tôi (Tiến sĩ Townsend) bắt đầu đọc Những cuộc phiêu lưu của TomSawyer, và tôi biết đã đến lúc phải trốn khỏi nhà. Chán ngấy cha mẹ và các anh chị em, tôi biết mình có thể sống mà không cần họ. Vì vậy, vào một ngày thứ Bảy, tôi tìm một cây gậy và một chiếc khăn tắm màu đỏ, gói ghém vài vật dụng: bơ đậu phộng, đèn pin, la bàn, quả bóng và hai chú lính bằng nhựa màu xanh nhỏ rồi lên đường.
Tôi rời nhà vào buổi chiều và đi bộ qua vài dãy nhà, xuống đường dẫn vào rừng. Tôi quyết tâm đến nơi mà chưa có cậu bé nào từng đặt chân tới. Đường cụt, cây cối ngày càng rậm rạp. Tôi dừng chân để ăn bánh sandwich. Trời xẩm tối. Tôi nghe thấy vài tiếng kêu của loài thú gì đó. Đã đến lúc về nhà.
Tôi nhớ mình đã đi bộ về nhà với suy nghĩ: Điều này thật tệ. Mình không muốn về nhà. Không ai bắt mình về nhà. Nhưng mình cần phải về nhà. Tôi đã ở đó, muốn trở nên mạnh mẽ và độc lập, thế nhưng lại phải đối mặt với sự bất lực của chính mình.
Sức mạnh và trẻ nhỏ
Đứa trẻ nào cũng đều có những trải nghiệm tương tự như vậy. Chúng nghĩ rằng chúng đã trưởng thành, mạnh mẽ và vô song. Chúng trở nên tự tin và tự mãn thái quá về sự toàn năng của mình. Sau đó, nếu cha mẹ không can thiệp, trẻ sẽ nhận ra chúng không có nhiều sức mạnh như mình nghĩ. Chúng phải đưa ra một số điều chỉnh về cuộc sống, và chúng trưởng thành nhờ trải nghiệm. Chúng thích nghi với thực tế (vốn là định nghĩa về sức khỏe tâm thần) thay vì đòi hỏi thực tế phải thích ứng với chúng (hay bệnh tâm thần).
Để hình thành những ranh giới thích hợp, trẻ cần có sức mạnh hoặc khả năng kiểm soát điều gì đó. Sức mạnh có thể bao gồm từ việc ghép hình đến nhảy trong một buổi biểu diễn, từ giải quyết một cuộc xung đột đến kết bạn. Sự sống còn và phát triển của trẻ trên thế giới phụ thuộc vào việc đánh giá dựa trên thực tế những điều sau:
• Chúng có (không có) quyền lực với những điều gì;
• Chúng có thể kiểm soát mọi việc với mức độ quyền lực nào;
• Cách chúng thích nghi với những thứ mà chúng không thể kiểm soát.
Ví dụ, tôi đã bất lực trước nhu cầu phải trở về nhà. Tôi phải thích ứng với sự bất lực của mình bằng cách chấp nhận thực tế rằng mình vẫn chỉ là một cậu bé. Nhưng tôi có thể kiểm soát cảm giác của bản thân. Tôi không thích cái suy nghĩ rằng tôi cần gia đình mình. Ít nhất, tôi có một chút quyền lực về việc đó!
Để thấy nghịch lý về trẻ và quyền lực, hãy xem xét một đứa trẻ sơ sinh và cha mẹ. Trong bụng mẹ, trẻ sơ sinh hoàn toàn bất lực. Trên thực tế, trẻ sơ sinh bất lực lâu hơn bất kỳ loài động vật nào. Đồng thời, nó nắm giữ sức mạnh to lớn đối với cha mẹ mình. Họ phải sắp xếp lại lịch làm việc, cuộc sống gia đình và thói quen ngủ nghỉ. Họ cưng nựng nó. Họ khử khuẩn tất cả. Họ cài đặt một màn hình trong phòng ngủ của trẻ để chắc chắn rằng nó ổn. Trong một khoảng thời gian, trẻ là trung tâm của cuộc đời họ. Tuy nhiên, nếu bạn có thể nói chuyện với đứa trẻ, nó sẽ không nói: “Con đang chi phối gia đình này.” Thay vào đó, trẻ chuyển từ các trạng thái khó chịu, bất lực và bướng bỉnh sang các trạng thái an toàn, ấm áp, yêu thương và ngược lại. Có lẽ trẻ sẽ nói: “Con không có quyền lực hay kiểm soát việc gì.”
Trong trạng thái bất lực này, một đứa trẻ không có quyền lực gì với bản thân, vì thế Chúa đã tạo ra một hệ thống trong đó cha mẹ trao cho trẻ quyền lực và hy sinh vì nó đến khi nó đủ trưởng thành để hình thành ý thức về quyền lực cá nhân.
Quyền lực, bất lực và các ranh giới
Học cách sử dụng quyền lực thích hợp sẽ giúp trẻ hình thành các ranh giới của chúng. Người trưởng thành biết họ có (không có) quyền gì. Họ đầu tư tâm sức vào những gì họ có quyền và từ bỏ những gì mà họ không có quyền. Con bạn cần biết điều tương tự và cách phân biệt chúng.
Trẻ không tự nhiên sinh ra đã hiểu rõ quyền lực dựa trên thực tế. Chúng nghĩ chúng có thể nhảy từ các tòa nhà cao tầng xuống chỉ bằng một sợi dây duy nhất có móc cố định. Chúng sà xuống biển với suy nghĩ rằng mình sẽ chế ngự được những con sóng. Và chúng hoàn toàn mong đợi rằng bạn và bạn bè của chúng sẽ quan sát cuộc sống như chúng vậy.
Đây là vấn đề đầu tiên: Trẻ sẽ luôn cố gắng kiểm soát những gì mà chúng không thể. Nhưng chúng không thể đặt ra những ranh giới xung quanh những gì không thuộc quyền sở hữu của chúng. Khi trẻ cố gắng làm điều này, chủ sở hữu thực sự sẽ xé toang hàng rào của chúng. Đây là những gì xảy ra khi một đứa trẻ bắt nạt bạn bè của mình. Nếu bình thường, trẻ sẽ phản đối hoặc đơn giản là bỏ đi. Vì vậy, đứa trẻ nghĩ rằng mình là người toàn năng bị mắc kẹt trong một vòng lặp vĩnh viễn, hoặc là nỗ lực kiểm soát trong vô vọng những gì chúng không thể đạt được hoặc tìm kiếm những người yếu đuối để giúp mình duy trì ảo tưởng này. Một phiên bản người lớn phổ biến của kiểu người này là những ông chồng gia trưởng và các bà vợ cam chịu. Anh ta nghĩ anh ta có quyền với cuộc đời của vợ. Cô vợ tham gia vào ảo tưởng ấy bằng cách chịu đựng và không đối đầu với anh ta trong nỗi bất lực của anh ta về việc sở hữu cô ấy. Một đứa trẻ không bao giờ biết đến các giới hạn về sức mạnh của mình rất có thể sẽ trở thành một người chồng gia trưởng như vậy.
Vấn đề thứ hai mà đứa trẻ phải đối mặt là cố gắng kiểm soát những gì không thể kiểm soát, chúng phủ nhận khả năng áp dụng quyền lực với những gì mình có thể. Chúng quá tập trung vào việc đầu tiên tới mức bỏ qua lựa chọn thứ hai. Trong ví dụ trên, một đứa trẻ tập trung vào việc “ép” bạn bè làm những gì mình muốn sẽ bỏ bê việc kiểm soát bản thân, học cách chấp nhận lựa chọn, thích ứng với chúng, từ bỏ một số ham muốn…
Trên thực tế, việc học cách chấp nhận sự bất lực có ảnh hưởng sâu sắc đến trẻ. Khi chúng ta chấp nhận thực tế về tình trạng con người của chúng ta – rằng cuối cùng, chúng ta không thể thay đổi trạng thái sa ngã của chúng ta, nhưng hoàn toàn phải chịu trách nhiệm về việc đã sa vào đó – chúng ta được thôi thúc nhận lấy giải pháp của Chúa cho khoản nợ mà chúng ta không thể tự trả. Sau khi trưởng thành, những đứa trẻ luôn nghĩ mình toàn năng và không bao giờ biết đến cái giá của thất bại tuyệt đối sẽ không thấy mình cần một người cứu rỗi. Chúng dễ rơi vào suy nghĩ, mình chỉ cần cố gắng hơn một chút nữa thôi. Tuy nhiên, Kinh Thánh dạy rằng bất lực là một trạng thái may mắn: “Khi chúng ta vẫn bất lực, thì Đấng Christ đã chết vì không tin kính.” (Romans 5: 6).
Trẻ có (không có) quyền gì?
Các bậc cha mẹ có những ký ức sống động về các cuộc đấu tranh quyền lực mà họ đã có với con cái của mình. Trẻ khẳng định sự toàn năng của chúng trong vô vàn lĩnh vực như công việc nhà, phong cách quần áo, đặc quyền và hạn chế, bạn bè. Công việc của bạn là giúp con phân biệt những gì chúng có/không có quyền kiểm soát và mức độ quyền lực của chúng. Ngoài ra, hãy nhớ rằng nhiều khả năng là không có đứa trẻ nào sẵn sàng học các bài học này. Cũng giống như người lớn, trẻ không muốn bị nhắc nhở về những hạn chế của chúng và có thể chống lại người đưa ra thông điệp đó. Hãy kiên trì khi có ý định thực hiện những nhiệm vụ thiêng liêng ấy.
Quyền lực của bản thân
Đầu tiên, một đứa trẻ cần phải hiểu nó có thể làm hoặc không thể làm gì. Bảng dưới đây liệt kê một số khía cạnh quan trọng về điều này:
	Tôi không có quyền…
	Tôi có quyền…

	Sống sót mà không cần những người khác
	Chọn người mà tôi có thể phụ thuộc

	Làm bất cứ điều gì tôi muốn
	Làm những gì tôi có thể

	Né tránh hiệu quả
	Điều chỉnh để hạn chế tối đa hậu quả

	Né tránh thất bại
	Chấp nhận thất bại và cải thiện


Từ chối phụ thuộc
Trẻ không muốn bị nhắc nhở rằng chúng cần bất cứ ai khác ngoài chính bản thân chúng. Chúng muốn tự đưa ra quyết định, tự giải quyết vấn đề mà không bao giờ phải đề nghị bạn giúp đỡ hoặc hỗ trợ. Chúng muốn độc lập đến nỗi thường xuyên gặp rắc rối nghiêm trọng trước khi cho cha mẹ biết chuyện gì đang xảy ra.
Có hai loại phụ thuộc thường bị nhầm lẫn ở đây. Phụ thuộc chức năng liên quan đến sự kháng cự của trẻ với việc thực hiện các nhiệm vụ và công việc được coi là trách nhiệm của chúng. Điều này có nghĩa là chúng muốn người khác lo những việc mà chúng nên làm. Ví dụ, một trẻ ở độ tuổi vị thành niên xin cha mẹ tiền tiêu thay vì tìm một công việc bán thời gian. Hãy vô hiệu hóa loại phụ thuộc chức năng này bằng cách để trẻ cảm thấy một chút thất vọng. Việc đó sẽ là động lực thôi thúc trẻ nộp đơn xin việc.
Sự phụ thuộc quan hệ là nhu cầu của chúng ta về sự kết nối với những người khác. Chúng ta sinh ra đã phụ thuộc vào các mối quan hệ; nó là nhiên liệu duy trì sự sống của chúng ta. Sự phụ thuộc quan hệ sẽ thôi thúc chúng ta giãi bày tâm tư với nhau, trở nên dễ tổn thương và thiếu thốn. Sau đó, khi được những người khác yêu thương, chúng ta sẽ cảm thấy đủ đầy. Bởi luôn thiếu thốn nên trẻ là đối tượng đặc biệt của kiểu phụ thuộc vào mối quan hệ. Theo thời gian, khi đã tiếp nhận các mối quan hệ nuôi dưỡng quan trọng, chúng bớt thiếu thốn hơn; tình yêu mà chúng đã tiếp nhận từ cha mẹ và những người khác giúp chúng trưởng thành. Tuy nhiên, đến tận khi nhắm mắt xuôi tay, chúng ta vẫn luôn cần những kết nối thường xuyên và sâu sắc với những người yêu thương và quan tâm đến chúng ta.
Bạn cần thôi thúc và khuyến khích sự phụ thuộc quan hệ ở trẻ. Hãy dạy con rằng những người trưởng thành, lành mạnh luôn cần đến những người khác; họ không cô lập bản thân. Trẻ cũng có thể kết hợp hai loại phụ thuộc này, chúng cần nghĩ rằng nếu đòi hỏi nhận được sự thoải mái và thấu hiểu thì mới đúng là mình. Bạn nên giúp trẻ thấy rằng cần tình yêu không có nghĩa là chưa trưởng thành. Thay vào đó, nó trao cho chúng ta năng lượng cần thiết để bước ra ngoài và vươn lên trong cuộc sống.
Bạn thấy con gặp một vấn đề, nhưng thằng bé có thể cô lập bản thân trong chốn tự cung tự cấp toàn năng của mình. Đó là cuộc đối thoại kiểu như “Hôm nay con thế nào?” “Ổn mẹ ạ”. Hãy đối đầu với sự cô lập đó, nói với con rằng bạn không muốn lên lớp con – bạn chỉ muốn biết con cảm thấy thế nào mà thôi. Đừng để con nghĩ rằng nó không cần người khác.
Chờ đến khi bạn được đề nghị giúp đỡ cũng là một cách làm hiệu quả. Nếu bạn vội vàng lao ra đỡ đứa trẻ vừa ngã trước khi con bé khóc gọi bạn, nó có thể dễ dàng hình thành lập trường cho rằng mình có quyền năng lớn đến mức không cần mẹ, vì nó không cần phải xin giúp đỡ đã được giúp đỡ. Hãy để trẻ đề nghị giúp đỡ. Không dễ để chúng ta đứng nhìn và chờ đợi khi trẻ phải chịu đau đớn. Việc đó khiến bất cứ bậc cha mẹ nào cũng nhói lòng. Nhưng đó là cách duy nhất để trẻ nhận ra chúng cần hỗ trợ và yêu thương, và chúng hoàn toàn không có sức mạnh toàn năng để có thể sống tốt mà không cần được yêu thương hay hỗ trợ.
Trong khi trẻ đang học cách cần người khác, hãy giúp chúng không cảm thấy bất lực trong các mối quan hệ của mình. Bạn nên khuyến khích trẻ thể hiện mong muốn, nhu cầu và ý kiến của mình với những người mà trẻ gần gũi. Điều này đặc biệt đúng trong mối quan hệ của trẻ với bạn. Trẻ không chọn được sinh ra trong gia đình bạn; mà đó là quyết định của bạn. Tuy nhiên, trẻ có thể lựa chọn cách liên hệ với bạn. Ví dụ, hãy cho trẻ thời gian để thiết lập nhịp điệu của riêng mình về việc khi nào cần gần gũi và khi nào cần giữ khoảng cách với bạn. Đừng xâm phạm sự riêng tư của trẻ khi trẻ cần không gian. Tuy nhiên, đừng bỏ rơi trẻ khi chúng cần được quan tâm. Khuyến khích trẻ chia sẻ cảm nhận của chúng về các hoạt động gia đình cũng là một cách. Trẻ có quan điểm và quan điểm ấy rất quan trọng, dù trẻ chưa có quyền quyết định.
Đòi hỏi quyền lựa chọn mọi thứ
Trẻ nghĩ rằng chúng có khả năng làm mọi thứ mà chúng định làm. Chẳng có mức độ hoạt động nào là quá nhiều cả. Chúng ảo tưởng rằng mình có thời gian và năng lượng vô hạn. Một đứa trẻ sẽ không nhận ra những ràng buộc về thời gian “phải trả giá”. Ví dụ, một đứa trẻ có thể đưa ra kế hoạch trò chơi sau đây cho một ngày thứ Bảy:
	9 giờ sáng: Đá bóng
	1 giờ chiều: Trượt ván

	10 giờ 30 phút: Xem phim
	3 giờ chiều: Ăn tiệc

	Trưa: Ăn xúc xích
	5 giờ chiều: Xem phim tiếp


Trẻ cần sự giúp đỡ của bạn trong vấn đề này. Trẻ có thể dễ dàng mong đợi quá nhiều về bản thân, nghĩ rằng chúng có quyền kiểm soát năng lượng, thời gian và kế hoạch hoạt động của mình. Chúng có thể tạo ra những vấn đề về ranh giới bằng cách cam kết thái quá, rồi sau đó lại trải nghiệm hời hợt quá nhiều thứ.
Một người bạn của tôi từng là một đứa trẻ như thế. Bây giờ, với tư cách là một người vợ và người mẹ, cô vẫn cố gắng kéo dài thời gian như một một chiếc đàn accord. Cô nghĩ rằng mình có thể đưa các con đến trường, đi mua sắm, uống cà phê với một người bạn và dọn dẹp nhà trước bữa trưa. Nhưng trong thực tế cô thấy mình luôn vội vã, thất vọng và trễ giờ. Cô hiện đang cố gắng thay đổi ảo giác về việc mình có sức mạnh toàn năng đối với những gì mà cô muốn làm.
Tùy thuộc vào độ tuổi và các chỉ số trưởng thành nhất định, hãy giúp con cái thiết lập ranh giới về thời gian và năng lượng bằng cách đưa ra một hệ thống sẽ bị phá vỡ nếu trẻ làm quá nhiều. Ví dụ, hãy để trẻ lập kế hoạch của mình nhiều hơn bạn muốn, nhưng hãy đưa ra các yêu cầu như:
• Mức điểm trung bình có thể chấp nhận được tương xứng với khả năng của con.
• Bốn đêm ở nhà với gia đình.
• Đi ngủ, tắt đèn trong một thời gian nhất định.
• Không có dấu hiệu mệt mỏi hoặc căng thẳng.
Cho trẻ đủ không gian để tự lựa chọn số phận của mình, thay vì lựa chọn thay trẻ. Trong suốt những năm trung học, tôi đã quá cam kết với việc học, các hoạt động xã hội và thể thao tới mức bắt đầu có dấu hiệu căng thẳng và mệt mỏi. Một hôm, bố mẹ đã nói với tôi rằng họ nghĩ cuộc sống của tôi đơn điệu quá. Tôi hoàn toàn không biết rằng mình bị bệnh, và tôi luôn biết ơn họ vì đã để tôi được trải nghiệm rằng thời gian và năng lượng của tôi là hữu hạn chứ không hề vô hạn như tôi tưởng.
Né tránh hậu quả
Một phần làm nên những thiên thần nhỏ của bạn là tâm lý phạm lỗi. Trẻ nghĩ mình đủ mạnh để né tránh được hậu quả hành động của mình. Từ khi sinh ra, trẻ đã có tư tưởng đó: Adam vàEva nghĩ rằng họ có thể trốn thoát khỏi Chúa! Trẻ sẽ thao túng, nói dối, hợp lý hóa và bóp méo sự thật để tránh bị phạt.
Trẻ cần học cách ngăn chặn hậu quả xấu bằng cách kiểm soát hành động của chúng. Khi nghĩ rằng mình có thể không bị bắt, trẻ không còn tập trung vào tự kiềm chế hành động mà tập trung vào việc né tránh hậu quả của hành động. Kết quả không phải là sự trưởng thành về nhân cách mà là bệnh lý nhân cách.
Hãy biến sự trung thực trở thành tiêu chuẩn trong văn hóa hằng ngày của gia đình bạn và đặt ra những giới hạn mạnh mẽ về sự thiếu trung thực. Dù hậu quả của việc không vâng lời là gì đi nữa, hãy áp một mức hậu quả cao hơn thế cho sự gian dối. Dù phần thưởng cho việc vâng lời là gì, hãy đưa ra mức thưởng cao hơn cho sự trung thực. Hãy tổ chức một bữa tiệc khi con bạn “tự thú” một điều gì đó. Trẻ cần trải nghiệm thực tế rằng sống trong bóng tối của sự lừa dối sẽ đau đớn hơn nhiều so với sống trong ánh sáng của sự giãi bày sự thật. Điều này sẽ giúp trẻ tránh xa ảo giác rằng trẻ có khả năng không phải hứng chịu những gì mà mình đã gieo.
Một gia đình mà tôi biết có một quy tắc rằng nếu tự nhận lỗi, trẻ phải chịu một hình phạt nhất định. Nhưng nếu bị ai đó bóc mẽ thì trẻ sẽ phải chịu hình phạt tồi tệ hơn. Dù điều này có vấn đề là tạo ra những kẻ “thầy dùi”, nhưng nó tương ứng với hệ thống pháp luật ngày nay, trong đó những kẻ vi phạm pháp luật chịu ra đầu thú luôn được khoan dung hơn những kẻ bị bắt.
Né tránh thất bại
Sinh ra đã có sẵn bản tính cầu toàn, thế nên trẻ em không muốn bị nhắc nhở rằng chúng là sản phẩm của mùa thu Vườn Địa đàng xưa kia. Chúng thường nghĩ rằng chúng có thể né tránh việc mắc lỗi hoặc thất bại. Trẻ cần phải học cách buông bỏ sự cầu toàn, chấp nhận thất bại, học hỏi từ chúng và phát triển. Để trưởng thành thì không còn sự lựa chọn nào khác. Bạn có thể chối bỏ những sai lầm của mình và sống như thế hết lần này đến lần khác, hoặc bạn thừa nhận chúng và nỗ lực vượt qua.
Hãy giúp con ngộ ra rằng nó không thể cứ mãi né tránh thất bại. Hãy biến thất bại thành người bạn của trẻ. Nói về những điều ngu ngốc bạn đã làm tại nơi làm việc hoặc ở nhà. Đừng tỏ ra khó chịu khi thành viên nào đó trong gia đình chỉ ra một điều ngớ ngẩn mà bạn đã làm. Đừng để trẻ có ấn tượng rằng bạn muốn con hoàn hảo. Khi kể về trẻ với bạn bè của mình, bạn đừng quên bổ sung những thất bại trong số những thành tựu khác của trẻ. Trẻ sẽ học hỏi được nhiều bài học từ hành vi này của bạn.
Kiểm soát người khác
Khi giúp trẻ từ bỏ ảo tưởng về việc có thể kiểm soát bản thân mà không thất bại, bạn cũng sẽ cần giúp trẻ giải quyết những ảo tưởng tương tự liên quan đến quyền lực của mình đối với những người khác. Bạn còn nhớ hình ảnh của đứa trẻ bất lực/mạnh mẽ chứ? Đây là cách trẻ bắt đầu – và sẽ ở trong tình trạng đó nếu bạn không can thiệp. Mục tiêu dành cho trẻ là từ bỏ ý tưởng rằng chúng có thể kiểm soát người khác và tập trung vào việc kiểm soát bản thân. Hãy nhớ rằng theo Kinh Thánh, một trong những thành quả của con người là kiểm soát bản thân chứ không phải là kiểm soát người khác.
Trẻ sơ sinh gần như lúc nào cũng cần cha mẹ và khá đòi hỏi. Nếu không, chúng không thể tồn tại. Nhưng khi lớn dần lên, chúng hình thành đủ niềm tin cơ bản vào người khác và đủ tự tin vào khả năng của chính mình để giải quyết vấn đề của chúng mà không cảm thấy cần phải kiểm soát cha mẹ. Tuy nhiên, trẻ vẫn nghĩ rằng chúng có thể khiến người khác làm những gì mình muốn. Chúng cần tình yêu, sự khuyến khích để chịu trách nhiệm và hạn chế sự toàn năng của bản thân. Bạn là tác nhân làm nên ba thành phần này.
Khi đi học mẫu giáo, Ricky có một người bạn thân thiết tên là David. Chúng chơi cùng nhau suốt ngày. Vào bữa tối nọ, Ricky buồn bã nói với tôi rằng David có một người bạn thân mới, đó là Andy. David và Andy giờ đã dành thời gian chơi cùng nhau mà không có Ricky. Cậu bé cảm thấy cô đơn và bị bỏ rơi. Tôi đã cùng con giải quyết vấn đề này.
“Sao con không nói chuyện với David về cảm xúc của mình?” Tôi đề nghị.
“Vâng ạ.”
“Con nghĩ mình sẽ nói gì với bạn ấy?”
“Con nói: ‘Cậu phải thích chơi với tớ.’”
Đó là cách suy nghĩ của trẻ. Dù do sợ hãi hay mong muốn trở thành Đấng Tối cao, trẻ đều nghĩ rằng chúng có quyền lực đối với gia đình và bạn bè của chúng. Dưới đây là một số ví dụ về cách trẻ cố gắng kiểm soát những người khác và phản ứng bạn có thể đưa ra:
	Cố gắng kiểm soát người khác
	Phản ứng của bạn

	Nếu mình mè nheo đủ lâu, mình sẽ có được đồ chơi.
	Nếu con hỏi mẹ tử tế thì mẹ sẽ cân nhắc. Nhưng nếu mè nheo thì có nghĩa là không bao giờ.

	Mình nói xấu bạn bè.
	Có vẻ họ tránh mặt con. Hãy dừng việc mời bạn bè đến khi nào hai mẹ con mình giải quyết xong việc này bằng cách dạy cho con biết cách đối xử với mọi người.

	Nếu mình lịch sự và siêng năng, mình sẽ không bị cấm túc vì lỗi lầm nghiêm trọng lần trước của mình nữa.
	Mẹ rất vui vì con có thái độ tốt, nhưng con phải ở trong nhà vì chưa hết thời gian bị phạt.

	Mình có thể phớt lờ yêu cầu của mẹ về việc dọn dẹp phòng khách.
	Mẹ sẽ không đưa ra yêu cầu lần hai, và con có 15 phút. Sau đó, con sẽ không được đi chơi với bạn bè.

	Mình có thể la hét và bướng bỉnh để khiến mẹ phải mềm lòng.
	Việc con la hét khiến mẹ khó chịu, và đó là một vấn đề rất lớn. Vì vậy, con cần có thái độ phù hợp và nói chuyện lịch sự với mẹ, nếu không mọi đặc quyền của con sẽ bị hoãn lại.

	Việc bị con ghét sẽ khiến mẹ tổn thương
	Con có thể khiến mẹ không thoải mái và làm tổn thương mẹ. Nhưng việc bị con ghét không khiến mẹ quỵ lụy hay suy sụp.


Bằng cách này, bạn đã giúp trẻ từ bỏ mong muốn kiểm soát bạn và những người khác. Như với bất kỳ khía cạnh nào của việc nuôi dạy con, có thể trẻ sẽ không tin trong lần đầu tiên bạn đưa ra những phản ứng này, và tình huống sẽ xuất hiện trở lại. Lần hai hoặc lần ba, cảm giác hoài nghi và dao động có thể xuất hiện trong tâm trí bạn bởi cơn thịnh nộ của trẻ. Hãy kiên trì. Trẻ sẽ nhận ra ranh giới của bạn là thực, và bạn có thể thảo luận những gì đang diễn ra một cách bình tĩnh hơn.
Nếu quá trình này hiệu quả, có thể trẻ sẽ cảm thấy buồn vì chúng không thể thống trị thế giới quan hệ của mình. Đau buồn sẽ tốt cho trẻ, vì nó cho phép trẻ buông bỏ những mong muốn không thực tế. Tuy nhiên, hãy giúp trẻ thấy rằng dù không thể kiểm soát người khác nhưng chúng không bất lực. Trẻ cần phải biết rằng chúng có thể ảnh hưởng đến người khác trong bất cứ điều gì mà chúng nghĩ là quan trọng. Kiểm soát và ảnh hưởng rất khác nhau. Kiểm soát tức là phủ nhận sự tự do của người khác; còn ảnh hưởng sẽ tôn trọng sự tự do này. Hãy nói với trẻ: “Nếu không đồng ý với một quyết định nào đó của mẹ, con có thể bày tỏ quan điểm và đưa ra đề xuất, miễn là chúng thể hiện sự tôn trọng. Mẹ sẽ lắng nghe thật cởi mở, nhưng chỉ khi con sẵn sàng chấp nhận quyết định của mẹ, mẹ sẽ nghĩ kỹ về những gì con nói. Con có quyền được lắng nghe.”
Cha mẹ bị tổn thương
Nếu trẻ hướng cơn thịnh nộ hoặc ích kỷ về phía bạn, bạn có thể rất đau lòng. Bởi bạn gần gũi với con, nên con có thể khiến bạn cảm thấy tồi tệ. Tuy nhiên, đừng sử dụng thực tế đó như là một cách để thao túng trẻ phải lo chăm sóc cảm xúc của bạn. Ví dụ, một số phụ huynh sẽ nói kiểu như: “Nếu con la hét, con sẽ khiến mẹ buồn; mà mẹ muốn con giúp mẹ cảm thấy vui và hạnh phúc cơ.” Điều này chỉ làm tăng thêm cảm giác của trẻ về sự toàn năng của bản thân và góp phần tạo nên một số vấn đề khác, chẳng hạn như:
• Đưa trẻ vào vai trò làm cha mẹ.
• Tạo cảm giác tội lỗi không cần thiết ở trẻ.
• Khiến trẻ tỏ ra coi thường sự mong manh của cha mẹ.
• Khiến vấn đề chuyển hướng sang cảm xúc của cha mẹ thay vì hậu quả của trẻ.
Đồng thời, trẻ cần phải hiểu rằng nó làm tổn thương bạn và bạn không thích điều đó. Điều này giúp trẻ hình thành trách nhiệm đồng cảm. Tất cả mọi người đều phải biết rằng chúng ta có thể làm tổn thương những người mà chúng ta coi trọng và nếu tiếp tục làm điều này trong cuộc sống, chúng ta sẽ gặp khó khăn trong việc tạo ra và giữ gìn những mối quan hệ tốt đẹp. Điều này hướng trẻ tiến tới nắm quyền sở hữu sức mạnh mà nó có trong việc ảnh hưởng đến người khác.
Nguyên tắc phát triển sức mạnh
Các khái niệm cơ bản cần lưu ý khi bạn hướng dẫn trẻ sở hữu quyền lực mà nó có và thích nghi với những quyền lực của người khác được tóm tắt trong biểu đồ dưới đây:
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Kiểm soát
Bản thân
Sơ sinh
Thời gian
Trưởng thành
Trẻ sơ sinh gần như không có khả năng kiểm soát bản thân. Để bù đắp, trẻ tạo ra năng lượng rất lớn trong việc kiểm soát cha mẹ mình. Công việc của bạn là dần dần gia tăng sức mạnh của trẻ với bản thân trẻ và giảm nỗ lực kiểm soát cha mẹ cùng những người khác.
Luôn kết nối dù có vấn đề gì đi nữa
Bạn đang tìm cách loại bỏ quyền lực toàn năng của trẻ để giúp trẻ kiểm soát những quyền lực mà chúng có. Trong tâm trí trẻ, bạn đang lấy đi thứ gì đó mà chúng cần. Để giúp trẻ chấp nhận quá trình này, bạn cần phải luôn hiện diện về mặt cảm xúc với trẻ. Hãy đồng cảm với nỗi lo sợ bất lực của trẻ, sự thất vọng về việc không thể kiểm soát phản ứng của bạn bè, và lo lắng về thất bại. Sự đồng cảm đặc biệt quan trọng khi bạn xử lý những nỗ lực của trẻ nhằm kiểm soát bạn. Nên nói với trẻ: “Con có thể nổi giận hoặc cảm thấy bị tổn thương khi chúng ta trải qua chuyện này, nhưng mẹ sẽ không đi đâu cả. Dù có chuyện gì xảy ra, mẹ vẫn ở đây với con, ngay cả khi mẹ không đồng ý với con và phải đặt ra các giới hạn. Giờ chúng ta hãy cùng giải quyết vấn đề này nhé.”
Đừng trở thành một phụ huynh toàn năng
Hãy giúp trẻ chấp nhận những giới hạn về quyền lực của mình bằng cách chấp nhận những giới hạn về quyền lực của bạn. Hãy thừa nhận thất bại, điểm yếu và các hạn chế của bạn. Tuy nhiên, hãy sở hữu sức mạnh mà bạn có. Khi làm điều này, hãy cho trẻ tự do càng nhiều càng tốt và kiểm soát chúng càng ít càng tốt. “Mẹ sẽ ngăn con lại” đôi khi là việc cần làm với những đứa trẻ còn quá nhỏ hoặc trong trường hợp khẩn cấp. Tuy nhiên, tốt hơn là nên nói: “Mẹ sẽ không ngăn cản, nhưng mẹ có thể cho con biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu con không dừng lại.” Sau đó, đừng nói rồi để đó. Hãy áp dụng hậu quả như đã đề ra. Sức mạnh thực sự của bạn nằm ở đó. Bạn không thể ép con cư xử đúng mực, nhưng bạn có thể đưa ra các lựa chọn và kết quả giúp trẻ có được quyết định đúng đắn.
Hãy là một phụ huynh “không phụ thuộc”
“Không phụ thuộc” – nghĩa là phụ huynh có các lựa chọn không hề dựa trên phản ứng của trẻ. Những cảm xúc và mong muốn của trẻ rất quan trọng với bạn bởi bạn yêu con. Nhưng “Bạn là ông chủ, và bạn đang đưa ra những lựa chọn bạn cho là tốt nhất, bởi vì bạn có trách nhiệm giải trình với cấp cao hơn” (Corinthians 5:10).
Tôi từng thấy các bậc cha mẹ bỏ ngỏ các quyết định của họ khi con cái bắt đầu hoảng sợ. Họ không hành động dựa trên các giá trị mà dựa trên quản lý xung đột. Điều này khiến trẻ nghĩ rằng chúng có ảnh hưởng rất lớn đến cha mẹ mình. Và chúng đã đúng.
Nếu bạn không chắc chắn về yêu cầu của trẻ, hãy nói “không”. Nếu không thể nói “đồng ý” bằng cả trái tim, bạn có thể đang đưa ra phản hồi bừa bãi hoặc bị ép buộc. Hơn nữa, hãy nhớ rằng những bậc cha mẹ nói “không” và sau đó thay đổi ý kiến là anh hùng, nhưng một người nói “có” sau đó đổi ý nói “không” là một kẻ phản bội.
Là một bậc phụ huynh không phụ thuộc cũng đồng nghĩa với việc không phản ứng với các cách mà trẻ áp dụng nhằm gây áp lực đối với bạn. Nếu bạn cần trẻ cư xử theo một cách nào đó, bạn đã trao cho con quyền kiểm soát mình. Ví dụ, trẻ biết một số giọng điệu và tên gọi nhất định có thể sẽ khiến chúng phải chịu phạt hoặc khiến bố mẹ cảm thấy ấm áp và hào phóng. Nhiều người cha quyết tâm không làm hỏng cô con gái cưng của mình đã phải mềm lòng khi chúng nũng nịu và làm những điều khiến ông cảm thấy mình là người cha tuyệt vời. Điều quan trọng là bạn không được đòi hỏi hoặc có nhu cầu về bất kỳ điều gì từ trẻ, chẳng hạn như sự đánh giá cao, hỗ trợ, tôn trọng hoặc thấu hiểu. Bạn nên đòi hỏi các tiêu chuẩn hành vi nhất định, không phải vì bạn cần điều đó, mà vì trẻ cần. Hãy tìm những người khác để đáp ứng nhu cầu của bạn, và hoàn toàn giải phóng trẻ trong việc này. Sau đó, bạn có thể cùng con xử lý những vấn đề của chúng.
Trao cho trẻ quyền tự quản lý bản thân
Hãy nhớ rằng việc nuôi dạy con cái là một công việc tạm thời. Bạn đã được trao cho sức mạnh của một người giám hộ khi con lớn lên trong sự chăm sóc của bạn. Nhưng dần dần, khi trẻ có khả năng chịu trách nhiệm hơn, bạn nên trao chiếc dây cương của cuộc đời trẻ cho chính chúng. Tuyên bố “Mẹ lúc nào cũng là mẹ của con” đúng theo một nghĩa nào đó, nhưng lại không đúng theo nghĩa khác. Bạn luôn là mẹ của trẻ nhưng không phải lúc nào cũng phải có trách nhiệm đó. Mục tiêu của bạn là sợi dây tình cảm giữa hai người trưởng thành, chứ không phải một lớn–một bé mãi mãi.
Bí quyết ở đây là nắm rõ những gì bạn có thể để trẻ tự xử lý, từ đó kéo trẻ ra khỏi vùng thoải mái của bản thân nhưng không vượt quá sự trưởng thành của trẻ. Hãy kéo dãn chứ đừng kéo đứt. Tôi còn nhớ đã gọi cho cha mẹ mình vào đầu năm thứ nhất đại học.
“Con nên đăng ký những môn nào ạ?” Tôi lo lắng hỏi.
“Điểm trung bình thời trung học của con là bao nhiêu?”, bố tôi hỏi.
“Khá ạ.”
“Chà, nếu con đủ thông minh để vào được đại học, bố cá là con có thể tự biết cần đăng ký những môn nào.”
Tôi đã mất cả một kỳ cho các khóa học đan rổ dưới nước và một số điểm kém để biết cách chọn các khóa học phù hợp hơn. Nhưng tôi đã hiểu và bắt đầu tận hưởng những năm tháng đại học bởi tôi phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Cảm ơn bố vì sự thất vọng!
Hạn chế quyền lực toàn năng, nhưng khuyến khích quyền tự chủ
Trẻ cần phải biết rằng chúng không thể làm mọi thứ mà chúng muốn. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là chúng trở thành nô lệ cho bạn hoặc bất kỳ ai khác. Chúng cần hình thành ý thức tự chủ, hoặc tự do đưa ra các quyết định của mình. Đừng rơi vào sai lầm tước bỏ mọi quyền lực của trẻ. Chúng cần tất cả quyền lực đích thực mà chúng có thể có. Ví dụ, một đứa trẻ ba tuổi có thể chọn một món đồ chơi nhất định tại một cửa hàng đồ chơi trong một khoản tiền cho phép. Một thiếu niên nên có quyền chọn bạn bè, quần áo và âm nhạc, cũng trong một số giới hạn nhất định. Bạn chính là phòng thí nghiệm mà trong đó con bạn tìm hiểu về sự khác biệt giữa tính toàn năng và sự tự chủ. Chúng sẽ bung ra ở cả hai thái cực cùng bạn, và công việc của bạn là giúp chúng hình thành sự tự chủ lành mạnh.
Hãy để trẻ tham gia càng nhiều càng tốt vào các quyết định về bản thân. Hãy nói chuyện với trẻ về trường học, tài chính và các vấn đề làm sao cho không vi phạm ranh giới giữa bố mẹ và con cái (đừng biến trẻ thành một người bạn để bạn dốc bầu tâm sự về các vấn đề của bạn). Hãy yêu cầu trẻ cung cấp thông tin, đặc biệt phải tôn trọng các ranh giới của bạn và đưa ra các hậu quả liên quan đến trẻ. Chịu khó lắng nghe con, và xem trẻ có hiểu chuyện và sử dụng thông tin này để thích nghi với lập trường nào đó mà bạn vừa đưa ra không. Điều này không làm suy yếu quyền lực của bạn mà còn giúp trẻ cảm thấy mình không bé nhỏ và bất lực.
Đôi khi việc để trẻ tự nhận hậu quả có thể là một trải nghiệm học hỏi thú vị. Thường thì trẻ sẽ nghiêm khắc với bản thân hơn bạn! Tuy nhiên, hãy luôn duy trì “quyền lực cuối cùng”, phòng khi bạn có một đứa con thích đặc ân hơn là trách nhiệm!
Kết luận
Quyền lực hoặc sức mạnh có thể chữa lành hoặc làm hại con bạn. Trẻ cần sức mạnh xuất phát từ ý thức tự kiểm soát thực tế, và cần từ bỏ mong muốn có toàn quyền quyết định đối với bản thân và các mối quan hệ. Sự hiểu biết dựa trên thực tế về sức mạnh thực sự sẽ cung cấp cho trẻ một nền tảng để tôn trọng, thiết lập và giữ gìn các ranh giới. Hãy giúp trẻ hình thành những kho báu của riêng mình bằng ý thức về sức mạnh, tình yêu và kỷ luật tự giác.
Nhưng một phụ huynh cần làm gì khi trẻ sử dụng sức mạnh của mình để xâm nhập vào các ranh giới của những người khác? Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này trong chương tiếp theo khi chúng ta làm rõ Quy tắc Tôn trọng. 



Chương 7 
Mình không phải là cái rốn của vũ trụ 
Quy tắc tôn trọng
Bạn còn nhớ lần cuối bạn để con một mình với người trông trẻ là khi nào không? Đã bao nhiêu lần bạn nhận được phản ứng của trẻ muốn ám chỉ rằng: “Bố mẹ ơi, con thấy bố mẹ thực sự cần thời gian cho bản thân mà không có con bên cạnh. Con hy vọng bố mẹ sẽ làm điều đó. Bố mẹ thực sự nên nghĩ cho mình thường xuyên hơn. Hãy nghỉ ngơi và đừng lo lắng gì cho con cả. Con cần phải học cách chăm sóc bản thân và tôn trọng sự riêng tư cũng như nhu cầu của người khác”?
Hay bạn đã từng nghe câu nói này từ đứa con tám tuổi của mình: “Ồ, mẹ ơi, con hiểu. Dù con thực sự rất muốn ăn kem ngay bây giờ và muốn mẹ dừng lại ở cửa hàng 31 Flavors, nhưng con thấy việc về nhà quan trọng hơn đối với mẹ lúc này. Hãy làm theo ý mẹ, được chứ?”
Hoặc một phiên bản tuổi vị thành niên: “Con có thể hiểu tại sao con không thể đi trượt tuyết. Khoản tiền dành cho chuyến đi đó sẽ khiến ngân sách chi tiêu của gia đình mình cạn kiệt. Con sẽ làm thêm việc ở gần nhà và tự kiếm tiền để đi.”
Bạn có thấy quen không? Chúng tôi nghĩ là không đâu. Mẫu số chung trong tất cả các tình huống này là thái độ tôn trọng sự tồn tại, nhu cầu, lựa chọn và cảm xúc của người khác. Sự tôn trọng này không tự nhiên mà có. Nó phải được học hỏi. Bạn có quen người lớn nào không thể tôn trọng ranh giới của bạn chưa? Đó là một mối quan hệ mệt mỏi và khó khăn. Trẻ cần biết được sự thật này. Nếu chúng lớn lên mà không tôn trọng ranh giới của người khác, tương lai của chúng sẽ đầy rẫy đau đớn.
Mỗi đứa trẻ đều muốn mọi thứ diễn ra theo ý mình, và chúng ít quan tâm đến nhu cầu của người khác. Trẻ không chỉ muốn mọi thứ theo cách của mình, mà còn muốn mọi người chiều theo ý mình. Trẻ không chỉ muốn mọi quy tắc phải phục vụ mình mà còn muốn chỉ đạo cuộc sống, tài sản, cảm xúc và quyền tự do của những người khác. Tóm lại, trẻ ra đời và nghĩ rằng những người khác tồn tại là vì chúng, chứ không hề có cuộc sống của riêng họ. Nhiệm vụ của bạn – và chủ đề của chương này – là chữa căn bệnh “thiếu tôn trọng ranh giới của người khác” ở trẻ.
Tôn trọng ranh giới của người khác
Để tôn trọng ranh giới của người khác và hòa hợp với mọi người, trẻ phải học vài điều:
1. Không làm tổn thương người khác.
2. Tôn trọng lời từ chối của người khác mà không trừng phạt họ.
3. Tôn trọng các giới hạn nói chung.
4. Tôn trong sự khác biệt của người khác.
5. Chỉ cảm thấy buồn thay vì nổi điên khi các ranh giới của người khác ngăn chúng có được những gì chúng muốn.
Một đứa trẻ không phải sinh ra đã biết làm các mục trên, vì vậy công việc của bạn là hướng dẫn chúng.
Những bài học hay: Không làm tổn thương người khác, không xâm phạm và không trừng phạt lời từ chối của người khác
Như chúng tôi đã chia sẻ trong Chương 3, cách tốt nhất để dạy trẻ tôn trọng người khác là tự đặt ra ranh giới tích cực của riêng mình. Điều này có nghĩa là bạn sẽ không cho phép mình bị coi thường. Trẻ sẽ học hỏi và tiếp thu các ranh giới thông qua ranh giới mà bạn đặt ra cho mình. Nếu bạn kiên quyết nói “không” khi trẻ không tôn trọng ranh giới hoặc giới hạn của riêng bạn, chúng sẽ dần học được cách tôn trọng người khác và các giới hạn của chúng. Nếu không thì điều ngược lại sẽ xảy ra.
Dưới đây là một ví dụ về sự thiếu tôn trọng của cậu bé Billy 11 tuổi với các giới hạn của mẹ mình:
“Mẹ ơi, con sẽ xuống nhà Joey để chơi khúc côn cầu. Hẹn gặp lại mẹ sau nhé.”
“Không, Billy. Con không thể đi. Đã đến lúc làm bài tập về nhà của con rồi.”
“Thôi nào, mẹ! Ai cũng đi cả. Con có thể làm bài tập về nhà sau mà.”
“Billy, mẹ hiểu con muốn đi, nhưng chúng ta đã thỏa thuận là nếu muốn đi chơi thì con sẽ làm bài tập về nhà trước bữa tối mà.”
“Vâng, nhưng con vẫn có thể làm sau bữa tối mà.”
“Thỏa thuận là thỏa thuận. Mẹ không muốn nói về điều đó nữa.”
“Mẹ thật ngớ ngẩn. Mẹ chẳng hiểu gì cả. Mẹ vừa béo, vừa xấu, vừa ngớ ngẩn.”
Nếu điều này nghe có vẻ quen thuộc, đừng lấy làm lạ. Trẻ thường ghét các giới hạn khi bạn đặt ra chúng lần đầu, điều đó tự nhiên thôi. Vậy bạn sẽ làm gì khi trẻ thể hiện sự thiếu tôn trọng và căm giận. Thiếu tôn trọng có thể xảy ra, không sao cả, nhưng sẽ là bất thường nếu như sự thiếu tôn trọng ấy tiếp tục xảy ra. Phương án giải quyết là đồng cảm và uốn nắn, rồi áp dụng hậu quả.
Đồng cảm và uốn nắn
• “Billy, mẹ hiểu con thực sự rất thất vọng, nhưng đó không phải là cách con nên nói chuyện với mẹ. Bảo mẹ ‘ngớ ngẩn’ là không được. Mẹ buồn đấy. Khó chịu hoặc nổi giận không sao cả, nhưng mẹ không cho phép con gọi mẹ như thế.”
• “Billy, mẹ hiểu là con đang rất buồn Nhưng khi bảo mẹ ‘ngớ ngẩn’, con nghĩ mẹ cảm thấy thế nào?”(Chờ câu trả lời để trẻ phải suy nghĩ về cảm giác của người khác.) “Con sẽ cảm thấy thế nào khi mọi người gọi con như thế? Con có muốn bị đối xử như vậy không?”
• “Billy, mẹ thấy con vừa có hành vi vô lễ, và khi nào con nói chuyện lịch sự hơn với mẹ, mẹ sẽ lắng nghe. Mẹ sẽ không nghe ai gọi mẹ là ngớ ngẩn. Nếu con buồn lòng về điều gì đó, hãy nói với mẹ theo một cách khác.”
• “Billy, hãy suy nghĩ về những gì con vừa nói và nói cho tử tế hơn.”
Khi việc uốn nắn được theo sau bởi một lời xin lỗi, tự sửa lỗi và ăn năn, đứa trẻ sẽ học được sự tôn trọng. Nếu trẻ không xin lỗi, ăn năn và sửa chữa, hoặc nếu điều này lặp đi lặp lại, bạn phải áp dụng hậu quả.
Hậu quả
• “Billy, mẹ đã bảo con không được nói chuyện với mẹ theo cách đó. Mẹ sẽ không nghe những lời như thế vì chúng khiến mẹ đau lòng. Vì vậy, con hãy về phòng và nghĩ cách để nói tử tế điều đó với mẹ đi.”
• “Billy, chừng nào con còn nói những câu miệt thị như thế, con có thể đến chỗ người muốn nghe nó. Mẹ không muốn nghe. Con đi chỗ khác đi.”
• “Billy, nếu con làm phiền tất cả chúng ta với thái độ tồi tệ này của mình, con nên ở trong nhà một thời gian để suy nghĩ về cách nói chuyện lễ phép hơn với mọi người.”
Hãy nhớ rằng lỗi nào phải đi với hậu quả đó. Trong trường hợp này, lỗi lầm có liên quan đến mối quan hệ. Billy đang có hành vi vô lễ. Vì vậy, hậu quả cuối cùng mà cậu bé phải nhận là không được tiếp cận với mọi người sau đó.
Cũng cần lưu ý rằng Billy không thể biến bất cứ điều gì thành một vấn đề về kiểm soát. Mẹ Billy chỉ đang đưa ra các giới hạn của mình và hậu quả cho hành vi của cậu bé. Cô không làm Billy xấu hổ hoặc thể hiện sự thiếu tôn trọng cậu bé. Cô đang nói rõ những gì cậu bé đã làm. Lựa chọn là của cậu. Billy có thể là kẻ bướng bỉnh nếu muốn, nhưng mẹ cậu đã tuyên bố rõ ràng những hậu quả mà cậu phải gánh chịu. Cô để cậu được tự do đưa ra lựa chọn và vẫn thể hiện đầy tình yêu thương trong quá trình này. Ba thành phần tự do, lựa chọn và trách nhiệm – tất cả đều được bảo tồn trong mối quan hệ này.
Billy đã biết hậu quả của hành vi vô phép của mình:
1. Nó làm tổn thương mọi người.
2. Nó sẽ buộc mình phải trả giá trong các mối quan hệ.
Hãy đảm bảo rằng bạn có thể kiểm soát bản thân càng nhiều càng tốt, vì các ranh giới là như thế. Có ba điều cần phải xảy ra ở đây. Đầu tiên, đừng biến mình thành đối tượng bị lạm dụng. Vì vậy, khi Billy nói chuyện với bạn theo cách đó, bạn (một người với những ranh giới tích cực) đặt ra các giới hạn cho việc lắng nghe của bản thân, sau đó cậu bé sẽ không có ai để nói chuyện cùng nếu tiếp tục hành động theo cách đó. (Điều này cũng có hiệu quả với những em bé bướng bỉnh. Hãy nói rằng chúng có thể tức giận nếu muốn, nhưng chúng phải tức giận trong phòng riêng. Bạn không muốn nghe thấy tiếng ồn.)
Thứ hai, con bạn biết rằng hành vi của mình làm tổn thương người khác. Hầu hết trẻ em đều không thích làm tổn thương ai đó. Chúng chống lại các quy tắc và giới hạn, nhưng chúng hiểu nỗi đau. Nên nói với chúng rằng lời nói của chúng thật ích kỷ và điều đó khiến bạn buồn. Bạn đang bắt đầu dạy chúng về Quy tắc vàng, hay một đức tính dựa trên sự thấu cảm – dựa trên nhận thức và mối quan tâm của chúng đến cảm nhận của người khác. Để đối xử với những người khác như cách chúng ta muốn được đối xử, chúng ta phải hiểu hành vi của mình được người khác cảm nhận như thế nào. Trẻ có thể sớm hiểu ra rằng chúng không muốn được đối xử theo một cách nào đó. Đừng làm điều này bằng những lời lẽ chì chiết, đay nghiến, mà hãy sử dụng câu hỏi như: “Con sẽ cảm thấy thế nào khi một người nào đó ở trường nói chuyện với con như thế?” Nếu chúng suy nghĩ và trả lời, thì hãy nói: “Đúng thế, khi con nói với mẹ theo cách đó, mẹ cũng cảm thấy vậy. Mẹ cũng không thích thái độ đó.”
Thứ ba, nếu trẻ không thay đổi hành vi – thường là lúc ban đầu – trẻ phải trả giá. Trả giá bằng mối quan hệ có thể là phương án hữu ích trong trường hợp này. Nói cách khác, vì đã làm tổn thương hoặc không tôn trọng một người, nên chúng phải trả giá bằng cách không được chơi cùng người đó. Hãy để trẻ đi chỗ khác, và không tương tác với chúng nếu chúng hành động theo cách đó. Nói với trẻ rằng bạn nghĩ chúng cần thời gian để tìm ra cách nói chuyện lịch thiệp hơn, nếu vậy thì bạn sẽ sẵn lòng lắng nghe. “Hành động ích kỷ” = “Hành động ích kỷ một mình”. “Hành động lịch thiệp” = “Được ai đó lắng nghe”. Chỉ lắng nghe một đứa trẻ bướng bỉnh, chứ không lắng nghe đứa trẻ ích kỷ.
Thế còn những người khác thì sao?
Các nguyên tắc tương tự cũng nên được áp dụng với những người khác ngoài bạn. Nói chung, khi có thể, đừng tham gia vào những cuộc tranh chấp giữa bọn trẻ với nhau hoặc giữa bọn trẻ với những người lớn khác. Chúng cần phải học cách tự giải quyết các bất đồng này. Điều này cũng tránh được việc trẻ kéo bố/hoặc mẹ vào cuộc xung đột với người kia, hoặc ỷ vào người này để uy hiếp người kia.
Stephen, cậu con trai 13 của Mary đang gặp vấn đề về thái độ. Một lần nọ, Stephen và vài người bạn đang chơi ở sân sau thì mẹ cậu bé nghe thấy tiếng chúng cãi vã. Cô cố kìm nén mong muốn uốn nắn Stephen vì cô đã thấy “thái độ” này của con mình rất nhiều lần, dù mỗi lần như thế cô rất đau lòng. Trước đây, Mary thường sẽ can thiệp và cố gắng dàn xếp tình hình, giúp Stephen trong những cuộc tranh chấp của con với bạn bè hoặc các anh chị em. Nhưng lần này, cô quyết định để cậu bé tự giải quyết.
Chẳng bao lâu, cô thấy Stephen bước vào nhà một mình. Cậu bé im lặng và bật tivi lên. Khi Mary cố gắng gợi chuyện, cậu bé chỉ ậm ừ. Cô đoán mọi chuyện với bạn bè không được như ý.
“Bạn con đâu rồi?” Cô hỏi.
“Ồ, họ phải về rồi,” Stephen lẩm bẩm.
“Sớm thế. Sao các bạn lại về?”
“Thì họ về thôi ạ!” Stephen nói, cố gắng tránh phải trò chuyện thêm.
“Con chắc không?”
Stephen trông có vẻ buồn. Mary biết đây là một thời điểm khó khăn đối với cả hai. Trước đây, khi “hộp công cụ” giao tiếp với con chỉ gồm lòng trắc ẩn mà không có các ranh giới, cô sẽ cố gắng làm cậu bé vui lên. Nhưng sau khi học được công thức đồng cảm và tôn trọng thực tế, cô hít một hơi thật sâu và cố gắng áp dụng cả hai.
“Stephen, có chuyện gì xảy ra khiến Justin và Robbie muốn về nhà sao?”
Chẳng mấy chốc, Stephen kể về mọi thứ đã xảy ra theo cách của mình. Tuy nhiên, trên thực tế, cậu bé đã không chịu nhận lỗi của mình trong vụ tranh chấp và thay vào đó là kéo mẹ tham gia vào việc đổ lỗi cho bạn bè của mình: “Đó không phải lỗi của con! Họ không muốn làm những trò thú vị. Chúng con đã chơi trò đó rồi.”
Nhưng lần này Mary để thực tế trở thành hiện thực và chỉ cảm thông với nỗi đau của cậu.
“Stephen,” cô nói một cách âu yếm, “con đang cảm thấy buồn bực vì giờ con chỉ có một mình. Đó là những gì xảy ra khi con luôn muốn mọi thứ theo cách của con. Con có thể làm vậy, nhưng bạn bè sẽ không muốn ở bên con. Nếu con biết chia sẻ và hợp tác, họ sẽ chơi với con. Thật khó chịu khi phải ở một mình, mẹ hiểu và cảm thông với con. Vì vậy, con nên nghĩ xem việc luôn làm theo ý mình có quan trọng với con hay không. Con luôn có thể làm những gì con muốn, nhưng con sẽ rất cô đơn nếu chọn cách đó.”
Bằng cách sử dụng sự đồng cảm và để trẻ cảm nhận nỗi đau của sự cô đơn, Mary đã để cho thực tế của các giới hạn dạy cho Stephen một bài học về việc tôn trọng ranh giới của người khác. Trong vòng một năm, sau nhiều lần trải qua nỗi đau như thế, Stephen đã thay đổi. Cuối cùng, cậu bé cũng biết chia sẻ với người khác.
Hãy để thực tế trong thế giới của trẻ dạy cho chúng một bài học, và hãy để sự đồng cảm cùng giới hạn của cha mẹ tạo nên một công thức hoàn hảo giúp trẻ học cách tôn trọng các giới hạn. Tuy nhiên, rất nhiều bậc cha mẹ cảm thấy khó làm được việc này. Họ thường muốn giáo huấn, làm mất mặt trẻ hoặc giải cứu trẻ bằng cách đổ lỗi cho trường học hoặc những đứa trẻ khác. Các bậc cha mẹ khôn ngoan sẽ cho phép thế giới của trẻ dạy cho nó những bài học về cuộc sống, sau đó cảm thông với nỗi đau của trẻ. Qua đó, trẻ sẽ biết tôn trọng các giới hạn của cha mẹ cũng như những người khác. Việc hỏi Susie xem cô bé giải quyết vấn đề của mình với cô giáo như thế nào sẽ là cách tiếp cận tốt hơn nhiều so với việc lao đến trường để giải quyết thay trẻ, hoặc trong hầu hết các trường hợp là phạt trẻ ở nhà vì một vấn đề mà trẻ mắc phải ở trường.
Bạn phải biết rằng có những lúc – cũng giống như trong một số cuộc tranh chấp của người lớn – cần phải sử dụng luật pháp. Kinh Thánh dạy rằng mọi người cần cố gắng trung hòa những khác biệt trước khi kéo nhau ra tòa. Nếu người lớn không thể giải quyết được vấn đề của mình, chúng ta sẽ cần đến luật pháp, tòa án sẽ đứng ra xử lý. Và việc này sẽ kéo theo hậu quả. Đối với trẻ, “luật pháp” chính là cha mẹ. Đôi khi cha mẹ phải can thiệp và giải quyết tranh chấp, nhưng chỉ khi mọi nỗ lực của trẻ không mang lại hiệu quả. Trẻ phải biết tôn trọng người khác, còn nếu không, chúng sẽ phải trả giá. Nhưng hãy nhớ, nếu bạn giải quyết tất cả các tranh chấp của trẻ, chúng sẽ không học được các kỹ năng giải quyết vấn đề mà chúng sẽ cần khi bạn không ở bên chúng.
Tôn trọng các giới hạn nói chung
Trẻ thường không yêu thích các giới hạn ngay lần đầu tiên hoặc vài lần đầu được áp dụng. Như Kinh Thánh nói: “Không có kỷ luật nào có vẻ dễ chịu vào lúc đó, mà chúng chỉ gây ra đau đớn mà thôi” (Hebrews 12:11). Là con người, chúng ta thường có khuynh hướng phản đối các giới hạn, nhưng chính chúng sẽ giới hạn ước muốn trở thành Chúa của chúng ta. Khi bạn nói “không” với trẻ, chúng không chỉ mất đi thứ gì đó mà chúng muốn, mà còn phát hiện ra rằng chúng không thể kiểm soát vũ trụ. Khám phá này khiến chúng khó chịu hơn việc không được xem tivi. Đừng quên rằng việc trẻ phản đối các giới hạn là chuyện thường.
Vấn đề sẽ nảy sinh khi bạn bị cuốn vào công cuộc phản đối đó. Bạn cảm thấy như thể bạn phải bảo vệ giới hạn hoặc trừng phạt sự phản đối. Không có lựa chọn nào hữu ích cả. Hãy nhớ rằng, giới hạn chính là thực tế nếu bạn giữ được nó. Đó là ranh giới. Vì vậy, trẻ sẽ tôn trọng giới hạn bởi nó có thật và sẽ không biến mất. Sau khi trẻ phản đối, thực tế vẫn là thực tế, và sự phản đối của chúng sẽ mang lại nỗi buồn và tạo ra sự điều chỉnh nếu bạn không can thiệp. Để điều này xảy ra, trẻ cần có hai thứ: giới hạn và tình yêu. Nếu có cả hai, chúng có thể tiếp thu thực tế về các giới hạn một cách phi chính thức, và các giới hạn trở thành giới hạn bên trong, cấu trúc và sự kiểm soát bản thân.
Nhưng nếu bạn tranh cãi hoặc lên án trẻ, thì thực tế không còn là vấn đề nữa mà chính bạn mới là vấn đề. Thêm vào đó, không có những người cha người mẹ yêu thương chúng ở đó để giúp trẻ đối phó với thực tế, vì vậy trẻ sẽ gặp rắc rối gấp đôi nếu bạn tham gia vào một cuộc cãi vã hoặc lên án chúng. Trẻ sẽ từ chối tiếp thu thực tế và ghét bạn, vì bạn bây giờ là kẻ thù.
Hãy xem xét hai phương pháp tiếp cận sau. Đầu tiên là cha mẹ tham gia vào cuộc phản đối của trẻ. Thứ hai là cha mẹ phản ứng với tình huống bằng cả tình yêu và giới hạn.
Kịch bản 1
“Không, Kathy, hôm nay con không thể đi xem phim được.”
“Thật không công bằng! Marcia được đi mà. Con ghét mấy quy tắc ngớ ngẩn của mẹ.”
“Kathy, thái độ đó không tốt đâu nhé. Sau tất cả những việc mẹ để con làm, mẹ nghĩ ít nhất là con nên ngừng tranh cãi với mẹ”.
“Thật không công bằng! Tất cả những bạn khác đều được đi. Michael còn được đi nhiều hơn con.”
“Mẹ đã cho con làm rất nhiều việc trong tuần này rồi. Đừng có nói với mẹ như thể mẹ không cho con làm gì. Con không nhớ con đã đi vào hôm trước sao?”
“Nhưng con muốn đi hôm nay. Mẹ thậm chí còn chẳng quan tâm!”
“Mẹ quan tâm chứ. Sao con có thể nói như vậy? Mẹ đã đưa con đi hết nơi này đến nơi khác rồi còn gì. Sao con có thể nói mẹ không quan tâm chứ? Giờ chấn chỉnh thái độ ngay, hoặc nếu không con sẽ không được đi đâu trong cả tuần!”
Kịch bản 2
“Không, Kathy, hôm nay con không thể đi xem phim được. Con phải làm việc nhà trước.”
“Thật không công bằng! Marcia được đi kìa. Con ghét những quy tắc ngớ ngẩn của mẹ.”
“Mẹ biết. Thật bực bội khi con không được đi xem phim.”
“Nhưng con muốn đi ngay hôm nay. Mẹ thậm chí còn chẳng quan tâm!”
“Mẹ biết con đang rất thất vọng và tức giận. Làm việc trước rồi vui chơi sau lúc nào cũng khó khăn. Mẹ hiểu cảm giác đó.”
“Con ghét sống ở đây! Con không bao giờ được làm gì cả.”
“Mẹ biết. Bỏ lỡ bộ phim mà con thực sự muốn xem không dễ dàng tẹo nào.”
“Chà, nếu mẹ biết thế thì cho con đi đi.”
“Mẹ biết con muốn đi. Nhưng không được, con yêu ạ.”
“Nhưng nếu lỡ lần này, con sẽ phải chờ đến mùa hè.”
“Thật buồn. Từ giờ đến mùa hè quả là dài. Mẹ có thể thấy là tại sao con lại muốn xem đến vậy.”
Cuối cùng, trẻ cảm thấy buồn chán vì không được đi bất cứ đâu bằng cách dịch chuyển các giới hạn hoặc khiến cha mẹ bực bội, vì thế sẽ trẻ từ bỏ. Trẻ phải chấp nhận thực tế.
Lưu ý rằng trong kịch bản thứ hai này, người mẹ không giải thích, bảo vệ hay làm trẻ xấu hổ vì “nỗi đau ở hiện tại”. Cô giữ gìn các giới hạn và đồng cảm với cảm xúc của Kathy. Kathy không thể tranh cãi về điều gì, cũng không phải gánh chịu bất kỳ sự khắc nghiệt hay hình phạt nào từ người mẹ. Chỉ có tình yêu và các giới hạn. Đồng cảm là nền tảng mà người mẹ này đứng trên khi đặt ra các giới hạn. Tuy nhiên, Kathy không quan tâm đến những lời giải thích. Chúng không giúp được gì bởi cô bé thực sự thất vọng và tức giận. Nếu người mẹ nhận ra rằng cô ấy chỉ nợ Kathy tình yêu và sự đồng cảm, và người mẹ giữ gìn giới hạn, thì giới hạn đó sẽ trở thành hiện thực. Nếu cô ấy không để sự tức giận, xấu hổ, hay sự biện minh của chính mình can thiệp vào thì chỉ có giới hạn (chứ không phải người mẹ) trở thành kẻ thù thực sự của trẻ. Sự đồng cảm đã giúp cô đứng ngoài cuộc cạnh tranh quyền lực với Kathy.
Các bậc cha mẹ sẽ gặp rắc rối khi họ không đồng cảm với nỗi đau của con mình. Họ thường quá đồng cảm hoặc tức giận với nỗi đau của trẻ và gây ra xung đột. Cảm thông và giữ gìn các giới hạn là câu trả lời cho cả hai thái cực. Bạn thậm chí có thể muốn trang bị cho mình những câu nói đầy cảm thông sau:
• Bố mẹ hiểu việc này khiến con căng thẳng như thế nào.
• Mẹ cá là con sẽ rất buồn đấy vì các bạn khác đều được đi.
• Mẹ biết. Mẹ cũng chẳng thích làm việc thay vì được làm những điều mẹ muốn làm.
• Thật buồn khi phải bỏ lỡ điều gì đó mà con thực sự trông đợi.
• Mẹ biết. Chuyện đó thật khó khăn.
• Mẹ biết. Mẹ thà chơi quần vợt còn hơn là giặt giũ. Việc này không phải là điều tệ nhất đúng không?
Trẻ sẽ sớm hiểu ra rằng sự phản đối của chúng không dịch chuyển được giới hạn của bạn hoặc khiến bạn phản ứng lại. Đây là những mục tiêu của trẻ lúc này, bởi chúng muốn hai điều:
1. Chúng muốn thực tế thay đổi.
2. Chúng muốn cha mẹ cảm nhận được nỗi đau của mình.
Vì vậy, việc của bạn là không thay đổi giới hạn và cũng không được tức giận. Hãy giữ vững quan điểm và thể hiện sự đồng cảm; đừng khó chịu hay căng thẳng. Sự phản kháng sẽ nhường chỗ cho thực tế, và trẻ sẽ bắt đầu cảm thấy rằng điều quan trọng nhất mà trẻ có thể cảm thấy về các giới hạn ở thực tại là nỗi buồn.
Nỗi buồn và sự mất mát khi đối mặt với thực tế
Nỗi buồn là dấu hiệu cho thấy sự phản kháng đã nhường chỗ cho thực tế và đứa trẻ đã bắt đầu từ bỏ trận chiến. Tất cả chúng ta phải học cách làm điều này thông qua các giới hạn mà chúng ta gặp phải: chấp nhận để mất những gì chúng ta muốn và tiếp tục dấn bước. Người học được cách vượt qua sự phản kháng để chấp nhận sẽ nhận được một kinh nghiệm quan trọng: “Cuộc sống đôi khi rất buồn. Không phải lúc nào chúng ta cũng nhận được những gì mà mình muốn. Chúng ta phải chấp nhận và tiếp tục tiến lên.”
Khi nghĩ đến những người lớn mà bạn biết, những người đang mắc kẹt trong sự phản kháng với một tình huống trong cuộc sống mà họ không thể thay đổi, bạn có thể thấy những người không bao giờ học được bài học này khốn khổ đến mức nào. Họ không thể buông bỏ mọi thứ, có lẽ vì từ bé họ đã không học được cách để mất mọi thứ và cảm nhận nỗi buồn. Sự đồng cảm với thực tế sẽ dẫn đến sự chấp nhận và khả năng tiếp tục tiến về phía trước của chúng ta
Với một số đứa trẻ, có thể bạn phải ngồi xuống và nói chuyện với chúng vào một thời điểm khác ngoài lúc xung đột xảy ra. “Mẹ thấy thi thoảng khi mẹ nói “không” với con, con khó có thể chấp nhận. Con có muốn nói về chuyện đó không? Nếu có điều gì đó giữa chúng ta, mẹ muốn chúng ta trao đổi. Mẹ có khiến con tổn thương không?” Khi sự phản kháng đang ở cao trào thì đó không phải là lúc để làm điều này. Lúc đó bạn chỉ cần đưa ra giới hạn và sự đồng cảm mà thôi.
Tôn trọng sự tách biệt
Sự tự do và tách biệt của chúng ta là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của mối quan hệ. Chúng ta cần phải tôn trọng sự tách biệt của những người mà chúng ta yêu thương. Bài học này bắt đầu từ thời thơ ấu khi cha mẹ và trẻ xa cách nhau. Một đứa trẻ sẽ khóc và phản đối khi bị bỏ lại. Nếu tách biệt với trẻ một cách không phù hợp và để chúng nắm quyền kiểm soát thì các bậc cha mẹ đang dạy cho trẻ những bài học sai trái.
Nếu trẻ được nuôi dưỡng trong tình yêu thương và kết nối đầy đủ, chúng cần phải học cách chịu đựng sự tách biệt. Khi trẻ la hét và khóc lóc, chúng cần được đồng cảm và chấp nhận việc bạn rời đi. Chúng sẽ học cách chấp nhận sự riêng tư và tận hưởng điều đó khi buộc phải đối mặt với tình huống này. Điều này không có nghĩa là bỏ qua nhu cầu thực sự của trẻ, đặc biệt là trong giai đoạn sơ sinh. Bạn phải luôn đáp ứng các nhu cầu thực sự của con.
Khi nhu cầu được đáp ứng, trẻ cũng phải học được rằng đôi khi chúng phải xa người thân của mình, và đó là một phần bình thường trong cuộc sống. Nếu được đồng cảm và chuẩn bị cho những tình huống này, chúng sẽ biết được rằng sự xa cách không quá nghiêm trọng.
Trẻ cũng cần chủ động tách biệt
Hãy cho phép trẻ có không gian riêng tư. Để dạy con tôn trọng sự riêng tư của bạn, bạn phải tôn trọng sự riêng tư của chúng. Hãy để chúng có được sự tự do phù hợp với lứa tuổi, và không đòi hỏi chúng luôn phải ở bên bạn. Dù đó là sự tự do ở trẻ mới biết đi trong việc khám phá một khu vực an toàn, một đứa trẻ đến tuổi đi học sang khu phố bên cạnh chơi hoặc một thiếu niên đến tuổi hẹn hò, không gian riêng để sống và lựa chọn của chúng là điều rất quan trọng. Khi chúng trưởng thành hơn, chúng sẽ muốn và cần thêm không gian, và miễn là chúng xử lý tình huống một cách thích hợp, chúng nên có những không gian như thế. Đừng can thiệp vào sự riêng tư của chúng khi bạn không cần phải làm vậy.
Không gian
Phòng của trẻ là một ví dụ điển hình về sự riêng tư. Chúng tôi khuyên bạn nên hướng dẫn và đề nghị trẻ dọn dẹp và giữ cho căn phòng của chúng được gọn gàng. Càng lớn, chúng càng muốn tự do quản lý không gian riêng. Trao cho chúng sự tự do đó, nhưng buộc chúng phải chịu trách nhiệm nếu đi quá giới hạn. Ví dụ: nếu chúng không tìm được đồ dùng, đừng giúp chúng làm việc đó. Ngoài ra, không cho phép trẻ xâm phạm các khu vực chung, bởi việc tôn trọng những khu vực như thế này trong nhà cung cấp nền tảng để trẻ học cách trở thành một người tốt. Chúng có thể có không gian riêng và sống như ý muốn trong giới hạn. (Ngay cả sở cứu hỏa cũng sẽ kiện bạn nếu bạn không để mắt tới các giới hạn nguy hiểm với cương vị một người trưởng thành. Vì vậy, dù phòng của chúng là không gian riêng của chúng, nhưng chúng sẽ đánh mất quyền sở hữu nó nếu vi phạm một số giới hạn nhất định về sự an toàn.)
Thời gian
Thời gian là một ví dụ khác về sự riêng tư. Miễn là không gây nguy hiểm đến bản thân, trẻ có thể tự đưa ra cách sử dụng thời gian và lựa chọn của mình trong giới hạn phù hợp với lứa tuổi. Những đứa trẻ dưới tuổi đi học sẽ cần rất nhiều sự hướng dẫn về thời gian, nhưng trong phạm vi hướng dẫn, chúng có thể sử dụng thời gian theo ý muốn. Ví dụ, chúng biết lúc nào hết giờ chơi và phải đi ngủ. Trẻ ở độ tuổi đi học biết rằng chúng có thể chơi sau khi làm xong bài tập về nhà. Thanh thiếu niên phải quản lý thời gian của mình, nhưng giới hạn sẽ buộc chúng phải quản lý nó tốt hơn. Ngay sau khi trẻ đủ lớn để biết làm thế nào, hãy để chúng chịu trách nhiệm về thời gian học, ăn bữa tối, hoàn thành mọi thứ như công việc nhà và bài tập về nhà đúng giờ. Nếu không, chúng phải lãnh hậu quả.
Nếu bạn phải liên tục nhắc nhở con sẵn sàng cho mọi việc, chúng sẽ không bao giờ biết được các ranh giới về thời gian. Các ranh giới về thời gian chỉ có thực nếu bạn cho phép trẻ trải nghiệm chúng. Đừng cằn nhằn! Đừng nhắc nhở quá thường xuyên! Bạn không phải là chiếc đồng hồ! Hãy chắc chắn rằng chúng biết giờ, cho chúng biết thời gian mọi việc xảy ra, nếu không chúng sẽ phải lĩnh hậu quả. Hãy để chúng bỏ lỡ một vài bữa ăn tối, không được đi chơi, muộn học, và chúng sẽ sớm hiểu ra thời gian thực sự có nghĩa là gì.
Nếu trẻ có thói quen không đến bàn ăn đúng giờ, chúng sẽ không được ăn sau khi bữa ăn kết thúc. Hãy làm rõ các ranh giới của bạn: “Mẹ sẽ bày bữa tối ra từ 7 giờ đến 7 giờ 30 phút. Nếu ai muộn thì sẽ không còn đồ ăn.” Hãy để chúng giải quyết các vấn đề của riêng mình khi đi ngủ với cái bụng đói meo, bị lỡ xe buýt, bị muộn học... Sẽ không mất quá nhiều dịp để trẻ hiểu ra vấn đề. Nhưng nếu bạn cằn nhằn và cố gắng kiểm soát sự riêng tư của trẻ bằng cách không để chúng quản lý sự tự do của bản thân, chúng sẽ không bao giờ biết rằng giới hạn thời gian là có thật.
Chọn bạn bè
Nếu trẻ kết bạn với những người mà bạn không hài lòng, hãy nói chuyện với chúng về lựa chọn đó (trừ khi chúng đang gặp nguy hiểm, như được giải thích dưới đây). Xin đưa ra một vài gợi ý:
• Sammy khiến con cảm thấy thế nào?
• Con có muốn được đối xử như vậy không? Nếu là mẹ thì mẹ sẽ không muốn ở bên người không tôn trọng ý kiến của mình.
• Con thích gì ở cậu bạn đó? Mẹ thường không thích chơi với những người luôn muốn làm theo cách riêng của mình.
• Mẹ hy vọng con có thể ảnh hưởng tích cực đến bạn hơn.
• Mẹ cũng có những người bạn sở hữu các giá trị riêng. Con có thấy bản thân khó bị ảnh hưởng bởi họ không? Con sẽ làm gì khi họ muốn con làm điều mà con không muốn?
Đôi khi lựa chọn bạn bè của trẻ có thể gây nguy hiểm cho chúng, và bạn phải ra tay hành động. Nhưng những lựa chọn như vậy hẳn là có nguyên nhân. Nếu trẻ chọn bạn xấu, hãy tìm hiểu xem con có chán nản, thất vọng hay gặp các vấn đề về sự thụ động không. Nếu có, hãy tìm kiếm sự giúp đỡ từ chuyên gia.
Tiền bạc
Trẻ cần có tiền để chi trả cho những nhu cầu riêng, và nếu khoản tiền đó được dùng hết trước thời hạn, bạn đừng nên cho thêm. Trẻ cần phải biết: Tiền là hữu hạn. Cách tốt nhất để trẻ học được điều này là để chúng trực tiếp làm quen với các giới hạn về tiền. Tuy nhiên, một trong hai điều sau thường xảy ra: Trẻ không được kiểm soát tiền của mình và bị buộc phải sống tằn tiện, hoặc cha mẹ cho chúng quá nhiều tới mức chúng phung phí. Cha mẹ thường xót con mỗi khi thấy chúng không có thứ gì đó chỉ bởi chúng đã tiêu hết tiền của mình.
Nhưng giống như phần còn lại của quá trình dạy con tôn trọng thực tế, bạn nên tỏ ra đồng cảm, đừng lên lớp: “Mẹ biết. Mẹ cũng cảm thấy xấu hổ khi tiêu hết tiền của mình trước khi hết tháng. Mẹ phải nhịn nhiều thứ mà mình cần. Mẹ cũng không thích như thế.”
Quần áo và ngoại hình
Bạn nên để trẻ lựa chọn quần áo và kiểu tóc, trừ khi những lựa chọn này khiến trẻ gặp nguy hiểm. Ví dụ: một số loại trang phục nhất định chứng tỏ trẻ đã tham gia băng nhóm hoặc ngụ ý về sự bừa bãi. Lúc này, bạn phải can thiệp. Nhưng cho đến lúc đó, hãy để trẻ tự chọn quần áo và kiểu tóc của riêng mình. Chúng càng sớm biết cách quản lý bản thân và sự riêng tư của mình càng tốt. Nói chung, những hậu quả thực tế sẽ trui rèn chúng. Nếu quần áo của trẻ quá kỳ lạ, sân trường sẽ cho chúng biết điều đó. Nếu bạn bè không tẩy chay trẻ vì cách chúng ăn mặc hoặc kiểu tóc, hãy để chúng được tự lựa chọn. Cha mẹ bạn cũng từng không thích bạn mặc quần áo hoặc để kiểu tóc như Elvis, The Beatles hoặc Led Zeppelin đấy thôi!
Cố gắng tập trung vào những thứ quan trọng hơn như giá trị, kỹ năng, tình yêu, sự trung thực và cách đối xử của trẻ với những người khác. Hãy để trẻ tự lo về diện mạo của mình. Một người bạn của tôi từng nói: “Khi tôi thấy thằng bé đeo khuyên tai, tôi đã để con làm vậy. Tôi không muốn thằng bé phải chọn thứ gì đó tiêu cực chỉ để chứng minh với tôi rằng nó là chính mình.” Thường thì, quần áo và ngoại hình nói lên hai điều: “Tôi thuộc về một nhóm nào đó “và “Tôi khác với bố mẹ và có thể tự đưa ra lựa chọn của mình.” Miễn là diện mạo của chúng phù hợp với hoàn cảnh, hãy để trẻ làm theo ý mình. (Điều này không có nghĩa là bạn phải thích nó! Bạn cũng có sở thích riêng. Đừng làm chúng buồn về lựa chọn của mình. Chuyện đầu tóc cũng vậy.)
Giữ khoảng cách với trẻ
Ngoài việc trẻ tách biệt với bạn, bạn cũng cần phải tách biệt với chúng. Những bậc cha mẹ không có cuộc sống riêng tách biệt với con cái sẽ vô tình truyền cho trẻ suy nghĩ rằng vũ trụ đang xoay quanh chúng. Đừng e ngại việc vắng nhà vài hôm khi trẻ trưởng thành hơn, hãy dành thời gian và không gian cho riêng mình. Quan trọng là phải để trẻ biết rằng bạn muốn đọc sách chứ không muốn chơi với chúng lúc này. Tôi có một người bạn nói với con trai mình vào những lúc như vậy rằng: “Mẹ đang đọc và thấy rất vui. Con tự lo chơi đi nhé. Giờ hãy ra kia và làm gì đó vui vẻ đi” hoặc “Mẹ biết con vẫn chưa nói xong nhưng mẹ nghe xong rồi. Mẹ muốn giải các câu đố của mẹ. Con đi chơi đi.”
Các bậc cha mẹ không biết nói “không” với những mong muốn của trẻ sẽ vô tình truyền cho trẻ suy nghĩ rằng chúng không thể tự sinh tồn và thế giới phải xoay quanh chúng. Đến khi trưởng thành, đứa trẻ này sẽ không cảm thấy thoải mái khi cho phép người mà anh/cô ta yêu thương có sự riêng tư, và anh/cô ta sẽ cố gắng kiểm soát bạn đời của mình. Đáp ứng các nhu cầu của trẻ, sau đó yêu cầu chúng tự lo cho bản thân trong lúc bạn có những thú vui riêng. Hãy đồng cảm với sự thất vọng, nhưng hãy giữ khoảng cách.
Bạn đang làm như thế nào?
Trẻ luôn là tấm gương phản chiếu con người bạn. Chúng phản ánh hành vi, thói quen, thái độ, các cách nhìn nhận cũng như đàm phán trong cuộc sống của bạn. Vì vậy, trước khi bạn làm theo tất cả các lời khuyên trong chương này để dạy cho trẻ cách tôn trọng các ranh giới, hãy chắc chắn rằng bạn tôn trọng các ranh giới của chúng và của những người khác. Hãy nhớ các mục tiêu của Quy luật Tôn trọng:
• Đừng làm tổn thương người khác.
• Tôn trọng lời nói “không” của người khác mà không sử dụng hình phạt với họ.
• Tôn trọng giới hạn nói chung.
• Tôn trọng sự riêng tư của người khác.
• Cảm thấy buồn thay vì nổi điên khi bạn không phải lúc nào cũng có được những gì mình muốn.
Dưới đây là một số câu hỏi hữu ích để bạn tự đặt cho mình về việc bạn tuân thủ Quy luật Tôn trọng như thế nào:
1. Khi làm tổn thương trẻ, bạn có nhận lỗi và xin lỗi không? Bạn có nói với chúng rằng bạn ích kỷ và bạn xin lỗi không? Bạn có đề nghị chúng tha thứ cho bạn không?
2. Khi vợ/chồng hoặc con cái nói “không” với thứ bạn muốn, bạn có trừng phạt họ bằng sự tức giận, đay nghiến hay hờn dỗi không? Trẻ có nói “không” với bạn khi gặp những vấn đề mà chúng cần tự do? Bạn có để chúng tự lựa chọn quản lý cuộc sống của chính chúng không? Nếu bạn muốn chúng chơi bóng chày nhưng chúng thích bóng đá, chúng có nói “không” với bạn một cách thoải mái không? Nếu chúng không đồng ý với bạn trong những việc mà bạn cho là đúng thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chúng có được thoải mái đưa ra những ý kiến riêng về đức tin của mình không?
3. Bạn đối mặt với các giới hạn nói chung như thế nào? Bạn có luôn tìm cách “lách luật” không, và bạn có đang làm gương điều đó cho con không? Bạn có chấp nhận các giới hạn thích hợp, hay bạn dạy con rằng các quy tắc luôn tốt với tất cả mọi người ngoại trừ bạn?
4. Bạn có tôn trọng sự riêng tư của người khác không? Họ có được phép sống theo ý mình mà không phải chịu sự chi phối của bạn không? Bạn có cho phép con phát triển một cách độc lập và tách biệt với bạn không? Bạn yêu hay ghét sự tự do của chúng?
5. Khi không nhận được những gì bạn muốn từ con hoặc những người khác, bạn có bực bội hay buồn rầu không? Bạn có phản đối lựa chọn của họ bằng sự giận dữ, hay chấp nhận chúng trong buồn bã? Khi mọi thứ không diễn ra như ý, bạn sẽ nổi cơn thịnh nộ hay cảm thấy buồn nhưng vẫn tiếp tục tiến lên không?
Những người được tôn trọng là những người có cơ hội học hỏi nhiều nhất về sự tôn trọng. Bạn không thể đòi hỏi ở trẻ những gì mà bạn không sẵn sàng cung cấp cho chúng. Làm gương thông qua việc tôn trọng người khác và tôn trọng những giới hạn thực tế sẽ mang lại hiệu quả hơn bất kỳ kỹ thuật nào mà bạn học được.
Kết quả
Quy luật Tôn trọng dạy trẻ rằng thế giới không thuộc về riêng chúng và chúng phải chia sẻ nó với người khác. Trẻ đang học cách trở thành những người hàng xóm tốt và đối xử với hàng xóm của chúng như cách chúng muốn được đối xử. Không phải lúc nào trẻ cũng có được mọi thứ theo cách của mình, và chúng phải chấp nhận khi không thể làm theo ý mình. Chúng có thể chịu đựng được việc không thể làm thay đổi các giới hạn. Chúng có thể chấp nhận lời từ chối của ai đó mà không gây hấn. Và chúng có thể chịu đựng được việc những người khác có cuộc sống tách biệt với mình.
Hãy nhớ rằng, diễn biến sẽ như sau:
• Trẻ phản đối giới hạn.
• Chúng cố gắng thay đổi giới hạn và trừng phạt người đặt ra giới hạn đó.
• Bạn duy trì giới hạn, áp dụng thực tế và sự đồng cảm.
• Trẻ chấp nhận giới hạn và hình thành thái độ yêu thương hơn đối với nó.
Điều này sẽ không xảy ra trong ngày một ngày hai. Đó là một quá trình đầy rẫy những khó khăn. Nhưng nếu bạn kiên trì đến cùng bằng tình yêu và giới hạn, kỷ luật yêu thương của bạn sẽ tạo ra một “vụ mùa bội thu của sự công bằng và bình an cho những người đã được trui rèn bởi nó” (Hebrews 12:11). Vì tương lai của trẻ và tương lai của những người sẽ yêu thương chúng, trẻ sẽ sống theo Nguyên tắc Vàng về việc đối xử với những người khác theo cách chúng muốn được đối xử. Cuộc sống sẽ tốt hơn rất nhiều đối với chúng và cả những người chúng yêu thương.
Nhưng tất cả chúng ta đều biết rằng tôn trọng người khác luôn đi liền với những lý do tích cực và tiêu cực. Một số người đối xử tốt với người khác vì ích kỷ, tội lỗi hay sợ hãi, chẳng hạn. Chúng tôi muốn trẻ học hỏi những hành vi yêu thương và có trách nhiệm từ những động cơ tích cực hơn thế. Chương tiếp theo sẽ hướng dẫn bạn cách làm được điều đó. 



Chương 8 
Cuộc sống ngoài “nghĩa vụ làm mẹ” 
Quy tắc động lực
Gần đây, trong buổi đi chơi của những người đàn ông trong gia đình, tôi (Tiến sĩ Townsend) đã nghe lỏm được một cuộc trò chuyện giữa hai ông bố, và tôi đã học hỏi được rất nhiều điều.
“Gần đây, tôi thực sự gặp vấn đề với thái độ của Randy,” người cha đầu tiên nói. “Thằng bé sẽ đi đổ rác hoặc làm bài tập về nhà sau khi tôi nhắc nhở, nhưng với thái độ vùng vằng và càu nhàu. Động cơ của thằng bé không ổn.”
Họ cùng im lặng. Sau đó, người cha thứ hai cất lời: “Ed, tôi xin lỗi, nhưng anh cần tâm sự với người khác. Mack nhà tôi còn chưa biết thùng rác là gì.”
Hai ông bố khác nhau với hai vấn đề khác nhau. Một đứa trẻ có động cơ và thái độ xấu. Người còn lại chưa gặp phải vấn đề này.
Sau giây phút đỏ mặt, bạn có thể tự hỏi động lực nào sẽ giúp trẻ hình thành các ranh giới. Điều này đặc biệt đúng nếu bạn ở trong tình huống của người cha thứ hai. Nhiều người trong số các bạn đang phải vật lộn với những đứa con mất kiểm soát, thách thức, thụ động hoặc hay cự cãi. Bạn đang không tìm kiếm các động cơ tích cực. Bạn đang cố gắng tìm cách để trẻ ghi nhớ lời bạn và trở nên có trách nhiệm hơn. Còn khuya mới đến động lực. “Hãy để tôi khiến đứa trẻ này nghe lời đã,” bạn cầu xin, “sau đó tôi sẽ tính chuyện giúp con có động lực.”
Động cơ sẽ thúc đẩy hành vi của chúng ta. Chúng là nguyên nhân nội tại đứng sau mọi hành động mà trẻ thể hiện ra bên ngoài. Như Kinh Thánh đã dạy: “Trái tim của chúng ta dẫn lối mọi loại hành động xấu xa.” Nếu hành vi là vấn đề thì trọng tâm sẽ bị đặt vào hành vi. Nếu phòng khách nhà bạn bốc cháy, đầu tiên bạn cần quan tâm đến việc dập tắt nó thay vì tìm hiểu nguyên nhân xảy ra cháy.
Nhưng chờ đã! Có hai vấn đề rất quan trọng xoay quanh vấn đề động cơ. Đầu tiên, một khi bạn có được sự chú ý của con, động cơ sẽ trở nên quan trọng. Một đứa trẻ sẽ dọn phòng của mình vì nếu không, nó sẽ không được đi xem phim vào cuối tuần. Nhưng khi đứa trẻ đó bước sang tuổi 20, cô bé sẽ cần những lý do khác để giữ căn phòng của mình gọn gàng.
Như chúng ta sẽ thấy, động cơ phát triển theo từng giai đoạn tính cách của trẻ. Những động cơ khi trẻ còn bé, chẳng hạn như sợ đau hoặc bị phạt sẽ hiệu quả với trẻ nhỏ. Nhưng việc nuôi dạy con cái liên quan đến hành trình giúp trẻ hình thành tư duy kiểm soát đối với hành vi của chúng. Bạn sẽ muốn con làm những điều đúng đắn vì những lý do đúng đắn, chứ không đơn giản là tránh bị trừng phạt. Trẻ cần phải học cách để trở thành một người biết yêu thương.
Giả sử bạn muốn con trai mình làm bài tập về nhà. Cậu bé đứng lên ngồi xuống vài lần, tìm cách né tránh việc này. Thế là bạn đứng cạnh và phàn nàn cho đến khi cậu bé chịu ngồi vào bàn.
Bạn có thể giành chiến thắng trong cuộc giao tranh này, nhưng bạn đã thua cả trận đấu dài hơi. Động cơ của con trai bạn khi chịu hoàn thành bài tập về nhà là để không phải thấy bạn đang dòm cậu bé, thay vì mục tiêu đạt được điểm khá. Bạn thử nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra vào tối mai nếu bạn không còn ngồi bên cạnh?
Vì vậy, nhiều bậc cha mẹ bị mắc kẹt trong tình huống khó xử này. Họ có thể phàn nàn, chì chiết và trẻ sẽ chịu nghe lời nếu họ kè kè ở bên. Nhưng đừng có đi đâu vào dịp cuối tuần khi chúng đang ở độ tuổi vị thành niên – bạn không thể tin tưởng được chúng đâu. Có hàng nghìn câu chuyện về các bậc “cha mẹ chuẩn mực” bị suy sụp chỉ vì các con của họ đã thực hiện những hoạt động vốn bị cấm đoán ở nhà khi chúng rời nhà đi học đại học. Một số người bạn của tôi đau lòng khi thấy cô con gái sinh viên năm nhất của họ mang thai khi học ngôi trường Cơ Đốc giáo mà họ gửi cô bé đến. Cô bé cư xử như một đứa trẻ nhỏ, bỡ ngỡ trước sự tự do quá lớn sau những kìm kẹp ở nhà. Khi đối mặt với vấn đề này, bạn bè của tôi nhận ra rằng họ đang muốn trường đại học cũng bảo vệ con họ như chính họ – một nhiệm vụ không tưởng. Áp lực ngoại vi (cha mẹ) lên động lực của trẻ không bao giờ trở thành một phần nhân cách của trẻ. Hành vi bị tác động bởi ngoại lực cho thấy chúng chỉ là một đứa trẻ thay vì một người trưởng thành. Kinh Thánh dạy rằng trong hành trình tinh thần, chúng ta cần một người hướng dẫn cầm cân nảy mực đến khi chúng ta được thôi thúc bởi những nguyên tắc cao hơn.
Vấn đề thứ hai xoay quanh động cơ liên quan đến các bí quyết nuôi dạy con cái. Một người mẹ hoặc người cha mệt mỏi, tuyệt vọng thường sẽ sử dụng những chiến lược điên rồ để ép một đứa trẻ không vâng lời phải thay đổi. Họ có thể mắng chửi hoặc dọa dẫm. Và dù việc đó có thể khiến trẻ tạm thời thay đổi, nhưng chiến thuật này không bao giờ hiệu quả về lâu dài. Áp dụng những động cơ sai lầm không chỉ không hiệu quả mà còn làm tổn thương con bạn.
Bạn có nhớ bản thân cảm thấy thế nào khi bố mẹ im lặng lúc bạn không vâng lời chứ? Nhiều người trong số các bậc cha mẹ ngày nay phải sống một cuộc đời đau khổ do hậu quả của những điều này gây ra. Họ kết hôn và bị kiểm soát bởi vợ/chồng. Họ cảm thấy bất lực và bị ông chủ hoặc bạn bè bêu xấu. Các bậc cha mẹ muốn trẻ thoát khỏi nỗi đau của việc cứ mãi cố gắng khiến ai đó an lòng và hạnh phúc.
Vì vậy, động lực đóng vai trò quan trọng trong việc giúp trẻ tìm hiểu về ranh giới. Cha hoặc mẹ sẽ giúp trẻ hình thành động cơ đúng đắn về tình yêu và công việc bằng cách nào?
Mục tiêu: Tình yêu và thực tế
Gần đây, vợ chồng tôi đi du lịch đến Thụy Điển, nơi tôi phát biểu tại một hội nghị về các vấn đề tâm linh. Trong một tuần, chúng tôi trở thành khách trong nhà của một vị mục sư – người tổ chức hội nghị. Trong thời gian đó, chúng tôi được biết không chỉ về họ, mà còn về cả ba cô con gái của họ, trong độ tuổi 8–16.
Chúng tôi cũng cảm thấy rất ấn tượng bởi nếp nhà của họ. Sau mỗi bữa ăn, mỗi cô con gái đều biết công việc của mình. Cha mẹ không cần nói gì, chúng đã tự động đứng dậy, dọn bàn, rửa bát đĩa hoặc dọn dẹp nhà bếp. Chúng vui vẻ làm và thuần thục đến mức tôi nhìn quanh căn phòng sạch sẽ và vô cùng ngạc nhiên. Thời nay, bọn trẻ đâu có chịu bảo gì làm nấy, chúng có chính kiến, quan điểm và cả cá tính riêng. Nhưng gia đình này đã vận hành như một cỗ máy.
Tôi hỏi một cô bé: “Sao cháu có thể làm việc nhà mà không chút than phiền nào thế?” Sau khi dừng tay, cô bé trả lời: “Vâng, cháu muốn giúp đỡ bố mẹ; và cháu cũng muốn các chị em của cháu làm việc của họ!”
Vâng, trước khi than phiền về việc bảo các con làm công việc nhà còn khó hơn lên trời, hãy nhìn vào gia đình người bạn Thụy Điển của tôi. Cô bé đang nói về động lực. Đầu tiên, cô bé được thôi thúc bởi tình yêu dành cho gia đình: cô thích giúp đỡ. Thứ hai, cô bé bị ảnh hưởng bởi nhu cầu của thực tế: nếu cô bé làm công việc của mình, nhiều khả năng là các em cô cũng làm vậy, và cô bé sẽ không phải làm thêm việc. Đây là một bức tranh hoàn hảo về những gì bạn muốn phát triển trong tâm hồn của con cái: mong muốn làm những điều đúng và tránh những điều sai trái nhờ sự đồng cảm với người khác và tôn trọng các nhu cầu của thực tế. Đây là điểm nổi bật của một đứa trẻ sẽ trở thành một người trưởng thành tự do lựa chọn trách nhiệm của mình trong cuộc sống vì những lý do đúng đắn và với một trái tim vui vẻ.
Điều này không phải có ý nói rằng mục tiêu là khiến trẻ tận hưởng nhiệm vụ, công việc, nghĩa vụ của mình và an phận. Những người mẹ khẳng định một cách chắc nịch rằng: “Con phải ăn đậu Hà Lan, dần dần sẽ thích chúng thôi!” đang hướng đến sự thất vọng. Ngay cả Chúa Jê–su cũng sợ công việc khủng khiếp nhất của Ngài: chết vì tội lỗi của mọi người. Ngài cầu xin Cha không ban thuốc độc. Tuy nhiên, Ngài kiên quyết nhận nhiệm vụ quan trọng nhất này. Trẻ cần biết phản kháng hoặc thương lượng với bạn về những gì bạn muốn chúng làm. Đồng thời, mục tiêu là cuối cùng chúng có thể chấp nhận gánh nặng một cách tự nguyện và vì những lý do chính đáng.
Các giai đoạn phát triển động lực
Bạn sẽ giúp trẻ phát triển động lực tích cực bằng cách nào? Có một số giai đoạn mà bạn cần hướng dẫn con trải qua. Đây là một quá trình cần thiết. Khi trải qua những giai đoạn này, bạn có thể nhận thấy con bạn đang ở giai đoạn đầu. Điều này chưa chắc đã xấu – nó chỉ đơn giản là dấu hiệu cho thấy những nhiệm vụ bạn cần làm để đưa trẻ sang giai đoạn tiếp theo. Không ai đốt cháy các giai đoạn cả. Bảng dưới đây tóm tắt từng giai đoạn và những sai lầm phổ biến cần tránh.
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Trước khi chúng tôi giải thích các giai đoạn này, hãy hiểu rằng trẻ có một nhiệm vụ rất lớn trước mắt đó là trưởng thành và học hỏi các giới hạn; phần nhiều là nhờ cha mẹ hướng dẫn, học hỏi từ thực tế và từ bạn bè của chúng. Chúng cần phải được nuôi dưỡng trong tình yêu thương. Không ai có thể chịu đựng sự thất vọng và đau đớn về trách nhiệm từ mối quan hệ. Mọi người chỉ có thể tiếp thu các quy tắc và quy luật trong một bầu không khí dào dạt tình yêu thương, nếu không họ sẽ coi các quy tắc là kẻ thù, là thứ lên án họ, hoặc cả hai.
Nếu bạn chưa quen với ý tưởng về ranh giới và muốn bắt đầu hình thành chúng ở con mình, đừng bắt đầu với hành động sốc nổi: “Giờ các con hãy nghe đây! Từ giờ gia đình Smith sẽ thay đổi!” Hãy chắc chắn rằng bạn mang đến cho con tình yêu và sự hỗ trợ. Đặt ra các ranh giới không phải tước đoạt đi tình yêu bạn dành cho trẻ. Ranh giới là phương tiện để yêu thương. Hãy kết nối với trẻ, trấn an trẻ về việc bạn quan tâm đến con nhường nào. Hãy ở bên trẻ cả lúc vui lẫn buồn, ngay cả khi trẻ tức giận hoặc thất vọng về bạn. Sợi dây liên kết này sẽ giúp trẻ trưởng thành.
Sự xa cách và tình yêu có điều kiện là kẻ thù của nền tảng này. Các bậc cha mẹ xa cách, không gần gũi với con cái tuy có thể quan tâm sâu sắc đến chúng nhưng lại thường không thể cảm nhận những cảm xúc đó hoặc thể hiện tình cảm với con. Họ yêu các con từ xa. Nếu sự gần gũi là vấn đề của bạn, hãy tham gia vào các mối quan hệ hỗ trợ mà bạn có thể học cách dễ bị tổn thương và dễ gần gũi. Chúng ta chỉ có thể cho đi những gì chúng ta đã nhận được.
Tình yêu có điều kiện thường không bền vững. Khi tình yêu của cha mẹ là có điều kiện, họ sẽ chỉ yêu thương trẻ mỗi khi chúng ngoan. Hành vi xấu sẽ đồng nghĩa với việc không được bố mẹ yêu thương. Một đứa trẻ ở vị trí này sẽ không bao giờ cảm thấy an tâm về việc được yêu thương. Trẻ sẽ gặp khó khăn lớn trong việc học hỏi sự tin tưởng cơ bản, và trẻ có nguy cơ đánh mất tất cả những gì quan trọng với mình nếu mắc lỗi. Trẻ sẽ không học hỏi được gì nếu đó là tình yêu có điều kiện.
Vì vậy, hãy yêu thương trước, rồi đặt ra các giới hạn sau.
1. Sợ bị phạt
Khi bạn bắt đầu đặt ra các giới hạn và áp dụng hậu quả với con, trẻ chắc chắn sẽ kiểm tra xem đó có phải là thật không, sau đó chúng sẽ phản đối và thể hiện sự phẫn uất. Chẳng ai thích lúc bữa tiệc kết thúc! Tuy nhiên, hãy bám chắc các giới hạn của bạn, duy trì sự công bằng nhưng nhất quán và đồng cảm với các phản ứng cảm xúc của con. Trẻ sẽ bắt đầu chấp nhận thực tế rằng nó không phải là cái rốn của vũ trụ, rằng cha mẹ lớn hơn nó, và các hành vi không thể chấp nhận sẽ khiến trẻ cảm thấy đau đớn và phải trả giá. Đó là một thế giới mới. Bạn đã có được sự chú ý của trẻ.
Tuy nhiên, trẻ sẽ né tránh thực tế càng lâu càng tốt. Trong một trận đấu bóng chày gần đây, tôi đã thấy một cậu bé sáu tuổi không ngừng nói to về mọi thứ và quấy rầy mọi người xung quanh. Do sợ làm tổn thương cảm xúc của con mình, bố mẹ cậu bé thỉnh thoảng sẽ yêu cầu cậu nói chuyện nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, đây rõ ràng là một kịch bản cũ của cậu bé; cậu bé biết rằng nếu mình cứ phớt lờ, bố mẹ sẽ sớm bỏ cuộc.
Cuối cùng, một khán giả ngồi cách đó vài hàng đã tiến về phía cậu bé và nói: “Này cháu, cháu nên yên lặng đi!” Ngỡ ngàng trước người lạ mặt nghiêm khắc này, cậu bé trở nên dè dặt hơn trong phần còn lại của trận đấu. Thật kỳ lạ, bố mẹ cậu bé không cảm thấy xấu hổ, mà như được tiếp thêm động lực để để mắt đến con mình. Hãy nhớ rằng thu hút sự chú ý của trẻ luôn là bước đầu tiên.
Nếu tất cả diễn ra tốt đẹp và cả hai bên đều sống sót qua những khó khăn ban đầu, con bạn sẽ hình thành nên một nỗi sợ lành mạnh về các hình phạt. Suy nghĩ mới sẽ là – mình cần nghĩ về việc mình sắp làm. Mình sẽ phải trả giá như thế nào – thay vì suy nghĩ trước đây – mình có thể thoái mái làm những gì mình muốn, khi mình muốn. Ý nghĩ mới này đi kèm với sự lo âu – một lời cảnh báo nhỏ trong đầu sẽ giúp trẻ cân nhắc về việc mà nó muốn làm. Đó là một phước lành đối với con bạn.
Đối với nhiều bậc cha mẹ, sự kiện này sẽ đại diện cho chiến thắng quan trọng đầu tiên trong việc áp dụng các ranh giới vào việc nuôi dạy con cái. Họ sẽ bắt đầu suy nghĩ rằng: Công cụ này thực sự hiệu quả! Họ đã đột nhập được vào hệ thống tự chủ toàn năng của con mình và giới thiệu thực tế rằng mọi chuyện đều sẽ không suôn sẻ nếu trẻ không cẩn thận. Phải cần thời gian để thử và sai cùng rất nhiều nỗ lực nhằm tìm ra những tổn thất và hậu quả quan trọng đối với đứa trẻ, và bạn sẽ phải nỗ lực để kiên trì đến cùng.
Một người cha từng nói với tôi: “Bạn phải nắm chắc cây súng của bạn lâu hơn trẻ ít nhất một lần. Nếu trẻ phá vỡ các quy tắc 10.000 lần, bạn phải kiên trì 10.001 lần, và cuối cùng bạn sẽ thắng.” Vì vậy, nhiều bậc cha mẹ có thể nhớ cái ngày mà họ nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ và sự không chắc chắn thoáng qua gương mặt trẻ lúc chúng nhận ra rằng bố mẹ sẽ thực sự thắng cuộc chiến này bằng cách giữ chặt ranh giới của họ.
Amy, một học sinh lớp hai, có khuynh hướng bạo lực. Cô bé sẽ ném đồ chơi vào mọi người khi tức giận. Mẹ cô bé đưa ra quy tắc rằng nếu ném đồ chơi, cô bé sẽ vĩnh viễn mất chúng. Mất mát bắt đầu dày lên, nhưng mẹ cô bé không biết rằng liệu việc bị mất những đồ chơi yêu thích có khắc sâu vào đầu Amy hay không. Rồi một ngày nọ, Amy lại một lần nữa chuẩn bị ném đồ chơi của mình. Mẹ cô bé nhanh chóng nói: “Con nhớ lần trước chứ?” Lần đầu tiên trong đời, cô bé dừng tay, do dự, rồi thả đồ chơi xuống. Mẹ cô bé nói rằng lúc đó, cứ như thể con gái cô đang tự nhủ rằng: Có lẽ mình phải nhớ những hậu quả tồi tệ đã xảy ra vào lần trước khi mình làm chuyện này. Amy bắt đầu trải qua mối liên hệ quan trọng giữa “hành động của mình” và “tương lai của mình”, điều mà một số người gọi là “thời điểm có thể dạy được”. Cô bé đang học về Luật Nhân quả.
Một lần nữa, chúng tôi phải nhấn mạnh rằng nỗi sợ hãi về hậu quả không bao giờ nên đồng nghĩa với nỗi sợ đánh mất tình yêu thương. Trẻ cần phải biết rằng bạn luôn kết nối và sẵn sàng ở bên, dù chúng có vi phạm điều gì đi nữa. Trẻ chỉ cần quan tâm đến việc mất tự do và khả năng phải chịu tổn thương mà thôi. Thông điệp là: “Mẹ yêu con, nhưng chính con đã quyết định làm chuyện gây ảnh hưởng tiêu cực đến chính mình.”
Đây là giai đoạn đầu của động lực. Một số bậc “cha mẹ lý tưởng” có thể thất vọng khi con của họ đặt đồ chơi xuống vì câu nói “Con nhớ lần trước chứ?” thay vì “Đó là hành động sai trái” hoặc “Con không muốn làm tổn thương bố/mẹ.” Nhưng hãy nhớ rằng các quy tắc sẽ kiềm chế sự mất kiểm soát của chúng ta, đủ để chúng ta có thể sống chậm lại và lắng nghe thông điệp của tình yêu thương.
Trong giai đoạn này, hãy tránh đặt ra các giới hạn khi đang tức giận. Con bạn cần phải kiểm soát bản thân để tránh bị phạt. Trẻ sẽ không tạo ra kết nối đó nếu chúng lo tìm cách né tránh sự giận dữ của bạn hoặc sợ bị phạt. Trọng tâm của các hậu quả học tập cần phải là giúp trẻ hiểu rằng vấn đề của trẻ là chính bản thân trẻ, chứ không phải là cha mẹ đang giận dữ.
Hãy so sánh hai phương pháp này:
1. “Reggie, nếu con tiếp tục lấy khoai tây ra khỏi kệ hàng một lần nữa, mẹ sẽ rất tức giận đấy.”
2. “Reggie, nếu con tiếp tục lấy khoai tây ra khỏi kệ hàng một lần nữa, chúng ta sẽ ngay lập tức ra ngoài cửa hàng để suy nghĩ về hành động của bản thân; sau đó khi về nhà, con sẽ phải dọn dẹp nhà bếp cho mẹ bù vào thời gian mẹ phải lãng phí với con.”
Trong kịch bản đầu tiên, vấn đề của Reggie là một người mẹ giận dữ. Lựa chọn của trẻ là xoa dịu mẹ (sau đó trả thù sau, hoặc sợ hãi sự tức giận của người khác đến mức trở thành người có xu hướng lấy lòng người khác sau khi lớn lên), khiến mẹ càng giận dữ bởi khiêu khích hoặc lờ đi yêu cầu của mẹ đã trở thành niềm vui, và biết rằng mình có thể làm vậy thêm vài lần trước khi mẹ nổi điên. Và nếu mẹ tức giận thật, nhưng trẻ không phải gánh hậu quả gì thì ai quan tâm chứ? Nhiều bậc cha mẹ nhận thấy ảnh hưởng của họ đối với hành vi của con cái suy giảm theo thời gian khi họ sử dụng cách tiếp cận tức giận, khi đứa trẻ nhận ra rằng cách đối phó với sự tức giận của cha mẹ là điều chỉnh nó.
Trong kịch bản thứ hai, Reggie phải suy nghĩ về chất lượng cuộc sống tương lai của mình: cách ly để suy nghĩ, làm việc trong bếp hoặc không có thời gian chơi vui vẻ và tự do. Kịch bản này giúp trẻ thấy hành vi của mình có vấn đề, chứ không phải người mẹ mất kiểm soát của mình.
Khi nhìn nhận vấn đề theo cách này, một số điều sẽ xảy ra đối với con bạn: (1) Trẻ bắt đầu nhìn vào chính mình thay vì đổ lỗi cho người khác, (2) trẻ hình thành cảm giác kiểm soát và làm chủ (trẻ có thể làm gì đó để xác định mức độ đau đớn mà nó phải chịu, (3) nó không bị tước đi tình yêu thương trong quá trình học tập này, và (4) nó nhận ra có người to lớn hơn và mạnh mẽ hơn mình – cha mẹ, bạn bè, giáo viên, sếp, cảnh sát, quân đội – sẽ luôn giới hạn nó nếu nó không chịu hạn chế bản thân.
Nếu không có những thái độ và nhân cách phù hợp, trẻ có thể mãi mãi bị ràng buộc trong ảo tưởng rằng nó có thể đạt được bất cứ điều gì mình muốn. Hãy giúp trẻ hình thành nỗi sợ hãi lành mạnh về việc chúng phải gánh chịu hậu quả tự nhiên và biến thực tế thành bạn bè thay vì kẻ thù của trẻ. Khi trẻ nói với bạn rằng chúng chỉ đang làm công việc của mình vì chúng không muốn bị phạt, hãy khen ngợi trẻ. Sau đó, hãy giúp trẻ làm quen với bước tiếp theo.
2. Một ý thức chưa trưởng thành
Cha mẹ của Drew rất lo lắng. Họ đã cố gắng duy trì sự cân bằng giữa tình yêu và giới hạn với cậu con trai ba tuổi của mình. Nhưng gần đây, cậu bé có hành vi mới mà họ không hiểu lắm.
Drew là một “vận động viên chạy đua” – tức là cậu bé sẽ chạy khắp nhà nhanh nhất có thể, gõ lên đồ đạc, ngã xuống và gây ồn. Cha mẹ cậu bé tìm đủ mọi cách để thay đổi điều này. Họ nói chuyện với Drew. Họ đưa ra một số hậu quả và phần thưởng phù hợp để cậu đi lại từ tốn trong nhà. Và họ bắt đầu thấy sự tiến bộ. Drew trở nên cẩn thận và thận trọng hơn trong nhà.
Một hôm Drew từ ngoài vào nhà, cậu lại tiếp tục chạy như cũ. Cậu bắt đầu chạy nhảy khắp phòng khách. Khi bố nhắc nhở cậu bé về giới hạn, Drew nói: “Dừng lại, Drew! Không được làm thế, Drew!” Bố mẹ cậu lo rằng cậu đang ép buộc chính mình.
Những đứa trẻ hình thành một nỗi sợ hãi lành mạnh các hậu quả thường bắt đầu tự nhủ một cách mạnh mẽ hoặc nghiêm túc với bản thân, như một phụ huynh nghiêm khắc thường làm khi chúng cư xử sai. Điều này chủ yếu có hiệu quả với những đứa trẻ đã nhận thức được sự kết nối giữa hành động của chúng và hậu quả mà chúng phải gánh chịu nếu có hành vi sai trái.
Drew đã tham gia vào quá trình tiếp thu xảy ra trong suốt cuộc đời. Cậu bé đang tiếp thu những trải nghiệm của mình với những mối quan hệ quan trọng và biến những trải nghiệm ấy thành nhân cách. Những trải nghiệm này tồn tại trong tâm trí của Drew như là những ký ức liên quan đến tình cảm. Theo nghĩa đen, những thứ ở bên ngoài đã được thẩm thấu vào trong. Có nghĩa là, Drew tiếp thu các trải nghiệm của mình, và chính những trải nghiệm này trở thành một phần trong cách nhìn nhận cuộc sống và thực tại của cậu bé.
Tiếp thu là một quá trình tinh thần sâu sắc mà qua đó Chúa đã tưới đẫm cuộc sống, tình yêu và giá trị của mình trong mỗi chúng ta. Khi chúng ta trải nghiệm ân điển và sự thật của Chúa bằng cách tương tác với Ngài, lời của Ngài và người của Ngài, Đấng Christ đã được hình thành trong chúng ta (Galatians 4:19). Tiếp thu là nền tảng tạo nên tình yêu thương, giúp chúng ta thiết lập sự tự chủ và sở hữu được một hệ thống đạo đức. Nó định hình ý thức của chúng ta và giúp chúng ta phân biệt đúng sai. Ví dụ, khi bạn rơi vào một tình huống căng thẳng hoặc gặp một vấn đề nào đó, hình ảnh của một người quan trọng đối với bạn sẽ xuất hiện trong tâm trí bạn. Bạn có thể nhìn thấy khuôn mặt của người đó, hoặc nhớ về những lời khuyên đã giúp bạn đi đúng hướng. Đây là giai đoạn đầu của quá trình tiếp thu, khi các mối quan hệ có ảnh hưởng chưa trở thành “tôi”, mà mới chỉ là “ai đó mà tôi đánh giá cao”.
Ví dụ, Drew lắng nghe lời nói của cha mẹ về những nguy hiểm và hậu quả của việc chạy trong nhà. Và khi có hành động đó, cậu không chỉ nhớ đến chúng, mà còn nhận thức về lời nhắc nhở của cha mẹ. Cậu tiếp thu hành vi mà “cha mẹ” đã hướng dẫn cậu.
Trong trường hợp của Drew, có lẽ cậu không tiếp thu chính xác lời nói và giọng điệu của cha mẹ mình. Họ đã nói một cách kiên quyết nhưng nhẹ nhàng, không hề có câu “Đó là hành động xấu, Drew”. Tuy nhiên, như mọi đứa trẻ khác thường làm, Drew đã tự thêm “con quay lên án” vào ký ức của mình.
Trẻ không tiếp thu sự thực một cách tuyệt đối. Một số người nghĩ bộ não của chúng ta giống như một chiếc máy quay video, ghi lại các sự kiện một cách chính xác như khi chúng xảy ra. Tuy nhiên, nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng đây không phải là cách thức hoạt động của bộ nhớ. Chúng ta sẽ tô màu trải nghiệm của bản thân bằng quan điểm, mong muốn và nỗi sợ của chúng ta. Đây là lý do tại sao các nguồn thông tin thực tế bên ngoài như Kinh Thánh đóng vai trò rất quan trọng). Một trong những mục tiêu nuôi con bằng các ranh giới là để trẻ cảm nhận được tình yêu thương và các giới hạn, thay vì cần cha mẹ nhắc nhở liên tục về việc trẻ phải lau chân khi bước vào cửa chẳng hạn.
Vì vậy, khi bạn đặt ra và giữ gìn các giới hạn bằng tình yêu thương và sự nhất quán đối với con cái, tâm trí trẻ sẽ bắt đầu hình thành một “phụ huynh nội tại” – người sẽ làm thay công việc của bạn. Vị phụ huynh nội tại này sẽ sử dụng chính từ ngữ và thái độ của bạn, vẫn được trẻ trải nghiệm như là “ai đó” chứ không phải “bản thân” trẻ. Đó là lý do tại sao một đứa trẻ như Drew đôi khi sẽ nói chuyện với chính mình trong vai người thứ ba. Trẻ đang đáp lại tất cả những ký ức cảm xúc về các vấn đề trách nhiệm này với vai trò như là bạn.
Đôi khi, các bậc cha mẹ có thể quá nghiêm khắc, độc đoán, hoặc thậm chí là lạm dụng. Điều này có thể tạo ra ý thức gay gắt và thiếu chừng mực ở trẻ. Có lúc, những đứa trẻ này sẽ trở nên thất vọng hoặc buồn bã; có lúc, chúng sẽ phản ứng chống lại người cha độc ác bên trong bằng cách thể hiện sự khắc nghiệt (ích kỷ hoặc tàn bạo) với người khác. Trong trường hợp này, ý thức đã trở nên méo mó, và cấu trúc mà Chúa tạo ra để thúc đẩy chúng ta giờ lại gạt chúng ta ra xa trẻ, xa tình yêu, trách nhiệm và xa nhau. Nếu bạn lo lắng về điều này, hãy tham khảo ý kiến một người bạn hoặc chuyên gia hiểu rõ các vấn đề về trẻ nhỏ về việc liệu bạn có quá nghiêm khắc hay không.
Khi ý thức được hình thành và phát triển, con bạn sẽ có động lực để ngoan ngoãn từ bên trong thay vì bị động lực bên ngoài ép buộc. Trẻ không muốn làm trái ý “phụ huynh nội tại”, bởi “người đó” giống hệt như cha mẹ thực sự của chúng vậy. Đây là tin tốt. Không phải lúc nào bạn cũng có thể ở cạnh để giúp trẻ đưa ra những lựa chọn có trách nhiệm trên sân chơi, trong giờ thi hoặc ở ghế sau xe hơi. Hãy luôn kiên định, yêu thương và chú ý đến những thay đổi của con. Nếu bạn gần gũi với trẻ và trẻ chấp nhận các ranh giới của bạn, các ranh giới ấy sẽ trở thành ranh giới của trẻ.
Ở giai đoạn này, nên tránh hai thái cực hoặc quá nghiêm khắc hoặc quá buông lỏng các ranh giới, như cha mẹ của Drew đã làm. Theo đánh giá của chúng tôi, kết quả của sự nghiêm khắc quá mức hay kết quả của việc bỏ qua các ranh giới (vì cảm giác tội lỗi hay sợ xung đột) đều mang tính tiêu cực như nhau. Đứa trẻ (ban đầu cảm thấy nhẹ nhõm khi bố mẹ không trách phạt mình) có thể trở nên bối rối khi không biết các giới hạn và cấu trúc của mình là gì. Trẻ có thể gây hấn, tìm cách thoái thác một giới hạn bên ngoài để cảm thấy an toàn, hoặc có cảm giác “hưởng quyền”, nghĩ rằng chúng chẳng cần tuân theo quy tắc nào hoặc tìm cách lách luật. Hãy nhớ rằng, bạn phải trở thành một bậc cha mẹ muốn hành vi của con mình phù hợp với các quy luật của thực tế, chứ không phải là khả năng bóp méo thực tế của chính bạn. Hãy tích cực liên lạc với một người bạn hoặc chuyên gia hiểu rõ các vấn đề về trẻ nhỏ và giúp con bạn chuyển sang giai đoạn thứ ba về động lực.
3. Giá trị và đạo đức
Sau thời gian đấu tranh tư tưởng với chính mình, trẻ bắt đầu tiếp thu những trải nghiệm đó và biến chúng thành khái niệm. Khi trẻ không vâng lời, chúng không còn nghe thấy những lời như: “Đó là hành động xấu đó, Drew” như một cảnh báo rằng: “Đó là một hành vi sai trái”. Đây là dấu hiệu cho thấy cấu trúc và sự trưởng thành ngày càng gia tăng ở con bạn. Trẻ bắt đầu tiếp thu các ranh giới của bạn như là ranh giới của riêng mình nhiều hơn là bắt chước những gì bạn nghĩ. Chúng tôi gọi đó là “khởi đầu của các giá trị và đạo đức”, và bước quan trọng này là nền tảng cho phần lớn hệ thống niềm tin và thái độ của con bạn về các mối quan hệ, đạo đức và công việc sau này.
Có thể trẻ sẽ bắt đầu hỏi những câu liên quan đến giá trị tại thời điểm này: “Đó có phải là từ không nên nói không?” Hoặc “Con có thể xem chương trình này được không?” Trẻ đang nỗ lực thấu hiểu đạo đức của bạn và cố gắng có những hành vi đúng đắn. Đây chính là thời điểm vàng để bạn giải thích tại sao mọi người nên cư xử đúng mực, và giúp trẻ đưa ra các kết luận của riêng mình về tất cả những điều này.
Điều này nghe có vẻ hão huyền nếu bạn vẫn đang tập trung vào cấp độ sợ hậu quả, nhưng nó thực sự hiệu quả đấy. Ngoài ra, đừng nghĩ rằng đến thời điểm này bạn đã hoàn thành việc thiết lập giới hạn và ranh giới với con. Trẻ vẫn còn nhỏ và đang cố gắng trưởng thành ở nhiều khía cạnh theo cách của riêng mình. Một mặt, trẻ đang băn khoăn về “đạo đức tùy theo tình huống” hay “đạo đức tuyệt đối”, và một mặt, trẻ lại ra ngoài đi chơi và lẻn về nhà khi quá giờ quy định. Là một phụ huynh đa nhiệm có nghĩa là bạn phải tùy cơ ứng biến với con.
Tránh đay nghiến, chì chiết hoặc làm trẻ bẽ mặt. Đến tuổi này trẻ đã có ý thức, đã biết đúng sai và có rất nhiều việc cần làm hằng ngày. Trẻ sẽ rất dễ tổn thương với những câu kiểu như: “Mẹ thật xấu hổ khi con không cố gắng hết sức ở trường.” Trong giai đoạn này, trẻ dễ dàng rơi vào trạng thái “người tốt” bởi chúng muốn tránh cảm giác tội lỗi hoặc xấu hổ về bản thân. Hãy đưa con trở lại với các nguyên tắc thực tế như: “Hành động đó đi ngược lại niềm tin của con và chúng ta.”
4. Tình yêu trưởng thành, tội lỗi trưởng thành
Khi bạn duy trì thực tế để trẻ có cơ hội tiếp thu, chúng sẽ thay đổi và phát triển vượt ra ngoài những câu hỏi đạo đức về đúng sai để chuyển sang động cơ cao nhất: tình yêu thương. Khi trẻ gần gũi hơn với những người khác, chúng bắt đầu tư duy rõ nét hơn về các vấn đề trừu tượng này. Về bản chất, trẻ sinh ra là để dành cho các mối quan hệ. Sự quan tâm đến các mối quan hệ sẽ trở thành động cơ sâu sắc nhất trong cuộc sống của trẻ. Chuyện đúng sai vẫn còn rất quan trọng, nhưng trẻ sẽ hiểu chúng từ quan điểm tương quan với các mối quan hệ nhiều hơn.
Bạn muốn con định nghĩa về tình yêu – động lực lớn nhất – một cách đồng cảm: đối xử với những người khác như cách chúng ta muốn được đối xử. Đồng cảm là hình thức cao nhất của tình yêu thương. Trên tinh thần hướng ngoại và dựa trên các mối quan hệ, sự đồng cảm sẽ thôi thúc chúng ta hành động chu đáo và thể hiện tình yêu thương.
Trẻ đang tiếp thu các ranh giới cần phải vượt ra ngoài tư tưởng “Điều này đúng hoặc sai” để đến với “Điều này làm tổn thương người khác”. Bạn cần giúp trẻ có được động cơ này. Khi chúng không vâng lời, hãy nói với chúng về những hậu quả liên quan đến mối quan hệ. Ví dụ, thay vì khuyên con “Chế giễu cô bạn thừa cân là một việc làm không tốt”, hãy nói rằng “Con nghĩ bạn ấy sẽ nghĩ gì khi bị bạn bè làm bẽ mặt?” Bây giờ, bạn đang giúp con trở thành một đại diện cho những ranh giới bên trong của chính mình, được sự đồng cảm hướng dẫn và kiểm soát.
Tránh tình trạng phê bình gay gắt hoặc xa cách trẻ. Nghiêm khắc phê bình hoặc ruồng rẫy trẻ khi chúng vi phạm ranh giới sẽ thường khiến trẻ tuân thủ hơn là yêu thương. Những đứa trẻ tuân thủ vì sợ hãi, chứ không vì được yêu thương. Chúng không được tự do lựa chọn người hoặc cách thức yêu thương, vì chúng buộc phải hành động đúng để không bị ruồng rẫy, đay nghiến hoặc chỉ trích. Hãy giúp con bạn tự do lựa chọn và tự do yêu thương.
Một lưu ý cuối cùng
Trong phần động lực về xây dựng ranh giới với trẻ, đừng đánh giá thấp bất kỳ động cơ nào trong ba động cơ mà chúng tôi đã thảo luận. Con của bạn cần quan tâm đến nỗi đau hậu quả bắt nguồn từ sự vô trách nhiệm, những hành vi đúng–sai của bản thân, và hành vi của chúng có thể gây ra nỗi đau gì cho người khác. Hãy là một bậc phụ huynh chịu trách nhiệm đưa ra những động lực này, và tạo ra nhiều trải nghiệm để trẻ tiếp thu và sở hữu các ranh giới này cho chính mình.
Tất cả các bậc cha mẹ phải chấp nhận thực tế rằng ranh giới sẽ khiến cho trẻ cảm thấy đau đớn. Đó là chủ đề của chương tiếp theo. 



Chương 9 
Nỗi đau có thể là một món quà 
Quy tắc đánh giá
Tôi (tiến sĩ Cloud) từng tư vấn cho một bà mẹ cách thiết lập giới hạn với đứa con gái 12 tuổi của mình. Mỗi lần đề xuất một giới hạn là y như rằng tôi sẽ vướng phải trở ngại. Mỗi giới hạn hoặc hậu quả mà tôi gợi ý được cho là không hiệu quả vì lý do này hoặc lý do khác: lịch trình của gia đình khiến người mẹ không thể giữ được ranh giới; gia đình bị vướng bận; hay các thành viên khác bị ảnh hưởng một cách bất lợi, v.v.. Người mẹ này rất giỏi cho tôi biết lý do tại sao đề xuất của tôi lại không hiệu quả.
“Tại sao cô không để con bé bỏ lỡ bữa tiệc nếu không làm việc nhà?” Tôi hỏi.
“Chà, nếu tôi làm thế, chúng tôi sẽ phải thuê người trông chừng con bé nếu chúng tôi có kế hoạch.”
“Vậy thì hãy để con bé chịu trách nhiệm thuê và trả tiền cho người giúp việc. Dù sao thì nó là người gây ra vấn đề cơ mà.”
“Chà, tôi không nghĩ con bé có thể tìm được người giúp việc. Biết đâu chúng tôi không thích người mà con bé chọn.”
Lúc đầu, tôi nghĩ người mẹ này đã rất thẳng thắn với tôi. Nhưng vì mọi lời đề nghị của tôi đều bị bác bỏ, tôi bắt đầu cảm thấy cô ấy không thành thật. Những gì cô ấy nói với tôi có vẻ không đúng, vì vậy tôi đã ngừng tìm kiếm xem giới hạn nào “phù hợp” với con gái cô ấy. Thay vào đó, tôi nói: “Thành thực với chị, tôi không nghĩ chị làm được việc này. Tôi không nghĩ chị có thể cứng rắn với con gái mình. Tôi không nghĩ chị có thể tước đi các đặc quyền và tiền bạc.” Sau đó, tôi ngồi nhìn cô ấy.
Lúc đầu, cô bắt đầu bằng giọng điệu: “Ồ, chắc chắn tôi có thể” và “Không, tôi biết con bé cần điều này, và tôi sẽ cam kết áp dụng.” Nhưng tôi nhận thấy đây chỉ là những lời biện hộ của cô ấy trước lời nhận xét “bắt trúng tim đen” của tôi. Vì vậy, tôi chỉ nhìn cô ấy và chờ đợi.
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, cô ấy bắt đầu thổn thức. Sau khi bình tĩnh lại, cô ấy nói sự thật: “Tôi không nỡ làm tổn thương con bé. Thấy nó khổ sở khiến tôi không chịu nổi. Nếu tôi cắt quyền lợi của nó, nó sẽ chẳng có gì, và tôi không cam tâm làm vậy. Nó không thể tự lo cho mình.”
Khi chúng tôi nói chuyện thêm, tôi phát hiện ra rằng hóa ra bà mẹ này không thể cầm lòng trước nỗi đau của con gái mình. Tuy nhiên, vấn đề là cô ấy chưa hiểu được bản chất của nỗi đau này.
“Tại sao chị nghĩ những gì tôi gợi ý sẽ làm tổn thương con gái chị?” Tôi hỏi.
“Anh chưa bao giờ thấy lúc tôi từ chối con bé, thật kinh khủng. Nó khóc tru lên và dằn dỗi, đôi khi là suốt một thời gian dài. Nó cảm thấy như thể tôi đã bỏ rơi và không yêu nó nữa.”
“Vẫn câu hỏi cũ. Tại sao chị nghĩ những gì tôi gợi ý sẽ làm tổn thương con gái chị?”
“Như tôi vừa nói với anh. Tôi đã làm rồi và kết quả là khiến con bé tổn thương sâu sắc.”
“Thứ nhất, chị chưa bao giờ ‘làm’ điều đó cả,” tôi trả lời. “Chị bắt đầu nhưng lại không kiên trì. Và chị không kiên trì là vì chị không biết cách đánh giá nỗi đau của con gái mình. Chị nghĩ rằng nó la hét là vì chị đang làm hại nó ư? Tôi không nghĩ vậy. Tôi nghĩ chị đang giúp nó, chỉ là cảm giác không mấy thoải mái mà thôi.”
Lối suy nghĩ này hóa ra lại đúng. Người mẹ này không biết cách đánh giá nỗi đau của con gái mình. Tóm lại, cô ấy không biết sự khác biệt giữa tổn thương và tổn hại. Các ranh giới mà tôi gợi ý chắc chắn sẽ làm tổn thương con gái của cô ấy, nhưng không làm tổn hại nó. Tổn thương có nghĩa là do vi phạm quy tắc nên đứa trẻ sẽ cảm thấy buồn bã, tổn thương lòng tự trọng hoặc mất đi cái gì đó mà nó coi trọng; tổn hại nghĩa là bị thương thực sự hoặc xây xước cơ thể, bị tấn công, bỏ rơi hoặc không cung cấp thứ gì đó mà trẻ cần. Cha mẹ phải nắm được sự khác biệt này nếu muốn hình thành các ranh giới ở trẻ.
Đau đớn và trưởng thành
Bài học số 1 về nuôi dạy con cái và cuộc sống đó là “Trưởng thành luôn đi liền với đớn đau.” Bài học thứ hai là “Không đau đớn thì không có trưởng thành.” Nắm được sự khác biệt là chìa khóa để ai đó hoặc là mãi giậm chân tại chỗ hoặc là trưởng thành.
Hồi trung học, huấn luyện viên bóng rổ của chúng tôi đã trưng một biểu ngữ rất lớn trong phòng thay đồ với nội dung: CÓ CÔNG MÀI SẮT CÓ NGÀY NÊN KIM. Câu nói này đã trở thành thần chú của đội, khi chúng tôi luôn luyện tập vượt qua ngưỡng mà chúng tôi nghĩ rằng mình có thể chịu đựng.
Trước đây, tôi từng được trải nghiệm câu nói này trong thực tế, nhưng chưa hiểu ý nghĩa đích thực của nó. Nếu không cố gắng, tôi sẽ không thể làm tốt hơn những gì mà mình phải làm. Bài học này đã giúp tôi rất nhiều trong cuộc sống. Nếu độc lập, bạn sẽ quen làm những việc “tổn thương” để nhận được thứ mà mình mong muốn.
Ví dụ, khi viết chương này, tôi đã rất mệt mỏi. Tôi mệt vì phải di chuyển, mệt vì phải viết. Đó là một ngày cuối tuần mà tôi thì không thích làm việc vào cuối tuần. Ngoài ra, gần đây do không quản lý tốt thời gian của mình nên tôi bị đuối. Nhưng khi viết, tôi cũng biết rằng phấn đấu trải qua khó khăn là cách duy nhất để có được những gì tôi muốn. Tôi muốn cuốn sách này được xuất bản. Tôi muốn các bậc làm cha mẹ sở hữu nó. Tôi muốn hoàn thành phần việc mà tôi nghĩ Chúa đã giao trọng trách cho tôi. Và nếu cuốn sách được bán ra, tôi cũng sẽ có thu nhập.
Mỗi khi viết khuya thế này, tôi cũng thường rên rỉ. May là không ai nghe thấy. Nhưng nếu tôi gọi cho mẹ và than vãn về việc viết lách quá mệt mỏi hay cuộc sống thật khó khăn thì chuyện gì sẽ xảy ra? Và chuyện gì xảy ra nếu bà không có ranh giới cho chính mình, cảm thấy “có lỗi” vì nỗi đau của tôi, và gửi cho tôi một tấm séc? Điều gì sẽ xảy ra nếu bà nhẫn nại lắng nghe và đồng ý rằng tôi không nên cố gắng thái quá? Tôi có thể được an ủi phần nào về nỗi đau của mình, xua tan nó và cảm thấy rằng nếu không hoàn thành nhiệm vụ cũng chẳng sao cả.
Tôi vẫn nhớ cái ngày khi tôi mới học lớp 6 và thử làm như thế với mẹ. Tôi bị mắc bệnh bạch cầu đơn nhân và phải nghỉ học suốt một tháng. Khi quay trở lại trường, tôi đã choáng ngợp trước số lượng bài vở mà mình phải hoàn thành để bắt kịp các bạn. Tôi nhớ mình đã đến gặp mẹ và nói: “Con không muốn đến trường hôm nay. Nhiều bài tập quá. Con không thể chịu được nữa.”
Và cho đến giờ, tôi nhớ như in lời của mẹ: “Đôi khi, mẹ cũng chẳng muốn đi làm, nhưng mẹ vẫn phải đi đó thôi.” Rồi mẹ ôm tôi và bảo tôi chuẩn bị đi học.
Tôi đã bị tổn thương. Tôi mệt mỏi. Tôi đau đớn. Nhưng mẹ biết việc đó không gây tổn hại cho tôi. Bà đánh giá nỗi đau của tôi – nỗi đau tạm thời của sự kỷ luật – và khuyến khích tôi tiếp tục. Giờ đây, tôi rất biết ơn các ranh giới của mẹ. Nếu không có chúng, cuộc sống của tôi sẽ đầy rẫy những dự án dang dở và các mục tiêu chưa hoàn thành. Sau đó, tôi đã nói chuyện với mẹ về điều này, và mẹ đã kể cho tôi vài phần câu chuyện mà tôi chưa từng nghe trước đây.
Năm 4 tuổi, tôi mắc bệnh về xương, và không thể sử dụng chân trái trong suốt hai năm. Có lúc tôi phải sử dụng xe lăn, có lúc chống nạng. Tôi không thể đi lại nhiều và chơi với những đứa trẻ khác.
Như bạn có thể tưởng tượng, việc này khiến cha mẹ tôi đau đớn tới nhường nào. Tuy nhiên, trong một lần xem phim ở nhà, tôi thấy một bạn nhỏ đã ngồi xe lăn đến sở thú, đi dự tiệc sinh nhật và chống nạng nhảy nhót. Dù là một đứa trẻ tật nguyền, nhưng cậu ấy có thể làm được rất nhiều việc.
Tôi không bao giờ biết cha mẹ phải trải qua những gì để giúp tôi tự thân vận động. Bác sĩ chỉnh hình nói với họ rằng họ sẽ “hủy hoại” tôi nếu cứ làm việc thay tôi. Cô ấy nói với cha mẹ tôi rằng họ phải để tôi chịu đựng thông qua việc tập đi trên nạng, lái xe lăn, và giải thích cho người khác những gì đã xảy ra với tôi.
Cha mẹ tôi hẳn đã vô cùng đau đớn khi thấy tôi sống một cách chật vật như vậy. Họ rất thương cậu con trai 4 tuổi của mình – người đã mất khả năng đi lại như những đứa trẻ khác. Họ muốn giải cứu tôi khi tôi khóc vì phải đeo nẹp, hoặc khi tôi đau đớn. Thế nhưng, họ đã cổ vũ vì tôi cố gắng đi lại bằng đôi chân không được lành lặn của mình (và điều này đã làm thay đổi cuộc đời tôi). Sau mỗi lần rèn giũa tôi, mẹ thường phải gọi điện cho một người bạn và khóc để vơi bớt nỗi lòng.
Mẹ cũng kể với tôi về cái ngày tôi cố gắng leo lên các bậc cầu thang bên ngoài nhà thờ. Bà nghe thấy ai đó nó rằng: “Sau bố mẹ thằng bé lại để nó làm thế? Thật chẳng biết thương con cái!” Nhưng bà vẫn kiên quyết giữ vững các giới hạn. Một hôm khác, chiếc nạng của tôi trượt dài trên những bậc đá cẩm thạch của bưu điện; tôi lết xuống, run rẩy, bầm tím và đau đớn. Nhưng mẹ tiếp tục buộc tôi phải tự đi lên cầu thang một mình.
Tôi đã khóc lóc, rên rỉ và làm đủ trò của một cậu bé 4 tuổi để khiến bố mẹ mềm lòng và không ép tôi phải chịu đựng nỗi đau khi học cách tự thân vận động nữa. Nhưng họ ngó lơ, và chúng tôi đã vượt qua tất cả.
Kết quả là tôi đã nhanh chóng đi lại được và sống một cuộc sống chủ động, bình thường như những đứa trẻ khác, và cuối cùng chân tôi đã lành hẳn. Giờ đây, tôi rất biết ơn vì họ đã ép tôi phải chịu đựng những nỗi đau làm tổn thương tôi, nhưng không làm tổn hại tôi.
Những bậc cha mẹ để tâm đến mọi lời khóc lóc và phàn nàn sẽ không bao giờ hình thành được ranh giới và tính cách ở trẻ. Khi con bạn khóc lóc không chịu làm bài tập về nhà, công việc nhà hoặc cơ hội bị bỏ lỡ vì chúng không làm phần việc của mình, bạn sẽ làm gì? Cách bạn trả lời câu hỏi này sẽ có ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống của chúng sau này.
Bốn quy tắc để đánh giá nỗi đau
Quy tắc số 1: Đừng để nỗi đau của trẻ kiểm soát hành động của bạn
Ranh giới với trẻ bắt đầu từ việc cha mẹ sở hữu các ranh giới riêng tích cực. Những bậc phụ huynh có mục đích sẽ luôn có khả năng kiểm soát bản thân. Nếu trẻ đang kiểm soát các quyết định của bạn bằng cách phản đối ranh giới của bạn, bạn không còn là các bậc cha mẹ có mục đích nữa.
Terri đang gặp rắc rối với Josh, cậu con trai 13 tuổi của mình vì cậu bé không làm bài tập về nhà. Chúng tôi đã đưa ra một kế hoạch yêu cầu Josh dành một khoảng thời gian nhất định mỗi tối để làm bài tập. Trong thời gian này, Josh phải ngồi vào bàn học và tập trung làm bài tập, cậu không được phép làm gì ngoài học. Terri không thể kiểm soát được việc Josh có thực sự làm bài trong thời gian đó hay không. Những gì cô có thể kiểm soát là cậu bé sẽ không làm gì khác ngoài việc ngồi vào bàn học trong thời gian đó. Đây là thỏa thuận của chúng tôi.
Trong cuộc gặp lần sau đó, Terri trông có vẻ ngượng ngùng. Cô ấy đã không kiên trì đến cùng. (Một đứa trẻ sẽ không thể tự kiểm soát bản thân khi và chỉ khi cha mẹ không chủ động thực thi các quy tắc.)
“Chuyện gì xảy ra vậy?” Tôi hỏi.
“Chà, tất cả chúng tôi đều chuẩn bị sẵn sàng, nhưng sau đó Josh được mời tham gia một trận đấu bóng đá với bạn của thằng bé. Tôi đã nói “Không”, lúc đó chưa đến giờ chơi. Nhưng thằng bé tỏ ra buồn rầu tới mức tôi không thể cương quyết nổi.”
“Đó là những gì cậu bé phải làm, chị nhớ chứ? Thằng bé không thích kỷ luật. Vậy chị đã làm gì tiếp theo?” Tôi hỏi.
“Chà, tôi thấy yêu cầu của tôi khiến thằng bé quá buồn bực, và tôi thì không thể chịu được điều đó. Vì thế, tôi để thằng bé đi.”
“Chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm sau?” Tôi hỏi, dù đã biết rõ câu trả lời.
“Thằng bé lại buồn bực. Đó là một tình huống tương tự. Josh có một cơ hội mà nếu bỏ lỡ thì quá tiếc.”
“Vậy hãy để tôi nói thẳng. Chị sẽ quyết định một việc là đúng đắn hay sai trái tùy thuộc vào cảm xúc của con chị khi cậu bé đòi làm gì đó. Nếu cậu bé buồn, thì chị nghĩ đó là việc sai trái. Có đúng không?”
“Tôi đã không nghĩ theo hướng đó, nhưng tôi đoán là anh đúng. Tôi không thể chịu nổi khi thấy thằng bé buồn.”
“Thế thì chị phải cố gắng hiểu một vài sự thật quan trọng. Thứ nhất, giá trị của chị đã bị phản ứng mang tính cảm xúc của một đứa trẻ 13 tuổi chi phối. Nguyên tắc chủ đạo trong hệ thống giá trị của chị là ‘liệu Josh có buồn hay không’. Thứ hai, chị không coi trọng một trong những khía cạnh quan trọng nhất của việc nuôi dạy con cái: thất vọng là yếu tố cần có để phát triển. Một đứa trẻ không bao giờ cảm thấy thất vọng sẽ không bao giờ hình thành nên khả năng chịu đựng sự thất vọng. Thứ ba, chị đang dạy cậu bé rằng nó có quyền luôn được hạnh phúc, và rằng tất cả những gì cậu bé cần làm để khiến người khác tuân theo ý mình là khóc lóc. Liệu đây có phải là giá trị của chị không?”
Terri im lặng và bắt đầu nhận ra sai lầm của mình. Để thay đổi, cô ấy phải cam kết tuân theo một quy tắc quan trọng đối với việc nuôi dạy con cái: Thực tế đúng hay sai không phải do trẻ quyết định. Chỉ vì con bạn đang đau đớn không có nghĩa là có điều gì tồi tệ đang xảy ra. Đôi khi, một việc gì đó tốt đẹp có thể xảy ra, chẳng hạn như lần đầu tiên trẻ hiểu được thực tế. Hiểu được thực tế không bao giờ là một trải nghiệm vui vẻ, nhưng nếu bạn có thể cảm thông với nỗi đau và giữ vững giới hạn, con bạn sẽ tiếp thu giới hạn và cuối cùng vượt qua sự phản kháng.
Như chúng tôi đã đề cập trước đó: “Không có sự kỷ luật nào là có vẻ dễ chịu tại thời điểm đó, mà nó chỉ gây ra nỗi đau đớn. Tuy nhiên sau này, nó sẽ tạo ra một vụ mùa bội thu, đầy ắp sự công bình và an lành cho những người đã kiên trì khổ luyện” (Hebrews 12:11).
Đây là quy luật của tạo hóa. Thất vọng và những khoảnh khắc đớn đau vì kỷ luật sẽ giúp trẻ học được cách trì hoãn sự hài lòng – một trong những đặc điểm nhân cách quan trọng nhất mà một người có thể có. Nếu bạn có thể giữ vững các giới hạn và đồng cảm với nỗi đau, thì nhân cách sẽ được hình thành. Nếu không, bạn sẽ phải tiếp tục chiến đấu với trận chiến này vào ngày mai: “Một người nóng tính sẽ phải chịu hình phạt; nếu bạn giải cứu anh ta, bạn sẽ phải làm điều đó một lần nữa“ (Proverbs 19:19). Nếu bạn giải cứu trẻ khỏi cơn thịnh nộ của chúng hướng đến các ranh giới của bạn, bạn sẽ phải đối mặt với sự giận dữ hơn nữa khi đưa ra những giới hạn đó sau này.
Quy tắc số 2: Tách biệt nỗi đau của bạn và của trẻ
Cuối cùng, như Terri và tôi phát hiện ra, cô ấy đang cố gắng xua tan nỗi đau của chính mình. Khi Josh buồn, cô ấy cũng buồn. Terri đã quá đồng cảm với nỗi đau của con. Khi còn bé, cô ấy đã thất vọng nhiều lần. Cô ấy trải qua nhiều nỗi buồn và mất mát trong đời. Kết quả là khi Josh buồn, cô cho rằng nỗi buồn của cậu bé cũng tệ như của mình khi xưa. Terri đã làm quá nỗi buồn của cậu bé tới mức không tưởng. Nỗi buồn của đứa trẻ khi bỏ lỡ một trận bóng chày không hề giống với nỗi buồn mà cô ấy phải chịu đựng hồi nhỏ.
Terri dần tách biệt trải nghiệm của mình với của Josh, và nhờ vậy, cô ấy đã có thể để cậu bé lớn lên. Nhưng điều này rất khó với Terri và cô ấy cần sự giúp đỡ để làm điều đó. Terri có vài người bạn ủng hộ cô trong những lúc như thế – một chiến lược rất hữu ích đối với các bậc cha mẹ không có được ranh giới tích cực cho riêng mình. Bạn còn nhớ mẹ tôi đã từng sang một phòng khác, khóc lóc và gọi cho một người bạn để chia sẻ khi mẹ phải ép tôi tự bước đi bằng đôi nạng của mình? Có thể bạn sẽ phải làm như vậy. Hãy để nỗi buồn của bạn tách biệt với nỗi buồn của con. “Mỗi trái tim đều biết sự cay đắng của riêng mình, và không ai khác có thể chia sẻ niềm vui của nó” (Proverbs 14:10).
Quy tắc số 3: Hãy giúp con thấy rằng cuộc sống không chỉ là né tránh nỗi đau mà còn là chấp nhận nỗi đau tích cực như một đồng minh
Về cơ bản, chúng ta sẽ thay đổi khi nỗi đau của việc giữ nguyên hiện trạng lớn hơn nhiều so với nỗi đau của sự thay đổi. Chúng ta cố gắng hết sức trong trận bóng rổ khi nỗi đau thua cuộc lớn hơn nỗi đau của sự cố gắng hết mình. Chúng ta cải thiện hiệu suất công việc của mình khi nỗi đau mất việc trở nên thực tế hơn nỗi đau của sự nỗ lực. Chúng ta sẽ làm công việc nhà khi nỗi đau của việc không làm việc nhà lớn hơn nỗi đau khi cố gắng thực hiện chúng.
Cuộc sống không chỉ đơn thuần là né tránh đau khổ. Cuộc sống là học cách chịu đựng. Đứa trẻ được dạy cách né tránh đau đớn một cách triệt để sẽ gặp phải nhiều nỗi đau hơn mức cần thiết trong cuộc sống. Thật đau đớn khi các mối quan hệ tan vỡ chỉ bởi bạn không biết tôn trọng người khác. Thật đau đớn khi không bao giờ đạt được mục tiêu chỉ vì bạn thiếu tự giác. Thật đau đớn khi gặp các vấn đề về tài chính chỉ vì bạn không thể kiểm soát việc chi tiêu của mình.
Tất cả những vấn đề này xuất phát từ xu hướng né tránh nỗi đau của kỷ luật, tự giác và trì hoãn sự hài lòng. Nếu học cách để mất đi những gì chúng ta muốn trong thời điểm này, cảm thấy buồn vì mọi việc không như ý, và rồi điều chỉnh để thích ứng với các nhu cầu thực tế của những tình huống khó khăn, niềm vui và thành công sẽ xuất hiện. Việc để cho một đứa trẻ cảm thấy đau khổ sẽ mang lại cho chúng bài học này.
Hãy thử so sánh những gì xảy ra sau này trong cuộc đời của một người né tránh nỗi đau và một người chịu đựng nỗi đau.
Những bậc cha mẹ bước vào và giải cứu con mình khỏi đau khổ sẽ tạo ra những đứa con ăn bám, nghiện ngập, rối loạn ăn uống hoặc các chứng tật khác. Họ đã vô tình dạy cho con mình rằng sự thất vọng và nghịch cảnh không phải là để đối mặt, để yêu cầu chúng phải thay đổi, mà là thứ có thể né tránh ngay lập tức bằng cách sử dụng đặc quyền “cha/mẹ” của mình.
Hãy dạy cho trẻ biết rằng đau đớn cũng có cái lợi riêng. Hãy làm gương về khả năng đối mặt với các vấn đề. Làm gương về việc dù cảm thấy buồn bã nhưng vẫn phải tiếp tục dấn bước. Hãy đồng cảm với chúng về mức độ khó khăn của việc làm đúng, nhưng vẫn phải kiên quyết yêu cầu chúng làm đến cùng.
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Tôi có một người bạn mà phản ứng duy nhất của cô ấy đối với sự phản kháng của cậu con trai tuổi teen của mình là vài từ: “Mẹ biết, Tim. Cuộc sống thật khó khăn. Nhưng mẹ tin là con có thể làm được điều đó.” Khi cậu bé trưởng thành, gặp phải khó khăn trong cuộc sống thì thay vì nghĩ: Làm sao mình có thể thoát khỏi điều này?, cậu bé sẽ nghe thấy một giọng nói bên trong khẳng định và đón nhận khó khăn: “Tôi biết, Tim. Cuộc sống thật khó khăn. Nhưng tôi tin anh có thể làm được.”
Quy tắc 4: Hãy đảm bảo rằng nỗi đau là cái giá của sự trưởng thành, chứ không phải nỗi đau về nhu cầu đích thực hoặc chấn thương
Người bạn của tôi là một nhà tâm lý học đã kể về khoảng thời gian khi vợ anh đi công tác một tuần, và anh đã phải vừa làm bố vừa làm mẹ của ba cô con gái. Đến sáng ngày thứ hai hoặc thứ ba gì đó, anh nhắc cô con gái 4 tuổi vài lần về việc chuẩn bị đến trường mẫu giáo, nhưng cô bé cứ chần chừ. Anh bắt đầu cảm thấy thất vọng, sau đó là tức giận. Cuối cùng, anh đã dọa phạt cô bé và bắt đầu thể hiện sự tức giận, nhưng đột nhiên một câu hỏi xuất hiện trong đầu anh: Mình sẽ làm gì nếu đây là một trong những khách hàng của mình?
Anh khựng lại, suy nghĩ và quyết định sẽ tìm nguyên nhân gây ra hành vi của cô bé. Con anh thường rất ngoan ngoãn, vì vậy anh nghĩ hẳn là có nguyên nhân bất thường khiến cô bé lo lắng. Anh đã hỏi con: “Con nhớ mẹ, đúng không?” Anh đã đoán trúng phóc. Con gái anh bắt đầu khóc nức nở và lao vào vòng tay anh. Anh an ủi, đồng cảm với cô bé và nói rằng anh cũng vậy.
Sau khi được anh ôm một lúc, cô bé bình tĩnh lại và ngước lên nói: “Bố ơi, thôi nào, chúng ta phải đi thôi.” Rồi cô bé mặc quần áo, và mọi thứ đều ổn.
Hành vi của trẻ thường gửi đi một thông điệp nào đó, và cha mẹ cần phải đánh giá nỗi đau để tìm hiểu xem đó là nỗi đau do thất vọng hay nỗi đau về nhu cầu hoặc chấn thương. Trong trường hợp của bạn tôi, nỗi đau về nhu cầu đã dẫn đến hành vi của con gái anh, và cách tiếp cận “chỉ sử dụng giới hạn” sẽ khiến cô bé tổn thương. Người cha sáng suốt này đã đánh giá nỗi đau của con và cho rằng cô bé nhớ và cần mẹ hơn là đang chống đối bố.
Đánh giá này đặc biệt quan trọng trong giai đoạn trẻ sơ sinh. Trẻ sơ sinh phản kháng vì nỗi đau do đói hoặc do phải ở một mình nhiều hơn bất cứ điều gì khác. Sự thất vọng (vốn mang lại sự trưởng thành) cần được áp dụng nhiều hơn nữa khi trẻ được hai tuổi – thời điểm mà kỷ luật và ranh giới trở nên quan trọng hơn. Một người mẹ tinh ý có thể phân biệt được một đứa trẻ đang cần thay tã, uống sữa, bế ẵm và một đứa trẻ đang gắt ngủ. Hãy chắc chắn rằng con bạn được đáp ứng đầy đủ các nhu cầu trước khi bạn yêu cầu chúng phải đối mặt với sự thất vọng. Với trẻ sơ sinh, lỗi nằm ở phía sự hài lòng.
Một đứa trẻ ở tuổi vị thành niên cư xử không phải phép không chỉ vì nó muốn thách thức hoặc tránh né thực tại, mà còn vì một số lý do hợp lệ như sau:
• Bị cha mẹ hoặc những người khác làm tổn thương;
• Tức giận vì cảm giác bất lực trong một mối quan hệ và không có đủ quyền kiểm soát bản thân;
• Tổn thương, chẳng hạn như bị mất cha/mẹ hoặc bị lạm dụng;
• Lý do y tế và thể chất;
• Các vấn đề về tâm thần, chẳng hạn như rối loạn thiếu tập trung, trầm cảm hoặc rối loạn suy nghĩ;
• Một sự thay đổi gần đây trong kết cấu gia đình, lịch trình hoặc lối sống.
Tất cả những lý do này là nguồn cơn dẫn đến hành vi sai trái của trẻ. Bạn bắt buộc phải loại trừ những lý do này trước khi cho rằng con bạn cần phải chịu những hậu quả thực tế. Những lý do này sẽ không giải thoát trẻ khỏi nhu cầu đối mặt với thực tế (như câu chuyện về chiếc chân bị thương của tôi đã cho thấy), nhưng những khía cạnh tình cảm ẩn sau các hành vi sai trái cũng quan trọng như chính hành vi. Bạn có thể phải đưa con đến gặp bác sĩ nhi khoa để đảm bảo rằng con khỏe mạnh, hoặc đến gặp một chuyên gia tâm lý trẻ em nếu bạn nghi ngờ điều gì đó đang diễn ra.
Có hai câu rất quan trọng trong sách Tân ước mà bạn có thể sử dụng để làm hướng dẫn ở đây. Đầu tiên, bạn cần loại trừ bản thân ra khỏi danh mục nguồn gốc gây đau đớn ở trẻ. Hãy suy nghĩ về hai câu sau:
“Các ông bố, đừng khiến trẻ bực bội; thay vào đó, hãy nuôi dạy chúng bằng sự hướng dẫn và trui rèn của Chúa” (Ephesians 6:4) và “Các ông bố, đừng khiến trẻ đau lòng, nếu không, chúng sẽ thiếu động lực” (Colossians 3:21).
Trẻ sẽ không phản ứng tích cực với các ranh giới nếu bị bố mẹ làm tổn thương. Hãy nhìn nhận lại bản thân, để xem bạn có đang làm những việc này hay không:
• Liên tục kiểm soát cuộc sống của trẻ, khiến chúng không có quyền lực hoặc lựa chọn trong cuộc sống;
• Kỷ luật bằng sự tức giận và tội lỗi thay vì đồng cảm và sử dụng hậu quả;
• Không đáp ứng nhu cầu của trẻ về tình yêu, sự chú ý và thời gian;
• Không cổ vũ thành công của trẻ mà chỉ bình luận về những thất bại;
• Quá đề cao hiệu suất của trẻ thay vì hài lòng với nỗ lực và sự tiến bộ của chúng.
Khi đánh giá nỗi đau của con, hãy chắc chắn rằng nỗi đau ấy không phải do chấn thương, sang chấn tâm lý hoặc bất cứ điều gì khác ngoài nhu cầu thực sự về kỷ luật, và cần đảm bảo rằng bạn không phải là nguyên nhân. Thỉnh thoảng, cha mẹ cũng sẽ gây ra nỗi đau, nhưng họ sẽ nhận lỗi và xin lỗi. Không sao cả. Nhưng né tránh trách nhiệm và đổ lỗi cho trẻ là điều không nên.
Coi đó là trò đùa
Tôi rất ấn tượng với đoạn trích sau đây trong cuốn James: “Hãy coi đó như niềm vui đơn thuần, hỡi những người anh em của tôi, bất cứ khi nào bạn đối mặt với thử thách, bởi bạn biết việc thử thách đức tin sẽ tạo nên sự kiên trì. Sự kiên trì phải hoàn thành vai trò của nó để bạn có thể trưởng thành và hoàn thiện, không thiếu bất cứ điều gì.“
Chúa không giải cứu chúng ta khỏi những khó khăn và nỗi đau của quá trình học hỏi về kỷ luật và sự kiên trì. Trên thực tế, Chúa sẽ kỷ luật những người mà Ngài yêu thương, như cha mẹ phạt con cái. Ngài cũng nói rằng không kỷ luật trẻ là một hành động thể hiện sự hận thù chứ không phải tình yêu.
Có câu “Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, quá trình nỗ lực rèn luyện sẽ tạo nên những vận động viên giỏi. Trì hoãn sự hài lòng và chịu đựng đau khổ để trui rèn bản thân sẽ biến một sinh viên y khoa thành một bác sĩ phẫu thuật tài ba. Tương tự, sự nỗ lực sẽ làm nên nhân cách của trẻ. Chờ đợi các phần thưởng sẽ giúp trẻ học được cách nỗ lực để làm thật tốt. Quá trình thử và sai sẽ mang tới những bài học để tạo nên các phẩm chất mà chúng ta sẽ cần tới trong cuộc sống sau này.
Hãy đánh giá nỗi đau của con bạn. Nếu chúng đang có nhu cầu hoặc bị tổn thương, hãy dang tay giúp chúng. Nhưng nếu chúng đang phản kháng các yêu cầu của thực tế (vốn có thể giúp chúng trưởng thành), hãy đồng cảm với hành vi đó, kiểm soát nó nhưng hãy để chúng tự trải nghiệm đến cùng. Chắc chắn sau này chúng sẽ phải cảm ơn bạn.
Khi biết được rằng nỗi đau là một phần của cuộc sống và không né tránh, chúng sẽ sẵn sàng giải quyết các vấn đề của mình. Nhưng chắc hẳn bạn sẽ muốn trẻ chủ động trong quá trình này. Trong chương tiếp theo, chúng tôi cho bạn thấy điều đó xảy ra như thế nào. 



Chương 10 
Sự cáu kỉnh không kéo dài mãi 
Quy tắc chủ động
Tôi (Tiến sĩ Townsend) sống cùng phố với khá nhiều gia đình có con nhỏ. Một trong những việc yêu thích của tôi sau giờ làm và trước bữa tối là tập hợp một nhóm trẻ và chơi bóng chày trên phố, nơi bạn có thể vạch phấn trên nền đường và dùng gậy nhựa để đánh những quả bóng mềm. Chẳng cái cửa sổ nào bị hỏng, và bạn cũng có thể vui đùa thỏa thích.
Một hôm, khi đang chơi, cậu bé Derek 6 tuổi đánh trượt bóng. Derek ném gậy xuống, hét lên: “Toàn bọn ngớ ngẩn, tao không thích chơi nữa!” và lao về nhà, ngồi trên bậc thềm rồi lườm chúng tôi.
Lo ngại về những cảm xúc tổn thương của Derek, tôi nghỉ chơi, bước về phía cậu bé và cố gắng thuyết phục cậu chơi tiếp. Không những từ chối, cậu bé thậm chí còn giận dỗi quay lưng về phía chúng tôi. Cuối cùng, tôi từ bỏ việc thuyết phục và trở lại trò chơi, cảm thấy buồn khi thiếu Derek và các bạn khác cũng kém vui vì cậu. Vài phút sau, Derek đứng dậy, bước ra ngoài sân và tiếp tục chơi như thể không có chuyện gì xảy ra.
Một vài buổi tối sau đó, chúng tôi chơi một trận bóng khác cùng nhau, và khi Derek bắt trượt bóng, điều tương tự cũng đã xảy ra. Cậu bé nổi giận và bỏ đi. Chúng tôi tiếp tục trò chơi, tìm người chơi khác chơi thay cho Derek, và sau đó cậu bé lại quay lại chơi với chúng tôi.
Lúc đầu tôi nghĩ: Không sao cả, cậu bé cần thời gian để hạ hỏa; cậu bé chỉ đơn giản là đang tự lo cho mình. Sau đó, tôi nhận ra vài điều. Đầu tiên, Derek đang né tránh mọi vấn đề mà mình gặp phải trong trò chơi. Cậu bé không bao giờ chịu đối diện với sự thất vọng, thất bại hoặc học hỏi kỹ năng. Quá trình học hỏi đã bị thế chỗ bởi sự bướng bỉnh.
Thứ hai, bạn bè đang phải chạy theo sự trẻ con của Derek. Vấn đề là của cậu, nhưng họ đang là những người phải hứng chịu hậu quả. Qua những ánh mắt và nhận xét của chúng về hành động của Derek, tôi có thể thấy chúng bực mình như thế nào. Tôi cảm thấy lo lắng về những vấn đề trong mối quan hệ mà cậu sẽ phải đối mặt trong tương lai.
Khi gặp Derek sau đó, tôi đã dừng lại để nói chuyện với cậu bé. “Derek, chú lấy làm tiếc khi cháu đã có một khoảng thời gian không vui khi chơi. Học một môn thể thao mới không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng nếu cứ luôn bỏ đi như thế thì cháu sẽ mất vui, và các bạn khác cũng mất đi một người đồng đội. Vì vậy, chú sẽ đưa ra quy tắc mới: trong trận đấu, cháu có thể tức giận, không sao cả, và chúng ta sẽ xem xem cháu khó chịu vì đâu, nhưng cháu không được phép rời đi. Nếu không, cháu không được phép chơi tiếp trận đấu đó. Chú hy vọng là việc này sẽ giúp chúng ta chơi vui vẻ cùng nhau, bởi chúng ta rất thích chơi với cháu.”
Derek tảng lờ những lời tôi nói, nhưng tôi đã nói đủ rõ ràng.
Ngày hôm sau, chúng tôi lại tiếp tục tổ chức chơi bóng. Tình trạng cũ lặp lại, khi Derek bỏ lỡ một cú đánh, cậu bé nổi giận và bỏ đi như rất nhiều lần trước đây. Chúng tôi vẫn tiếp tục trò chơi. Vài phút sau, Derek lặng lẽ tiến về phía cánh phải và đứng đó như thường lệ. Tôi dừng bước, đi đến chỗ cậu bé và nói: “Xin lỗi, Derek. Hẹn gặp cháu ở trận đấu tiếp theo.” Derek tức giận và thề sẽ không bao giờ chơi với chúng tôi nữa. Cậu bé đi thẳng về nhà.
Lo lắng về phản ứng của cha mẹ Derek, tôi đã gọi cho họ. Họ rất ủng hộ quy tắc; họ cũng nghĩ rằng hành vi của Derek có vấn đề, nhưng họ không biết phải làm gì.
Một vài ngày sau, khi Derek có thái độ tương tự, tôi vẫn giữ nguyên quy tắc đó.
Cuối cùng, đến lần thứ ba, Derek đã thay đổi. Khi bị thua ở lượt thứ hai, dù vẫn phản đối nhưng lần này cậu bình tĩnh và tiếp tục chơi. Tôi có thể nhận thấy nỗ lực kiểm soát cảm xúc trên khuôn mặt của cậu bé. Bọn trẻ và tôi đều cổ vũ Derek khi cậu tiếp tục ở lại chơi với chúng tôi và trận đấu tiếp tục diễn ra. Derek đã rất tự hào về bản thân. Cậu đã biết kiểm soát hành vi và phản ứng của mình hơn.
Derek là minh chứng cho một vấn đề về giáo dục con cái và sự tồn tại của các ranh giới trong tất cả chúng ta: sự giằng co giữa thụ động và chủ động, giữa phản ứng và thích ứng với các vấn đề. Trẻ cần phải tìm hiểu sự khác biệt giữa những ranh giới chưa trưởng thành và trưởng thành. Việc của bạn là giúp trẻ hình thành khả năng đưa ra các ranh giới thích hợp, nhưng không được bướng bỉnh hoặc bốc đồng.
Khi trẻ phản kháng
Trẻ không sinh ra mà đã có những hành động đúng đắn hay thiếu suy nghĩ. Chúng không chấp nhận câu trả lời “không” một cách dễ dàng, và chúng thường nhanh chóng từ bỏ, bực tức đầu hàng trước một nhiệm vụ đòi hỏi quá nhiều sự nỗ lực. Chúng phản ứng thay vì đáp ứng với sự căng thẳng. Bạn sẽ thấy trẻ thường nhanh chóng hành động ngay sau khi tiếp cận vấn đề, nhưng hành động ấy thường không giải quyết được vấn đề. Derek đang thể hiện những cảm xúc thật của mình, nhưng việc đó không giúp cậu học được cách chơi bóng chày hay hòa đồng với bạn bè. Dù phản ứng của trẻ có thể đúng, nhưng vẫn chưa trưởng thành.
Con bạn có thể áp dụng các hành vi phản ứng sau đây:
• Sự bướng bỉnh. Một em bé đột nhiên mè nheo, bướng bỉnh khi bạn nói “không” với mong muốn mua một món ăn mà nó thích tại McDonald’s chẳng hạn. Những khách hàng khác đang nhìn chằm chằm vào bạn, và để họ khỏi nghĩ bạn đang lạm dụng con mình, bạn nhanh chóng mua cho nó món ăn.
• Phản đối. Trẻ phản đối bất cứ điều gì bạn nói hoặc đề nghị. Phản đối dọn dẹp phòng của mình, tự chăm sóc bản thân, làm bài tập về nhà hoặc vào trong nhà.
• Rên rỉ. Khi đối diện với ranh giới của bạn hoặc một số giới hạn khác, đứa trẻ ngay lập tức bắt đầu phàn nàn một cách thô bạo. Chẳng lý lẽ nào giải thích nổi và trẻ có thể rên rỉ hàng giờ liền.
• Bốc đồng. Khi bị từ chối một cái gì đó, trẻ bỏ chạy, nói những điều gây tổn thương hoặc nhanh chóng hành động theo một cách nào đó. Ví dụ, khi đang ở trong siêu thị, bạn bảo con lại gần nhưng nó vẫn lao sang lối đi tiếp theo.
• Chiến đấu và bạo lực. Những phản ứng bướng bỉnh của trẻ thể hiện qua hành động. Trẻ dễ dàng có hành vi khiêu khích ở trường. Trẻ ném đồ vật ở nhà. Trẻ gây hấn với em của mình khi thất vọng.
Phản hồi ở trẻ phản ánh một số yếu tố nhất định. Trước tiên, phản hồi của trẻ là phản ứng chứ không phải hành động – tức là hành vi của chúng bị chi phối bởi ảnh hưởng bên ngoài chứ không phải giá trị hay suy nghĩ bên trong. Trẻ phản ứng khi phản đối điều gì đó: quyền lực của cha mẹ, trẻ đang phải trì hoãn sự hài lòng, hoặc không đạt được thành tích như chúng muốn. Chúng không chủ động giải quyết vấn đề, đáp ứng nhu cầu của mình hoặc giúp đáp ứng nhu cầu của người khác.
Thứ hai, phản ứng của trẻ mang tính phản đối. Ranh giới phản ứng của trẻ thường xuyên ở trạng thái phản đối, giống như đứa trẻ nói “không” với đề nghị của cha mẹ về các món ăn trong một nhà hàng. Trẻ thoải mái từ chối như một cách để làm bạn khó chịu. Kinh Thánh dạy chúng ta đừng cắn và hủy hoại nhau trong một cuộc xung đột đối đầu (Galatians 5:15). Từ “cắn” là thuật ngữ mang nghĩa “phá hoại”. Sự phản đối sinh ra để cản trở mong muốn của cha mẹ trong việc kiểm soát trẻ.
Thứ ba, ranh giới phản ứng của trẻ không được được thôi thúc bởi giá trị. Một cột mốc cho thấy sự trưởng thành về tinh thần và cảm xúc ở trẻ là khả năng đưa ra quyết định dựa trên các giá trị. Tuy nhiên, về bản chất, phản ứng của trẻ còn non nớt. Giống như phản xạ tự động xảy ra khi bác sĩ gõ chiếc búa cao su vào đầu gối của bạn, hành động của trẻ không được đưa ra dựa trên khía cạnh nhận thức hoặc giá trị nhận thức cao hơn. Nhiều bậc phụ huynh đã bị sốc khi đứa con 3 tuổi bướng bỉnh lao ra con phố đông đúc khi cậu bé phản ứng với việc bị cha mẹ gọi vào trong. Trẻ hành động một cách bộc phát và thiếu chín chắn. Nếu cha mẹ không giúp trẻ học cách tự kiểm soát, chúng sẽ trở thành “người đàn ông nóng tính” trong Kinh Thánh: “Một người đàn ông nóng tính sẽ làm những việc ngu xuẩn” (Proverbs 14:17).
Ranh giới phản ứng: Cần thiết nhưng không đủ
Lúc này, bạn có thể nghĩ rằng các ranh giới phản ứng sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến trẻ. Tuy nhiên, thực tế là chúng có vị trí nhất định trong quá trình phát triển của trẻ. Chúng ta hãy quan sát xem chúng hiệu quả như thế nào.
Cần thiết
Thoạt nhìn, những gì con bạn thực sự cần có vẻ rối rắm. Các ranh giới phản ứng của trẻ không tồi; trên thực tế, chúng cần thiết cho sự sống còn và phát triển của trẻ. Trẻ cần phải có khả năng phản đối những gì chúng không muốn, không thích hoặc sợ hãi. Nếu không, trẻ sẽ chìm đắm trong nỗi giận dữ khôn cùng khi không thể tự bảo vệ mình, trở nên tự chủ hoặc trưởng thành.
Phản đối cái xấu là ranh giới cơ bản đối với trẻ. Chúng cần khả năng phản đối cái xấu và lựa chọn cái tốt. Trẻ không thể giữ gìn và sử dụng tình yêu mà chúng nhận được trừ khi chúng có thể tránh xa những điều xấu. Phản đối giúp trẻ xác định bản thân, giữ lại những gì tốt đẹp, buông bỏ những gì xấu xa và phát triển khả năng chịu trách nhiệm đối với những thứ mà chúng coi trọng.
Trẻ cần phải học cách phản đối khi gặp nguy hiểm. Một đứa trẻ bị bắt nạt trên sân chơi phải biết hét to hoặc chạy đi cầu cứu. Một đứa trẻ cũng phải biết cách phản đối nếu nhu cầu của mình không được đáp ứng. Đứa trẻ ba tháng tuổi thường khóc đòi mẹ khi đói hoặc cần được ôm ấp, vỗ về.
Tuy nhiên, không phải mọi thứ trẻ phản đối đều xấu xa. Cuộc sống vốn có rất nhiều vấn đề và trở ngại không mang tính tiêu cực hay nguy hiểm. Ví dụ, trẻ có thể phản đối việc bạn từ chối mua cho bé chiếc máy Nintendo 64, hoặc không được học giáo viên mà trẻ muốn, hoặc bị bạn nhốt trong phòng. Đây là những vấn đề cơ bản mà trẻ cần giải quyết. Có thể trẻ cần phải nói chuyện với ai đó, cãi lại, thương lượng, chấp nhận, kiên nhẫn hoặc đau buồn. Trẻ cần học cách giải quyết vấn đề này để học cách trở thành một người trưởng thành.
Phản đối sẽ giúp chúng ta xác định vấn đề, nhưng không giải quyết được vấn đề. Đây là sự khác biệt giữa ranh giới thụ động và chủ động. Trong khi ranh giới thụ động báo hiệu điều gì đó cần được giải quyết, thì ranh giới chủ động sửa chữa một điều gì đó bị hỏng hóc. Ranh giới bị động thường dựa trên cảm xúc, sự bốc đồng và thiếu suy nghĩ; còn ranh giới chủ động thường dựa trên giá trị, suy nghĩ và tập trung vào giải pháp.
Nghe có vẻ thật điên rồ khi ủng hộ việc con trẻ phản đối. Tuy nhiên, những đứa trẻ không có khả năng phản đối thường gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống sau này. Một số đứa trẻ sau khi lớn lên có khuynh hướng bị ông chủ, vợ/chồng, bạn bè điều khiển hoặc thao túng. Khi không thể nói “không” với cái xấu, chúng sẽ bị lợi dụng. Một số người khác thì hình thành các ranh giới bị động trong cuộc sống trưởng thành và trải qua những giai đoạn xáo trộn nghiêm trọng khi ở tuổi 35, họ gặp phải sự bướng bỉnh của đứa con hai tuổi. Chúng ta buộc phải trải qua những giai đoạn phát triển như thế. Những giai đoạn này không thể bị đốt cháy. Và nếu bạn hướng dẫn con đúng cách, chúng sẽ đến được với sự tự do và trưởng thành.
Khi cậu con trai của tôi, Benny, khoảng 8-10 tháng tuổi, tôi đã dùng thìa ép nó ăn bông cải xanh. Tôi vừa mới đi làm về và vẫn chưa cởi áo khoác. Tôi không biết Benny không thích bông cải xanh. Nhưng theo cách riêng của mình, cậu bé đã cho tôi biết về thực tế đó.
Benny không chủ động cho tôi biết nó không thích bông cải xanh. Nó không đứng lên và nói: “Bố ơi, con không thích bông cải xanh. Chúng ta có thể thương lượng chút không? Chúng ta có thể tìm ra cách bổ sung các chất dinh dưỡng mà con cần trong một loại thực phẩm khác ngoài bông cải xanh không?” Cậu bé đã làm những gì mà nhiều đứa trẻ khác làm với bông cải xanh: Trớ ra. Chiếc áo khoác của tôi hứng ngay một miếng từ ranh giới thụ động của thằng bé. Trải nghiệm này – và nhiều trải nghiệm khác – đã giúp Benny chịu trách nhiệm về cảm xúc, trải nghiệm và những gì thằng bé coi trọng.
Trẻ sở hữu các ranh giới thụ động vì nhiều lý do. Chúng cảm thấy bất lực, vì thế chúng phản ứng. Trẻ còn non nớt và chưa trưởng thành, vì thế chúng không thể trì hoãn sự hài lòng và suy nghĩ kỹ về những xung đột. Chúng không thể quan sát bản thân và những người khác, vì thế chúng nhanh chóng phản ứng lại sự thất vọng, bất chấp hậu quả là gì.
Ranh giới thụ động sẽ dẫn đến các hành động trưởng thành và sự yêu thương thông qua một chuỗi các khả năng và kỹ năng:
• Trẻ được sinh ra trong sợ hãi và bất lực. Nó sợ bị tổn thương, mất tình yêu hoặc chết. Nó có rất ít khả năng chăm sóc và bảo vệ bản thân.
• Trẻ tuân thủ vì sợ hãi. Bởi trẻ sợ hậu quả mà nó phải gánh chịu nếu chống lại, nên nó chấp nhận những thứ mà mình không muốn, chẳng hạn như không có được tất cả những gì nó muốn, cảm giác thất vọng, sự vắng mặt của bố mẹ, thậm chí là ngược đãi.
• Nếu trẻ cảm thấy được yêu thương và an toàn khi giãi bày cảm xúc của mình, trẻ bắt đầu thể hiện cơn thịnh nộ với những gì nó không thích hoặc không muốn.
• Trẻ đưa ra các ranh giới thụ động và phản đối bằng nước mắt, sự bướng bỉnh hoặc hành vi phản kháng.
• Những ranh giới này cho phép trẻ xác định bản thân và những vấn đề cần giải quyết. Trẻ được thoải mái nói “không” cũng như nói “có”.
• Với sự hỗ trợ và hướng dẫn của cha mẹ, trẻ sẽ hình thành các ranh giới chủ động, dựa trên mức độ động lực ngày càng cao (xem Chương 6), tích lũy lòng vị tha – bao dung và yêu thương những người khác. Trẻ không cần phải thể hiện sự bướng bỉnh vì không cảm thấy bất lực và bị kiểm soát. Chúng có thể kiểm soát bản thân.
Không đủ
Như tiêu đề của phần này cho thấy, ranh giới bị động không đủ để giúp trẻ đạt được nhiều thành công sau khi trưởng thành. Chúng sẽ bảo vệ và giúp trẻ tránh xa những điều tiêu cực, nhưng phản ứng là một trạng thái chứ không phải một đặc điểm nhân cách.
Ranh giới phản ứng là không đủ, vì những đứa trẻ không bao giờ bước ra khỏi các ranh giới thụ động sẽ luôn coi mình là nạn nhân. Khi lớn lên, chúng cảm thấy bị kiểm soát và bị những lực lượng bên ngoài, chẳng hạn như vợ/chồng, ông chủ, chính phủ chi phối. Chúng cảm thấy mình không có bất kỳ sự lựa chọn nào, vì vậy chúng vô dụng. Chúng đổ lỗi những khó khăn trong cuộc sống của mình là do ngoại cảnh chứ không phải do bản thân. Vì vậy, chúng mãi mãi không thể cải thiện cuộc sống, bởi chúng ta không thể giải quyết được những vấn đề nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Hầu hết những nỗi đau của chúng ta đều xuất phát từ thái độ bất nhất của chính chúng ta hoặc phản ứng của chúng ta đối với những người bất nhất khác. Khi hiểu được điều này, chúng ta sẽ được thoải mái lựa chọn.
Ranh giới thụ động là không đủ còn vì một lý do khác nữa, đó là trẻ cần phải lớn lên và hiểu rằng cuộc sống không chỉ xoay quanh những gì mà chúng ghét. Ranh giới thụ động chỉ hiệu quả với những gì mà trẻ chống lại. Trẻ duy trì trạng thái phản ứng thụ động này sẽ gặp khó khăn với việc kết bạn và giữ gìn tình bạn, hòa hợp với các quy định, đạt được các mục tiêu, tìm kiếm tài năng, sở thích và đam mê. Chúng đã dốc kiệt sức để “chống lại”, nên không thể phát triển được tinh thần “ủng hộ”. Ví dụ, Derek gặp khó khăn khi kết bạn vì cậu bé đã “nổi tiếng” với việc chống lại tinh thần đồng đội, quy tắc và sự hợp tác.
Nếu con bạn tuân thủ và trầm tĩnh về mọi thứ, đó cũng là điều đáng lo ngại. Giống như Benny, trẻ có thể phản đối việc bị ép ăn bông cải xanh! Và tốt hơn là nên làm việc đó bây giờ hơn là sau này, khi chúng đã lập gia đình. Hãy khuyến khích con bạn nghĩ cho bản thân, thể hiện thái độ không đồng ý và nói lên cảm xúc của mình khi đối diện với quyền lực của bạn. Khả năng phản ứng sẽ giúp trẻ tìm ra các ranh giới của mình. Nhưng một khi trẻ tìm thấy chúng, một khi biết mình không thích gì, trẻ không được phép sống cảm tính bằng việc tìm cách trả thù, tránh đối mặt với chúng, hoặc trốn tránh trách nhiệm của mình.
Ranh giới chủ động
Tôi đã có vài mùa huấn luyện bóng đá cho bọn trẻ. Vào ngày luyện tập đầu tiên, tôi gặp bọn trẻ và bắt đầu hướng dẫn về các kỹ năng và chiến thuật. Trong vòng vài phút, tôi có thể biết đứa trẻ nào có các ranh giới thụ động và đứa trẻ nào có các ranh giới chủ động. Một mặt, những đứa trẻ có ranh giới thụ động thường không thích chỉ dẫn, dễ gây hấn với nhau, dễ tỏ ra chán nản với việc tập luyện khi chúng không làm tốt ngay lập tức. Chúng sẽ thay đổi qua mỗi mùa giải. Mặt khác, những đứa trẻ có ranh giới chủ động luôn tập trung, dám chấp nhận sai lầm để học hỏi, đồng thời chúng cũng dám nói lên suy nghĩ nếu không thích hoặc cần một cái gì đó. Ví dụ, một cậu bé với các ranh giới thụ động sẽ cảm thấy mệt mỏi và hét lên rằng huấn luyện viên thật ích kỷ khi ép chúng luyện tập quá sức. Một đứa trẻ có các ranh giới chủ động sẽ yêu cầu huấn luyện viên cho nghỉ hoặc uống nước.
Trẻ có các ranh giới chủ động nhờ trưởng thành từ các ranh giới thụ động. Dưới đây, tôi sẽ trình bày về các ranh giới chủ động và một số cách giúp trẻ phát triển chúng.
Ranh giới chủ động sẽ giúp trẻ vượt ra ngoài quá trình xác định vấn đề để tiến tới giải quyết vấn đề. Con bạn cần phải biết rằng khi lên tiếng phản đối, chúng chỉ xác định được vấn đề chứ không giải quyết được nó. Bướng bỉnh sẽ không giải quyết được gì cả. Trẻ cần phải sử dụng những cảm xúc này để thôi thúc bản thân hành động, giải quyết vấn đề trước mắt. Trẻ nên suy nghĩ về các phản ứng của mình và chọn phản ứng tốt nhất có thể.
Để giúp trẻ thực hiện được việc này, hãy sử dụng những ranh giới thụ động mà trẻ trải nghiệm. Bạn nên đồng cảm với sự tức giận và thất vọng của trẻ, nhưng hãy để trẻ biết rằng cách duy nhất để kết thúc vấn đề là chúng phải tự giải quyết nó. Nói những câu như: “Mẹ biết con rất bực khi phải tắt tivi và bắt đầu bài tập về nhà. Làm việc thì chẳng bao giờ vui như đi chơi cả. Nhưng nếu con phản ứng lại mẹ về việc tắt tivi, con sẽ không được xem tivi một tuần và mẹ không nghĩ con muốn điều đó. Vì vậy, con có thể thể hiện sự thất vọng theo một cách khác và nghe lời mẹ chứ?” Sau vài lần, trẻ sẽ rút ra kinh nghiệm rằng bạn nghiêm túc về các ranh giới của chính mình. Nói với trẻ rằng chúng có thể cho bạn biết mình ghét bài tập về nhà bằng một thái độ và cách thức hợp lý. Lúc này, trẻ thường sẽ rơi vào trạng thái tiêu chuẩn: “Ôi không, mẹ ơi con ghét bài tập về nhà” nhưng vẫn rời ghế sofa và ngồi vào bàn học.
Hãy nhớ rằng nhiệm vụ của bạn không phải là khiến trẻ vui vẻ tắt tivi và đi làm bài tập; mà là khuyến khích chúng có trách nhiệm làm những điều đúng đắn. Trẻ cần những ý kiến và cảm xúc của riêng mình để có thể phát triển cá tính riêng. Một số cha mẹ và giáo viên có thói quen đưa ra mệnh lệnh: “Hãy làm theo yêu cầu của mẹ/cô nào!” Họ nhấn mạnh rằng đứa trẻ phải cư xử phù hợp cả về hành vi lẫn thái độ. Họ bỏ qua trải nghiệm của trẻ và khiến trẻ bực bội hoặc không có động lực.
Ranh giới chủ động bao gồm cả những gì trẻ ủng hộ và phản đối. Trong khi ranh giới thụ động giúp trẻ xác định những gì chúng không thích và đi ngược lại quan điểm của chúng thì sự trưởng thành không dừng lại ở đó. Trẻ cần phải biết rằng chúng là ai và không là ai, yêu gì và ghét gì. Khi phát triển tình yêu thương, chẳng hạn như tình bạn gần gũi, sở thích, nhiệm vụ và tài năng, chúng sẽ được những gì tốt đẹp và đúng đắn khích lệ. Chúa định nghĩa bản thân bằng cả những gì Ngài ghét và những gì Ngài yêu thương.
Hãy giúp con bạn phát triển khía cạnh “ủng hộ” trong ranh giới chủ động. Tình huống mà qua đó phản ánh một vấn đề về ranh giới thụ động thường là cơ hội để trẻ học hỏi. Khi được thoải mái thể hiện thái độ phản đối, trẻ cũng sẽ cởi mở hơn khi lắng nghe lời dạy của cha mẹ. Bạn nên nói với con mình rằng: “Mẹ biết con đang tức giận vì không thể đi chơi với bạn tối nay. Nhưng mẹ tin là con cần dành một khoảng thời gian nhất định với gia đình và làm bài tập ở nhà. Chúng ta sẽ nói ‘không’ với sự ích kỷ.”
Trong gia đình một người bạn của tôi, Taylor 7 tuổi đang trải qua một cuộc “đấu tranh quyền lực” lớn với mẹ của mình. Cậu bé phản đối bất cứ yêu cầu “làm” hay “không làm”. Ranh giới bị động của Taylor rất rõ ràng và được duy trì liên tục. Cuối cùng, mẹ cậu đã phải nói chuyện riêng với cậu trong phòng ngủ. Khi cô mở cửa, một cốc sữa đầy đặt trên cánh cửa đã đổ ụp vào đầu cô, khiến cô ướt nhẹp.
Bất cứ phụ huynh nào cũng có thể nổi đóa trong trường hợp này. Thay vào đó, khi từng giọt sữa nhỏ tong tong trên mặt, mẹ của Taylor vẫn bình tĩnh nói: “Con trai, hành động này thực sự nghiêm trọng. Mẹ sẽ phải dành thời gian để xem chuyện gì đang xảy ra với con. Mẹ sẽ cho con biết.” Những giờ tiếp theo đã khiến Taylor lo lắng khi cậu bé phải chờ đợi trong thấp thỏm. Lúc đó, cô đã đã gọi cho chồng mình và cả hai đã lên kế hoạch. Kế hoạch này bao gồm những hạn chế về thời gian của Taylor – chẳng hạn như thời gian xem tivi, thời gian chơi ngoài trời và giao du với bạn bè – cùng những hậu quả như giặt thảm và học cách sử dụng máy giặt để giặt quần áo của mẹ.
Một kế hoạch khác nữa cũng được lập ra để giúp Taylor chuyển từ các ranh giới thụ động sang chủ động. Để tránh bị coi là hư đốn, cậu bé nói đùa với bố về sự việc này rằng: “Bố ơi, chẳng phải chuyện đó rất vui sao?”
Bố cậu đáp lại bằng thái độ nghiêm nghị: “Không, thật ích kỷ, con trai. Con đã đi quá xa. Thật tội nghiệp mẹ con!”
“Nhưng con đã xem nó trên một chương trình, và đó là một trò vui mà.”
“Taylor,” bố nghiêm giọng, “Bố thực sự không nghĩ chuyện này có chút vui vẻ nào.”
Vài giờ sau, mẹ của Taylor nghe lỏm được cậu nói với em gái của mình: “Không, Kelly, đừng cười! Trò đổ sữa này không vui lắm. Nó làm tổn thương mọi người đấy.” Ranh giới của Taylor với Kelly khác xa so với ranh giới của cậu với mẹ. Nó dựa trên tình yêu thương và có chủ đích. Thông qua một số hậu quả khó khăn với mẹ và một số ranh giới bằng lời về thực tại với bố, Taylor đã chuyển từ các ranh giới thụ động sang thái độ đồng cảm hơn. Cậu bé đang dần quan tâm đến cảm giác của người khác.
Sự thay đổi này thường xảy ra sau khi bạn đồng cảm với ranh giới thụ động của trẻ, nhưng hãy nhớ rằng đừng nhượng bộ. Con bạn sẽ tiếp thu ranh giới yêu thương của bạn và nới lỏng ranh giới khắc nghiệt của chính nó. Đôi khi trẻ sẽ “ngoan như cún” sau một sự cố như thế này. Chúng sẽ làm việc tốt dù không được người khác yêu cầu hoặc tuân thủ mà không kháng cự. Nếu bạn xa lánh hoặc nổi giận với trẻ, có thể hành động này của trẻ là sự cố gắng kết nối lại với bạn. Nhưng nếu bạn vẫn duy trì sự gắn bó với trẻ, hành vi này có thể xảy ra bởi trẻ đã đáp ứng giới hạn của bạn, cảm thấy bớt mất kiểm soát, sợ những bốc đồng của chính mình, đồng thời cảm thấy an toàn. Điều này sau đó dẫn trẻ đến cảm giác biết ơn và ấm áp đối với gia đình. Một lần nữa, đó là bản chất của ranh giới chủ động.
Ranh giới chủ động có nghĩa là những người khác không thể kiểm soát trẻ. Những đứa trẻ có ranh giới thụ động và luôn sống trong sự phản kháng vẫn còn phụ thuộc vào người khác. Giống như một quả bi sắt trong trò pinball, chúng “bật” lại anh chị em, bạn bè, bố mẹ, những người phàn nàn về hành vi tồi tệ của chúng. Cảm xúc và hành động của trẻ bắt nguồn từ những gì người khác làm hoặc không làm cho chúng. Tuy nhiên, những đứa trẻ có ranh giới chủ động sẽ không bị thôi thúc bởi động lực kiểm soát người khác. Chúng sở hữu quỹ đạo kiểm soát nội vi; đó là quan điểm của chúng về cuộc sống, quyết định và phản ứng của chúng đối với môi trường, tất cả đều do giá trị và thực tế nội tại của chúng quyết định.
Bạn có thể giúp con đạt được khía cạnh quan trọng này trong các ranh giới trưởng thành. Khi trẻ rơi vào “chế độ phản kháng”, bạn cần xác nhận cảm xúc của trẻ nhưng phải giữ nguyên các giới hạn hoặc hậu quả mà bạn đưa ra. Sau đó nói: “Con biết đấy, con càng phản kháng mẹ, con càng có ít thời gian dành cho những việc con muốn làm. Lúc ấy thì đến giờ ngủ mất rồi. Mẹ sẵn sàng dừng tranh luận nếu con muốn, sau đó con có thể chơi. Con nghĩ sao?” Nếu trẻ vẫn không dừng lại, chứng tỏ nó nghĩ bạn không nghiêm túc. Đừng từ bỏ và đừng tiếp tục tranh cãi. Hãy giữ chặt ranh giới của mình. Cuối cùng, trẻ sẽ nhận ra rằng chừng nào nó còn cố phản ứng lại bạn, chừng đó bạn còn kiểm soát thời gian quý báu của nó. Phải đi ngủ và có ít thời gian chơi hơn sẽ giúp trẻ hiểu được một nguyên tắc quan trọng về quản lý thời gian: phải tận dụng tối đa mọi cơ hội.
Thường thì những đứa trẻ “nhạy cảm” sẽ gặp khó khăn trong khâu này của quá trình phát triển ranh giới chủ động. Chúng dễ dàng bị tổn thương bởi sự nghiêm khắc của người khác, dù đó là thực tế hay cảm nhận. Trẻ sẽ tìm kiếm sự an ủi từ mẹ – người sẽ cố hết sức để trấn an trẻ, nhưng sau khi bước ra đời, trẻ lại bị tổn thương một lần nữa. Khi con bạn đến tuổi đi học, những đứa trẻ mạnh bạo hơn sẽ nắm được thóp và bắt nạt chúng. Chúng sẽ trở nên nổi tiếng vì yếm thế.
Những đứa trẻ nhạy cảm thường dựa dẫm vào phản ứng của người khác thay vì dựa vào các giá trị của chính mình. Trong suy nghĩ của trẻ, thế giới chỉ được coi là thánh đường khi mọi người đối xử tử tế và đồng ý với chúng. Trẻ có mong muốn ngây thơ rằng mọi người phải luôn gần gũi nhau, không tách biệt hoặc xung đột. Nếu con bạn có khuynh hướng này, bạn cần giúp trẻ sử dụng các ranh giới chủ động để kiểm soát bản thân và giải phóng trẻ khỏi nỗi đau khổ của mình.
Jan, người bạn của tôi có cô con gái gặp vấn đề này. Cô bé Brittany 9 tuổi liên tục khóc lóc vì cho rằng bạn bè ích kỷ với mình. Jan xem xét tình hình và thấy đôi khi đúng là vậy, nhưng đôi lúc chúng chỉ làm những việc mà bọn trẻ vẫn làm. Sau mọi nỗ lực nhằm giải quyết vấn đề với bạn bè của Brittany không thành, Jan và tôi đã nói chuyện. Cuối cùng chúng tôi phát hiện ra rằng Jan đã vô tình đóng vai trò là “vấn đề” chứ không phải là “giải pháp” cho khó khăn của Brittany.
Jan sẽ chăm chú lắng nghe những gì Brittany nói về mọi suy nghĩ, cảm giác hoặc hành động mà cô bé đã trải qua. Dù phải bỏ ra rất nhiều thời gian, nhưng Jan vẫn kiên nhẫn lắng nghe. Và dù việc đó khiến cô khó chịu, nhưng Jan nghĩ Brittany chỉ cần thêm thời gian kết nối. Nhưng Brittany lại đang cần nhiều thời gian hơn để xử lý những cảm xúc của mình với mẹ hơn là với bạn bè, em gái hoặc anh trai của cô bé.
Cái thú của Jan là khiến Brittany hoàn toàn phụ thuộc vào hiểu biết của cô. Brittany không cảm thấy tự tin hay biết cách tự chăm sóc bản thân, vì luôn có Jan ở đó. Sau đó, khi bị bạn bè gây lộn, Brittany không biết dựa dẫm vào đâu. Cô bé cảm thấy không được yêu thương và bất lực. Cô bé cảm thấy bạn bè đang kiểm soát mình. Và vô tình, cô bé đang kiểm soát Jan – người không giữ ranh giới với con gái của mình. Nói tóm lại, Brittany không kiểm soát những gì là của cô bé (mối quan hệ với bạn bè) và đang kiểm soát những gì không phải là của mình (thời gian của Jan). Vì vậy, Brittany ở tình trạng thụ động.
Thấy vậy, Jan giải thích với con: “Mẹ yêu con, và mẹ cũng yêu cả khoảng thời gian chúng ta dành cho nhau. Nhưng mẹ không có đủ thời gian cho mọi suy nghĩ và cảm xúc của con. Mẹ muốn con chịu trách nhiệm về những cảm xúc của chính mình. Mẹ biết con có những cảm xúc riêng và có thể xử lý chúng. Vì vậy, kể từ bây giờ, mỗi tối mẹ sẽ dành 20 phút nghe con chia sẻ, chỉ thế thôi, trừ khi có vấn đề thực sự cấp bách. Vì vậy, hãy đảm bảo là con sẽ chỉ kể những điều quan trọng nhất mà con muốn mẹ biết thôi nhé.”
Tất nhiên, đây không phải là tất cả thời gian Jan dành cho Brittany, nhưng đó là thời gian dành riêng cho một vấn đề duy nhất. Brittany không thích thế và bắt đầu thách thức ranh giới, nhưng Jan rất kiên trì. Jan thấy cô bé dần dần tự tin hơn khi kết bạn và ít khóc lóc hơn. Brittany đã chủ động hơn trong việc chăm sóc bản thân. Một vài lần, cô bé thậm chí còn quên chia sẻ với mẹ bởi cô bé bận làm một việc khác. Có thể thấy Brittany bị mất kiểm soát về những người khác, hệt như mẹ cô bé vậy. Hãy nhớ rằng, “mỗi người nên gánh gánh nặng của riêng mình”. Câu này có ý chỉ: Nếu muốn trẻ thay đổi, cha mẹ hãy thay đổi.
Ranh giới chủ động không xoay quanh công lý và sự trả thù mà tập trung vào trách nhiệm. Ranh giới thụ động hoạt động theo quy luật “ăn miếng trả miếng”. Nếu trẻ đẩy bạn, bạn sẽ đẩy lại. Việc này sẽ gây ra cái vòng luẩn quẩn về công lý và sự trả thù. Tuy nhiên, các ranh giới chủ động sẽ liên quan đến các động cơ cao hơn, chẳng hạn như trách nhiệm, sự công bằng và tình yêu dành cho người khác.
Như kinh Tân ước nói rằng: “Đừng lấy oán báo oán.” Con bạn nên biết cách kiềm chế cái ác ở bản thân và những người khác, vì thế không nên có những hành động trả thù. Hành động trả thù (qua đó loại bỏ nhu cầu đáp trả) đã được hoàn thành trên giá thập tự. Điều này cũng bao gồm các yêu cầu về sự công bằng và công lý.
Chúng ta nên ủng hộ trẻ tự chăm sóc bản thân. Ví dụ, các lớp học tự chủ có thể giúp trẻ học cách tự bảo vệ mình và tự tin vào khả năng của bản thân để hòa đồng với những đứa trẻ khác. Tuy nhiên, chúng tôi không ủng hộ ý tưởng rằng khi giận dữ, trẻ phải lao vào cãi vã. Điều này sẽ gây nhầm lẫn giữa các ranh giới chủ động và thụ động.
Ranh giới thụ động đòi hỏi sự đáp đền. Sở dĩ nhiều người trưởng thành có tâm lý hiếu chiến là bởi họ từng phải sống ở thế thụ động trong suốt tuổi thơ của mình. Họ không thể ngưng than phiền hoặc công kích. Ranh giới chủ động hoạt động theo cơ chế rất khác. Trẻ có ranh giới chủ động sẽ không cho phép mình bị lợi dụng hoặc bị làm tổn hại, nhưng chúng sẽ không tham gia cuộc chiến chống lại mọi kẻ bắt nạt trên sân chơi. Sự khác biệt nằm ở: Với ranh giới thụ động, trẻ sẽ đánh lại người bắt nạt bạn. Với ranh giới chủ động, trẻ sẽ nghỉ chơi với người bạn đó.
Những nhu cầu về sự công bằng là một vấn đề đáng lưu tâm đối với các bậc phụ huynh. Ví dụ, khi con bạn phản ứng với một vấn đề nào đó: “Thật không công bằng!”, bạn sẽ cảm thấy tội lỗi về việc đã đối xử không công bằng hoặc không trở thành đồng minh với con trong cuộc chiến chống lại một người bạn hoặc giáo viên tồi. Điều này khiến trẻ rơi vào giai đoạn thụ động. Nó khuyến khích trẻ cảm thấy mình là nạn nhân và kỳ vọng về lẽ công bằng trên thế giới. Thay vào đó, hãy nói với con bạn rằng: “Con nói đúng – có rất nhiều điều không công bằng trên đời. Và đúng là không công bằng khi mẹ tha cho con vài lần mà đáng lẽ ra con bị phạt. Nhu cầu của con rất quan trọng đối với mẹ, nhưng sự công bằng tuyệt đối thì không. Trong gia đình mình, miễn là con ổn, như thế là công bằng rồi.” Điều này sẽ giúp trẻ tập trung vào việc thỏa mãn nhu cầu của mình, không phán xét thế giới vì đã không công bằng với trẻ.
Các kỹ năng về ranh giới chủ động
Trẻ sẽ học được các ranh giới chủ động theo thời gian, dựa trên nền tảng các ranh giới thụ động. Bạn cần dạy cho con những kỹ năng mà mỗi khi rơi vào trạng thái phản ứng, chúng sẽ giúp trẻ trở thành một người biết kiểm soát và hành động dựa trên giá trị. Một số kỹ năng được liệt kê dưới đây, hãy biến chúng thành các kỹ năng của mình. Nếu không, hãy cho trẻ biết và cùng nhau làm việc đó.
Thời gian rất quan trọng lúc này. Đừng nhắc đến những kỹ năng này khi bạn và trẻ vẫn đang xung đột. Nên đợi đến trẻ dịu lại, thường là sau một vài lần thất bại trong việc thách thức các ranh giới của bạn.
• Tạm dừng thay vì phản ứng. Khi con bạn ngay lập tức phản ứng để thể hiện thái độ phản đối, hãy khiến trẻ lặp lại nhiều lần hành động mà bạn mong muốn, giảng giải cho trẻ mỗi lần như vậy, cho đến khi trẻ không phải phản ứng nữa. Một đứa trẻ giận dữ đóng sầm cửa cần thấy rằng nó có thể đóng 20–30 lần nhẹ tay ngay cả lúc này.
• Quan sát. Giúp trẻ tự học hỏi, khiến trẻ thấy được những thực tế khác ngoài sự thất vọng của mình.
• Tầm nhìn. Con bạn cần thông tin của bạn về sự bướng bỉnh và giận dỗi của chúng. Trẻ nghĩ rằng cảm xúc của mình là thực tế tối thượng. Hãy giúp trẻ nhìn nhận cảm xúc của mình như là những cảm xúc thực sự: Rồi chúng sẽ qua đi. Cảm xúc của chúng không phải lúc nào cũng là thực tại tuyệt đối. Cảm xúc của người khác cũng rất quan trọng.
• Giải quyết vấn đề. Giúp con bạn thấy được những giải pháp khác có thể giải quyết vấn đề hoặc thỏa mãn nhu cầu của trẻ. “Nếu Bobby không chơi với con, con thử chơi với Billy xem sao?”
• Thực tế. Giúp con bạn thỏa hiệp và thương lượng về những kết quả không rõ ràng. Trẻ cần phải biết nhu cầu của mình sẽ không được đáp ứng một cách hoàn hảo mà chỉ mang tính tương đối là tốt rồi. Trẻ có thể không có vai chính trong vở kịch của trường chẳng hạn, nhưng một vai phụ nhỏ cũng thật tuyệt.
• Chủ động. Con bạn cần phải hiểu rằng, cô bé sẽ mãi mãi phản ứng với cùng một vấn đề mà không có giải pháp, trừ khi chủ động giải quyết vấn đề đó. Người ta từng nói: “Tại sao mọi người cứ mãi đau đáu về cùng một thứ cũ rích mỗi ngày?” Hãy trở thành người giải quyết.
• Người khác. Nếu đã cố hết sức nhưng vẫn không biết phải làm gì, hãy nhờ đến những người bạn tin cậy. Đừng là những ông bố bà mẹ Giải–cứu–đơn–độc.
Kết luận
Cha mẹ cần phải lo lắng về tất cả mọi thứ. Bạn cần phải đánh giá xem có phải con bạn không bao giờ giận dữ không. Nhưng bạn cũng cần phải lo lắng nếu con bạn liên tục cho thấy sự bướng bỉnh và bị mắc kẹt trong tình trạng thụ động. Bằng tình yêu thương, sự chắc chắn, bạn có thể giúp con bạn trưởng thành, vượt ra khỏi các ranh giới thụ động để tiến tới các ranh giới chủ động dựa trên tình yêu và thực tế, giúp trẻ kiểm soát cuộc sống, tính cách và đạo đức của mình.
Trong chương tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về việc giúp trẻ đối diện với những ranh giới trong các mối quan hệ. 



Chương 11 
Tôi hạnh phúc hơn khi biết ơn 
Quy tắc đố kỵ
“Nhưng Susie có một cái!”
“Con chán lắm.”
“Con phát ngấy món đồ chơi này. Con muốn cái đó cơ.”
“Thật không công bằng. Joey được đi mà con không được đi!”
Nếu bất kỳ câu nào trong số những câu nói này nghe có vẻ quen thuộc, vậy thì bạn đang phải đối mặt với sự đố kỵ. Đố kỵ là cảm xúc căn bản nhất của con người, và ở một mức độ nào đó, tất cả mọi người đều đố kỵ. Nhưng như bạn có thể nhận thấy, không phải tất cả mọi người đều có cùng một mức độ đố kỵ như nhau, cũng như nó không kiểm soát cuộc sống của tất cả mọi người. Hãy nhìn những người lớn xung quanh bạn, và xem liệu bạn có thể nhận ra sự đố kỵ đóng một vai trò như thế nào trong cuộc đời của một số người luôn cau có, khó chịu mà bạn biết. Những người đố kỵ:
• Mong chờ có được ngày càng nhiều tài sản vật chất hơn;
• Chán vợ/chồng của mình và muốn có một người vợ/chồng thú vị hơn;
• Không thể hài lòng và tận hưởng những thứ mà họ đang có;
• Đố kỵ với những người giàu có hơn mình;
• Đánh giá quá cao vị trí, quyền lực và tiền bạc;
• Luôn không hài lòng với công việc hoặc nghề nghiệp của bản thân;
• Dè bỉu những người có quyền lực, địa vị, tài năng hoặc tài sản;
• Ghen tị với những người ở tầng lớp cao hơn;
• Luôn muốn được đối xử đặc biệt để thế giới coi họ là “người đặc biệt”;
• Cảm thấy họ không đáng bị phê bình hoặc bị nghi vấn.
Khía cạnh đáng buồn nhất của sự đố kỵ là sự trống rỗng thường trực trong tâm trí của những người đố kỵ. Họ không hài lòng với bất cứ điều gì, không gì có thể khiến họ thỏa mãn. Dù nhận hoặc đạt được bất cứ thứ gì, họ vẫn thấy “có vấn đề” và không bao giờ cảm thấy mãn nguyện trong cuộc sống.
Thuở ấu thơ, đố kỵ nghĩa là “liên tục muốn nhiều hơn”. Thường thì, vấn đề này sẽ biến mất khi trẻ trưởng thành và chấp nhận các ranh giới. Mục đích của chương này là dạy trẻ cách biến sự đố kỵ thông thường thành sự chấp nhận, lòng biết ơn và sự hài lòng.
Đòi hỏi hay biết ơn
Chỉ rõ đặc điểm nhân cách này gây ra nhiều đau khổ hơn đặc điểm nhân cách kia trong cuộc sống của mỗi người không phải là việc dễ dàng. Nhưng không khó để đưa ra danh sách những đặc điểm hàng đầu khiến người sở hữu nó sẽ có một cuộc đời khốn khổ! Chắc chắn, một trong ba hoặc bốn đặc điểm đó bao gồm “sự đòi hỏi”. Đòi hỏi là khi ai đó cảm thấy như thể mọi người nợ anh/cô ta điều gì đó hoặc phải đối xử đặc biệt với anh/cô ta chỉ vì sự có mặt của họ trên đời.
Những người sở hữu đặc điểm nhân cách này cảm thấy mình xứng đáng được hưởng quyền lợi, được đối xử đặc biệt, có những thứ mà người khác có, phải tôn trọng, yêu thương hoặc trao cho họ bất cứ điều gì mà họ muốn. Và khi không có được những gì mình muốn, họ cảm thấy đối phương chính là “kẻ xấu”. Họ hành động như thể họ là nạn nhân bị người khác, tổ chức hoặc bất cứ ai đối xử tệ bạc. Họ luôn mang theo tâm thái đòi hỏi cái gì đó từ ai đó.
Ở tuổi trưởng thành, những người này thường cảm thấy mình “có quyền” được thăng tiến, tăng lương, hoặc những đặc quyền đặc biệt mà họ không có được trong công việc. Trong hôn nhân, họ chỉ trích vợ/chồng mình vì không phục vụ hoặc đáp ứng đủ nhu cầu của họ. Sau một thời gian, vợ/chồng họ sẽ chán ngấy những lời phàn nàn và đổ lỗi – cuối cùng là chán ngán luôn cả người đó.
Đầu tiên, bọn trẻ cảm thấy mình xứng đáng được ở vị thế kiểm soát. Chúng muốn có được bất cứ thứ gì vào bất cứ lúc nào, và giận dỗi khi không đạt được mục đích. Trong giai đoạn đầu đời, trẻ sơ sinh cần được chăm sóc và chú ý tức thời. Nhưng khi đã lớn hơn một chút, sự đòi hỏi của trẻ và việc chúng không thích nghi với các nhu cầu của thực tế và những người khác sẽ trở thành một đặc điểm xấu xí.
Sau đó, trẻ em cảm thấy chúng “có quyền” không phải chịu đau khổ, không phải làm việc hoặc không phải tuân thủ các quy tắc và ranh giới.
Tiếp đến, trẻ em cảm thấy mình đáng được hưởng những gì người khác có. Do đó, gia đình luôn phải hứng chịu những lời phàn nàn quen thuộc như: “Nhưng Susie được đi, con cũng phải được đi chứ” hoặc “Nhưng Susie có một cái, tại sao con lại không thể?”, “Nếu mọi người có, con cũng phải có chứ.” Thường thì trẻ sẽ vui vẻ với một món đồ chơi, ra chiều thích thú cho đến khi thấy một đứa trẻ khác có thứ khác. Đột nhiên, thứ đồ chơi kia trở nên hấp dẫn hơn. Trẻ ghen tị với những gì người khác có, và thứ chúng có trở nên vô dụng. Rồi chúng phản đối nếu không có được thứ đó.
Trái ngược với sự đố kỵ và sự đòi hỏi là lòng biết ơn. Lòng biết ơn xuất phát từ cảm giác thoải mái khi đón nhận mọi thứ, không phải vì chúng ta xứng đáng nhận được mà vì chúng ta đang được ban cho. Chúng ta cảm thấy biết ơn nhờ tình yêu thương, và trân trọng những gì mà mình nhận được. Nhưng quan trọng hơn, chúng ta cảm thấy rằng “mình thật may mắn khi có được những gì đang có”. Điều này trái ngược hoàn toàn với sự đòi hỏi và đố kỵ về việc “mình bị lừa nhận lấy những gì đang có”. Những người biết ơn sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc và tràn đầy niềm vui; những người ghen tuông sẽ luôn khổ sở và đắm chìm trong oán hận. Chẳng gì tệ bằng việc ở gần một người lúc nào cũng đòi hỏi và đố kỵ; và ngược lại, chẳng còn điều gì tuyệt vời hơn khi được ở bên những người biết ơn.
Hai trạng thái – đố kỵ và biết ơn – gần như không liên quan đến những gì mà một người thực sự nhận được. Chúng liên quan nhiều đến nhân cách của người đó. Nếu bạn cho người ghen tị hoặc đòi hỏi một cái gì đó, nó phải mang lại lợi ích cho người đó, nếu không bạn sẽ “chẳng là gì cả”. Họ chỉ cảm thấy rằng cuối cùng bạn cũng đã trả được nợ cho họ. Nếu bạn đưa gì đó cho những người biết ơn, họ sẽ cảm thấy vô cùng may mắn và cho rằng bạn thật tuyệt vời. Chính vì lẽ đó, các bậc cha mẹ cần giúp trẻ vượt qua tâm lý đòi hỏi và ghen tị để tiến tới vị thế về lòng biết ơn.
Vấn đề của hai bà mẹ và hai ông bố
Trẻ thường nhầm lẫn bản chất trong các mối quan hệ của chúng. Chúng thường không nghĩ rằng mình đang đối diện với một người. Trong tâm trí của chúng, có hai bà mẹ hoặc hai ông bố chứ không phải một. Bố mẹ “hổ” và bố mẹ “thỏ”. Bố mẹ “thỏ” luôn khiến chúng hài lòng. Khi chúng đói hoặc có nhu cầu, chúng biểu tình, và những ông bố bà mẹ này sẽ xuất hiện, xoa dịu và đáp ứng nhu cầu cho chúng. Họ khiến chúng “hài lòng”. Ngược lại, nếu chúng không được thỏa mãn và cảm thấy thất vọng, bố mẹ sẽ biến thành “hổ”. Có lẽ bạn đã từng trải qua chuyện này, khi mà bạn từ chối một điều gì đó, chúng sẽ hét lên: “Mẹ thật xấu xa!”
Đến khi trưởng thành, những đứa trẻ đó vẫn không thể giải quyết được vấn đề này. Nếu bạn đáp ứng những điều mà chúng muốn, chúng sẽ thể hiện tình yêu thương và thấy bạn là một người tốt. Nhưng nếu kiên quyết nói “không”, bạn sẽ trở nên xấu xí trong mắt chúng. Đó chẳng khác gì một tội lỗi tày trời! Sau đó, nếu mủi lòng và đáp ứng cho chúng, bạn lại được xem như là người tốt một lần nữa.
Mặt trái của điều này nằm ở những diễn biến xảy ra trong tâm trí trẻ. Khi nhận được những gì mà mình muốn, chúng thấy bản thân đang được hưởng thứ đó; khi bị làm cho thất vọng, chúng thấy mình là nạn nhân của “bố mẹ hổ”. Vì vậy, việc đó không chỉ khiến chúng thấy mình có hai người mẹ và hai ông bố, mà còn thấy cả hai bản thân: bản thân được hưởng quyền lợi và bản thân bị tước đoạt quyền lợi. Bạn có thể thấy điều này ở những trẻ rất nhỏ. Khi vui, chúng cười đùa; khi tức giận hoặc buồn bã, chúng khóc lóc, ăn vạ.
Nhưng khi trẻ vừa được đáp ứng nhu cầu vừa thất vọng với các giới hạn, chúng sẽ dần kết hợp hai hình ảnh của bản thân và của bố mẹ. Chúng dần nhận ra một vài điều cực kỳ quan trọng như sau:
1. Nhu cầu của mình thường xuyên được đáp ứng.
2. Không phải mọi nhu cầu và mong muốn của mình đều được thỏa mãn.
3. Người có lúc đáp ứng nhu cầu của mình và có lúc lại khước từ mong muốn của mình thực ra chỉ là một người – người mà mình yêu cũng là người mình ghét.
4. Thi thoảng mình may mắn, nhưng đôi khi mình cũng phải đối diện với sự thất vọng.
Khi sự kết hợp giữa hai trạng thái hài lòng và thất vọng xảy ra vài triệu lần, trẻ bắt đầu nhận ra thế giới “không hoàn hảo” để lúc nào cũng khiến chúng thỏa mãn, nhưng cũng “đủ tốt” để cung cấp cho chúng những gì mà chúng cần. Chúng sẽ dần từ bỏ mong ước “đối phương hoàn hảo” – người sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của chúng mọi lúc mọi nơi, từ đó học được cách yêu thương những người vừa chiều chuộng chúng vừa làm cho chúng thất vọng. Trẻ chịu đựng nỗi thất vọng đủ để biến lòng biết ơn thành lời cảm ơn cho những gì mà chúng nhận được, bởi trẻ phát hiện ra rằng chúng sẽ không nghiễm nhiên được hưởng mọi thứ mà chúng muốn.
Để làm được điều này, trẻ cần hai thứ quan trọng từ bạn: sự hài lòng và nỗi thất vọng. Những đứa trẻ không bao giờ hài lòng sẽ luôn ở trong trình trạng đòi hỏi và sẽ không bao giờ cảm thấy biết ơn, vì chúng hệt như một cái thùng không đáy. Những đứa trẻ nào chưa từng trải nghiệm sự thất vọng sẽ không bao giờ hiểu được rằng chúng không phải là cái rốn của vũ trụ, chúng không mặc nhiên có được những gì chúng muốn, và những người khác không tồn tại chỉ để đáp ứng nhu cầu của chúng. Cán cân giữa sự hài lòng và nỗi thất vọng sẽ xoa dịu các thái cực về nhu cầu và đòi hỏi. Như Rolling Stones chia sẻ trong album Let It Bleed: “Bạn không thể luôn có được những gì bạn muốn. Nhưng nếu cố gắng, bạn sẽ nhận thấy rằng bạn chỉ có được thứ mình cần mà thôi.” Những đứa trẻ được trải nghiệm nỗi thất vọng từ sớm sẽ từ bỏ suy nghĩ rằng nó xứng đáng có được mọi thứ mình muốn và những người khác phải phục vụ nó. Ngoài ra, chúng sẽ không cảm thấy mình là nạn nhân khi bị từ chối, và cũng không thấy người khác tồi tệ khi không đáp ứng những gì mà chúng muốn. Nói cách khác, trẻ sẽ có cái nhìn cân bằng về bản thân và những người khác.
Cho đi, giới hạn và đón nhận
Để trẻ có cái nhìn thẳng thắn về bản thân và người khác, bạn phải thỏa mãn một số nhu cầu và mong muốn của trẻ, đồng thời từ chối đáp ứng một số nhu cầu và mong muốn khác. Ba kỹ năng cần thiết để làm điều này là cho đi, hạn chế và giữ lại:
Cho đi
Cho đi là thỏa mãn các nhu cầu và mong muốn. Sự thỏa mãn quan trọng nhất đối với trẻ là tình yêu thương, sự kết nối và sự chăm sóc. Khi trẻ nhận được thức ăn và sự chăm sóc, sự ấm áp và an toàn, lòng biết ơn sẽ được vun đắp. Phần lớn sự đố kỵ của người lớn xuất phát từ khao khát được thỏa mãn nhu cầu và được quan tâm sâu sắc.
Khi trưởng thành hơn, trẻ cũng có nhu cầu được vỗ về. Nỗi sợ hãi của chúng cần được xoa dịu. Cảm xúc của chúng cần được thấu hiểu. Nỗi lo lắng về tương lai cần được khích lệ. Khi cuộc sống ngày càng rộng mở, chúng cần phải biết rằng chúng không hề cô độc. Nỗi sợ hãi của chúng cần được trấn an bằng sự bảo đảm của người thân.
Khi lớn hơn nữa, nhu cầu của trẻ về sự tự do, không gian, một số lựa chọn và sự kiểm soát cũng cần được thỏa mãn. Đây là viên gạch nền xây nên sự tự do. Trẻ muốn và nên có một số lựa chọn. Chúng muốn và nên có không gian. Chúng muốn và nên có quyền kiểm soát một số việc. Học cách thể hiện mong muốn và đề nghị ai đó đáp ứng mong muốn của mình là những kỹ năng quan trọng mà chúng sẽ cần trong cuộc sống. Chúng cần được thỏa mãn các nhu cầu này (về tự do, không gian, sự kiểm soát và lựa chọn) để biết phân biệt những điều tốt–xấu, và rằng mọi người xung quanh muốn giúp đỡ chúng (hay đáp ứng những nhu cầu này).
Sau đó, trẻ sẽ muốn có được nhiều thứ, hoạt động và nguồn lực (chẳng hạn như tiền bạc và cơ hội) để tìm hiểu và khám phá các kỹ năng và tài năng của chúng. Những nhu cầu của chúng cần được đáp ứng. Khi lớn lên, chúng chắc chắn cần phải học cách nhận lại và cho đi một số nguồn lực này, nhưng trong giai đoạn này thì cha mẹ không nên chối từ nhu cầu khám phá kỹ năng và tài năng của chúng.
Nhu cầu về sự độc lập và tự do của trẻ tỷ lệ thuận với sự trưởng thành của chúng. Khi trẻ hoàn thành nghĩa vụ và đưa ra những lựa chọn tốt đẹp, chúng cần được tưởng thưởng.
Trẻ cần được trải nghiệm sự hài lòng trong mọi lĩnh vực. Khi trưởng thành hơn, chúng có trách nhiệm ngày càng lớn hơn trong việc bảo vệ và sử dụng những món quà về tiền bạc, cơ hội và tài năng này. Nhưng trẻ cần biết rằng chúng hoàn toàn có thể nhận được mọi thứ, được thỏa mãn tài năng và ước mơ của bản thân. Đồng thời, trẻ cũng cần học được rằng chúng phải có trách nhiệm và khôn ngoan. Như Solomon nói với những người trẻ: “Hãy làm theo cách mà trái tim các ngươi mách bảo và bất cứ điều gì đôi mắt các ngươi nhìn thấy, nhưng phải luôn nhớ rằng Chúa sẽ phán xét các ngươi vì tất cả những điều này” (Ecclesiates 11:9). Tương tự, từ “cai sữa” trong tiếng Do Thái có nghĩa đen là “phải xử lý rất nhiều”. Trẻ cần nhận được “rất nhiều” trước khi “cai sữa” và bước ra cuộc sống. Hãy cung cấp cho con những thứ mà chúng cần, đáp ứng nhu cầu của trẻ về tình yêu và cảm xúc, và trao cho chúng cơ hội để phát triển cũng như công cụ chúng cần để thực hiện các nhiệm vụ trong cuộc sống.
Giới hạn
Giới hạn là đảm bảo trẻ không nhận được quá nhiều hoặc nhận được những thứ không phù hợp. Như chúng tôi đã nói trước đó, giới hạn nghĩa là đảm bảo rằng mong muốn kiểm soát tất cả mọi thứ của trẻ sẽ không được đáp ứng. Ngoài ra, giới hạn là kỷ luật, là quản lý các lựa chọn và hậu quả của chúng. Giới hạn liên quan đến cách bạn nói “không” và biến nó thành hiện thực trong cuộc sống của trẻ.
Ở giai đoạn sơ sinh, việc đặt ra các giới hạn chỉ có vai trò tối thiểu. Trẻ sơ sinh sẽ bị hạn chế bởi những yếu tố liên quan đến thể chất. Chúng cần rất nhiều thứ, và không thể đưa ra đề nghị vì chưa biết nói; chúng không thể tự lấy những gì mình muốn vì chưa biết đi. Giới hạn đóng một vai trò quan trọng trong giai đoạn sơ sinh khi trẻ có tất cả những gì mà nó cần và chỉ cần ngủ mà thôi. Người mẹ khôn ngoan sẽ biết lúc nào trẻ khóc vì gắt ngủ và lúc nào khóc vì muốn được đáp ứng nhu cầu nào đó. Gắt ngủ thì cần được vỗ về. Nếu nhu cầu không được đáp ứng và trẻ không được vỗ ngủ, vấn đề sẽ phát sinh – đó là lý do tại sao trong giai đoạn sơ sinh, chúng tôi khuyên bạn nên đáp ứng mọi nhu cầu ở trẻ.
Tuy nhiên, khi trẻ ở tuổi chập chững, giới hạn cần trở thành quy tắc. Trẻ mới biết đi sẽ ngày càng nhanh nhẹn, và chúng muốn kiểm soát nhiều hơn. Chúng sẽ biết đến các giới hạn lần đầu tiên khi hiểu được từ “không”. Chúng sẽ nhận ra không phải muốn gì là được nấy. Chúng sẽ bị từ chối lần đầu tiên trong đời. Chúng biết mình không ở thế kiểm soát. Trẻ muốn bạn ở bên chúng, nhưng bạn vẫn ra ngoài vào buổi tối. Trẻ biết không phải lúc nào chúng cũng có được thứ mà mình muốn. Trẻ đang học hỏi các giới hạn về mong muốn kiểm soát của mình. Trẻ muốn ăn kẹo, nhưng không được đáp ứng. Đôi khi, nhu cầu của trẻ hợp lý, nhưng vẫn không được đáp ứng vì lý do mà chúng đưa ra chưa đủ thuyết phục. Trẻ có thể phải làm một việc gì đó để được đáp ứng nhu cầu, chẳng hạn như hỏi xin và dùng lời nói thay vì rên rỉ hoặc mè nheo.
Khi lớn hơn một chút, trẻ muốn những món đồ chơi mà chúng không thể có. Chúng muốn những thứ mới nhất và tốt nhất. Khi bị bạn kiên quyết từ chối, trẻ sẽ nhận ra rằng thế giới không phải luôn sẵn sàng tặng chúng bất cứ điều gì chúng muốn.
Đôi khi trẻ biết mục tiêu và mong muốn của mình hoàn toàn hợp lý, nhưng vẫn không được đáp ứng. Chúng phải tìm cách để có được những thứ đó. Những bậc cha mẹ luôn đáp ứng nhu cầu của trẻ và không dạy chúng cách tự thân vận động để có được thứ mà mình muốn sẽ càng khiến trẻ ích kỷ và đòi hỏi hơn nữa.
Ngoài ra, chỉ vì anh chị em hoặc bạn bè có thứ gì đó không có nghĩa là chúng cũng phải có. Cha mẹ thường phải nghe những câu phản đối như “Điều đó thật không công bằng” khi trẻ không có được những gì mà người khác có. Lúc đó chúng ta nên hỏi ngược lại rằng: “Thế thì sao?” Cuộc sống là thế. Tốt hơn là chúng nên học được điều đó từ bây giờ.
Ở tuổi thiếu niên, trẻ ít bị giới hạn hơn, nhưng giới hạn vẫn đóng vai trò rất quan trọng. Thanh thiếu niên ngày càng cần nhiều tự do, lựa chọn và cơ hội để thể hiện trách nhiệm, nhưng chúng cũng phải tuân theo các giới hạn. Những năm tháng thiếu niên là cơ hội cuối cùng để trẻ thấy chúng không phải là cái rốn của vũ trụ. Nếu bạn không dạy chúng những điều này, luật pháp sẽ thay bạn làm việc đó; tốt hơn chúng nên được cha mẹ mình dạy bảo kỹ càng. Giờ giới nghiêm, những giới hạn về tài chính và tuân thủ các ranh giới về những lựa chọn được phép đưa ra… là cơ hội cuối cùng để hạn chế mong muốn kiểm soát vũ trụ và phá luật của trẻ.
Trẻ cần điều chỉnh thái độ sao cho phù hợp trong suốt những năm tháng thanh thiếu niên. Trẻ vị thành niên đang phải đón nhận vai trò tự quản lý và giám hộ bản thân (xem Chương 1), và khi bắt đầu nếm trải sự tự do này, chúng sẽ nhận ra đời không như mơ. Những giới hạn tích cực về cách bạn cho phép chúng đối xử với bạn sẽ cho chúng thấy rằng: chúng không có quyền đối xử với mọi người theo bất kỳ cách nào chúng muốn.
Trong suốt quá trình phát triển, giới hạn là một việc rất quan trọng để giúp trẻ vượt qua được sự đố kỵ và đòi hỏi. Đừng củng cố cảm giác rằng chúng được quyền sở hữu những gì chúng muốn, làm bất cứ điều gì chúng muốn, hoặc đối xử với mọi người theo cách chúng muốn. Nếu bạn biết cách cân bằng những giới hạn tích cực với sự hài lòng, chúng sẽ nhận ra mình thật nhỏ bé.
Dưới đây là một số suy nghĩ về vai trò của giới hạn:
• Giới hạn bắt đầu từ thuở lọt lòng, sau khi mọi nhu cầu của trẻ được đáp ứng, trẻ thi thoảng phải chịu xa bố mẹ.
• Giới hạn bắt đầu trở thành quy tắc khi trẻ chập chững tập đi, khi trẻ biết được rằng chúng ở thế yếu và sẽ phải chấp nhận các giới hạn đó trong suốt thời thiếu niên.
• Giới hạn dạy trẻ rằng chúng không ngẫu nhiên được hưởng bất cứ điều gì chúng muốn dù mong muốn ấy có chính đáng đi chăng nữa. Chúng phải tìm cách đạt được; mong muốn thôi là không đủ.
• Giới hạn dạy trẻ rằng cuộc sống không công bằng, nếu đối với chúng, công bằng là bình đẳng. Không phải ai cũng giống ai. Có người giàu và cũng có kẻ nghèo.
• Giới hạn giúp trẻ hiểu rằng cảm xúc của chúng không phải là thực tại tối thượng.
• Giới hạn giữ vai trò rất quan trọng trong việc giúp giải quyết sự phản đối của con cái để các bậc cha mẹ có thể cảm thông với cảm xúc của chúng, đồng thời vẫn giữ giới hạn.
• Giới hạn và kỷ luật cho trẻ thấy sự xấu xí ở chúng, vì vậy chúng sẽ không nghĩ rằng mình là nạn nhân vô tội của vũ trụ.
• Giới hạn sẽ mang lại sự tự tin bởi trẻ thấy dù không được đáp ứng mong muốn, chúng vẫn có thể sống tốt, từ đó học cách tự giải quyết một số nhu cầu riêng của mình.
• Giới hạn sẽ hướng dẫn trẻ về cách đối xử với người khác. Những đứa trẻ từng trải nghiệm các giới hạn tích cực từ cha mẹ có thể học được cách tự đặt ra những giới hạn này.
• Giới hạn sẽ giúp trẻ trải nghiệm nỗi buồn khi không có được thứ mình muốn, từ đó giúp chúng học được cách buông bỏ hoặc giải quyết vấn đề.
Hãy luôn đặt ra giới hạn cho trẻ. Nếu không, chúng sẽ nghĩ rằng mình là Đấng tối cao – một vai trò mà chắc chắn chúng không thể gánh vác.
Chấp nhận sự phản đối
Chấp nhận sự phản đối là giúp trẻ vượt qua những cảm xúc tiêu cực về một giới hạn, tiếp thu giới hạn đó rồi biến nó thành nhân cách của mình. Bản chất của giới hạn quá khủng khiếp, đến nỗi con người không thể sử dụng chúng. Giới hạn có vẻ ích kỷ, lạnh lùng. Không ai trong chúng ta có thể khiến người khác tuân thủ giới hạn nếu thiếu đi tình yêu thương.
Vì vậy, việc chấp nhận sự phản đối sẽ mang tình yêu, sự thấu hiểu và hướng dẫn bổ sung vào các giới hạn để trẻ có thể tiếp thu chúng. Khi trẻ gặp phải giới hạn, chúng sẽ phản ứng bằng sự tức giận. Hầu như tất cả chúng ta đều phản ứng bằng thái độ bướng bỉnh khi bị từ chối lần đầu. Chúng ta cho rằng giới hạn là kẻ thù của mình. Vì vậy, chúng ta thể hiện sự phản đối theo một số cách.
Nếu giới hạn bị xóa bỏ chỉ vì sự phản đối, chúng ta biết rằng có thể lấn lướt các giới hạn. Sẽ tốt hơn nếu không có giới hạn nào cả, bởi chúng ta đã thử vượt ra khỏi đó và thành công. Chúng ta cho rằng mình đang thắng thế. (Thà chẳng có giới hạn nào còn hơn là có giới hạn mà không thể thực thi).
Nếu giới hạn được duy trì, trẻ sẽ phải quy phục. Việc duy trì sức mạnh của giới hạn sẽ phá vỡ ảo tưởng sức mạnh của trẻ – đó là một vết thương nghiêm trọng. Ai đó phải biến cơn thịnh nộ đó thành nỗi buồn và giải pháp. Bạn có thể làm được điều này bằng khả năng xoa dịu, sự quan tâm, chăm sóc, đồng cảm và kết nối. Bạn phải giữ gìn giới hạn, đồng thời thể hiện sự đồng cảm với trẻ:
• “Mẹ biết, con yêu, việc đó thật khó khăn.”
• “Mẹ đồng ý, như thế thật không công bằng.”
• “Mẹ cũng không thích thế, nhất là khi không có được những gì mẹ muốn.”
• “Mẹ hiểu. Nhưng con vẫn không thể đi lúc này.”
• “Cuộc sống quá khó khăn, phải không?”
Những tuyên bố đầy cảm thông này sẽ cho trẻ thấy rằng có người đứng về phía trẻ, còn giới hạn sẽ đối đầu với chúng. Sau đó, thông qua một quá trình, trẻ có thể dùng giới hạn để học được bất cứ điều gì mà mình cần học; tình yêu thương sẽ giúp trẻ tiếp thu giới hạn.
Nhiều bậc cha mẹ gặp khó khăn khi để trẻ phải chịu tổn thương, tức giận. Trong thời điểm này, họ nên sử dụng sự đồng cảm như là liều thuốc giải độc duy nhất cho mình. Tránh dùng những tuyên bố chỉ được đưa ra với mục đích xoa dịu bản thân bạn:
• “Việc này còn khiến mẹ tổn thương hơn cả con ấy chứ!” (Giờ đây, cha mẹ không chỉ là người không để trẻ làm gì đó mà còn là người không hiểu chuyện.)
• “Mẹ làm điều này vì mẹ yêu con, sau này con sẽ phải cảm ơn mẹ vì điều đó.” (Trong khi đứa trẻ chỉ quan tâm đến hiện tại.)
• “Việc này có gì tệ đâu. Hãy nghĩ về tất cả những điều tốt đẹp con đã có được gần đây.”
• “Chỉ khó chịu một chút thôi mà.”
• “Đừng khóc nữa, nếu không mẹ sẽ cho con khóc luôn đấy nhé.”
Điều mà trẻ cần nhất lúc này là sự đồng cảm và thấu hiểu, rằng cuộc sống luôn có những thời điểm khó khăn. Sự kết hợp giữa tình yêu thương và các giới hạn tích cực của cha mẹ sẽ trở thành các giới hạn nội tâm của trẻ, từ đó giúp chúng đánh bật sự đòi hỏi của chính mình. Hãy nhớ rằng, con bạn đang mất nhiều hơn những gì chúng muốn. Chúng đang phải từ bỏ toàn bộ quan điểm ban đầu về cuộc sống, hiểu được rằng chúng ở thế yếu và không có quyền kiểm soát. Hy vọng sự khó chịu của chúng về chuyện này sẽ sớm qua đi.
Chấp nhận bị ghét bỏ
Các bậc cha mẹ không thể chịu đựng được việc bị con cái ghét bỏ sẽ không thể cho trẻ thấy thực tế rằng chúng cần phải vượt qua cảm giác về sự đòi hỏi. Tình yêu thương và các giới hạn là những phẩm chất quan trọng nhất đối với cha mẹ. Khả năng chịu đựng việc bị con ghét bỏ và coi là “người xấu” là phẩm chất quan trọng tiếp theo của họ. Chúa, với cương vị là ơn trên, sẽ luôn làm những gì đúng đắn và thể hiện thái độ cứng rắn, dù mọi người nghĩ gì về mình đi nữa. Ngài yêu con dân nhưng cũng có những chuẩn mực riêng, và Ngài sẽ giữ gìn những chuẩn mực ấy ngay cả khi chúng ta không thích điều đó. Nếu không vũ trụ sẽ hỗn loạn. Một trong những bài học lớn trong sách Job đó là dù Job nghĩ gì về Chúa, Chúa cũng không phản kháng lại, nếu không Ngài sẽ không xứng làm Chúa nữa. Điều này cũng đúng với các bậc cha mẹ. Bạn cần phải có khả năng chấp nhận hành vi phản đối của trẻ, kết nối, không cự nự và giữ vị thế làm cha mẹ của mình.
Khi trẻ không nói “Cảm ơn”
Bạn cần dạy trẻ biết “Cảm ơn” từ sớm. “Con nói gì nào, con yêu?” là một câu hỏi của các bậc cha mẹ khi một đứa trẻ nhận được thứ gì đó. Những đứa trẻ được trải nghiệm tình yêu thương và sự kỷ luật thường hình thành tâm lý biết ơn một cách tự nhiên vì các yếu tố sau:
• Đòi hỏi của chúng bị kỷ luật hạn chế.
• Việc tiến hành kỷ luật trẻ vì đã phản kháng hoặc có các hành vi xâm phạm sẽ dạy chúng rằng chúng không phải là nạn nhân vô tội.
• Chúng phải nói: “Con xin lỗi.”
• Chúng bị kiểm soát.
• Cha mẹ đang làm mẫu khi nói “Cảm ơn” trẻ và cảm ơn lẫn nhau.
Bày tỏ lòng biết ơn là một khía cạnh rất quan trọng trong quá trình phát triển. Nếu không, chúng ta cần phải làm rõ điều này. Những đứa trẻ không thể hiện sự biết ơn cần phải được người lớn chỉ bảo và đặt ra giới hạn. Nếu trẻ coi mọi thứ là điều đương nhiên, hãy cho trẻ biết rằng những người khác không đánh giá cao điều này. Đừng đay nghiến hoặc chì chiết trẻ, thay vào đó, hãy chia sẻ cảm xúc và các giới hạn của bạn về hành động cho đi:
• “Khi con có thái độ trịch thượng với bố/mẹ, con sẽ nhận được ít hơn.”
• “Khi con nói ‘Cảm ơn’, con sẽ nhận được nhiều hơn.”
• “Bố/mẹ sẽ làm gì đó cho con nếu bố/mẹ cảm thấy con trân trọng những gì bố/mẹ làm.”
• “Bố/mẹ sẽ không làm việc đó cho người không coi trọng hành động của mình. Nếu việc đó không quan trọng với con, bố/mẹ sẽ tiết kiệm công sức.”
• “Có vẻ con nghĩ chúng ta phải làm việc này cho con. Sự thực là không phải thế, và nếu việc này không đủ quan trọng, chúng ta sẽ dừng lại.”
Bạn đang đưa ra các giới hạn về việc không để trẻ coi bạn là điều đương nhiên trong mắt chúng. Nếu bạn cảm thấy bị tổn thương, hãy xử lý cảm xúc đó trước để có thể cho trẻ biết về hành vi của trẻ mà không đay nghiến chúng.
Phân biệt giữa đố kỵ và mong muốn
Một trong những điều căn bản của quá trình nuôi dạy con cái là giúp trẻ đạt được mong muốn. Thật tuyệt vời khi giúp trẻ đạt được mục tiêu hoặc thứ gì đó mà chúng muốn! Cậu con trai 19 tuổi của bạn tôi gần đây đã mua được một chiếc xe nhờ khoản tiền mà cậu bé đã chăm chỉ làm lụng và tiết kiệm suốt ba tháng hè. Sau giờ học, cậu làm thêm và để dành tiền. Trong suốt quá trình đó, cậu và bố mẹ đã lên kế hoạch cùng nhau, và cuối cùng cậu cũng tiết kiệm đủ tiền.
Chiếc xe mà cậu mua là dòng xe thể thao rất tiện dụng và phù hợp với mọi sở thích của cậu. Đây là một phần lý do khiến cậu và bố mẹ cùng nỗ lực để đạt được mục tiêu. Và đến ngày mua được chiếc xe, cả gia đình họ đã ăn mừng.
Một thiếu niên khác mà tôi biết đã được tặng một chiếc xe mới mà không cần bỏ công sức kiếm tiền để mua nó. Chiếc xe đó chẳng liên quan gì đến con người của cô bé. Bố mẹ cô bé đã mua chiếc xe để thỏa mãn bản ngã của chính họ và giúp con cảm thấy mình không thua kém những đứa trẻ khác ở trường. Không lâu sau, chiếc xe trở nên vô giá trị và cô bé muốn một chiếc xe khác.
Một chiếc xe được mua để đáp ứng mong muốn sâu thẳm của con người, và chiếc kia được mua hoàn toàn vì sự đố kỵ của con người. Các bậc cha mẹ có thể xác định những mong muốn do đố kỵ và những mong muốn chân thành. Hãy triệt tiêu những mong muốn vì sự đố kỵ để hướng tới những mong muốn chân thành. Trẻ sẽ háo hức mong chờ thời khắc đạt được mục tiêu và trân trọng thứ mà chúng có được. Mong muốn vì sự đố kỵ thường mang tính so sánh và khiến trẻ nhanh chán. Như châm ngôn cho hay: “Một khao khát mà mãi chúng ta mới được thỏa mãn luôn là chiếc kẹo ngọt ngào cho linh hồn.”
Đó là sân chơi của bạn
Khi một đứa trẻ tự quan sát thế giới và thấy thứ mà chúng muốn, đây có thể là một việc tốt. Mong muốn của trẻ sẽ thôi thúc chúng hành động. “Cơn thèm ăn của kẻ lao động ắt sẽ thôi thúc anh ta động tay động chân.”(Châm ngôn 16:26). Khi trẻ cảm thấy buồn phiền vì các khả năng, tài sản, kỹ năng mà mình còn thiếu, điều này cũng tốt. Sự thiếu thốn sẽ thôi thúc trẻ hành động hướng đến mục tiêu. Vì vậy, trẻ sẽ biết ghen tị và mong muốn khác nhau như thế nào. Mong muốn thôi thúc trẻ hành động. Còn ghen tị chỉ thiêu đốt tâm trí chúng mà thôi.
Nếu đặt ra các giới hạn và ranh giới tích cực, bạn sẽ đồng cảm với mong muốn của trẻ, giúp trẻ lên kế hoạch để đạt được mục tiêu. Nếu kiên quyết không nhượng bộ trước sự đố kỵ của trẻ, bạn đã gián tiếp dạy chúng một bài học quan trọng trong cuộc sống: cảm giác thiếu thốn của trẻ là vấn đề của riêng chúng. Nếu trẻ không thích cuộc sống của mình, chúng phải kiên trì cầu nguyện và làm việc chăm chỉ hết mức để có được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Trẻ phải nhận ra rằng nếu chúng đầu tư và phát triển tài năng của mình, Chúa sẽ để mắt đến chúng và ban cho chúng nhiều hơn.
Ở những người không có tâm lý đố kỵ, quá trình suy nghĩ sẽ diễn ra như sau: “Mình muốn thứ kia; mình không thích thứ mình đang có. Đây là vấn đề của mình. Mình sẽ làm gì để đi từ A đến B? Mình nên đánh giá xem vì sao mình không đạt được điều đó, và cần trang bị những gì để đạt được mục tiêu đó.“
Suy nghĩ của trẻ sẽ thay đổi: mong muốn và nhu cầu của trẻ là vấn đề của riêng chúng. Trẻ có thể yêu cầu được giúp đỡ, cầu nguyện, học hỏi, làm việc hoặc bất cứ điều gì mà chúng cần. Nhưng cảm giác thiếu thốn và giải pháp là vấn đề của trẻ. Không ai nên là người đứng ra giải quyết mọi việc cho trẻ. Có như vậy, trẻ sẽ tự tìm kiếm những mong muốn thực sự của mình, tìm kiếm các nguồn lực, khả năng và tài năng để đạt được mục đích, tiếp cận cộng đồng của mình để học hỏi và tìm kiếm sự hỗ trợ cần thiết trong suốt hành trình ấy.
Nghịch lý
Đố kỵ là một nghịch lý lớn trong cuộc sống. Những người đố kỵ nghĩ rằng họ xứng đáng có được mọi thứ, nhưng cuối cùng thì họ chẳng có gì cả. Họ không thể sở hữu, trân quý hay biết ơn những thứ mà họ có. Trong khi đó tâm trí họ lại đang bị choán hết bởi những thứ mà họ không có.
Về cơ bản, đố kỵ là niềm tự hào, cảm giác cho rằng bạn là Chúa và vũ trụ thuộc về bạn. Nhưng, như James đã nói với chúng ta, cuối cùng thì niềm kiêu hãnh cũng mất đi: “Chúa phản đối người kiêu ngạo, nhưng lại ban ơn cho người khiêm tốn” (James 4:6). Những người khiêm tốn là những người đập tan sự đòi hỏi. Họ khiêm tốn, đón nhận và biết ơn những gì họ có. Ở tâm thế đó, họ sẽ nhận được nhiều hơn từ Chúa và những người khác. Đây là một nghịch lý. Người đố kỵ muốn nhiều hơn nhưng lại nhận được ít hơn. Người khiêm tốn biết ơn những gì mà họ có, để rồi lại nhận được nhiều hơn.
Hãy giúp con bạn trở thành một người khiêm tốn, biết ơn. Nhưng hãy nhớ rằng, bạn không thể xóa sổ sự kiêu ngạo trong nay mai, để làm được điều đó, bạn phải sử dụng rất nhiều sự yêu thương. Sau đó, con bạn sẽ chủ động giải quyết các vấn đề của mình, và đây cũng là chủ đề của chương tiếp theo. 



Chương 12 
Khởi động động cơ 
Quy tắc hoạt động
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi (Tiến sĩ Townsend) làm việc tại một trường ngoại khóa ở Texas trong vài năm. 6–8 trẻ đang ở độ tuổi đi học sống với các bảo mẫu trong một ngôi nhà. Chúng tôi, các bảo mẫu, sẽ thay phiên nhau nghỉ ngơi trong suốt những tuần làm việc căng thẳng. Bởi sống gần gũi với nhau, nên chúng tôi biết nhau rất rõ.
Là một bảo mẫu mới, tôi âm thầm quan sát sự khác biệt giữa chúng tôi. Về cơ bản, có hai thái cực: kiểu “bạn thân” chỉ muốn trẻ yêu quý mình. Họ sẽ dành rất nhiều thời gian nói chuyện với bọn trẻ và lái xe đưa chúng đến những địa điểm thú vị. Họ gần như không thể nghiêm khắc, không muốn ảnh hưởng tiêu cực đến sự thân thiết giữa họ và lũ trẻ. Tuy nhiên khi đến giờ kiểm tra, căn nhà của họ luôn là một mớ hỗn độn. Các công việc như rửa bát đĩa, làm đồ ăn và dọn dẹp đều do họ đảm trách. Những đứa trẻ thoải mái, thân thiện và lười biếng. Chúng dành rất nhiều thời gian nằm dài trên ghế xem tivi; kiểu “ám ảnh kiểm soát” hệt như một sĩ quan quân đội nghiêm khắc. Họ sẽ đưa ra mệnh lệnh từ ngày đầu tiên, đưa ra hậu quả ngay cả trước khi có bất kỳ vấn đề gì, và liên tục để mắt đến bọn trẻ. Căn nhà của họ luôn ngăn nắp và gọn gàng. Những đứa trẻ càu nhàu liên tục, nhưng chúng nghe lời họ, thực hiện mọi việc được sai bảo. Chỉ có một thiếu niên phản đối và bỏ về, những đứa còn lại đều ngoan ngoãn tuân thủ.
Hình tượng bảo mẫu tốt nhất sẽ nằm đâu đó ở giữa hai kiểu người này, họ sẽ vừa nhu vừa cương. Quy tắc chung cho thành công là: Khi sự tôn trọng được đặt lên trước tình bạn, hành động sẽ mang lại kết quả. Khi tình bạn được đặt lên trước sự tôn trọng, sự thụ động sẽ chiếm ưu thế. Tình bạn sẽ mang lại những cảm xúc tích cực, nhưng cũng gây ra sự lười biếng. Khi đến giờ làm việc, bọn trẻ cự nự các bảo mẫu. Những bảo mẫu nào lấy sự tôn trọng làm tôn chỉ sẽ khiến trẻ biết vâng lời hơn. Sau đó, khi họ thả lỏng hơn một chút, bọn trẻ sẽ ngưỡng mộ họ.
Kinh Thánh cũng dạy điều tương tự về sự phát triển của chúng ta nói chung và của trẻ em nói riêng. Đầu tiên, chúng ta tự cho mình là trung tâm và không chịu trách nhiệm. Chúng ta cần các quy tắc (giới hạn và hậu quả) để chú ý; luật chỉ dành cho người không biết phép tắc (Timothy 1:9). Sau đó, khi chúng ta nhận ra mình không phải là Chúa và sự thụ động khiến chúng ta tổn thương, chúng ta bắt đầu biết cách sống có trách nhiệm, còn Chúa sẽ ban ơn để giúp đỡ và ủng hộ chúng ta.
Món quà của hành động
Một trong những món quà lớn nhất mà bạn có thể trao cho trẻ là nhen nhóm tình yêu lao động trong tâm trí trẻ. Chủ động bắt tay vào thực hiện. Trẻ phải hiểu rằng giải pháp cho các vấn đề và sự đáp ứng cho những nhu cầu của chúng không phải lúc nào cũng bắt đầu từ người khác, mà từ chính bản thân chúng.
Hành động là yếu tố cần để chúng ta có thể sống sót và thành công. Không ai có thể cất tiếng khóc đầu đời thay cho trẻ. Khi nghe thấy con khóc, bạn sẽ đáp lại nhu cầu của chúng. Trong suốt hành trình của cuộc đời, trách nhiệm của trẻ là chủ động giải quyết các tình huống khó xử của mình, dù vậy trẻ vẫn phụ thuộc chủ yếu vào cha mẹ để có thể duy trì sự sống trong suốt những năm đầu đời.
Đừng nhầm lẫn sự phụ thuộc với tính thụ động. Chúng ta sinh ra đã cần đến những người khác trong suốt cuộc đời. Tương tự, đừng nhầm lẫn giữa sự tự chủ với tính chủ động. Những người chủ động không cố gắng tự mình làm mọi thứ. Chủ động có nghĩa là làm tất cả những gì bạn có thể làm, sau đó tích cực tìm kiếm những điểm còn thiếu để hoàn thiện bản thân. Kinh Thánh nói rằng đây là sự hợp tác giữa chúng ta và Chúa. Chúng ta có những nhiệm vụ riêng và Chúa cũng có việc của mình: “Hãy tự cứu chuộc mình… vì Đức Chúa Trời đã gieo nó vào trong bạn.” (Philippians 2:12–13). Trẻ cần chủ động giãi bày các nhu cầu của mình, phản đối cái xấu, giữ gìn tình bạn, làm việc nhà và bài tập, rồi dần dần tự gánh những gánh nặng trong cuộc sống của mình khi trưởng thành hơn.
Những đứa trẻ chủ động sẽ có cơ hội lý tưởng để học cách phản hồi đúng đắn với các ranh giới. Giống như một chú ngựa chưa được thuần hóa, chúng dùng ý chí để chống lại các giới hạn và hậu quả cho đến khi biết chú ý tới những thực tế ngoài chính bản thân. Chúng gặp phải vài “người mắc nợ” trong cuộc sống. Cuối cùng, chúng biết quỳ gối trước thực tế và bắt đầu học cách chế ngự hành vi vi phạm của mình, đặt nó trong các giới hạn chấp nhận được và sử dụng nó vì các mục đích mang tinh thần xây dựng.
Món quà của sự chủ động sẽ mang lại nhiều lợi ích cho trẻ. Nó giúp trẻ:
• Học hỏi từ thất bại và các hậu quả để cư xử phù hợp;
• Nhận ra rằng chúng phải tự giải quyết các vấn đề, và nhu cầu là của chính mình;
• Biết kiểm soát và làm chủ cuộc sống của mình;
• Tự lo liệu và chăm sóc bản thân;
• Tránh các tình huống và mối quan hệ nguy hiểm;
• Hướng đến các mối quan hệ dễ chịu và được hỗ trợ;
• Sử dụng tình yêu và cảm xúc để luôn kết nối với những người khác theo những cách có ý nghĩa và hiệu quả.
Ngay cả các bậc cha mẹ đôi khi cũng không thể hiểu hết được lợi thế của những đứa trẻ chủ động. Thông thường, khi chúng tôi nói về chủ đề trẻ em và các ranh giới, một người mẹ nào đó sẽ yêu cầu chúng tôi giúp đỡ một vấn đề: “Tôi đặt ra các ranh giới hành vi cho con. Nhưng thằng bé liên tục vượt qua chúng. Tôi phải làm gì đây?” Câu trả lời là: “Đó là chuyện đương nhiên. Cha mẹ có việc của cha mẹ, đó là thiết lập ranh giới và thực thi hậu quả bằng tình yêu thương. Con chị còn nhỏ và nó cũng có việc riêng, đó là kiểm tra các giới hạn nhiều lần bằng sự hung hăng tích cực của mình, qua đó tìm hiểu về thực tại, mối quan hệ và trách nhiệm. Đó là hệ thống huấn luyện có trật tự.”
Vấn đề về sự thụ động
Ngược lại với hành động và sự chủ động là sự thụ động, trì trệ hoặc lì lợm. Sự thụ động ở trẻ là một trở ngại lớn cho quá trình phát triển ranh giới. Những đứa trẻ thụ động sẽ luôn ở trạng thái “chờ”, chờ ai đó hoặc cái gì đó. Khi trẻ thụ động, chúng sẽ không học cách trở thành người tự quản lý bản thân nữa. Chúng đang học cách kiểm soát người khác – người sẽ hành động thay chúng.
Những đứa trẻ thụ động sẽ không biết cách thử và sai để tiếp thu các ranh giới. Chúng không bao giờ thực sự dám dấn bước; chúng không thất bại, nhưng cũng chẳng phát triển. Chúng thường là những đứa trẻ ngoan ngoãn, nhưng khi bạn ở bên chúng, thật khó để cảm nhận được chúng là ai. Chúng thường gặp khó khăn khi kết bạn, tìm kiếm niềm đam mê và dễ dàng bị ảnh hưởng hoặc kiểm soát bởi những người bạn hung hăng hơn. Chúng an phận cho xong. Chúng chỉ tồn tại mà không hề “sống”.
Tôi thường cảm thấy buồn khi nghĩ đến những đứa trẻ đang sống một cuộc đời lay lắt vì bản tính thụ động của mình. Chúng lớn lên, già đi và chết, chưa bao giờ thực sự xúc động, cũng không khiến người khác xúc động một cách sâu sắc. Sự thụ động sẽ đưa chúng vào một vùng an toàn. Lãng phí cả một đời người!
Thụ động không phải là một phẩm cách mà là một thiếu sót. Khi thiếu đi những ranh giới chủ động, sự xấu xa sẽ nổi lên. Những người thụ động chính là đồng minh vô ý của cái ác, bởi vì họ không chống lại nó. Ma quỷ sẽ chờ đợi những cơ hội, và những người thụ động đã trao cho chúng cơ hội bằng sự thụ động của họ (Ephesians 4:27). Tuy nhiên, đừng nhầm lẫn sự thụ động với sự kiên nhẫn – được cho là một phẩm cách tích cực giúp kiềm chế động lực làm thay công việc của Chúa.
Đưa ra một quyết định tồi tệ còn hơn là không đưa ra một quyết định nào. Đây là lý do tại sao mọi thứ đều bình đẳng, những đứa trẻ chủ động sẽ biết cách học hỏi và trưởng thành nhanh hơn những đứa trẻ thụ động. Điều đó có nghĩa là cha mẹ sẽ phải nỗ lực nhiều hơn.
Bạn có thể làm gì với một đứa con thụ động?
Cha mẹ của những đứa trẻ thụ động sẽ phải giải quyết một vấn đề kép. Những đứa trẻ này gặp các vấn đề về ranh giới liên quan đến sự thiếu trách nhiệm hoặc chống lại sự sở hữu, nhưng việc kéo chúng vào quá trình học hỏi còn khó khăn hơn. Trẻ thường thể hiện sự thụ động thông qua một số cách sau:
• Trì hoãn. Trẻ phản ứng với bạn vào phút chót. Trẻ hoàn thành bài tập về nhà muộn và “bắt” bạn phải đợi trong xe khi chuẩn bị đi học hoặc đến các cuộc gặp mặt khác. Khi bạn yêu cầu trẻ vặn nhỏ nhạc xuống hoặc chuẩn bị bàn ăn tối, trẻ từ trạng thái tràn đầy năng lượng và hoạt bát chuyển sang những động tác chậm chạp, lờ đờ. Trẻ cũng mất rất nhiều thời gian để thực hiện những điều mà chúng không muốn và rất ít thời gian để làm những gì mà chúng muốn.
• Phớt lờ. Con bạn bỏ ngoài tai hướng dẫn của bạn, giả vờ không nghe thấy hoặc phớt lờ bạn. Trẻ tiếp tục chơi đồ chơi, đọc sách hoặc mơ mộng.
• Thiếu sự chủ động và không chấp nhận rủi ro. Trẻ né tránh những trải nghiệm mới, chẳng hạn như gặp gỡ bạn bè mới hoặc thử sức với một môn thể thao hay nghệ thuật, nhưng vẫn giữ nguyên các hoạt động và mô hình quen thuộc.
• Sống trong thế giới tưởng tượng. Trẻ có khuynh hướng hướng nội hơn là tập trung vào thực tế. Trẻ có vẻ hạnh phúc và vui vẻ hơn khi chìm đắm trong các suy nghĩ của mình và rút lui ngay khi thấy những dấu hiệu đầu tiên của một vấn đề hoặc sự khó chịu.
• Phản kháng thụ động. Trẻ cưỡng lại các yêu cầu của bạn bằng cách ngây người hoặc làm bộ buồn cười khi nhìn bạn, sau đó không làm gì cả. Trẻ rõ ràng đang phản đối hoặc khinh thường quyền lực của bạn, nhưng không nói điều đó với bạn.
• Cô lập. Trẻ tránh tiếp xúc với người khác, thích ở trong phòng riêng. Thay vì đối đầu, tranh luận, hoặc phản ứng trực diện với bạn, trẻ xử lý một số vấn đề mà bạn đưa ra bằng cách bỏ đi hoặc tránh né bạn.
Trẻ thụ động không có gì xấu hay tồi tệ cả. Chỉ là chúng tiếp cận cuộc sống theo cách khác – cách sẽ ngăn chúng có được sự tự chủ. Không phải mọi vấn đề về sự thụ động đều như nhau. Trẻ gặp khó khăn trong lĩnh vực này vì nhiều lý do. Sau đây là một số nguyên nhân gốc rễ cùng vài cách mà bạn có thể sử dụng để giúp trẻ thụ động hình thành các ranh giới riêng của chúng.
Nỗi sợ
Trẻ có thể trở nên thụ động vì sợ hãi hoặc chất chứa những nỗi niềm riêng. Nỗi sợ hãi quá mức khiến trẻ chọn cách phòng thủ trước những thử thách của cuộc sống:
• Gần gũi. Một số trẻ sợ gần gũi và phô trương bản thân trước những người khác. Chúng trở nên nhút nhát, dè dặt và lúng túng khi đối mặt với những đứa trẻ khác. Chúng sẽ né tránh những tình huống xã hội mà chúng cảm thấy mình sẽ bị bóc mẽ. Đừng coi đây là “phong cách học hỏi” hoặc “kiểu cá tính”. Dù có vài trẻ sinh ra đã nhút nhát hơn những đứa khác, nhưng chúng vẫn cần phải biết cách kết nối với mọi người. Hãy khiến trường học, hoạt động thể thao, nghệ thuật và xã hội khác trở thành một phần bình thường và đáng mong đợi trong cuộc sống gia đình. Đừng xen vào mối quan hệ giữa trẻ và những người quen của chúng, nhưng hãy ở cạnh chúng trước và sau tình huống để trẻ có thể chia sẻ về trải nghiệm.
• Xung đột. Một số trẻ chủ động tham gia khi mọi thứ suôn sẻ nhưng lại trở nên sợ hãi và thụ động khi xung đột xuất hiện. Chúng có thể sợ cơn thịnh nộ của ai đó, hoặc sợ bị tổn hại về thể chất. Đừng trấn an trẻ rằng chúng sẽ không bao giờ cảm thấy đau đớn, mà hãy cho chúng thấy rằng bạn sẽ cố gắng hết sức không để chúng bị thương.
Hãy cố gắng bình thường hóa sự xung đột và đau đớn. Một người bạn của tôi đã đưa con gái đến lớp karate mỗi tuần. Vài tuần đầu, anh cảm thấy xấu hổ vì cô bé liên tục khóc và bám chặt chân bố khi giờ học bắt đầu. Nhưng anh nói với cô bé rằng: “Con phải tham gia trong ba tháng. Con không có lựa chọn nào khác. Bố sẽ đưa con đến đây cho dù con khóc lóc hay vui vẻ. Sau ba tháng, con có thể chọn tiếp tục hoặc từ bỏ.” Khi kết thúc ba tháng, cô bé được lên đai và quyết định tiếp tục theo học. Hãy dạy con rằng xung đột là một phần của cuộc sống, và rằng trẻ có thể vượt qua chúng.
• Thất bại. Ngày nay, nhiều trẻ phải chịu đựng những xung đột mang tính cầu toàn. Do sợ mắc lỗi nên chúng tự ngăn mình chọn phương án chủ động để hạn chế thất bại. Chúng cũng đánh mất cơ hội học hỏi từ thất bại của chính mình. Một lần nữa, việc bình thường hóa sự thất bại và cho chúng biết rằng bạn yêu chúng dù thế nào đi nữa là hết sức quan trọng. Hãy cho chúng thấy thất bại của bạn và cười xòa trước những sai sót của bản thân.
Một gia đình thân thiết với tôi luôn đề cao tinh thần “thất bại” tích cực. Khi ăn tối với họ, chúng tôi không mấy khi được nghe về thành tựu của mọi thành viên. Thay vào đó, họ thường nói về những lần mạo hiểm và thất bại trong công việc hoặc đánh mất vài mối quan hệ. Và những đứa trẻ là một phần của kịch bản đó. Nói cách khác, thất bại thực sự là bạn của họ.
Không có khả năng vạch ra mục tiêu
Mong muốn và mục tiêu sẽ giúp trẻ vượt qua sự trì trệ: “Một khao khát được đáp ứng là một cái cây của sự sống” (Châm ngôn 13:12). Khi đối mặt với xung đột, trẻ thường rơi vào thế bị động. Chúng không lười biếng. Thay vào đó, chúng không biết các bước cần thực hiện để có được những gì mà mình muốn. Chúng không chịu nổi sự thất vọng. Trẻ có thể bị choáng ngợp trước bài nghiên cứu trong học kỳ đầu tiên, vì vậy chúng bỏ cuộc. Hoặc trẻ có thể dừng chơi với ai đó khi xảy ra xung đột và thích thu mình trong phòng.
Đừng can thiệp để giải cứu con bạn khỏi quá trình học hỏi bằng cách cho phép trẻ tránh né tình huống này. Nhà không phải là nơi để trẻ có thể trốn tránh cuộc sống. Hãy yêu cầu trẻ học hỏi các kỹ năng và làm công việc nhà. Nói với trẻ rằng bạn sẽ giúp chúng. Những công việc phức tạp như nấu ăn, dọn dẹp, mua sắm thực phẩm, dọn dẹp sân vườn, thậm chí sửa chữa nhà… sẽ giúp trẻ tự tin vào khả năng của bản thân. Sau đó, trẻ có thể bắt tay thực hiện các mục tiêu mà chúng quan tâm. Sẽ không còn chuyện phân vân nên lau lò nướng hay thiết kế một dự án khoa học!
Các kỳ vọng thấu thị
Trẻ có thể cảm thấy mình không cần phải mở lời để xin những gì mà chúng muốn, với giả định rằng bạn ắt tự hiểu nó muốn gì. Trẻ khó chịu khi bạn không đặt câu hỏi đúng, quên điều gì đó mà chúng muốn, hoặc không hiểu tại sao chúng lại không vui. Đây là một dấu hiệu ở cả trẻ nhỏ và trẻ vị thành niên không thể phân biệt ý thức về bản thân và ý thức về cha mẹ. Trẻ sơ sinh cần một người mẹ có thể đoán được nhu cầu của chúng; nếu không, sự tồn tại của chúng có thể gặp nguy hiểm. Nhưng khi trẻ lớn lên, chúng cần biểu đạt rõ các nhu cầu của mình.
Hãy để trẻ biết bạn thực sự muốn giúp chúng giải quyết các nhu cầu và vấn đề của chúng. Nhưng đừng quên nói với trẻ rằng: “Dù bố mẹ rất yêu con, nhưng không thể hiểu con muốn gì. Nếu không nói ra, con sẽ không được đáp ứng yêu cầu. Việc đó thật buồn. Nhưng nếu con nói ra, mẹ sẽ cố gắng trong khả năng để giúp con.”
Gây hấn
Một số trẻ không hẳn là thụ động hoàn toàn. Chúng chủ động ở vài việc nhưng lại thụ động ở những việc khác. Ví dụ, một cậu bé chủ động trong các hoạt động liên quan đến chức năng; trẻ đạt điểm cao và có trách nhiệm ở nhà, thế nhưng lại khá thụ động trong việc duy trì các mối quan hệ. Hoặc ngay cả trong các hoạt động chức năng, có những đứa trẻ luôn nhận điểm A lại không bao giờ buồn động tay chân giúp đỡ việc nhà.
Những đứa trẻ này sở hữu “chất” chủ động, quyết đoán cần thiết, nhưng không thể vận dụng “chất” này ở những lĩnh vực nhất định. Chúng cần sự giúp đỡ của bạn để chủ động trong những phần cuộc sống mà chúng gặp xung đột. Đừng sa đà vào quan điểm cho rằng “Đó là con người tôi!” Để trưởng thành, chúng ta phải nỗ lực trong mọi khía cạnh phát triển quan trọng, chứ không chỉ những lĩnh vực mà chúng ta có năng khiếu.
Quan trọng nhất là: “Con sẽ không nhận được thành quả cho đến khi thực sự nỗ lực trong những lĩnh vực mà con có vấn đề.” Để có được tiền tiêu vặt, được thức khuya hoặc xem một chương trình yêu thích, cậu bé 10 tuổi có tính cách lầm lì phải mời đủ số bạn mỗi tuần đến bữa tối hoặc đi trượt patin. Cuộc sống sẽ cho thấy rằng, tất cả chúng ta đều phải học cách ăn rau củ trước khi được ăn món tráng miệng.
Sự lười biếng
Đôi khi trẻ thụ động là do không biết lo toan. Có thể chúng là những đứa trẻ tốt bụng, biết quan tâm nhưng gần như không biết “lo xa”, nỗi lo khiến chúng ta phải đi làm, phải gìn giữ các mối quan hệ và bảo dưỡng xe. Chúng không hề lo lắng về tương lai. Khi có vấn đề nào phát sinh, chúng nghĩ rằng ai đó sẽ phải đứng ra xử lý. Chúng không sợ việc phải gánh chịu hậu quả.
Có thể nói, hầu hết những đứa trẻ lười biếng đều có những bậc cha mẹ dễ dãi. Ở một mức độ nào đó, bạn chính là nguyên nhân dẫn đến sự lười biếng của chúng. Có thể bạn không nhận thức được điều này: bạn đang không muốn cho chúng trưởng thành. Việc mang tới cho trẻ một cuộc sống thoải mái sẽ không giúp chúng có cơ hội đón nhận thế giới thực. Ví dụ, cả gia đình bạn có đang chia sẻ việc nhà, ngoại trừ trẻ không? Tiền tiêu vặt của chúng có liên quan đến kết quả ở trường và tần suất làm việc nhà không? Đừng trông chờ con bạn tình nguyện làm tất cả những điều này. Hãy thiết lập hệ thống và theo dõi trẻ bằng hậu quả.
Một người bạn của tôi, sinh ra trong một gia đình giàu có và hiện là mẹ của ba đứa trẻ, từng nói rằng việc khiến con cái giữ cho căn nhà gọn gàng thực sự là một cuộc chiến. Cô ấy nói: “Tôi chưa bao giờ nghĩ đến những điều này. Tôi cởi quần áo trong phòng và quẳng chúng vương vãi trên sàn. Khi tôi về phòng, người giúp việc đã nhặt chúng lên. Nhưng bây giờ tôi đã có con, quần áo của cả nhà vương vãi khắp sàn. Tôi ước rằng mình học được điều này từ sớm.”
Thật khó để vừa là một đứa trẻ lười biếng vừa là một học sinh giỏi, năng động và có trách nhiệm. Hãy thử nói chuyện với một phụ huynh khác và hỏi xem cô ấy có nghĩ bạn đang làm quá nhiều và con của bạn đang làm quá ít hay không. Bạn sẽ ngạc nhiên về lượng công việc mà trẻ có thể đảm đương đấy.
Hãy nhớ rằng trẻ trở nên thụ động là do bạn. Câu nói về khía cạnh phát triển cá nhân sau đặc biệt đúng với những đứa trẻ lười biếng: Không có gì xảy ra cho đến khi nỗi đau của việc giữ nguyên hiện trạng lớn hơn nỗi đau của sự thay đổi. Hoặc như Kinh Thánh viết: “Sự thèm khát của kẻ lười biếng là cái chết của anh ta, bởi đôi tay anh ta đã từ chối làm việc.” Hãy đặt ra giới hạn và hậu quả cho sự lười biếng ngay hôm nay, và giải phóng con bạn khỏi nỗi khốn khổ này.
Đòi hỏi
Nguyên nhân chính gây ra sự thụ động ở trẻ là thái độ đòi hỏi – nhu cầu về việc được đối xử đặc biệt. Những đứa trẻ như vậy cảm thấy chúng “có quyền” được người khác phục vụ, bởi sự tồn tại của chúng đã là một đặc ân. Những đứa trẻ này chờ đợi người khác đáp ứng nhu cầu của mình, và hiếm khi biết ơn những gì chúng đã nhận được, vì trong tâm trí của chúng, đó là điều “phải” được thực hiện.
Đứa trẻ nào cũng có thái độ đòi hỏi. Từ thuở hồng hoang, loài người đã thường xuyên phẫn nộ trước thực tế rằng chúng ta không phải là Chúa, và đã cố gắng thay đổi thực tế ấy. Nhưng khi tiếp tay cho thái độ này ở trẻ, bạn sẽ tạo ra những đứa trẻ chưa sẵn sàng bước ra thế giới thực. Chúng luôn cảm thấy thất vọng và gặp khó khăn trong các hoạt động, hoặc cố gắng tìm một người bạn đời cổ súy cho cái tôi của họ và bảo vệ họ trước thực tế.
Cynthia, mẹ của cậu bé Sean 16 tuổi đã nhận thấy dấu hiệu thụ động ở con trai mình. Cậu bé đẹp trai, có chỉ số IQ khoảng 140 và có rất nhiều bạn. Nhưng Sean không chỉ bị đuổi khỏi trường trung học mà còn cả trường thương mại do thường xuyên bỏ tiết và thành tích tồi tệ. Cynthia nghĩ rằng sự thụ động của Sean là do việc học hành chưa đủ thú vị và có thể do cậu lười biếng.
Ngạc nhiên thay, một ngày nọ, thái độ đòi hỏi của Sean được thể hiện rõ nét. Cậu lỡ xe buýt và cần mẹ đưa đến trường mới. Cynthia phải xin nghỉ để làm việc đó. Trong xe, cô chia sẻ những mối bận tâm của mình với sự thụ động của Sean và ảnh hưởng tiêu cực của chuyện đó đến chính cậu và gia đình như thế nào. Cô nói với Sean rằng việc cô phải đưa cậu đến trường bất tiện như thế nào. Đột nhiên Sean quay lại và nói: “Mẹ phải đưa con đi chứ! Con là trẻ con mà! Đó là việc của mẹ! Con xứng đáng mà!”
Cynthia dừng xe và mở cửa ghế sau. “Con là một cậu bé,” cô nói, “nhưng điều đó không có nghĩa là con xứng đáng với những gì mà mình đang nhận được. Chúng ta sẽ nói chuyện khi về đến nhà.” Sean sững sờ bước ra và đi bộ nốt quãng đường còn lại để đến đến trường. Cậu bé đã rất giận dữ. Nhưng khi về nhà chiều hôm đó, cậu đã sẵn sàng nói chuyện.
Cynthia hối hận vì đã nổi giận với con. Tuy nhiên, dù hành động của cô có thể không phù hợp, nhưng nó đã giúp Sean nhận ra rằng thái độ đòi hỏi đã bị phủ nhận và không mang lại lợi ích cho cậu – một bước tiến đầu tiên hướng tới quá trình giải quyết tính xấu này.
Giải pháp của Chúa cho sự đòi hỏi là sự khiêm nhường: “Khiêm nhường nghĩa là thấy người khác giỏi hơn chính mình” (Philippians 2:3). Trẻ cần phải biết rằng, dù những nhu cầu của chúng có thể là chính đáng, nhưng chúng không được phép đòi hỏi bất cứ điều gì. Ai cũng có những nhu cầu riêng, trẻ cũng vậy. Nhưng trẻ có trách nhiệm phải tự đáp ứng những nhu cầu này của mình. Nếu sự thụ động của trẻ bắt nguồn từ thái độ đòi hỏi, bạn cần phải giúp trẻ bằng cách khiến chúng không có được cảm giác sung sướng tột độ khi những nhu cầu thực sự của chúng được thỏa mãn. Hãy yêu thương trẻ ngay cả khi chúng tốt hay không tốt.
Đừng quá ca ngợi những hành vi cần thiết, bởi lẽ “Chúng ta chỉ làm nhiệm vụ của mình” (Luke 17:10). Nhưng hãy tưởng thưởng khi trẻ thú nhận sự thật, hối hận một cách trung thực, biết nắm lấy cơ hội và biết yêu thương. Hãy khen ngợi nhân cách đang hình thành ở con khi điều đó xuất hiện dưới dạng hành vi yêu thương, có trách nhiệm và chủ động.
Các vấn đề lâm sàng
Đôi khi, sự thụ động của trẻ có thể là triệu chứng của một sự rối loạn cảm xúc quan trọng nào đó. Một số kiểu trầm cảm có thể khiến trẻ rơi vào trạng thái thụ động để đối phó với nỗi đau bên trong. Ma túy và rượu cũng có thể dẫn đến sự thụ động. Nếu nghi ngờ về những vấn đề này, hãy đến gặp các chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm và xin ý kiến.
Các nguyên tắc khuyến khích trẻ chủ động
Dù con bạn sinh ra đã thụ động hay không, bạn cũng cần giúp trẻ trở thành người biết tìm kiếm và ươm mầm cho sự chủ động. Bạn chính là giải pháp trong việc thi hành Quy tắc Chủ động. Trẻ không thể tự làm được điều này, và dù chúng sẽ không đánh giá cao nỗ lực của bạn, nhưng bù lại bạn sẽ nhận được sự đền đáp bằng nhân cách của chúng. Dưới đây là những việc bạn có thể làm:
Trở thành một người chủ động, chứ không làm cha mẹ đơn thuần
Trẻ cần noi gương một ai đó biết cách làm chủ cuộc sống của riêng mình. Những bậc cha mẹ có cuộc sống chỉ xoay quanh những đứa con của mình sẽ khiến trẻ có suy nghĩ rằng cuộc sống hoặc là trở thành cha mẹ, hoặc là làm con mãi mãi. Hãy cho con biết bạn có những sở thích và mối quan hệ không liên quan đến chúng. Hãy đi du lịch mà không cho trẻ đi cùng. Cho chúng thấy rằng bạn luôn chủ động đáp ứng các nhu cầu và giải quyết các vấn đề của riêng bạn.
Xử lý bất cứ tác nhân nào kích thích sự thụ động ở trẻ
Đừng nhầm lẫn giữa tình yêu thương của bạn với việc giải cứu trẻ khỏi chính bản thân chúng. Hãy tự hỏi mình và những người mà bạn tin tưởng rằng liệu bạn có đang định hướng phát triển nhân cách cho trẻ một cách hiệu quả hay không. Bạn có lẩn tránh việc đặt ra giới hạn trong các lĩnh vực học tập, công việc, xã hội, tâm linh và hành vi trong cuộc sống của trẻ không? Bạn có sợ thảo luận về những vấn đề này vì xung đột có thể xảy ra hay không? Gia đình là nơi ẩn náu để trẻ trốn tránh trách nhiệm, hay là nơi thôi thúc trẻ thay đổi và phát triển?
Một người đồng nghiệp 40 tuổi của tôi luôn biến thành một đứa trẻ thụ động to xác mỗi khi về thăm mẹ. Anh ấy nằm ườn ra ghế sofa và xem tivi trong khi mẹ anh ấy phục vụ đồ uống và đồ ăn nhẹ. Khi chứng kiến điều này, vợ anh đã hiểu tại sao cô lại không thể đề nghị anh chủ động làm việc nhà. Người “mẹ mới“ – vợ anh – thì không đại lượng như người mẹ già của anh. Nên nhớ rằng, trên đời này chỉ có tình yêu và sự khoan dung được miễn phí, còn hầu hết mọi thứ khác phải dày công mới có được.
Yêu cầu trẻ chủ động và giải quyết vấn đề
Trẻ thường muốn bạn làm mọi việc, và lỗi của bạn là làm tất cả điều đó. Hãy bắt đầu nói những câu như: “Mẹ xin lỗi, nhưng đó là trách nhiệm của con. Mẹ hy vọng con có thể giải quyết vấn đề của mình; có vẻ khó khăn, nhưng mẹ nghĩ là con làm được.” Với trẻ từ 4–18 tuổi, rất nhiều vấn đề có thể được giải quyết theo cách này:
• “Mẹ, mẹ có thấy đôi giày của con không?”
• “Ồ, không, con lỡ chuyến xe đến trường rồi!”
• “Con hết tiền tiêu vặt rồi. Con có thể vay tiền mẹ tới thứ Sáu để xem một bộ phim không?”
• “Con rất giận mẹ vì đã quát mắng con!”
• “Xin lỗi mẹ, con về trễ, tối nay nhà mình ăn gì ạ?”
• “Hôm trước máy in hết giấy, vì thế con không thể đánh máy bài này.”
Như bạn có thể thấy, chúng ta có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian và năng lượng với câu trả lời: “Đó là trách nhiệm của con mà.”
Việc bạn chủ động thái quá có thể làm gia tăng mức độ thụ động ở trẻ. Hãy giúp trẻ chủ động gánh vác gánh nặng của mình để củng cố nhân cách và sự trưởng thành của trẻ; điều đó giúp bạn không phải đảm đương quá việc ngoài những trách nhiệm mà Chúa đã giao cho.
Dạy trẻ chủ động trong các mối quan hệ
Sự thụ động không chỉ khiến trẻ không thể giải quyết được vấn đề, mà còn khiến chúng không thể nhận được những nguồn lực tích cực mà Chúa ban tặng để giúp chúng làm chủ cuộc sống của mình. Nói chung, những đứa trẻ thụ động thường né tránh các mối quan hệ, vì chúng đang chờ người khác làm việc đó cho mình hoặc không muốn nhờ giúp đỡ.
Hãy để trẻ thấy rằng mối quan hệ sẽ giúp chúng làm được rất nhiều việc:
• Xoa dịu nỗi đau về cảm xúc ;
• Cảm thấy được yêu thương, hơn là cô độc hoặc tồi tệ ;
• Khích lệ trẻ quyết đoán và kiên định trong suốt cuộc đời ;
• Cung cấp thông tin để giải quyết vấn đề;
• Cung cấp cấu trúc để phát triển.
Hãy dạy trẻ rằng chúng chỉ có được mối quan hệ nếu chủ động tạo dựng. Đừng đuổi theo trẻ với kiểu hội thoại “Có chuyện gì vậy con?” “Không có gì ạ.” Thay vào đó hãy nói: “Có vẻ con đang gặp vấn đề, nhưng mẹ sẽ đợi đến lúc con đề nghị giúp đỡ.” Một ông bố mà tôi quen nhận thấy việc anh uổi theo đứa con gái 10 tuổi của mình không giúp gì cho cô bé. Vì vậy, khi cô bé tỏ ra buồn bã vào lần sau đó, anh đã nói những lời trên. Cô bé bước về phía anh khi anh đang ngồi đọc báo, và khẽ rên rỉ nhưng đủ to để anh có thể nghe thấy. Anh tiếp tục đọc. Cô bé đi qua đi lại chỗ anh ngồi 12 lần! Cuối cùng, cô bé cũng nhận ra mình phải tiến về phía bố để kết nối: “Bố ơi, con rất buồn về chuyện ở trường.” Và chỉ sau đó anh mới giúp cô bé.
Khiến sự thụ động đau đớn hơn sự chủ động
Cha mẹ thường là tác nhân chính khiến trẻ thêm thụ động, vì những đứa trẻ này có vẻ ít gây ra rắc rối hơn những trẻ chủ động, vì thế các bậc cha mẹ thường có nhiều thời gian hơn để xử lý các anh chị em ồn ào của chúng. Nhưng đừng để con bạn thoải mái trong vai trò đó. Trẻ có nguy cơ lạc lối trong rối rắm này. Hãy để trẻ biết rằng bạn muốn con thà mắc lỗi hơn là thụ động. Nói với trẻ: “Nếu con thử và sai, mẹ sẽ giúp con nhiều nhất có thể. Nếu con không dám thử, mẹ vẫn yêu con, nhưng con sẽ phải tự lo chuyện của mình.” Khen ngợi và tưởng thưởng cho trẻ khi trẻ cố gắng sắp xếp bàn ăn nhưng lỡ tay đánh đổ mọi thứ. Nhưng khi trẻ trốn việc, chúng sẽ không được dùng món tráng miệng tối hôm đó.
Dành thời gian cho quá trình phát triển
Bạn cần kiên nhẫn hơn để hướng dẫn con chuyển từ vị thế thụ động sang chủ động trong cuộc đời. Chúng đã dành phần lớn thời gian để sống trong lo sợ và né tránh rủi ro, thất bại cũng như đau đớn. Chúng ngờ vực khả năng quyết đoán của bản thân và nghĩ khả năng ấy không hữu ích với cuộc sống của mình.
Đừng kỳ vọng con bạn trở thành cỗ máy giải quyết vấn đề chỉ qua một đêm. Giống như một động cơ vào guồng, mức độ năng động của trẻ sẽ tăng lên. Nhưng ở những bước đầu tiên, trẻ bao giờ cũng rụt rè. Hãy kiên nhẫn đến cùng với tất cả các bước mà bạn thực hiện, và hãy ân cần với trẻ.
Kết luận
Trẻ cần bạn trở thành người yêu thương, hạn chế, khuyến khích và khơi gợi sự chủ động ở chúng. Ban đầu trẻ sẽ chống lại và nổi giận với bạn. Nhưng cũng giống như chim mẹ biết khi nào cần đẩy chim con ra khỏi tổ, hãy sử dụng kinh nghiệm, phán đoán và sự giúp đỡ của những người khác để giúp trẻ chủ động sở hữu cuộc sống của chính mình.
Trong chương tiếp theo, Quy tắc Phơi bày sẽ chỉ cho bạn cách giúp trẻ nắm rõ và đối diện với các ranh giới, thay vì trở thành nạn nhân trong những cuộc trao đổi và bàn tán của các bậc cha mẹ. 



Chương 13 
Trung thực là chính sách tuyệt vời nhất 
Quy tắc phơi bày
Tôi (Tiến sĩ Cloud) vẫn nhớ chuyện xảy ra khi tôi lên 8 tuổi. Tôi đã phạm một sai lầm lớn, nhưng lúc đó tôi không hề biết điều đó. Tôi nghĩ mình đang trả thù Sharon chị gái tôi lúc đó đã 16 tuổi. Tôi hiếm khi có cơ hội trả thù “quý như vàng” thế này và không hề muốn vuột mất nó.
Sharon và bạn của chị ấy đang đùa nghịch trong phòng, bỗng nhiên một trong số họ ném gối và vô tình làm vỡ chiếc đèn. Họ nhanh chóng “bày binh bố trận” sao cho người ngoài không biết đèn đã bị hỏng. Họ nghĩ rằng họ đã xóa được dấu vết, nhưng chị tôi không hề biết rằng em trai mình đang ấp ủ một kế hoạch.
Khi bố về nhà, tôi bồn chồn muốn mách ngay với bố về những gì đã xảy ra. Tôi nói với bố rằng họ đã đánh vỡ đèn và bố bảo tôi chỉ cho bố xem. Tôi dẫn bố vào phòng, không biết rằng Sharon và các bạn của chị vẫn còn ở đó. Tôi bị bắt quả tang. Bố đứng đó, hỏi tôi về cái đèn bị vỡ, còn họ đứng đó, nhìn tôi như một kẻ mách lẻo. Tôi không nhớ bố đã làm gì họ, nhưng tôi vẫn nhớ những gì họ đã làm với tôi, và điều đó không hề dễ chịu.
Nhiều năm sau đó tôi mới hiểu được nguyên tắc liên quan đến vụ việc này. Nhưng ngày hôm ấy, tôi hiểu được thực tế rằng: Khi bạn đâm sau lưng ai đó, hãy tin rằng bạn sẽ gặp rắc rối trong mối quan hệ đó.
Một trong những nguyên tắc quan trọng nhất trong các mối quan hệ là giao tiếp trực tiếp và tiết lộ đầy đủ mọi điều đang diễn ra trong mối quan hệ. Tôi chưa bao giờ cho Sharon biết tôi nghĩ gì về những gì chị đã làm, cho chị cơ hội giãi bày hoặc thậm chí dành đủ sự quan tâm để phát hiện ra rằng chị đã định thú nhận với bố. Hành động của tôi có hai động cơ quan trọng: tôi muốn Sharon trả giá và tôi sợ đối diện với chị. Tôi ngớ ngẩn đến nỗi nghĩ rằng tôi có thể mách lẻo mà chị không hề biết và rằng tôi sẽ không phải đối diện với sự giận dữ của chị.
Sau khi trở thành nhà tâm lý học, tôi đã học được rất nhiều về tính phá hủy của giao tiếp gián tiếp. Đây là cách nó xảy ra:
Tôi gặp vấn đề với người A, và tôi nói với người B. Thế là giờ đây, tôi gặp phải ba vấn đề: vấn đề thứ nhất là tôi đã kể với người B về người A; vấn đề thứ hai là người B có những suy nghĩ về người A mà người A không hề biết ; và vấn đề cuối cùng liên quan đến việc người A phát hiện ra rằng tôi đã nói với B và cảm thấy bị tôi phản bội.
Một kịch bản khác của hành động mách lẻo này xảy ra khi người A kể với tôi điều gì đó về người B, sau đó tôi nói với người B chuyện đó. B nổi giận với A, mà A thì không biết tại sao. Sau đó, A nổi giận với tôi vì tôi kể chuyện kia với B, hoặc A sẽ không bao giờ nói bất cứ điều gì với tôi nữa.
Kinh Thánh đề cập rất nhiều đến sự giao tiếp gián tiếp và cũng nhắc đến giá trị phục hồi của giao tiếp trực tiếp. Dưới đây là những cảm nhận của Chúa đối với việc chúng ta không trung thực trong giao tiếp:
“Người giấu đi sự ghen ghét có đôi môi giả dối; và bất cứ ai nói lời phỉ báng đều là kẻ ngu dại” (Châm ngôn 10:18).
“Khi ta nói với người đàn ông tội lỗi: ‘Ngươi chắc chắn sẽ chết’, và người không cảnh báo hoặc không nói lời ngăn anh ta tránh xa tội lỗi để cứu rỗi cuộc đời anh ta, người đàn ông phạm lỗi ấy sẽ chết trong sự gian ác của mình. Còn ta sẽ bắt ngươi phải chịu trách nhiệm về cái chết ấy” (Ezekiel 3:18).
“Như vậy, mỗi người trong các anh em phải chừa sự nói dối, hãy nói thật với kẻ thân cận của mình, vì chúng ta là anh em. Ví bằng anh em đương cơn giận, thì chớ phạm tội; chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn, và đừng cho ma quỷ thừa dịp chen chân vào” (Ephesians 4:25, 27).
Sự giao tiếp gián tiếp có thể khiến chúng ta trở thành kẻ ngốc nghếch, trở thành một phần của vấn đề, phải chịu trách nhiệm về sự tồn tại của vấn đề và bị cuốn vào chiếc bẫy ma quỷ của giận dữ và xung đột.
Bên cạnh việc phản đối sự giao tiếp gián tiếp, Chúa cũng nói nhiều điều về tầm quan trọng của giao tiếp trực tiếp trong các mối quan hệ và giải quyết mọi chuyện với người khác:
“Hơn nữa, nếu có người anh em phạm lỗi với mình, hãy đi gặp riêng và nói cho người ấy biết. Nếu họ chịu nghe thì anh có lại được người anh em của mình” (Matthew 18:15).
“Do đó, nếu anh em mang lễ vật đến bàn thờ và tại đó chợt nhớ một người anh em có điều gì bất bình với mình, thì hãy để lễ vật nơi bàn thờ mà đi làm hòa với người đó trước, rồi mới trở lại dâng lễ vật” (Matthew 5: 23-24).
“Quở trách trực diện còn tốt hơn tình yêu ẩn giấu” (Châm ngôn 27:5).
Giao tiếp trực tiếp chính là cách sống tốt nhất, thế nhưng nhiều người lại không ứng xử với người khác theo cách này. Thay vào đó, họ né tránh (phớt lờ đối phương hoặc vấn đề) hoặc kéo thêm người thứ ba vào cuộc.
Quy tắc Phơi bày sẽ cho chúng ta biết rằng, sống thẳng thắn bao giờ cũng tốt đẹp hơn – nghĩa là mọi thứ ở chế độ mở bao giờ cũng tốt hơn, ngay cả khi những điều đó mang tính tiêu cực. Dù đó là tin xấu hay tốt, chúng ta đều cần phải biết. Xung đột hoặc những cảm xúc khó chịu sẽ khiến mối liên hệ giữa đôi bên bị gián đoạn, và mối quan hệ chỉ có thể phục hồi bằng cách giao tiếp trung thực với nhau.
Điều này không có nghĩa là chúng ta cần phải phơi bày tất cả mọi thứ đang khiến chúng ta vui vẻ hoặc phiền lòng. Thường thì, sự cáu kỉnh có thể là vấn đề của chúng ta. Hiếm có điều gì khó chịu hơn một người luôn nói rằng: “Chúng ta cần nói chuyện.” Như Châm ngôn cho thấy: “Sự khôn ngoan của một người sẽ cho anh ta kiên nhẫn; và sự vinh quang của anh ta là nhìn thấu tội lỗi” (Châm ngôn 19:11).
Nhưng khi các giá trị bị vi phạm, ai đó bị thương hoặc có hành vi không thể chấp nhận thì việc bỏ qua, né tránh hoặc kéo người thứ ba vào cuộc sẽ gây ra nhiều vấn đề hơn trong một mối quan hệ.
Ngoài ra, mọi người cần chủ động chia sẻ nhu cầu, mong muốn và cảm xúc của họ. Những đứa trẻ nhút nhát, thụ động và không biết bày tỏ nhu cầu của mình cần được cha mẹ dạy cách chủ động biểu đạt những gì mà chúng muốn (xem Chương 12). Những đứa trẻ khép kín, muốn được chú ý hoặc an ủi cần học cách chủ động đưa những cảm xúc này vào mối quan hệ.
Hãy xem xét một số nguyên tắc giúp trẻ cởi mở và trung thực trong các mối quan hệ.
Quy tắc số 1: Sử dụng quy tắc phơi bày
Gần đây, tôi đã đến thăm nhà của một đồng nghiệp, và thấy cậu con trai 12 tuổi của anh ấy có vẻ rất bận rộn vì phải hút bụi, nhặt nhạnh đồ đạc vương vãi khắp nhà, mang quần áo đến phòng giặt. Tôi chưa từng thấy cậu bé siêng năng như thế trước đây, vì vậy tôi đã hỏi:
“Cháu nghĩ cháu đang gặp rắc rối,” cậu bé nói. “Vì vậy, cháu dọn dẹp. Có lẽ vấn đề ở đó.”
“Ý cháu là gì, ‘Có lẽ vấn đề ở đó’ là sao?”
“Chà, khi mẹ cháu nói chuyện điện thoại, cháu có thể biết mẹ đang có tâm trạng. Vì vậy, cháu nên cẩn thận hơn. “
“Cháu đã làm gì sai sao?”
“Cháu không biết. Nhưng cháu biết là có vấn đề gì đó.”
“Làm sao cháu biết điều đó?”
“Chà, bác có thể đoán mà. Mẹ cháu có chút khác thường.”
Hóa ra mẹ cậu đang rất buồn, nhưng không phải vì cậu. Cô buồn chuyện chồng mình. Dù vậy, điều đáng buồn là con trai họ có chút lo lắng vì nghĩ mình đã làm sai điều gì đó. Vì nghĩ rằng việc này thật đáng tiếc, nên tôi đã hỏi bố cậu bé về điều đó.
Anh kể rằng vợ anh thường không nói trực tiếp với mọi người về những gì cô ấy muốn, và cô ấy sẽ không nói cho họ biết họ đã làm gì sai. Kết quả là cô đã làm thay đổi toàn bộ bầu không khí của ngôi nhà. Họ chỉ biết cô ấy “có vấn đề gì đó”. Họ phải tự tìm ra nguyên nhân.
Hành vi này của cô đã gieo vào đầu con trai một số hình mẫu tiêu cực. Đầu tiên, cậu bé cảm thấy bất an về hành vi của chính mình. Cậu không biết mình làm đúng hay sai. Thứ hai, cậu không được tự do thể hiện tình yêu thương. Cậu phải lo lắng và chăm sóc cảm xúc của mẹ mình. Thứ ba, rất có thể cậu sẽ học theo các hình mẫu giao tiếp gián tiếp từ mẹ – điều sẽ gây hại đến các mối quan hệ tốt đẹp của chính cậu sau này.
Cách cha mẹ giao tiếp với nhau và giao tiếp với con cái là xuất phát điểm của Quy tắc Phơi bày. Hãy làm gương cho con. Khi bạn buồn bã hoặc có mâu thuẫn với chúng, hãy nói trực tiếp với chúng – một cách yêu thương nhưng trung thực và trực diện.
Quy tắc số 2: Làm rõ các ranh giới
Trẻ sẽ không có kỷ luật nếu sống trong một gia đình mà các quy tắc và kỳ vọng không được làm rõ. Khi bạn đặt ra các kỳ vọng và quy tắc cho trẻ, hãy đảm bảo chúng biết rõ điều này. Nhờ đó, bạn sẽ có cơ hội tạo ra những “khoảnh khắc đào tạo”.
Những khoảnh khắc đào tạo xảy ra khi cả cha lẫn mẹ đều làm tốt công việc của mình, đó là đưa ra quy tắc. Còn công việc của trẻ là phá vỡ các quy tắc. Sau đó, cha mẹ sẽ sửa chữa và kỷ luật. Trẻ lại phá vỡ quy tắc một lần nữa, còn cha mẹ quản lý hậu quả và thể hiện sự đồng cảm, điều đó sẽ biến quy tắc thành hiện thực và cấu trúc bên trong trẻ.
Nhưng việc đào tạo sẽ không thể xảy ra nếu quy tắc không rõ ràng. Hãy chắc chắn rằng trẻ biết phân biệt đúng sai để bạn có thể dạy chúng làm đúng. Như Kinh Thánh cho hay: “Luật lệ chính là người thầy chỉ cho chúng ta biết rằng chúng ta là những kẻ phá vỡ quy tắc.” Điều đó cũng đúng với những đứa trẻ.
Quy tắc số 3: Chữa lành nỗi sợ hãi và tạo ra sự an toàn trong giao tiếp
Lý do chúng ta không giao tiếp trực tiếp chủ yếu là vì chúng ta sợ. Nói chung, có hai nỗi sợ khiến chúng ta không trung thực: sợ mất tình yêu và sợ bị trả thù. Chúng ta sợ rằng nếu giãi bày sự giận dữ hoặc tổn thương, đối phương sẽ xa cách hoặc nổi giận với chúng ta. Ngoài ra, trẻ nghĩ rằng sự giận dữ của chúng mạnh mẽ hơn nhiều so với thực tế, rằng nó có thể “hủy diệt” cha mẹ. Trẻ cần phải biết rằng bạn có thể kiểm soát cảm xúc của chúng để chúng tìm cách kiểm soát cảm xúc của mình.
Hai nỗi sợ này rất phổ biến, nhưng chúng thường được củng cố trong các gia đình – nơi mà ai cũng biết về những nỗi sợ này. Tôi đã làm việc với nhiều người lớn, khi chuẩn bị chia sẻ cảm nhận thực của mình, họ luôn vỡ òa trong sự hoảng loạn và sợ hãi. Trên thực tế, động lực này là nguyên nhân dẫn đến sự trầm cảm và các rối loạn lo âu ở người trưởng thành.
Là cha mẹ, bạn có thể chữa trị hoặc làm trầm trọng hơn nữa căn bệnh phổ biến này ở trẻ. Xem bảng ở các trang sau để thấy ví dụ về việc bạn sẽ làm trầm trọng hóa hoặc xua tan nỗi sợ hãi của trẻ bằng cách nào.
Các nguyên tắc chính của quy tắc này gồm:
• Mọi cảm xúc đều có thể chấp nhận được, và thể hiện cảm xúc là một việc tích cực.
Tuy nhiên, việc thể hiện những cảm xúc này có những giới hạn nhất định. Ví dụ: “Con giận mẹ!” thì được. “Con ghét mẹ” thì được. Nhưng “Mẹ thật ngớ ngẩn” thì không được. Đập phá hoặc ném mọi thứ cũng không được.
• Trước tiên, hãy đồng cảm để kết nối. Hãy đón nhận, chấp nhận và đồng cảm với cảm xúc của trẻ, sau đó thể hiện sự thấu hiểu.
• Kiểm soát bản thân là yếu tố quan trọng nhất. Trẻ thường mất kiểm soát vào thời điểm này, và chúng cần sự hướng dẫn của bạn.
• Tránh tách biệt tình cảm và các giới hạn của bạn. Hãy nhẹ nhàng và thể hiện tình yêu thương, nhưng vẫn đủ mạnh mẽ để cho chúng biết rằng cảm xúc của chúng không thể chi phối hoặc khiến bạn mất kiểm soát.
• Đặt niềm kiêu hãnh, bản ngã và lòng tự ái của bạn sang một bên. Những phản ứng kiểu này của cha mẹ sẽ khiến nỗi sợ hãi cố hữu của trẻ càng được tăng cường hơn nữa.
• Sau xung đột, bạn nên dành thời gian để hàn gắn mối quan hệ với trẻ, ngay cả khi đó chỉ là hoạt động giao tiếp tình cảm đơn thuần. Điều này sẽ cho trẻ biết rằng sợi dây kết nối giữa chúng với cha mẹ vẫn an toàn ngay cả trong xung đột.
• Diễn tả cảm xúc thành lời. Trẻ phải chịu trách nhiệm về cảm xúc của mình; diễn tả cảm xúc thành lời sẽ giúp chúng xác định phương hướng và nhận ra chúng nhỏ bé hơn so với thực tế. Nếu chúng ta có thể gọi tên và giải thích những cảm xúc của mình, chúng sẽ chỉ đơn thuần là cảm xúc chứ không còn là thực tế nữa. Cảm thấy buồn bã hoàn toàn khác với cảm giác thế giới đang sụp đổ.
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• Không giáo huấn trong quá trình tương tác cho đến khi bạn biết trẻ đã giải quyết xong những cảm xúc của mình. Nếu không, chúng sẽ không nghe lời.
• Nguyên tắc hướng dẫn chính là: Mối quan hệ giữa bạn và trẻ luôn lớn hơn xung đột, cảm giác hoặc trải nghiệm. Sự kết nối và sợi dây tình cảm giữa bạn và trẻ sẽ vẫn vẹn nguyên sau khi cuộc xung đột này qua đi.
Quy tắc số 4: Đừng cổ súy cho hành động không bày tỏ ở trẻ
Tôi đang điều trị cho cô bé Susie 4 tuổi bị bệnh trầm cảm vì những tổn thương thời thơ ấu. Bố mẹ Susie rất quan ngại khi thấy con gái mình ngày càng khép kín. Đôi lúc, cô bé bị tổn thương khi nghe thấy những điều tôi nói, hoặc cô bé cảm thấy điều gì đó nhưng lại không thể hiện ra. Những lúc như thế, Susie thu mình trước tôi và chỉ tập trung chơi đồ chơi. Lúc này, tôi biết cô bé đang âm thầm quan sát xem tôi sẽ làm gì. Tôi cũng có thể cảm nhận được rằng Susie muốn tôi hiểu được tâm trạng của cô bé.
Khi chuyện này xảy ra ở nhà, mẹ Susie thường hỏi cô bé xem chuyện gì đã xảy ra, nhưng khi Susie không nói, mẹ cô bé sẽ đưa ra giả thiết về những sai sót và đề nghị làm gì đó cho Susie. “Con có vẻ buồn. Chúng ta đi lấy bánh nhé!”
Một hôm, tôi quyết định đối diện với những cảm xúc của Susie, và tôi đã rất ngạc nhiên trước cuộc chiến mà tôi phải đối mặt.
“Susie, sao cháu lại im lặng thế. Có chuyện gì à?” Tôi hỏi. “Không có gì ạ,” cô bé nói.
“Chà, bác không tin đâu.”
Nhún vai.
“Bác nghĩ là bác sẽ ngồi đây cho đến khi cháu nói với bác thì thôi,” tôi nói.
“Được. Cháu có thể đi được chưa ạ?”
“Chưa.”
Những gì xảy ra tiếp theo là tôi và Susie đã lời qua tiếng lại dữ dội. Tôi không để cô bé đi, còn cô bé thì càng ngày càng bướng bỉnh. Sau đó, Susie nín thinh, nhận ra mình đang biểu lộ cảm xúc, và cố gắng chịu đựng một lần nữa. Nhưng tôi nhất quyết không để cô bé đi. Tôi sẽ giữ nguyên các giới hạn cho đến khi một trong hai người chịu bỏ cuộc.
“Bác sẽ ngồi đây cho đến khi cháu nói chuyện với bác,” tôi nói và nhìn chằm chằm Susie.
Cuối cùng, cô bé tỏ ra hậm hực.
“Cháu có vẻ buồn?” Tôi hỏi.
Susie bắt đầu khóc thành tiếng. Khi đó, tôi an ủi cô bé và những lời bộc bạch bắt đầu xuất hiện. Cô bé chia sẻ về những hành vi mà cô bé coi là ích kỷ đã xảy ra với mình.
Ngày hôm đó, tôi đã kết nối được với thế giới nội tâm bị chặn đứng của Susie. Nhưng quan trọng hơn, cô bé đã vượt qua chính mình, đã trung thực và chia sẻ trực tiếp về trải nghiệm của mình thay vì thụ động thể hiện chúng ra ngoài đồng thời mong ai đó có thể giải cứu mình. Không lâu sau, bố mẹ Susie đã yêu cầu cô bé chủ động và trung thực, và các mô thức hành vi của Susie đã thay đổi.
Nhìn chung, những đứa trẻ khép mình và bướng bỉnh là vì chúng sợ hãi điều gì đó. Việc luôn mềm mỏng, thể hiện tình yêu thương, đồng thời không tạo ra điều kiện để trẻ khép mình sẽ giúp trẻ hiểu rằng bạn cảm thông với nỗi sợ hãi và đau đớn của chúng, nhưng không đồng tình với cách chúng xử lý. “Con phải nói ra” là câu nói mà một số phụ huynh thấy hữu ích với những đứa trẻ không thích thể hiện bằng lời. Hành vi của trẻ sẽ không thay đổi trong một ngày. Đừng quên hai thành phần chính: thể hiện tình cảm và yêu cầu trẻ giao tiếp.
Trong ví dụ trên, tôi đã đợi Susie nói ra, và giới hạn (không cho phép cô bé rời đi) cuối cùng đã phá vỡ sự im lặng. Tuy nhiên đôi khi, bạn sẽ phải chủ động hơn trong việc theo đuổi cảm xúc đó. Việc diễn giải sự im lặng hoặc đặt ra các câu hỏi sẽ giúp ích trong trường hợp này. “Có vẻ như cháu đang rất giận?” “Có vẻ như cháu đang rất buồn?” “Bác nghĩ cháu đang giận bác.” Hoặc tiếp tục yêu cầu trẻ cho biết chúng khó chịu vì đâu và yêu cầu chúng diễn giải cảm xúc ấy thành lời cũng là những việc làm vô cùng hữu ích.
Một số đứa trẻ khác sẽ giao tiếp bằng hành động, chẳng hạn như thể hiện sự bướng bỉnh, la hét, gọi bạn bằng tên xấu xí và bỏ chạy. Hãy tìm cách loại bỏ kiểu biểu lộ cảm xúc này và khuyến khích trẻ giao tiếp bằng lời nói. “Bố muốn biết con đang cảm thấy thế nào, nhưng bố muốn nghe con nói ra thay vì hành động.”
Quy tắc số 5: Đừng can thiệp vào xung đột
Như chúng tôi đã nói, lôi kéo người thứ ba nhập cuộc nghĩa là đặt ai đó vào giữa mối quan hệ, thay vì đối diện với người mà chúng ta đang có xung dột. Đừng để trẻ biến bạn thành người thứ ba. Khi một đứa con của bạn mách lẻo về đứa khác là cơ hội tuyệt vời để bạn dạy cho chúng về quy tắc này. Cơ hội khác nữa là khi một đứa trẻ đang xung đột với bố hoặc mẹ nhưng mách lẻo hoặc đề nghị với người thứ ba giúp đỡ, những lúc như thế này, hãy từ chối và trao đổi với người kia.
Nói chung, ngoại trừ tình huống nguy hiểm, trẻ cần phải tự giải quyết các xung đột của riêng mình. “Mẹ không biết tại sao con lại nói chuyện này với mẹ. Con phải giải quyết việc đó với anh con chứ. Con giận anh ấy mà.” Hoặc, “Hãy giải quyết việc đó với chị con trước. Nếu hai con không thể xử lý, mẹ sẽ nói chuyện với con.” Hãy làm bất cứ điều gì mà bạn có thể để biến xung đột là chuyện của chúng, từ đó giúp chúng học hỏi được các kỹ năng giải quyết xung đột cần thiết.
Nguyên tắc tương tự cũng nên được áp dụng với tình huống xung đột giữa trẻ với cha/mẹ. Nếu ở mức an toàn, hãy để trẻ tự xử lý. Nếu xung đột xảy ra với bạn bè, hãy để chúng tự giải quyết. Đây là những gì chúng phải làm sau khi đã trưởng thành. Nói với chúng về cách giải quyết xung đột là điều cần thiết, nhưng yêu cầu chúng làm điều đó cũng rất quan trọng. Các vấn đề của chúng ở trường hoặc những nơi khác cũng không phải ngoại lệ. Chắc chắn trong tương lai sẽ có lúc chúng phải tham dự các hội nghị và cuộc họp, vì thế hãy từng bước giúp trẻ giải quyết các vấn đề mà chúng đang gặp phải ở trường học. Nếu bố mẹ luôn ở đó để can thiệp và “sửa chữa”, trẻ sẽ không biết phải làm gì khi người chủ đầu tiên của mình giận dữ trước hiệu suất làm việc của chúng sau này.
Quy tắc số 6: Dạy chúng vài từ về ranh giới để chúng có thể sử dụng
Chúng ta thường không biết phải nói gì khi xung đột với người khác. Chúng ta sẽ học được những lời cần nói qua thời gian, nhưng tốt hơn là ngay từ bây giờ hãy dạy trẻ những lời này và thậm chí thị phạm cho chúng cách bày tỏ điều đó với người khác. Chúng đang phải đối phó với áp lực ngang hàng tới từ những đứa trẻ khác và cả những cá tính mạnh mẽ khác trên sân chơi. Nếu được chuẩn bị, chúng sẽ xử lý tình huống tốt hơn. Dưới đây là một số ví dụ về các kỹ năng cần trang bị cho chúng:
• Dạy chúng cách nói “Không”.
• “Không, tớ không thấy thoải mái với điều đó.”
• “Không, tớ không muốn.”
• “Không, tớ sẽ không làm thế.”
• “Không, bố mẹ tớ không cho phép tớ làm điều đó.”
• “Không, tớ được dạy là không được tự tiện xông vào chốn riêng tư của người khác.”
• “Không, tớ không thích dùng thuốc. Thuốc giết người.”
Những từ này có vẻ đơn giản và hơi sáo rỗng, nhưng một số đứa trẻ cần phải biết trước những từ này và luyện cách sử dụng chúng. Hãy để trẻ luyện tập và củng cố các ranh giới này.
Áp dụng vào mối quan hệ
Ranh giới cuối cùng là tình yêu thương. Sự kết nối của chúng ta với nhau là cấu trúc gắn kết nên sự sống. Trên thực tế, việc chúng ta sống và giao tiếp sẽ mang lại sự kết nối này và tình yêu cho cấu trúc của nó. Tất cả mọi thứ đều quy về các mối quan hệ. Vì lý do này, trẻ phải học cách đưa cảm nhận, sợ hãi, suy nghĩ, mong muốn và tất cả các trải nghiệm khác của mình vào mối quan hệ. Và nếu những xung đột đó liên quan đến một người cụ thể, chúng cần tìm ra cách giải quyết với người đó bất cứ khi nào có thể.
Mối quan hệ có khả năng chữa lành, xoa dịu và xây dựng nên các trải nghiệm của chúng ta. Chúng ta cần phải biết rằng tình yêu mà chúng ta cần lớn lao hơn những gì chúng ta đang cảm nhận, và cách duy nhất để phát hiện ra điều này là đưa những gì chúng ta cảm nhận vào mối quan hệ. Hãy trở thành người mà trẻ có thể làm điều này cùng. Yêu cầu chúng làm điều đó với người khác. Và chúng sẽ bớt sợ cả trải nghiệm lẫn bản thân tình yêu thương. 
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Xắn tay áo lên! 
Sáu bước để thực thi các quy tắc về ranh giới với trẻ
Dù bạn là cha mẹ, người thân, giáo viên hay bạn bè của trẻ, chúng tôi hy vọng bạn đã thấu hiểu đôi chút về tầm quan trọng của việc giúp trẻ phát triển ranh giới riêng của mình và tôn trọng ranh giới của người khác. Tuy nhiên, sự quan tâm và thấu hiểu dù cần thiết nhưng vẫn không đủ. Nếu bạn đặt cuốn sách này lên bàn uống nước hoặc dưới gối của con, chúng sẽ chẳng nhận được nhiều lợi ích. Đã đến lúc phải xắn tay áo lên và áp dụng vào thực tế.
Trong chương này, chúng tôi sẽ đề cập đến sáu bước thực hiện ranh giới với trẻ. Tuy nhiên, bạn cần hiểu điều này tùy theo bối cảnh. Chương này sẽ vô dụng nếu bạn không tự đặt ra cho mình những giới hạn riêng. Như chúng tôi từng nói, cha mẹ không nên dừng lại ở việc nói về các ranh giới với trẻ, chính họ cần phải trở thành các ranh giới đó. Điều này có nghĩa là trong bất cứ tình huống nào, bạn phải phản ứng với hành vi của trẻ bằng sự đồng cảm, kiên định, tự do và hậu quả.
Rất nhiều hoạt động trong việc nuôi dạy con cái liên quan đến phản ứng của chúng ta với các yêu cầu hoặc vấn đề của trẻ:
• Nói “không” với những đòi hỏi của trẻ về những thứ mà chúng không nên có;
• Làm rõ những vấn đề của trẻ ở trường;
• Giải quyết xung đột về quyền lực của trẻ với bạn hoặc với anh chị em của chúng;
• Giải quyết các vấn đề về sự chậm trễ và lộn xộn;
• Giúp đỡ trẻ trong các vấn đề liên quan đến mối quan hệ ngang hàng của chúng;
• Xử lý các vấn đề nguy hiểm, chẳng hạn như uống rượu, dùng ma túy, tình dục hoặc băng nhóm.
Tuy nhiên, hãy chuẩn bị sẵn một cấu trúc trong đầu để chủ động giải quyết vấn đề về ranh giới với trẻ. Hãy sử dụng các bước sau đây để tránh lãng phí thời gian và năng lượng, đồng thời cố gắng tìm ra hướng giải quyết tiếp theo.
Hãy nhớ rằng, không phải bạn đang thiết lập mối quan hệ đối tác với một người đồng cấp, mà là đang chuẩn bị chiến đấu với một người không hứng thú với việc hợp tác cùng bạn. Vì vậy, một mặt, đừng bắt đầu quá trình này bằng cách xin phép trẻ hoặc đảm bảo rằng chúng sẽ “thông qua” kế hoạch. Mặt khác, đừng bắt đầu với tâm thế phản ứng hoặc áp đặt. Một số phụ huynh đã tự cho phép mình bị sự vô tổ chức của trẻ chi phối, đến khi nhận ra rằng mình được phép kiểm soát hành vi của trẻ, họ đã điên cuồng “bù lỗ” cho tất cả những khoảng thời gian đã mất đó. Họ bắt trẻ ngồi xuống và giáo huấn trẻ về hành vi sai trái của chúng, và mắc sai lầm nghiêm trọng khi nói rằng: “Từ giờ trở đi, con sẽ được làm và không được làm những việc sau đây.”
Ranh giới với trẻ không phải là “bắt” chúng làm bất cứ điều gì. Những người bị ép phải làm điều gì đó sẽ không được thoải mái đưa ra các lựa chọn để trưởng thành hay bồi dưỡng đạo đức. Ranh giới liên quan nhiều hơn đến việc hướng dẫn và theo dõi trẻ trải nghiệm những chuỗi hậu quả do hành vi của chính chúng gây ra, từ đó khiến trẻ trở thành một người biết tôn trọng và quan tâm đến người khác hơn.
Bước 1: Quan sát ba thực tế sau
Bạn cần phải nhận diện ba thực tế này. Đầu tiên là thực tế rằng con bạn không hoàn hảo. Thực tế này có thể không quá nghiêm trọng như việc chỉnh đốn hành vi hoặc thái độ, nhưng trẻ là những tội nhân chưa trưởng thành. Một số phụ huynh sẽ gặp khó khăn với bước đầu tiên này. Họ chối bỏ hành vi của trẻ. Họ hợp lý hóa các vấn đề với hy vọng chúng “lớn rồi sẽ khác”, lười biếng sẽ biến thành chăm chỉ, vi phạm sẽ trở thành ý thức. Nếu ai đó tặng bạn cuốn sách này mà bạn không biết tại sao, hãy hỏi những người thân thiết nhất của bạn và lắng nghe câu trả lời. Nên nhớ rằng: “Nếu một người bảo bạn là con ngựa, hãy nói với họ rằng họ là tên ngốc. Nếu cả năm người đều bảo như vậy, hãy mua cho mình một cái yên!”
Các bậc cha mẹ thường hợp lý hóa vấn đề của con mình vì nhiều lý do. Một số người làm điều đó để tránh cảm giác tội lỗi. Một số người thì không muốn thách thức chủ nghĩa cầu toàn của chính mình. Một số người lại cảm thấy như thể họ đang buộc tội trẻ. Những người khác thì không muốn xấu hổ. Hoặc có những người không muốn trải qua nỗ lực kỷ luật. Các bậc cha mẹ cần hiểu rằng, họ có thể sẽ phải hy sinh hạnh phúc của con cái chỉ vì muốn bảo vệ cảm giác thoải mái và hạnh phúc của chính họ. Chúa không bao giờ phủ nhận sự điên rồ của chúng ta, và Ngài đã trải qua sự khó chịu rất lớn khi phải giải quyết vấn đề này. Hãy trở thành các bậc cha mẹ đúng nghĩa.
Sau khi thừa nhận vấn đề, thực tế thứ hai là hiểu ra rằng vấn đề không thực sự là vấn đề. Hành vi hoặc thái độ của trẻ khiến bạn phát điên không phải là vấn đề thực sự. Đó là biểu hiện của một vấn đề khác, mà trong nhiều trường hợp là một vấn đề về ranh giới. Hành vi của con bạn có thể là do sự thiếu chín chắn hoặc sai lạc trong nhân cách của chúng. Triệu chứng sẽ cảnh báo bạn về một vấn đề bên trong. Đừng chỉ phản ứng với các triệu chứng, nếu không bạn sẽ gặp phải nhiều vấn đề hơn sau này. Các bậc cha mẹ thường phản ứng tức thời khi gặp khủng hoảng, để rồi khi khủng hoảng qua đi mới rút ra kinh nghiệm. Một đứa trẻ không có ranh giới sẽ luôn có các triệu chứng cho đến khi bản thân chúng hình thành nên các ranh giới của riêng mình.
Dưới đây là ví dụ về các vấn đề không phải là vấn đề:
	Vấn đề bề ngoài
	Vấn đề ranh giới

	Điểm kém
	Không quan tâm đến hậu quả

	Luôn muốn kiểm soát những đứa trẻ khác
	Không tôn trọng ranh giới của 
người khác

	Không lắng nghe hướng dẫn
	Không sợ hậu quả

	Bướng bỉnh
	Không có các ranh giới về sự đòi hỏi


Thực tế thứ ba mà bạn cần thấu hiểu là thời gian không chữa lành tất cả. Nhiều bậc cha mẹ tránh giải quyết các vấn đề ranh giới bởi ai đó đã khuyên họ rằng: “Cứ đợi đã. Chúng sẽ trưởng thành hơn.” Đúng là chúng sẽ trưởng thành hơn, nhưng có bao nhiêu người 40 tuổi mà bạn biết có lớn nhưng lại chẳng có khôn? Thời gian chỉ là một bối cảnh để chữa lành, nó không phải là quá trình chữa lành. Nhiễm trùng cần nhiều thời gian hơn để hồi phục, nhưng chúng ta cũng cần thuốc kháng sinh.
Thời gian là điều kiện cần nhưng không đủ cho sự trưởng thành và sửa chữa các ranh giới. Bạn cũng cần dành cho con rất nhiều tình yêu thương, sự bao dung và để trẻ đối diện với sự thật. Hãy tham gia vào quá trình sửa chữa. Nếu chỉ ngồi đó và chờ đợi thì mọi thứ sẽ không được cải thiện mà chỉ thêm tồi tệ mà thôi.
Bước 2: Sử dụng ranh giới
Giúp trẻ giải quyết các ranh giới suy cho cùng là giúp trẻ trưởng thành về khía cạnh tình cảm và tinh thần – những điều vốn không tự nhiên diễn ra. Công việc này rất mệt mỏi và gây bực bội; nó thậm chí có thể khiến bạn phát điên. Chỉ thông tin thôi là không đủ. Bạn sẽ cần nhiều tình yêu thương và sự giúp đỡ từ người khác.
Nhiều bậc cha mẹ bị thua trong trận chiến ranh giới chỉ đơn giản vì họ đã kiệt sức trước một đứa trẻ quá ương bướng, chúng hiểu rằng mình sắp mất đi những gì và quyết tâm đạp lên mọi loại trở ngại. Trẻ sẽ sử dụng mưu kế để khiến bạn cảm thấy mình đang đối xử không công bằng hoặc gây tổn thương cho chúng. Hậu quả thực tế và cách giải quyết của bạn sẽ được kiểm thử một cách nghiêm túc. Nếu là cha/mẹ đơn thân, với những gánh nặng về công việc và hôn nhân, các bậc cha/mẹ này sẽ giơ tay đầu hàng. Nhưng nếu bên cạnh bạn vẫn có những người ủng hộ – những người sẽ cùng bạn vượt qua khó khăn và giúp bạn làm điều đúng đắn, bạn có thể kiên định được tới cùng. Nếu bạn có thể làm điều đó một mình hoặc chỉ với vợ/chồng của mình, bạn sẽ làm được điều đó ngay bây giờ.
Hãy tìm kiếm hoặc lập nên một nhóm bao gồm các bậc cha mẹ, những người hàng xóm cùng khu phố. Nhóm đó sẽ là nơi mà mọi người trao đổi các bí kíp, bí mật, kỹ thuật và chia sẻ với nhau về những chiến thắng cũng như thất bại trong việc nuôi dạy con. Bạn có thể muốn sử dụng cuốn Boundaries with Kids Workbook (tạm dịch: Sổ tay thực hành ranh giới với trẻ) để biết thêm thông tin. Nhà thờ của chúng tôi có một nhóm dành cho các bậc phụ huynh. Mục sư của nhà thờ cũng từng phải chật vật với vai trò một người cha. Ông đã giúp mọi người hiểu rằng việc cha mẹ phải đối diện với các vấn đề của trẻ là điều đương nhiên. Những bậc cha mẹ phủ nhận điều này sẽ bước ra trong nỗi thất vọng vì họ cảm thấy chưa cần thiết để thay đổi. Các bậc cha mẹ bình thường sẽ bước ra trong sự nhẹ nhõm vì họ không phải là lũ ngốc và biết rằng con cái mình cần sự thay đổi. “Có nhiều cố vấn, ắt sẽ chiến thắng” (Châm ngôn 11:14 NASB).
Bước 3: Tự phát triển các ranh giới riêng
Trước khi dạy trẻ về các ranh giới, các bậc cha mẹ cần làm gương. Trẻ có thể cảm nhận rất tốt sự giả dối. Trẻ nhỏ thường diễn giải thẳng thắn những gì chúng thấy. Chúng sẽ biết ngay khi nào bạn đóng vai “một kẻ đạo đức giả” hoặc bảo chúng làm điều gì đó mà bạn không làm. Vì thế, tất cả chúng ta cần phát triển và làm rõ các ranh giới của riêng mình về cuộc sống.
Chúng tôi biết rằng nhiều bậc cha mẹ coi sự xung đột ranh giới và tổn thương với trẻ là cơ hội để phát triển tinh thần và tình cảm của bản thân. Hiếm có điều gì khiến chúng ta đầu hàng nhanh hơn một đứa trẻ ương bướng. Thực tế gây tổn thương và mang tính áp đảo này buộc chúng ta phải nhìn lại bản thân, cách tiếp cận Chúa và các nguồn lực của Ngài.
Bước này sẽ giúp bạn không chỉ tập trung vào các ranh giới mà còn cả cuộc sống của bạn. Bạn cần phải làm công việc khó khăn là kết nối với Chúa để phát triển tinh thần, tình cảm cũng như nhân cách của riêng mình. Tất cả những gì bạn cần là Ngài giúp bạn sống trên đời. Bạn cần những người bạn tốt để an ủi, hỗ trợ và xoa dịu bạn mỗi khi bạn yếu đuối, ích kỷ. Thật khó để trẻ có thể trưởng thành khi cha mẹ không biết cầu thị. Đừng chỉ dựa vào trường học trong việc giúp con cái trưởng thành. Con của bạn đang chờ bạn trở thành tấm gương ưa tìm tòi, trung thực, tích cực tìm cách thấu hiểu người khác. Cũng giống như việc nếu muốn nông trại của mình có một vụ mùa bội thu, tốt hơn là nên hỏi người có kinh nghiệm cách tổ chức công việc.
Một số phụ huynh bắt đầu tập trung vào các vấn đề ranh giới của riêng họ và thấy rằng họ gặp khó khăn khi nói “không” với vợ/chồng, sếp và bạn bè của mình. Họ biết tại sao con cái lại lấn lướt họ. Những bậc cha mẹ này tham gia vào một nhóm hỗ trợ lẫn nhau và bắt đầu rèn luyện bản thân. Họ bắt đầu kiểm soát cuộc sống của mình nhiều hơn, họ ngừng sợ sự xung đột và cảm giác tội lỗi. Đột nhiên, mọi thứ bắt đầu trở nên tốt hơn trong mối quan hệ giữa họ với các con. Có thể bạn sẽ muốn đọc cuốn Giới hạn cho chính bạn của chúng tôi, cuốn sách tập trung vào ranh giới cá nhân thay vì các vấn đề cụ thể như làm cha mẹ.
Hoặc bạn có thể thấy mình gặp khó khăn trong việc tôn trọng ranh giới của người khác. Bạn có thể là một người chủ động, nhưng không chấp nhận câu trả lời “không” của những người khác. Hãy học cách chấp nhận sự bất lực của bản thân, tập trung vào tầm ảnh hưởng hơn là sự kiểm soát, và thấu hiểu quy tắc vàng về sự đồng cảm của Chúa: “Hãy đối xử với người khác theo cách bạn muốn được đối xử” (Matthew 7:12).
Khi tôi (Tiến sĩ Townsend) gặp một ông bố nọ và cậu con trai đang ở tuổi vị thành niên đang phải giải quyết vấn đề về cách chọn sai bạn, bỏ học và sử dụng ma túy. Ông bố (từng có thời gian dài tham gia quân ngũ) không thể hiểu tại sao mọi chiến thuật kiểm soát của mình đều không hiệu quả với con.
Một hôm, họ xuất hiện ở văn phòng của tôi, và mái tóc vàng dài xõa xượi của cậu bé giờ đã được cắt cao trên tai. Ông bố đã đùng đùng dẫn cậu bé đến cửa hàng cắt tóc và cắt trụi mái tóc của cậu. “Tôi đã mệt mỏi với tất cả những điều này. Tôi quyết định sẽ tự giải quyết vấn đề,” ông nói. “Giờ trông nó không giống những đứa trẻ xấu xa đó nữa.” Tuy nhiên, cậu bé lại cảm thấy rất tức giận và nhục nhã.
“Động thái này chỉ làm cho vấn đề của ông thực sự tồi tệ hơn thôi”, tôi nói với ông.
Phải mất một thời gian dài, khi mà cậu bé dính thêm nhiều rắc rối hơn, ông mới thấy mình nên dừng việc kiểm soát con và bắt đầu cho phép cậu được tự do và gánh chịu mọi hậu quả. Ông đã phải thay đổi các ranh giới của riêng mình. Khi làm điều này, ông cho phép con trai mình bị đuổi khỏi ngôi trường mà cậu yêu thích và thậm chí còn phải ra tòa án vị thành niên vì sử dụng ma túy. Ông ủng hộ các cảm xúc của con trai mình, nhưng ông cũng ủng hộ các giới hạn do chính quyền áp đặt. Bên cạnh đó, ông cũng đưa ra các quy tắc ở nhà đi kèm với những hậu quả hợp lý. Sau một khoảng thời gian, cậu bé bắt đầu có trách nhiệm hơn, ít bốc đồng hơn, học tốt hơn và làm việc hiệu quả hơn.
Bước 4: Đánh giá và lên kế hoạch
Hãy đánh giá tình hình và các nguồn lực của con bạn, từ đó xây dựng kế hoạch để giải quyết vấn đề.
Trẻ
Bạn cần nắm rõ các vấn đề về ranh giới ở chúng. Viết ra một danh sách các yếu tố quan trọng sau:
Độ tuổi. Trẻ mới biết đi sẽ quan sát cuộc sống theo cách khác với thanh thiếu niên, dù hầu hết các vấn đề về ranh giới đều mang tính phổ biến. Hãy nhận biết các vấn đề bình thường ở nhóm tuổi của trẻ, đặc biệt là khả năng của chúng. Bí quyết ở đây là đẩy trẻ vượt ra khỏi vùng thoải mái nhưng không quá sức của chúng. Trẻ sơ sinh dưới 12 tháng tuổi cần phải được chăm sóc đầy đủ và bạn nên hạn chế các kỳ vọng về ranh giới. Trong những năm đầu đời, bạn cần rèn luyện cho trẻ chấp nhận câu trả lời “không” với những hành vi nguy hiểm như trèo lên bàn, đút tay vào đồ điện tử. Quy tắc ở đây là: càng lớn tuổi hơn, trẻ càng có thể chịu đựng nỗi thất vọng lớn hơn.
Mức độ trưởng thành. Mức độ trưởng thành khác nhau tùy thuộc vào từng đứa trẻ; một số trẻ sáu tuổi còn hiểu chuyện hơn cả những thanh niên 17 tuổi. Hãy xem xét các vấn đề như niềm tin cơ bản, khả năng kết bạn và giữ gìn quan hệ, vâng lời, cách thể hiện sự không đồng ý và phản đối, khả năng chịu đựng sự thiếu thốn, khả năng chấp nhận thất bại của bản thân và người khác, cũng như thái độ đối với quyền lực. Hãy tìm kiếm thông tin từ những người quen của trẻ, chẳng hạn như giáo viên, bạn bè, hàng xóm, người thân. Dưới đây là những gì mà chúng tôi tin là hai thuộc tính nhân cách quan trọng nhất mà trẻ cần có để trưởng thành. Nếu trẻ sở hữu những thuộc tính này, bạn cũng dễ thở hơn. Nếu có vấn đề, hãy tập trung vào các thuộc tính này trong quá trình giải quyết các vấn đề về ranh giới cụ thể:
• Sự gắn kết. Trẻ có thể kết nối về mặt tình cảm với bạn không? Chúng có coi bạn là người chăm sóc, quan tâm đến mình không? Hay chúng xa lánh, lạnh lùng hoặc giữ khoảng cách với bạn?
• Trung thực. Trẻ có nói sự thật không? Hay chúng thường xuyên nói dối?
Bối cảnh. Cuộc sống của trẻ được đặt trong bối cảnh nào? Bạn đã ly hôn, hay cuộc hôn nhân của bạn có gặp vấn đề gì không? Trẻ có bất kỳ vấn đề lâm sàng nào không (rối loạn thần kinh, học tập, rối loạn thiếu tập trung)? Có vấn đề gì với các anh chị em khác không? Hãy tìm hiểu những ảnh hưởng của môi trường đến trẻ.
Xung đột ranh giới cụ thể. Hãy cô lập các vấn đề ranh giới cụ thể trong cuộc sống của con bạn. Trẻ có đang gặp vấn đề với các quy tắc gia đình, công việc nhà, trường học hoặc bạn bè không? Bạn có thể nói về điều đó thật đơn giản bằng cách nào?
Mức độ nghiêm trọng. Xác định mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Có thể, vấn đề lớn nhất của con bạn chỉ là bạn cần phải nhắc đi nhắc lại tới ba lần trước khi chúng thực sự bắt tay vào làm. Bạn sẽ cần áp dụng cách khác với đứa trẻ này so với một đứa trẻ không thể ngồi yên và thường xuyên bị nhà trường gọi điện về nhà. Đừng quá lo lắng về vấn đề nhỏ nhặt này. Hãy làm rõ các vấn đề liên quan đến sự trung thực, trách nhiệm, sự quan tâm và đạo đức. Hãy thoải mái hơn với các giới hạn về kiểu tóc, âm nhạc và phong cách trang trí phòng.
Các tài nguyên của chính bạn
Giờ đây, khi đã có bức tranh toàn diện hơn về các vấn đề ranh giới của trẻ: chúng xuất phát từ đâu, chúng nghiêm trọng như thế nào, v.v.. Hãy đánh giá những gì bạn có trong tay để đối phó với chúng. Xem xét các yếu tố sau:
Vấn đề của riêng bạn. Như chúng tôi đã nói, điều quan trọng nhất không phải là bạn làm gì, mà là trong mắt trẻ, bạn là ai. Bạn hãy tự quan sát cách mình phản ứng, né tránh hoặc phớt lờ trẻ. Hãy tập trung vào những tổn thương trong quá khứ đã khiến bạn có những phản ứng không thích hợp. Lúc nào bạn thấy mình là các ranh giới bên ngoài của trẻ, sau khi được trẻ tiếp thu, thì lúc ấy bạn đã trở thành chìa khóa để giải quyết vấn đề hoặc chính là thủ phạm gây ra vấn đề.
Bối cảnh cuộc sống của bạn. Hãy quan sát các vấn đề trong cuộc sống của bạn, chẳng hạn như những khó khăn về tình cảm, xung đột hôn nhân, tài chính, áp lực công việc, v.v.. Nếu bạn đang khủng hoảng, hãy xốc lại tinh thần thật nhanh. Chúng tôi đã thấy nhiều bậc cha mẹ có con cái gặp các vấn đề về ranh giới, nhưng họ còn phải quay cuồng với các vấn đề liên quan đến hôn nhân. Hãy ưu tiên những gì quan trọng trước. Hãy luôn tỉnh táo để có thể hướng dẫn và giúp trẻ tiếp thu các ranh giới.
Hãy để tôi nói đôi lời với các bậc cha mẹ đơn thân: Chúa đã tạo ra công việc nuôi dưỡng và nuôi dạy con cái là công việc của hai người vì nhiều lý do: (1) Đứa trẻ được yêu thương bởi hai người yêu thương nhau; (2) Cha/mẹ mang đến cho trẻ những khía cạnh khác nhau về sự trưởng thành mà người kia không thể; (3) Họ đảm trách vai trò của một hệ thống kiểm tra và hỗ trợ cho việc nuôi dạy con cái, trong đó mỗi người sẽ sửa chữa sai sót cho nhau khi đối phương đi chệch hướng trong một lĩnh vực nào đó.
Cha mẹ đơn thân sẽ không có sự hỗ trợ này. Nhiều người phải đóng vai cả cha lẫn mẹ đối với con cái của mình và phải chịu trách nhiệm rất lớn. Ngoài ra, cha mẹ đơn thân cũng có các vấn đề riêng của họ – chồng hoặc vợ cũ, tài chính, công việc, thời gian, hẹn hò, sự đơn độc và những căng thẳng khác. Nếu là cha hoặc mẹ đơn thân, bạn sẽ không thể làm tất cả một mình, đặc biệt là không có đủ năng lượng cần thiết để giải quyết các vấn đề về ranh giới của trẻ.
Hãy chủ động tìm kiếm sự trợ giúp và các nguồn lực. Tìm kiếm sự trợ giúp từ cộng đồng, hàng xóm, người thân và bạn bè. Trẻ cần sự quan tâm và các hoạt động cụ thể từ những người khác – ví dụ, một nhóm thanh niên tình nguyện gồm những người trưởng thành khác giới, những gia đình có đầy đủ bố mẹ… có thể giúp đưa con của bạn đến trận đấu bóng chày, ăn tối hoặc hướng dẫn trẻ làm bài tập về nhà, xử lý các vấn đề cá nhân, hoạt động thể thao, v.v..
Chúng tôi thấy nhiều cha mẹ đơn thân đã giúp con của họ đi đúng hướng bằng tình yêu thương và sự hỗ trợ của những người khác. Hãy nhớ rằng Chúa, theo một cách nào đó, cũng là một người cha đơn thân (Jeremiah 3:8). Ngài đã “ly hôn” tượng trưng với nàng Israel và tự mình nuôi sống các con mà không có nàng. Ngài hiểu cuộc chiến này và sẽ giúp bạn.
Vợ/chồng bạn phản đối các ranh giới. Bạn có thể đã kết hôn, nhưng đơn độc trong quyết tâm giúp con hiểu rõ các ranh giới. Đây có thể là một vấn đề nghiêm trọng nếu đứa trẻ đặt bố/mẹ vào giữa cuộc xung đột với người kia. Trong tình huống này, cha/mẹ “ủng hộ ranh giới” thường được nhìn nhận là ích kỷ, khó tính và cha/mẹ “phản đối ranh giới” được coi là người tốt, dễ chịu. Đứa trẻ tự phân chia sự tôn trọng và quyền sở hữu trong đầu và thường nhờ bố/mẹ dễ tính giải quyết vấn đề của mình.
Nếu vợ/chồng của bạn không ủng hộ các ranh giới, hãy làm rõ vấn đề này với họ trước khi bạn bắt đầu áp dụng nghiêm túc ranh giới với trẻ. Nếu anh ấy hoặc cô ấy chơi vui vẻ còn bạn là người phải thu dọn hậu quả của những hành vi thiếu trách nhiệm, hãy sắp xếp lại mọi thứ để đối phương không có ranh giới kia phải lĩnh hậu quả. Ví dụ, nếu vợ/chồng của bạn không muốn ép con làm việc nhà, đừng tự làm. Hãy để vợ/chồng của bạn làm chúng. Nếu vợ/chồng của bạn không muốn con bạn ở nhà và làm bài tập ở nhà, hãy để họ nghe các cuộc gọi từ nhà trường hoặc để họ đến gặp giáo viên. Nếu sự phản kháng có phần nghiêm trọng, bạn có thể phải tìm kiếm dịch vụ trợ giúp hôn nhân. Trong hầu hết các trường hợp như thế này, các vấn đề ranh giới của vợ/chồng có tính ảnh hưởng lớn hơn việc nuôi dạy con cái. Xem đây không phải là vấn đề nuôi dạy con cái, mà là vấn đề hôn nhân.
Kế hoạch
Hãy đưa ra một cấu trúc cho cả bạn và con. Dựa trên những việc bạn đã làm ở trên, hãy viết ra các khía cạnh sau đây. Việc này rất quan trọng. Nhiều bậc cha mẹ rơi vào thói quen: “Lúc trước con có nói thế đâu”. Bút sa gà chết. Lúc đầu, chỉ tập trung xử lý một hoặc hai vấn đề về ranh giới nếu bạn chưa từng giải quyết vấn đề này trước đây. Hãy nhớ rằng bạn đang đảo ngược quy tắc trong mắt trẻ. Hãy sẵn sàng đón nhận sự phản kháng của trẻ.
Vấn đề. Nêu rõ vấn đề bằng những từ ngữ cụ thể. Bạn không thể chấp nhận điểm số của trẻ. Cô bé có những vấn đề về hành vi: không lắng nghe hướng dẫn, đến muộn, đánh lộn, không làm bài tập. Hoặc cô bé có vấn đề về thái độ: cãi lại, xúc phạm, tấn công, giận dữ, rên rỉ. Khi nêu rõ vấn đề, hãy tránh xa các đòn tấn công nhân cách mà trẻ đưa ra để tự bảo vệ mình, chẳng hạn như “Con là kẻ thua cuộc và kẻ lười biếng.”
Những kỳ vọng. Bạn muốn con đạt được các điểm số tối thiểu ở mức B. Bạn muốn con trả lời ngay lần đầu bạn hỏi. Bạn không muốn con đánh nhau. Không đồng ý thì được, nhưng nói những lời lăng mạ thì không. Đưa ra các kỳ vọng có thể đo lường được. Những gì đo được dễ cải thiện hơn những gì không.
Hậu quả. Viết rõ hậu quả trong trường hợp trẻ không đáp ứng các kỳ vọng của bạn. Trẻ sẽ mất rất nhiều đặc quyền, bị nhiều hạn chế – ví dụ, không được dành thời gian buổi tối hoặc cuối tuần với bạn bè, hoặc xem tivi hay dùng máy tính. Đưa ra càng nhiều càng tốt những hình phạt phù hợp với hành vi sai trái. Đưa ra phần thưởng nếu trẻ đáp ứng tốt các kỳ vọng. Tuy nhiên, hãy cẩn thận về những phần thưởng. Một số phụ huynh đang tưởng thưởng quá mức cho mọi hành vi, miễn là nó không phải là hành vi tiêu cực. Bạn không muốn trẻ mặc định rằng trẻ sẽ được ăn bánh quy hoặc được mua một chiếc xe mới mỗi khi cô bé đánh răng. Cô sẽ thất vọng khi đến chỗ làm đúng giờ vào ngày đầu tiên nhưng không ai tổ chức tiệc ăn mừng cả. Bạn có thể đưa ra các tiêu chuẩn hành vi ở nhà mà không có phần thưởng đi kèm.
Bước 5: Trình bày kế hoạch
Bạn và con bạn đều cần phải tham gia vào quá trình này. Càng kéo trẻ vào quá trình triển khai, để trẻ có nhiều thời gian, sự giúp đỡ và thông tin, thì trẻ càng có nhiều khả năng tiếp thu và hợp tác trong quá trình phát triển bản thân. Đề nghị trẻ hợp tác với bạn, dù kế hoạch vẫn sẽ được thực hiện nếu cô bé từ chối. Đưa vào các yếu tố sau:
Giới thiệu kế hoạch vào thời điểm vui vẻ. Chọn thời gian và địa điểm thích hợp khi cả bạn và con đều vui vẻ với nhau. Đừng lôi kế hoạch này ra khi bạn và con đang xung đột. Điều đó chỉ khiến bạn và con càng thêm xa cách và trẻ thường cảm thấy bị buộc phải phản ứng mạnh mẽ hơn với bạn để duy trì sự riêng tư của mình.
Tạo lập trường “ủng hộ” thay vì lập trường “chống lại”. Hãy để cho trẻ biết rằng quá trình này không phải là buộc chúng làm điều gì đó hoặc vì bạn đang tức giận. Hãy bảo con rằng bạn thấy vấn đề đó đang làm tổn thương chúng và những người xung quanh. Bạn muốn xử lý nó bởi bạn yêu con, và bạn muốn làm điều đó cùng với chúng.
Trình bày vấn đề. Như chúng ta đã nói, hãy trình bày thật cụ thể. Nói về những ảnh hưởng sẽ gây ra tổn thương đối với trẻ và những người khác: “Hành vi la hét và chạy nhảy của con gây ra rắc rối cả ở nhà và ở trường, và có vẻ chưa dừng lại.”
Trình bày kỳ vọng. Như trên, hãy biến trẻ trở thành một phần của quá trình. Hãy để chúng biết chính xác những tiêu chuẩn mà bạn mong đợi.
Trình bày hậu quả. Hít một hơi thật sâu và nói thẳng vấn đề. Đừng sợ những phản ứng tiêu cực. Bạn không làm tổn thương trẻ; bạn đang giải phóng trẻ khỏi hành vi của chính mình! Nhấn mạnh sự tự do mà trẻ có được khi đáp ứng các mong đợi của bạn. Trẻ không phải làm gì cả; chúng có thể lựa chọn hành động như thể bạn không tồn tại. Điều quan trọng là nếu trẻ chọn chống lại, hậu quả sẽ trở thành hiện thực. Hãy nhớ rằng: bạn không thể kiểm soát hành vi, nhưng bạn có thể kiểm soát hậu quả. Hãy kiểm soát những gì là của bạn và cho trẻ được tự do lựa chọn.
Thương lượng những gì có thể thương lượng. Hãy để trẻ giãi bày suy nghĩ trong giới hạn về kỳ vọng và hậu quả. Nên để chúng đưa ra ý kiến và cảm thấy bản thân vẫn có tiếng nói trong gia đình và có cơ hội quyết định vận mệnh của chính mình. Hãy cho trẻ biết rằng bạn có thể điều chỉnh nếu chúng chứng tỏ được bản thân trong một khoảng thời gian. Tuy nhiên, hãy kiên định với những gì không thể thương lượng. Chất gây nghiện, rượu, bạo lực, không đạt điểm tốt và trốn học không phải là những điều có thể đem ra để thương lượng.
Hãy nhớ rằng các quy tắc của người lớn khác với các quy tắc của trẻ em. Trẻ sẽ thường xuyên nói rằng: “Bố mẹ không làm điều đó, tại sao con phải làm ạ?” Điều này sẽ xảy ra trong nhiều bối cảnh, bao gồm cả giờ đi ngủ, tình hình tiền bạc và thời gian rảnh rỗi. Hãy thừa nhận lỗi lầm nếu bạn thực sự vi phạm điều gì đó, và sau đó nỗ lực thay đổi hành vi của bạn. Tuy nhiên, thực tế là người lớn có nhiều sự tự do hơn trẻ em, bởi họ có trách nhiệm hơn (chúng tôi hy vọng thế). Trách nhiệm sẽ mang lại sự tự do, hãy nói cho trẻ hiểu điều đó. Hãy lấy đó làm động lực khuyến khích trẻ chấp nhận các ranh giới. Trưởng thành luôn có cái giá của nó.
Để trẻ dễ dàng biết đến các kỳ vọng và hậu quả. Một cuốn sổ, bảng thông báo hoặc giấy dán lên cửa tủ lạnh là những cách hay để nhắc nhở về các kỳ vọng và hậu quả. Như với bất kỳ một bản hợp đồng nào, cả hai sẽ cần thường xuyên tham khảo nó.
Bước 6: Theo dõi
Bước cuối cùng này sẽ khó khăn và quan trọng hơn tất cả những bước khác. Toàn bộ ý tưởng về một kế hoạch sẽ sụp đổ nếu bạn không đóng vai trò là ranh giới đối với trẻ. Đây là cơ sở cho thấy bạn sẽ giữ lời hứa của mình. Tóm lại, con đường đến địa ngục không ranh giới được lát bằng những ý định tốt đẹp. Dưới đây là một số điểm bạn cần phải giải quyết:
Sẵn sàng đón nhận sự hoài nghi và thử nghiệm. Bạn đang triển khai một phương pháp mới để trẻ có thể trải nghiệm cuộc sống, trong đó hành vi và sự khốn khổ của trẻ sẽ liên quan trực tiếp với nhau. Cha/mẹ cần trở thành trụ cột để trẻ dựa vào và được tự do lựa chọn giữa cuộc sống khó khăn hay cuộc sống dễ chịu. Đây là một sự điều chỉnh.
Dù trẻ có thể cãi lại bạn khi bạn đưa ra kế hoạch, nhưng đó thường không phải là hành động thách thức thực sự của chúng. Ở giai đoạn đó, trẻ có thể thấy bản kế hoạch của bạn giống như một lời giáo huấn, và từ chối nó. Khi bạn thực thi hậu quả lúc trẻ vượt qua các giới hạn, bạn sẽ thấy sự kháng cự. Bạn sẽ phải đón nhận các phản ứng như sốc, hoài nghi, giận dữ, biểu hiện đau đớn và tổn thương, xa cách, đổ lỗi và thậm chí là tiếp tục thực hiện hành vi sai trái ở một cấp độ cao hơn. Trẻ đang ở giữa một cuộc đấu tranh mãnh liệt nhằm chấp nhận thực tế và biến nó thành nhân cách của mình. Và dù trẻ có thể khiến bạn khốn khổ, nhưng chúng cũng chẳng vui vẻ gì. Cuộc chiến bên trong trẻ còn tệ hơn nhiều so với cuộc chiến với bạn. Cuộc chiến đó có thể được coi là một cuộc đấu tranh: “Trẻ giống như một con cừu không có người chăn, bị lạc trong sự non nớt của mình” (Mark 6:34).
Hãy chú ý đến tầm quan trọng của việc bám chặt vào hậu quả lúc này. Bạn có thể cảm thấy bản thân thật tội lỗi, tồi tệ, hung hãn, bị căm ghét, bị cô lập, bị choáng ngợp và không được yêu thương. Tuy nhiên hãy giữ chặt các ranh giới của mình! Gọi cho bạn bè để được hỗ trợ, hoặc làm bất cứ điều gì bạn có thể để giữ gìn ranh giới. Hãy nhớ rằng đây là những gì Chúa đã trải qua với chúng ta mỗi khi Ngài kỷ luật chúng ta vì lợi ích của chính chúng ta. Chúng ta phản đối, ghét bỏ, rên rỉ, dứ nắm đấm và lên án Ngài là một vị thần bất công. Tuy nhiên, Ngài yêu thương chúng ta đủ để không cho chúng ta gọi Ngài bằng những cái tên xấu xí và tự làm hỏng chính mình. Hậu quả mà bạn đưa ra chính là nỗ lực của bạn và Chúa nhằm nuôi dưỡng và rèn giũa trẻ bằng tình yêu thương.
Tại thời điểm này, suy ngẫm lại cuộc sống của bạn có thể là một ý tưởng hay. Suy ngẫm về những thời điểm khi mà việc thiếu cấu trúc và hậu quả đã khiến bạn phải trả giá; nhớ lại những lúc bạn bị kiểm soát quá mức, không có khả năng lựa chọn, phải chịu đựng những hậu quả tiêu cực khi đưa ra các quyết định trong cuộc sống. Hãy giúp trẻ thấy được lợi ích từ những bài học khó khăn bạn đã học được về trách nhiệm và thực tế bằng cách không bảo vệ trẻ trước thực tế.
Hãy kiên nhẫn và cho phép hành vi kiểm tra lặp lại. Con bạn đang học hỏi, mà học hỏi thì cần nhiều lần thử và sai. Hãy kiên nhẫn với chính bản thân bạn. Nếu mới làm quen với các ranh giới, không phải lúc nào bạn cũng tuân theo chúng: “Đồ rắn được dành cho người trưởng thành, những người sử dụng thường xuyên chúng để tự rèn luyện cách phân biệt điều tốt với điều xấu” (Hebrews 5:14). Hãy kiên trì và tuân thủ một cách nhất quán nhất có thể. Nếu không thể làm được điều đó, hãy tìm kiếm sự giúp đỡ từ bạn bè, người thân – những người có thể cho bạn biết liệu vấn đề này có liên quan đến nguồn lực, khả năng, nhân cách hay các kỳ vọng không thực tế hay không. Sau đó, bạn có thể điều chỉnh.
Khen ngợi sự thích nghi của trẻ. Nếu quá trình này diễn ra suôn sẻ, bạn sẽ bắt đầu thấy ít hành vi xấu hơn và nhiều hành vi tốt hơn. Con bạn có thể buồn bã và dễ tổn thương khi bị hạn chế. Hãy đồng cảm và chia sẻ với trẻ. Trẻ làm việc rất chăm chỉ (dù vẫn phàn nàn) để tiếp thu các ranh giới và thích ứng với sự mong đợi của bạn. Đừng tập trung vào tình yêu của bạn dành cho trẻ, vì điều đó là bất biến. Tập trung vào sự dễ chịu trong cuộc sống mà trẻ và những người xung quanh nhận được khi chúng không phải lãnh hậu quả do những hành vi sai trái của mình gây ra. Giúp trẻ thấy rằng chúng cần làm như vậy vì lợi ích của mình, chứ không phải để có được tình yêu của bạn. Hãy tổ chức một bữa tiệc mừng khi các ranh giới được gìn giữ thành công.
Tinh chỉnh và thay đổi các vấn đề. Khi cảm thấy trẻ đã làm chủ được hành vi và kiểm soát bản thân tốt hơn, bạn có thể muốn gia tăng các kỳ vọng. Hoặc bạn có thể muốn tập trung vào một vấn đề khác. Tuy nhiên, đừng để trẻ cảm thấy rằng mối quan hệ của chúng với bạn chỉ liên quan đến các ranh giới. Hãy chắc chắn rằng bạn và con còn có tình yêu thương, sự vui vẻ và thoải mái. Nhưng trẻ cần phải biết rằng các nhiệm vụ trưởng thành sẽ tiếp diễn trong suốt cuộc đời, và trẻ có thể “sống một cuộc đời xứng đáng với Chúa và có thể làm hài lòng Ngài bằng mọi cách. Bởi trái ngọt sinh ra từ mọi việc làm tốt, hãy phát triển với nhận thức về sự tồn tại của Chúa” (Colossians 1:10). Bạn và trẻ cần phải luôn tham gia vào quá trình đó.
Giờ có quá muộn với tôi không?
Một câu hỏi quan trọng mà các bậc phụ huynh hỏi chúng tôi về việc thực hiện ranh giới là: “Có bao giờ là quá muộn để bắt đầu không?” Các bậc cha mẹ đang phải đấu tranh với những vấn đề nghiêm trọng về hành vi ở trẻ vị thành niên hoặc trưởng thành có thể rất tuyệt vọng và chán nản. Chúng tôi khẳng định rằng không bao giờ là quá muộn để bắt đầu làm điều đúng đắn cho bạn và con bạn. Hãy trung thực và rõ ràng hơn về trách nhiệm, chủ động giải quyết vấn đề, và thiết lập trật tự cho ngôi nhà của bạn là tất cả các phần quan trọng của quá trình phát triển tinh thần và nhân cách của chính bạn. Ngay cả khi con bạn không có các vấn đề về ranh giới, bạn vẫn cần phải hướng cuộc sống của mình đến với sự công bằng.
Đồng thời, trẻ càng nhỏ tuổi thì việc thiết lập các ranh giới làm chuẩn mực càng dễ dàng hơn. Một đứa trẻ càng sống lâu với ảo giác rằng mình chính là Thượng đế thì nó sẽ càng cưỡng lại việc phải từ bỏ cuộc sống ở nơi hạnh phúc này trong đầu mình.
Tuy nhiên, trẻ con vẫn là trẻ con cho dù chúng đã ở tuổi thiếu niên. Trẻ con không phải là người lớn, có nghĩa là chúng là một người không có các kỹ năng và công cụ cần thiết để điều hướng cuộc sống thực. Điều này có nghĩa là dù trẻ có nói gì, chúng vẫn phải đối mặt với những sai sót và khả năng thất bại trong cuộc sống, vì vậy Chúa đã đưa bạn đến bên chúng với vai trò là một đại diện của sự trưởng thành. Đứa trẻ thông minh nhưng khép mình đó cần bạn!
Phần nào đó bên trong trẻ luôn cần bạn hỗ trợ, và trong mọi sự phản kháng của trẻ, hãy đóng vai trò của một bậc phụ huynh thực thụ. Trẻ thường sợ những cảm xúc và hành vi ngoài tầm kiểm soát của chính mình và muốn ai đó trưởng thành hơn giúp trẻ chấp nhận và định hình sự tồn tại của mình. Giải quyết sự kháng cự và thách thức là một phần cơ bản trong quá trình nuôi dạy con cái, và ở một mức độ nào đó, con bạn biết điều đó.
Hãy coi đây là một trong những nguồn lực. Nếu bạn có một đứa con đang ở tuổi vị thành niên (đặc biệt là nếu chúng có các vấn đề nghiêm trọng), bạn sẽ cần phải mang thêm nguồn lực hỗ trợ tình huống đó. Bạn cần thêm thời gian, công sức, tiền bạc và các tổ chức như trường học, dịch vụ tư vấn và hệ thống tòa án. Là phụ huynh của một đứa trẻ bảy tuổi có thể tốn ít nỗ lực hơn, trong khi đó, một thiếu niên có hành động vi phạm có thể khiến bạn mất nhiều thời gian và năng lượng để giải quyết những vấn đề này.
Bạn có thể phải chấp nhận những kết quả nửa chừng. Một cậu bé 16 tuổi luôn gặp vấn đề về cách hành xử có thể không được vào trường Harvard. Nhưng cậu bé có thể tích lũy cho mình những kinh nghiệm quan trọng, điều đó sẽ giúp cậu trưởng thành trong hai năm cuối cùng của tuổi thơ. Trẻ cũng có thể biết cách hành xử trong cuộc sống và giải quyết các vấn đề khi đã trưởng thành hơn sau này.
Nhiều thiếu niên có cha mẹ can thiệp muộn trong cuộc sống sẽ phải tự tìm cách để phát triển và tìm kiếm sự giúp đỡ khi đã trưởng thành. Khi sống với bố mẹ, bạn được bố mẹ bao bọc và không phải gánh chịu những hậu quả đầy đủ của cuộc sống. Vấn đề lớn nhất của bạn là bố mẹ không biết điều đó. Nhưng khi bạn bắt đầu phải trả tiền thuê nhà, mua thức ăn và lo lắng về việc mang thai ngoài ý muốn, bạn có thể nhìn nhận cuộc sống ở một góc độ khác. Nhiều thanh thiếu niên sau đó sẽ khắc ghi trong tim hình ảnh những gì mà bố mẹ đã làm với chúng những năm cuối cùng và bắt đầu biến ranh giới thành một phần của cuộc sống.
Đừng mặc kệ trẻ, ngay cả trong những năm cuối cùng của tuổi vị thành niên. Bạn là cha/mẹ duy nhất mà chúng có; không ai trên thế gian có vị trí và sức ảnh hưởng trong trái tim chúng như bạn.
Hy vọng của bạn
Những từ như “nuôi dạy con cái” và “các vấn đề” đôi khi mang tính thừa thãi. Có thể bạn chỉ đang ngăn chặn các vấn đề ở trẻ. Hoặc bạn có thể rơi vào một tình huống rắc rối khiến bạn bị tổn thương. Tuy nhiên, Chúa đã đoán trước được điều đó, nhận thức đầy đủ về điều đó, và muốn giúp bạn hỗ trợ trẻ phát triển ranh giới. Ngài đã mang lại hy vọng thực tế và hữu ích về tương lai của bạn và con của bạn. Hy vọng này xuất hiện dưới những dạng thức sau:
Bản thân Ngài
Chúa quan tâm đến việc con bạn lớn lên và trở thành người biết yêu thương, trách nhiệm và tự chủ. Chúa muốn giúp bạn trở thành đại diện của trẻ trong quá trình đó. Hãy đến với trẻ khi chúng cần và cầu xin sự hướng dẫn cũng như nguồn lực mà Ngài có thể cung cấp: “Với sự giúp đỡ của ngươi, ta có thể tiến lên chống lại một đội quân; với Chúa, ta có thể mở rộng bờ cõi” (Thi Thiên 18:29).
Đạo luật của Ngài
Chúa đã đặt ra các nguyên tắc và luật pháp trong Lời của Ngài để chỉ dẫn cho quá trình trưởng thành của con người. Cuốn sách này dựa trên nhiều thực tế trong đó. Bạn cần sử dụng nó và các nguồn lực khác, nhưng hơn thế, hãy đọc và nghiên cứu Lời của Ngài để tìm ra một cấu trúc cho cuộc sống và công việc nuôi dạy con cái của bạn.
Thực tế của Ngài
Khi Chúa kiến tạo vũ trụ theo bản chất của mình thì cuộc sống luôn hiệu quả hơn khi chúng ta làm theo cách của Ngài. Khi chúng ta quan tâm, tôn trọng và hòa hợp với Ngài, chúng ta sẽ có được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thực tế đứng về phía bạn. Nó được dựng lên để khiến trẻ cảm thấy khó chịu với sự thiếu trưởng thành của mình; sự sở hữu chỉ nên mang lại một chút hài lòng và viên mãn. Hãy cho phép con bạn trải nghiệm cả hai thực tế để học hỏi về các ranh giới: “Bàn tay siêng năng sẽ cai trị, nhưng sự lười biếng sẽ khiến chúng ta thành nô lệ” (Châm ngôn 12:24).
Người của Ngài
Những người đáng tin cậy sẽ hỗ trợ bạn dạy dỗ trẻ. Hãy để họ giúp cả bạn và con bạn bằng tình yêu, sự hỗ trợ và hướng dẫn: “Bằng cả tâm trí và tâm hồn, được kết nối với nhau bằng những sợi dây hỗ trợ, người đã ươm trồng và phát triển bằng tình yêu, vì mỗi phần đều làm công việc của riêng nó“ (Ephesains 4:16).
Con của bạn
Con bạn đại diện cho niềm hy vọng về sự phát triển và trách nhiệm này. Chúa tạo ra đứa trẻ với nhu cầu học cách nắm quyền sở hữu cuộc sống của mình. Trẻ có thể không nhận thức được nhu cầu đó – nhưng bạn thì có. Hãy nhớ rằng bạn đang giúp phát triển hình ảnh của Chúa đã có sẵn trong con bạn và đang chờ được củng cố: “Vì vậy, Chúa dựng nên con người để phản ánh bản thân Ngài, nhờ hình ảnh của mình, Ngài đã tạo ra con người” (Sáng thế ký 1:27).
Hãy sử dụng những nguồn hy vọng này như một sự giúp đỡ, sự thoải mái và công cụ khi bạn đi theo con đường của Ngài, và hướng dẫn con bạn làm như vậy.
Cảm ơn các bạn một lần nữa vì những hy sinh lớn lao của các bạn trong việc nuôi dạy con cái, và Chúa ban phước cho các bạn.
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